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NHÀ XUẤT BẢN TONG HỢP TP. HO CHÍ MINH 


LỜI NÓI DAU 


Vào những năm 2001-2002 Hội Phật giáo Phước Lợi 
tại Mã-Lai mời tôi qua dạy món Pali theo quyền “Pali made 
Easy”. Quyên sách này do Đại đức B. Annanda Maitreya 
người Tích Lan biên soạn, xuất bản vào năm 1988 sau đó 
được bó sung và tái bản năm 1992. 


Qua một thời gian dùng sách này làm tải liệu giảng 
dạy cho các lớp cử nhân, tôi nhận thấy quyền sách này dễ 
học, do nội dung di theo trình tự từ dé đến khó; hơn nữa mỗi 
bài học đều được trình bày theo từng đề mục, giúp nguoi 
nghiên cứu tập hợp nhanh các điểm văn pham then chốt. 


Bên cạnh những bài tập khô khan hóc búa, lại còn 
được giải tận tường, nhằm đáp ứng, thuyết phục mau lẹ; 
tháo gỡ kịp thời những vướng mắc tồn đọng trong tư duy 
đối với những ai say mê học hỏi và tự tìm tòi nghiên cứu. 


Trước đây HT.Thích Minh Châu có dịch quyền “The 
New Pali Course" (sách hoc Pali), sau đó “Ngữ pháp tiếng 
Pali" là sách nền tảng cho người học tiếng Pàli vì sách này 
hệ thống toàn bộ văn phạm của nó. Nhưng sách được viết từ 
thập niên 30, do vậy cần bó sung thêm một số điểm mới vé 
văn phạm cho phù hợp với văn phong hiện đại, ngõ hau giúp 
người nghiên cứu có được những thuận lợi hơn khi dịch. Từ 
những lý do vừa nêu, tôi xin phép Hòa Thượng, cho dịch 
quyên “Pali Made Easy" với tựa dé "Pali Căn Bản” dé tóm 
tắt văn phạm cốt lõi cho những ai thích học, có thé tự nghiên 
cứu một cách dé dàng trong điều kiện thiếu người hướng 
dân. 


Công đức biên soạn quyên sách này có được, con 
kính dâng lên Hòa Thượng bậc Thây đã vun bôi Tâm đức và 
Tuệ đức cho con. 

Kính gửi đên các độc giả say mê và khám phá mới 
trong khi nghiên cứu bó môn cô ngữ Pali này. 

Tran trong 


TP. HCM ngày 27/12/2004 
Thích nữ Tịnh Vân 
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MẪU TU TIÉNG PÄLI 
1. Mẫu tự: Tiếng Pali gồm có 41 mẫu ty, 8 nguyên âm 
và 33 phụ âm. 
Nguyên âm: a, а, 1,1, u, , e, o. 
Phu ám: Có hai loai 


(1) phu àm có nhóm. 


(ii) phu ат khóng nhóm. 
* Có nhóm: 
- Аш hong К, kh, g, gh, ñ nhóm Ka 
- Аш vóm c, ch, j, jh, íi nhóm Ca 
- Âm lưỡi t, th, d, dh, n nhóm Ta 
- Âm ráng t, th, d, dh, n nhóm Ta 
- Аш môi p. ph. b, bh, m nhóm Pa 
* Khóng nhóm: 
- Bán nguyên âm у, г,1, v 
-Âm gió S 
- Âm hơi h 
- Âm lưỡi | 
- Âm mũi m 


РНАТ АМ 
Nguyên âm: а, і, и, gọi là âm ngắn. 
à, 1, ü, е, o goi là âm dài. 
- e tuy là ám dài nhung sé doc ngán néu düng truóc hai 
phu âm. Ví du ettha, seyyo. 
e doc dài trước một phụ âm. Ví dụ evam, seti. 


e tận cùng của một chữ, cũng đọc dài. Ví dụ me, 
nagare. 


- o tuy là âm đài nhưng sẽ đọc ngắn nếu đứng trước hai 
phụ âm. Ví dụ ottha, sotthi. 


о đọc dài trước một phụ âm. Ví dụ odana, sota. 


o tận cùng của một chữ, cũng đọc dài. Ví dụ so, 
Buddho. 


2. Phụ âm: 
k đọc ka c đọc cha t đọc ta 
kh - khó ch - chó th - thó 
g-ga j-ja d- da 
gh - ghò jh - jhò dh - dó 
ñ - ngơ ñ - nho n- nó 
t-ta p- pa y- yo 
th - thó ph - pho r-ró 
d - da b - ba 1-10 
dh - do bh - bhó v- VO 
n- nó m - mờ m - mờ 
h - hờ | - lờ m - ngờ 


3. Các phần âm ngữ 


Các biến cách như Danh từ, Đại từ, Tính từ và Phân 
từ ở dạng *Nama'. Các Động từ ở dạng Ākhyāta”. Các Giới 
từ, Liên từ, Trạng từ (không biến cách) và Thán từ ở dạng 
‘Nipata’ (không biến cách). Các Tiếp đầu ngữ ‘Upasaggas’. 


4. Gốc từ 


Gốc từ là những hình thức chưa chia biến cách. Một 
sô từ góc tận cùng băng những nguyên âm, các từ còn lại tận 
cùng băng phụ âm. 


5. Tánh 


Có tất cả ba tánh: nam, nữ và trung tánh. Thông 
thường các danh từ diễn tả giống nam goi là Nam tanh. Các 
danh từ diễn tả giống nữ gọi là Nữ tánh. Các danh từ không 
diễn tả giống nam hay nữ gọi là Trung tánh. Nhưng một số 
từ như 'mātugāma” nghĩa là ‘môt người phụ nū” biến cách 
như một danh từ của Nam tanh. Danh từ ‘devata’ (thiên 
than) là danh từ nữ tanh du nó tượng trưng cho cả hai giống 
nam và nữ. Giống, theo văn pham Pali nói cho đúng là 
giống thuộc văn phạm. 

6. Biến cách 

Mỗi danh từ có 8 biến cách gồm (i) Chủ cách (ii) Đối 
cách (iii) Sử dụng cách (iv) Chỉ định cách (v) Xuất xứ cách 
(v1) Sở thuộc cách (уп) Định sở cách và (уш) Hô cách. 

7. Động từ 

Động từ được hình thành từ động từ căn bằng cách 

chia bién cách. Có 7 loại động từ, 6 thì và 3 cách. 
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8. Thi 

Có các thi: (i) hiện tai (ii) quá khứ (iii) quá khứ chua 
hoàn thành (iv) quá khứ hoàn thành (v) vi lai và (vi) diéu 
kiện. Có 3 cách: (i) cách biểu thị (ii) khả năng (iii) điều 
kiện. 
9, Ngôi 

_ Co 3 ngôi: ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. 

10. Số 

Có hai số ít và nhiều. 
BÀI 1 - ĐỘNG TỪ - Thì Hiện tại 
Thì Hiện tại (Biểu thị cách) 


Tận cùng của động từ 


Ngôi Số ít Số nhiều 
1 (tôi) mi ma 
2 (ban) si tha 
3 (anh āy) ti nti 
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Cán: Dhàv (chay), gốc động từ: dhāva 


gói Số ít Số nhiều 
1 (tôi) Dhāvāmi Dhāvāma 
2 (ban) Dhāvasi Dhāvatha 
3 (anh āy) Dhāvati Dhāvanti 


Chữ “а” cuối của căn trở thành âm dài khi đứng trước 
*m', chăng hạn: Dhāvāmi, Dhāvāma. 

11. Ngôi và số được quyết định bởi những chữ tán 
cùng của động từ. Vì thê chúng được hiêu ngâm cho dù 
trong câu chúng không ghi rõ. 


12. Thì Hiện tại diễn tả hành động đang tiếp diễn hay 
hành động xảy ra ngay lúc Hiện tại. Thì này cũng dùng như 
Hiện tại nhấn mạnh và Hiện tại tiếp diễn. Cũng vậy, 
‘Dhavami’ nghĩa là “tôi chạy”, “tôi (làm việc) chạy” hay “tôi 
đang chay’. 

13. Thì này cũng dùng để diễn tả hành động xảy ra 
tại mọi thời điểm. 

14. Nếu chữ (-ti) tận cùng của ngôi thứ ba số ít trong 
thì Hiện tại được lược bỏ, chúng ta sẽ có động từ gốc. 
Dhāvati là động từ. Khi xoá ‘-ti’, còn lại dhàva (gốc của 
động từ). 
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ВАТ ТАР 1 
I. Tim góc các dóng tir sau: 


Uttitthati: đứng/thức dậy Gacchati: đi 
Titthati: đứng Utthahati: thức dậy 
Nisidati: ngồi Vasati: © 

Dhāvati: chay Apagacchati: di 
khóiAgacchati: dén Sayati: nằm ngủ 
II. Dich ra tiếng Việt: 

1. Uttitthami 2. Vasasi 3. Titthanti 
4. Gacchama 5. Sayatha 6. Apagacchami 
7. Nisidatha 8. Agacchanti 9. Vasati 
10. Sayanti. 

III. Dich ra Pali: 

1. Tôi đứng 2. Chúng tôi thức dậy 

3. Họ đang ngủ 4. Bạn/các bạn ngồi 

5. Chúng tôi ở/ cư ngụ 6. Họ đang đi 

7. Họ đi khỏi 8. (Các) anh đang chạy 

9. Anh ấy đến 10. Tôi đi. 


BÀI 2 - ĐỘNG TỪ (tt) 


15. Một số động từ góc tận cùng bằng ‘a’, “e 
Các hình thức hiện tại của chúng như sau: 


° ° 


va ‘o’. 


Сап: Кї (mua), góc: kina 


1 | kiņāmi kiņāma 
2 | kiņāsi kiņātha 
3 | kiņanti kiņāti 
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Сап: dis (giáng), góc: dese 


— 


desemi | desema 


D 


desesi | desetha 


U 


deseti | desenti 


Cán: kar (làm), góc: karo 


— 


karomi | karoma 


D 


karosi | karotha 


U 


karoti | karonti 


BĀI TĀP 2 
I. Tim góc các động tir, sau đó chia chúng theo thì Hiện 
tai: 


Pāpunāti: đạt đến Coreti: ăn trộm 

Tanoti: truyền bá Jināti: chiến thắng 

Sunati: nghe Chadeti: boc ky, che dày 
Тапан: biết Cināti: thâu lượm/chất đống 


Bhaveti: tu tập 
Pappoti: đạt đến / đến gần / chứng đắc 
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II. Dich ra tiéng Viét và tim các dóng tir góc: 


1. Janami 2. Jinatha 3. Chadenti 4. Sunanti 
5. Tanoma 6. Bhavemi 7. Chadesi 
8. Coretha 9. Papponti 10. Cinàmi. 


III. Dich ra Pali: 

1. Tôi thắng 2. Ho gần đạt được 3. Chúng ta tu tập 
4. Chúng ăn trộm 5. Tôi boc kỹ 6. Bạn thâu lượm 
7. Chúng tôi đang nghe 8. Họ đang chay 

9. Tôi ngồi 10. Họ ngủ. 


BÀI 3 - ĐỘNG TỪ (tt) 
16. Một vài động từ Khiếm khuyết và Bắt quy tắc. 
Căn: As (là)/ to be 


1 | asmi, атм asma, amha, атһа 
2 | asi attha 
3 | atthi santi 


Can: brü (nói) 


1 | brūmi | brama 
2 | brūsi | brūtha 
3 | brūti brūvanti 


Сап: han (giét), góc: hana 


1 | hanami hanama 
2 | hanasi hanatha 
3 | hanati, hanti | hananti 
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BÀI TẬP3_ 
L Dịch ra tiêng Việt 


1. Brüma 2. Hanti 3. Hananti 

4. Tanoma 5. Agacchama 6. Hanasi 

7. Asmi 8. Asi 9. Attha 10. Amha. 

II. Dich ra Pali: 

1. Tôi là 2. Bạn giết 3. Họ nghe 
4. Nó chåt đóng 5. Họ nói 6. Chúng ta là 


7. Các anh làm 8. Chúng tôi dang chay 
9. Nó thi (ở đó) 10. Ho la | 
11. Ban nói 12. Anh giét. 


BÀI 4 - ĐẠI TỪ NHÂN XUNG 
ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (các hình thức chủ ngữ) 


1 Aham Mayam, Amhe 
2 Tvam Tumhe 
3 So Te 


17. Đại từ nhân xưng với các động từ: 

1. Aham asmi Mayam asma (amha) 
2. Tvam asi Tumhe attha 

3. So atthi Te santi 


mÓ 


Aham dhāvāmi | Mayam dhavama 


D 


Tvam dhāvasi | Tumhe dhāvatha 


U 


So dhāvati Te dhāvanti 
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Tir vung 

Vasati : cu ngu, sóng 
Kasati : cày 

Eti :dēn 

Vapati: gieo hat 
Jināti : chičn thāng 
Bhāveti: tu tāp 

ВАТ ТАР 4 

I. Dich ra tiéng Viét 
1. So kasati 

3. Aham phusami 
5. Tumhe passatha 
7. Aham cintemi 
9. Te brüvanti 

11. Mayam ema 
II. Dich ra Pali: 
1. Ban dén 

4. Chüng tói nghi 
7. Chúng tôi thấy 
10. Họ giết. 


BAI 5 - THÌ VỊ LAI 
Tận cùng của động từ 


2. Tôi ngửi 
5. Bạn chất lên 
8. Anh nghe 


Ghayati: nguli 

Sàyati : ném 

Phusati: хис cham 

Cinteti: nghi 
Sunati: nghe 

Tanoti: truyén bá. 


2. Mayam sayama 
4. Te vapanti 

6. So passati 

8. Tumhe ghayatha 
10. So hanti 

12. Tumhe etha. 


3. Anh ấy gieo 
6. Họ đang gieo 
9. Tôi là 


— 


(i)ssàmi | (1)ѕѕата 


2 


(i)ssasi | (i)ssatha 


3 


()ssat | (1)ssanti 


Сап: dhàv (chay), góc: dhāva 
1. dhavissamidhavissama 


2. dhavissasi 
3. dhāvissati 


dhavissatha 
dhavissanti 
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Сап: ki (mua), góc: kinà 
1. kinissami 
2. kinissasi 
3. kinissati 
Cán: dis, góc: dese 
1. desessami 
2. desessasi 
3. desessati 
Cán: kar, góc: karo 
1. karissami 
2. karissasi 
3. karissati 
Cán: han 
1. hanissami 
2. hanissasi 
3. hanissati 


* Động từ atthi (vị ấy là) không có thì vi lai. Dùng thi vị lai 


kinissama 
kinissatha 
kinissanti 


desessama 
desessatha 
desessanti 


karissama 
karissatha 
karissanti 


hanissama 
hanissatha 
hanissanti 


của động từ Bhavati là Bhavissati... 


BÀI TẬP 5 

I. Dịch ra tiếng Việt: 
1. Aham vasissami 

3. Te agacchissanti 

5. Tvam sayissasi 

7. Te apagacchissanti 
9. Te jinissanti 

II. Dich ra Pali: 

1. Tôi sé biết 

4. Tôi sẽ tu tập 

6. Vị ấy sẽ truyền bá 
8. Chúng ta sẽ đạt đến 
10. Họ sẽ đến. 


2. Họ sẽ thăng 
5. Họ sẽ ăn trộm 


2. Tumhe gacchissatha 
4. Mayam nisidissama 
6. Aham utthahissami 

8. Aham janissami 

10. Tumhe sunissatha. 


7. Chüng tói sé chát dóng 
9. Nó sé án tróm 


3. Nó sé boc ky 


BÀI 6 - MỆNH LỆNH CÁCH 


1|mi ma 
hi tha 
3 | tu ntu 
Can: dhàv (chay), góc: dhava 
1 dhavami dhavama 
2 dhawa, dhāvāhi dhavatha 
3 dhāvatu dhāvantu 
Сап: dis, góc: dese 
1 desemi desema 
2 desehi desetha 
3 desetu desentu 
Cán: kar, góc: karo 
1 karomi karoma 
2 karohi karotha 
3 karotu karontu 
Cán: han, góc: hana 
1 hanami hanama 
2 hana, hanāhi hanatha 
3 hantu, hanatu hanantu 
Cán: ki, góc: kina 
1 kinami kinama 
2 kina, kinahi kinatha 
3 kinatu kinantu 
Cán: As (là) 
1 asmi, amhi asma, amha 
2 ahi attha 
3 atthu santu 
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18. Ménh lénh cách düng dé càu khán, chüc lành, ra 
lệnh, khuyên bảo thậm chí cả nguyên rủa. Nhu váy: 
Dhãvãmi/Dhãvãma:(hãy dé) tói/ chúng tôi chạy 
Dhāva, dhavahi : hãy dé bạn chạy 


Dhāvatha : hãy dé các bạn chay 
Dhāvatu : hãy dé nó chay 
Dhāvantu : hãy dē chúng nó chay 


19. Chữ ‘a’ trước động từ góc trở thành âm dài như 
dhàvàhi. Chữ “hi” tận cùng được lược sau góc tận cùng bằng 
a hay à; góc à trở thành âm ngăn. Ví dụ: dhāvāhi, dhàva; 
kiņāhi, kina. 

20. “Ма” düng truóc Ménh lénh cách dién tà su ngán 
cám. Mã gaccha: đừng đi! 

21. Một vài Trạng từ: 

Trạng từ chỉ định — : atra, ettha, idha, tha, tatra, tahim, 
ato, ito, tato. 

Trang tir lién hé : yatra, yattha, yahim, yato. 

Trang từ nghi ván  :kutra, kattha, kuhim, kaham, kuto. 

Nghĩa của các từ 


atra, ettha, idha, tha : đây/ở đây 

yatra, yattha, yahim : đâu/nơi chốn 
tatra, tattha, tahim : 6 kia/dó 

yato : từ dau 

ato, ito : từ đây 

kutra, kattha, kuhim, kaham : ở dau? 

tato : từ đó, do đó 

kuto : từ đâu? từ cái gi? 


Thông thường trạng từ đứng trước động từ. 
Ví dụ: Aham atra vasami (tôi sông ở đây). 
Aham ito gacchami (tôi di từ đây, từ đây tôi di). 
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22. Trạng từ liên hệ dùng dé nói 2 mệnh dé lại với 
nhau. Ví dụ: Yatra so vasati, tatra aham gacchami (tôi di dén 
đó, noi mà nó sinh sống). Trang từ nghi van dùng dé hỏi: 
Kutra gacchasi (bạn sẽ đi đâu)? Kuto agacchasi (Ban từ đầu 
đên)? 


BÀI TẬP 6 

I. Dịch ra tiếng Việt: 

1. So idha vasatu 2. Te tatra gacchantu 
3. Tumhe idha mã nisidatha 4. Mayam tato kinama 
5. Kutra tumhe vasatha? 

6. Yato te agacchanti, aham tatra gacchissami 

7. Yatra te vasanti mayam tato agacchama 

8. Mayam ito kuhim gacchissama? 
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. Te tatra tanontu 10. Mayam jānāma 
11. Yatra te vasanti tatra tumhe desetha 
12. Tvam та desehi 13. Te bhaventu 
14. Kuhim te corenti? 15. Te jinantu. 
II. Dich ra Pali: 
1. (Hãy) dé ho đến đây 2. Họ dang sóng ở đâu? 
3. Dé/ mong bạn biết 4. Dé các ban tháng 
5. Tôi sẽ di đến chó ho (ở) 6. Nó dáu? 
7. Dé chüng ta mua їй dó 8. Chüng tói nghe tir dó 
9. Chó giét ó dó 10. Dé ho dén tir dó. 


BÀI 7 - KHẢ NĂNG CÁCH/ DIEU KIỆN CÁCH 


1 eyyami, emi eyyama, ema 
eyyasi, esi eyyatha, etha 
3 eyya, e eyyum 
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Сап: dhàv (chay), góc: dhàva 


1. dhāveyyāmi, dhavemi dhaveyyama, dhavema 
2. dhaveyyasi, dhāvesi dhāveyyātha, dhavetha 
3. dhāveyya, dhāve dhāveyyum 


Cān: kī, góc : kina : kiņeyyāmi, kiņeyyāma... 
Cán: dis, góc: dese : deseyyāmi, deseyyāma... 
Cán: kar, góc: karo : kareyyāmi, kareyyāma... 
Căn: han, góc: hana :haneyyāmi, haneyyāma... 


Hình thức bát quy tắc của cán ‘As’ (động từ atthi) 


1. siyam, assam assama 

2. siya, assa assatha 

3. siya, assa siyum, assu, siyamsu 
Cán: kar 


1. kareyyāmi, kayirami Кагеууата, kayirama 
2. kareyyāsi, kayirāsi kareyyātha, kayirātha 
3. kareyya, kayirā, kare kareyyum, kayirum 


23. Khả năng cách dùng dé diễn tā điều giả thiết, nghi ngờ, 
khả năng, sai bảo ôn hoa, lời thinh cầu, câu hỏi nhã nhàn và 
lời cầu nguyện. Những động từ nào ở tiếng Anh mà dùng 
với các trợ động từ “may, might, should, would'... thì các 
động từ trong Pali được sử dụng theo Khả năng cách. Như 
vậy ‘So dhaveyya’ = nếu nó chạy. 


Từ vựng 

Ittham : do vậy, theo cách nay 
Katham : thé nào, cách nào? 
Таша : vi thé, theo cách kia 
Evam : như vậy, cái này 
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Yatha : bằng mọi cách, như 

Na : không 

Sace/ yadi : néu 

Sakkoti (can: sak) : có thē 

Nhūng tiếp đầu ngữ này bát đầu một câu dùng để diễn tả 
điều được giả định: sace (yadi) so gaccheyya (nếu nó đi). 


BÀI TẬP 7 

I. Dịch ra tiếng Việt: 

1. So tatra kaseyya 2. Tumhe idha vapeyyatha 

3. Mayam passeyyama 4. Te tahim sayeyyum 
5. Aham phuseyyàmi 6. Tvam cinteyyāsi 
7. Mayam tahim gaccheyyama 8. Aham cineyyami 
9. Kuto te agaccheyyum? 

10. Kutra mayam vaseyyama? 

11. Yatra te vaseyyum mayam tatra gaccheyyama 

12. Yahim te nisideyyum tato tumhe apagaccheyyatha. 
II. Dich ra Pali: 


1. Nếu tôi sóng ở đây 2. Nếu họ đi khỏi đây 
3. Họ nên chạy đi đâu? 4. Nêu họ thăng ở đó 
5. Nêu các bạn biệt 6. Nêu họ thăng 


7. Chúng ta nên mua ở đâu? 

8. Nếu các bạn đến gần đó 

9. Họ thắng bằng cách nào? 

10. Nếu bạn làm như vầy 

11. Nếu ban làm như thé nào, tôi sẽ làm như thé ay 
12. Nếu ban thuyết. 
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BÀI 8 - THÌ QUÁ KHỨ 


1 im (i)mha, (i)mha 

2 0,1 (i)ttha 

3 1 (i)msu, um 

Cán: dhàv (chay), góc: dhava 

1. adhavim adhavimha 

2. adhavo, adhāvi adhavittha 

3. adhavi adhavimsu, adhavum 
Cán: ki, góc: kina 

1 akinim akinimha 

2 akino, akini akinittha 

3 akini akinimsu, akinum 
Căn: dis, góc: dese 

1 adesesim adesesimha 

2 adesesi adesesittha 

3 adesesi adesesum 

Cán: kar, góc: karo, kara 

1 akarim akarimha 

2 akari, akaro akarittha 

3 akari akarimsu, akarum 
Cán: han, góc: han, hana 

1 ahanim ahanimhā 

2 ahani ahanittha 

3 ahani ahanimsu 

Căn ‘as’ (bát quy tắc) 

1 asim āsimhā 

2 asi asittha 

3 asi asum 

Ghi chú: 


1. Tiếp đầu ngữ “а” đặt trước động từ thi quá khứ. 
Nhưng không bát buộc và cũng có thé bỏ tiêp đâu ngữ ‘a’. 
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Ví du: dhavim, kinim, desesim, karim, hanim... thay vi 
adhavim, akinim, adesesim, akarim và ahanim. 

2. Phủ dinh ‘ma’ đặt trước động từ quá khứ dé diễn tả 
điều ngăn cám nhu: mã āgacchi (đừng đến), mà gacchi 
(đừng đi), mã kari (đừng làm). 

3. Idāni (bây giờ, giờ), tadā (rồi thì, lúc bấy giờ), 
yada (nào), kada (lúc nào?). 


BÀI TẬP 8 

I. Dịch ra tiếng Việt: 

1. Aham tatra vasim 2. Te Када tatra gacchimsu 
3. Yadā tvam tato agacchi, tadā mayam atra āsimhā 
4. Tumhe Када jinittha? 5. Mayam idāni kinimha 
6. Yato aham ajānim tato avadim 

7. Te tahim desesum 8. Aham tadā idha asim 
9. Yadi evam siyä, aham idha agaccheyyami 

10. Када te tatra hanimsu? 

11. Tumhe ma idha vasittha 

12. Ма te evam karimsu. 

II. Dich ra Pali: 

1. Ho dà di dén dó 

2. Chúng tôi đã sống ở đây 

3. Các bạn đã đến đó khi nào? 

4. Rồi bạn đã ở đó 

5. Khi bạn ở đây, chúng tôi đã đến đó rồi 

6. Làm sao bạn biết? 

7. Các anh đã mua ở đâu? 

8. Khi nào bạn cày? 

9. Khi tôi xúc chạm, khi ấy tôi biết 

10. Khi chúng tôi nghe, chúng tôi tư duy. 
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BÀI 9 - PHỦ DINH 


Phú định — :'na' đặt trước động từ. 
Ví dụ: na gacchati (nó không di). 
Nghi van : Câu hỏi bát dau với ‘api, api nu hay kiv’. 


“Kim' có thể đặt ở cuối câu. Api gacchasi? 

Api nu gacchasi? Kim gacchasi? Gacchasi kim? 

(Bạn di hả/ Có phải ban đi không?) 

Danh động từ 

(Bát bién quá khứ phán từ): *«(i)tvà 

Danh dóng tir dién tà những câu nhu: So tatra gantvā idha 
āgacchati (nó, đến đó rồi đến đây; nó sau khi đi đến đó, trở 
lại đây) hay (nó đi đến đó và vé lại đây). So tatra gantvà 
idha āgacchi (nó, sau khi đi đến đó, đã trở lại đây hay nó đã 
đi đến đó và trở lại đây). 

So tatra gantvà idha agacchissati (sau khi đi đến đó, nó sẽ 
đến đây hay nó sẽ đi đó và về đây=nó sẽ đến đó và trở lại 
đây). Trong các câu trên gantva là danh động từ (của 
gacchati). 

Động từ nguyên máu *(i)tum* 

So idha vasitum icchati (nó mong/ muốn/ hy vọng sống tại 
đây). ‘Vasitum’ là thì nguyên mẫu của động từ vasati (nó cư 
ngụ/ ở/ sống). Động từ nguyên mẫu đứng trước động từ đã 
chia theo ngôi hay phân từ xác định. 


Căn Dt hiện tại Ddt Ме. mẫu 
Vas (ở) Vasati Vasitvā Vasitum 
Gam (di) Gacchati Gantvā Gantum 
Tha (đứng) Titthati Thatva Thatum 


Ud+tha Utthahati, (Utthahitvä, i 
(đứng dậy) | Utthāti Utthāya  |Utthätum 
Ni+sad* Nisīdati Nisīditvā  Nisiditum 


3 “Sad” đối thành ‘sid’ (ngồi) 
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At+gam* Agacchati | Agantva Agantum 
Agamma 

Si (ngu) Sayati Sayitva Sayitum 

Apa+gam Apagacchati Apagantva Apagantum 

(di khoi) 


Pa + ap Pāpunāti Pāpunitvā f Papunitum 
(dat được) | Pappoti Pappuyya/ | Pappotum 
patva 


Ud+gam Uggacchati JUggantva Uggantum 


(moc/di lén) Uggamma 
Na | Janati Janitva Janitum 
(hiéu biét) Natvà Natum 


Ji(tháng) Jinati и :- 


Jetvā Jetum 
Su (nghe) Suņāti Suņitvā Suņitum 
Sutvā Sotum 
Cor Coreti Coretvā Coretum 
Rud (khóc) (Rudati Ruditva Ruditum 
а 1 Roditva li 
Bhū Bhāveti Bhāvetvā Bhāvetum 
(tu tāp/phāt trién) 
Bhū Bhavati Bhavitvā Bhavitum 
(là/ tró thành) 
Chad Chadeti Chadetva Chadetum 
(boc kỹ/che đậy) 
Tan Tanoti Tanitvā Tanitum 
(truyén bá) 
Ci Cināti Cinitvā Cinitum 


^ “баш” đổi thành ‘gacch’ 
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(chát dóng/suu táp) 

Eti(dén) Eti Etvà Etum 

Kas (сау) | Kasati Kasitva Kasitum 
Vap (gieo) XVapati Vapitva Vapitum 
Dis/Pass Passati Passitva 1 
(tháy) i Datthum 
Vad (nói) Vadati Vaditva Vaditum 

Ghā (ngui) Ghāyati Ghayitva Ghayitum 


Svad (ném) Sãyati Sāyitvā Sàyitum 
Phus(xác)  Phusati Phusitva Phusitum 
Cint (nghi) CintetiCintetvā Cintetum 

Kī (mua) Kiņāti Kiņitvā Kiņitum 
Ketvā Ketum 


Vitki (bān) Vikkiņāti Vikkiņitvā Vikkinitum/ 
Vikkiniya — Vikketum 


Dis Deseti Desetvā Desetum 

Pac (nāu) Pacati Pacitvā Pacitum 

Bhuj (ăn) Вһийјай Bhufjitvà  Bhuñjitum/ 
Bhutvā Bhottum 


Dand (phạt) Dandayati Dandayitva Dandayitum 
Dhāv (chạy) Dhavati Dhāvitvā Dhāvitum 


Kar (lam) Karoti Karitva Karitum/ 
Katva Katum 
Han Hanti Hantva Hantum 
Hanati 
Апи+ѕаѕ Anusasati fAnusasiya  Anusāsitum 
(khuyén rán) Anusasitva 
Jiv(sóng)  Jivati Jīvitvā Jīvitum 
Pa(uóng) Pivati Pivitvā Pivitum 
Ghi chú: 1. Thinh thoāng hāu tố ‘na’ được thêm vào 


Danh động từ như Vasitvāna, gantvāna, thatvāna. 
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2. Khi tiếp đầu ngữ được thêm, hậu tó ‘уа’ 
được thêm vào động từ cán dé hinh thành Danh động từ. Ví 
dụ: Ud + thā + ya = Utthāya; Ni + sad + ya = Nisajja; А + 
gam + уа = agamma. 


Từ vựng 

Ajja: hôm nay Suve: ngày mai 
Sa: chi/ có ау Ama: váng phái 

ВАТ ТАР 9 


I. Dich ra tiéng Viét: 

1. So tatra nisīditvā (nisajja) tato utthāti 

2.Mayam ajja idha vasitva suve tahim gacchissama 

3. Aham bhufijitva sayitum па icchami 

4. Када tvam desetum tatra gacchissasi? 

5. Tvam āgantvā idha vasāhi 

6. Te kasitvā bhufijitum idha agacchimsu 

7. Mayam idani atra bhutvā vapitum tahim gacchissāma 

8. Te atra coretvā ito dhāvitvā tatra pāpunimsu 

9. So vikkinitum ito gantvā, tato kinitva idha agacchi 10. 
Sace so coretvā idha agaccheyya, aham dandayissami 

11. басе tumhe tato agamma idha vaseyyātha, mayam tatra 
gantva vasitum sakkunissama 

12. басе tvam tattha gantva deseyyāsi, mayam sotum tahim 
gacchissama 

13. Yadi sā desetum sakkuneyya, suve idha agaccheyya 14. 
Tumhe atra āgantvā pacitvā bhufijitva ajja idha sayitva suve 
tattha gaccheyyatha 

15. Tumhe idha nisīditvā mā rodhittha, tatra gacchatha, 
gantvā bhutvā sayatha. 
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II. Dich ra Pali: 

Néu ban muón sóng tại đây, hãy đến và ở lại 
Tôi muốn đến đó dé giảng 

Chúng tôi không đi đến đó để mua 

Họ đến đây, nau rồi di; ban ăn, uóng và ngủ 
Sau khi cày ở đó họ đã đến đây 

Chúng tôi không thích giết 

Vâng, tôi biết ban thích lay trộm 

8. Nếu anh ấy muốn đi đến đó, hãy dé anh ấy đi 
9. Họ đã muốn đến đó 

10. Sau khi đến đó nếu bạn muốn giảng, họ sẽ lắng nghe 
11. Sau khi đến đây, bạn sẽ sống ở đâu? 

12. Nếu bạn thích, bạn hãy ở lại đây 

13. Có phải bạn thích nau khong? 

14. Nó không thể chiến thăng 

15. Tôi có thê thấy. 


Eur PA 


BÀI 10 - DANH TỪ 

24. Biến cách theo: 
- 3 tánh: Nam tánh, Nit tánh và Trung tánh. 
- 2 số : số ít và nhiều. 
- 8 cách: Chủ cách, Hô cách, Đối cách, Sử dụng cách, Chỉ 
định cách, Xuất xứ cách, Sở thuộc cách, Định sở cách. 

25. Danh từ được chia thành 2 nhóm: tận cùng bằng 
nguyên âm và phụ âm. 

26. Danh từ nam tánh: Một số danh từ tận cùng bằng 
‘а, i, I, u, п, và о”. Các danh từ nam tanh này tận cùng bằng 
nguyên âm. Những danh từ tận cùng bằng phụ âm sẽ được 
dé cập từ bài 21-24. 
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27. “Buddha? là danh tir nam tánh tận cùng bằng “а”, 
‘muni’ tận cùng bang ‘i’, 'senānī' tận cùng bang T, ‘garu’ 
tận cùng bằng “и”, ‘vidū’ tận cùng bằng ‘i’, danh từ bát quy 
tac ‘go’ tận cùng bằng ‘o’. 

28&29. Chủ cách: Danh từ nam tánh số ít tận cùng 
bằng ‘a’ trở thành “о”; những danh từ tận cùng bằng ‘i, 1, u, 
ü, và о” рїї nguyén khóng thay dói. 


Dt góc Chủ cách (sing) Chủ cách (plu) 
Buddha (đức Phát) Buddho Buddha 
Muni (tu si) Muni Munī/-ayo 
Senani(vi Bộ trưởng) Senānī Senānī, -ino 
Garu (bāc dao su) Garu Garū/-avo 
Vidū (ngudi tri) Vidū Vidü/-uno 
Go (con bò) Go Gàvo 


BÀI TẬP 10 | 
Tìm chủ cách sô ít và nhiêu của các danh từ sau: 
Vanija (người thương gia) Setu (cái câu) 


Мара (rắn mang, con voi) Suriya (mặt trời) 
Isi (nhà án sĩ) Ucchu (cáy mía) 

Miga (con nai) Aggi (lua) 

Süda (người nấu ăn) Velu (cây tre) 

Ravi (mặt trời) Maccu (chết) 
Manussa (con người) Ahi (con rắn) 
Sabbaññũ (dáng Toàn tri) Alagadda (con rán) 
Gahapati (gia chủ) 
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BÀI 11 
30. Chü tir сйа mót dóng tir có thé là mót danh tir hay 
từ tương duong và được diễn tả bằng Chủ cách. Chủ từ phải 
cân đối với động từ theo ngôi và số. Ví dụ: 
Aham gacchāmi (tôi di) 
Mayam gacchama (chúng tôi ...) 
Tvam gacchasi (ban di) 
Tumhe gacchatha (các ban di) 
So gacchati (nó di) 
Te gacchanti (chüng nó di) 
Puriso gacchati (nguói dàn бпр di) 
Purisà gacchanti (các người dan ông di) 
Muni gacchati (vi tu sñ di) 
Muni (munayo) gacchanti (các vi tu sñ di) 
Ravi uggacchati (mát trói moc) 
Ahi (ahayo) dasanti (các con rán cán) 
Velü calati (canh tre dong dua) 
Velü calati (nhüng canh tre dong dua) 
Sabaññũ deseti (dáng Toàn tri thuyết giảng) 
Sabaññũ desenti (các dáng Toān tri thuyết giảng) 


Tir vung 

Dóng tir Danh dóng tir 
Nguyén máu 

dasati (cán) dasitva 
dasitum 

Patati (rơi) Patitva 
Patitum 

Vicarati (di quanh) Vicaritvā 
Vicaritum 

Vanneti (ca ngoi) Vaņņetvā 
Vaņņetum 
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Harati (mang/dem lai) 
Haritum 
Rohati (truóng thanh) 
Rohitum 

dahati (cháy) 
dahitum 
Viharati (cu ngu) 
Viharitum 
Jayati (cháy) 
Jayitum 
Ogacchati (di xuóng) 
Ogantum 
Anusāsati (Кёп trách) 
Anusasitum 


ВАТ ТАР 11 

I. Dich ra tiéng Viét: 
1. Migo āgacchati 

3. Alagaddo dasati 

5. Isayo viharanti 

7. Ravi uggacchati 

9. Gahapati kiņāti 

II. Dich ra Pali: 


Haritvā 

Rohitvā 

dahitvā 

Viharitvā 

Jāyitvā 
Ogantvā/Ogamma 


Anusāsitvā/Anusāsiya 


2. Manussā vasanti 
4. Nāgā dhāvanti 
6. Aggi dahati 

8. Ahayo vicaranti 
10. Maccu harati. 


1. Dáng Toàn Tri thuyết giảng 


2. Cày mía dang lón 
4. Các vi tu si giáng day 


3. Có nhüng cáy càu 
5. Cây tre roi xuóng 


6. Các rán hó mang dang bó quanh 


7. Vi đạo su quo trách 


8. Người nhà bếp nấu án 


9. Những người lái buôn bán (hàng) 


10. Mặt trời lặn. 


Ш. Đối tat са các động từ ở phan I sang thi quá khứ 
(làm thành 10 câu). 

IV. Đối tat cá các động từ ở phan II sang Mệnh lệnh và 
Khả năng cách. 


V. Dịch ra tiếng Việt 

1. Migo tatra gantvā sayi 

2. Manussā ajja idha vasitvā suve tahim gacchissanti 

3. Alagaddo dasitvā tattha dhāvi 

4. Isayo idha viharitum na icchanti te tattha gantvā vasitum 
icchanti 

5. Aggi utthaya dahi 

6. Idani suriyo uggacchati, utthatha, mã idha sayittha 

7. Vanija idha nisiditva vikkinimsu 

8. Sace gahapati agaccheyya, idha vihareyya 

9. Yadi tumhe vikkineyyatha, mayam kineyyama 

10. Sace suda na paceyyum, mayam bhufjitum kuhim 
gaccheyyama? 


BÀI 12 - TÍNH TU 

31. Tính từ: Tính từ phải phù hợp với danh từ mà nó 
bó nghĩa theo tánh, số và bién cách. Thông thường tính từ 
đứng trước danh từ nó bó nghĩa. Nhưng nếu có nhiều tính từ 
bó nghĩa cho danh từ, thì chúng thường có thé theo sau nó. 
Ví dụ: 
Seto asso (một con ngựa trắng) 
Setà assà (những con ngựa tráng) 
Kutumbiko addho mahaddhano mahābhogo (người gia chủ 
giàu có, có nhiều tài sản và sở hữu nhiều của cải). 
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32. Cách dùng động từ (vi ngữ): khi danh từ làm vi 
ngữ thì nó phải hòa hợp với động từ về ngôi và nó phải hợp 
với chu từ của nó theo cach. Ví du: Риа manussanam 
vatthu (con cái là của cải của con người). 

33. Nếu vị ngữ là tính từ thì nó phải hợp với chủ từ 
vé tánh, số và bién cách. Ví dụ: Ката hi citra madhura 
manohara (duc lạc thi biến đổi, là vị ngọt và say dám) 
M.II.74. 

34. Danh tir bó nghĩa: Danh từ bó nghĩa cũng phải 
hợp với danh từ mà nó bó nghĩa theo cách và nếu có thé 
cũng biến cách theo tánh và số. 

Vi du: Suppiyo paribbājako (Suppiya vi khát si) D.I 
Samano Gotamo (đức Cù Đàm, vi tu si Gotama) M.I. 375. 
Đôi khi từ “пата (có tên, tên là)” di theo danh từ riêng theo 
cầu trúc sau: Yaññadatto пата bràmhano (VỊ Bà la môn có 
tên là Yaññadatta) D.II.8. 

35. Natthi (không có /só nhiều và ít), musā (nói dối): 
những từ này có thé thay cho vị ngữ. Sankhārā sassatā natthi 
(các hành là không thường còn) Dh.255; Tam musa (đó là 
một điều giả 401). 

36. Quá khứ phân từ dùng như vi ngữ: Aparuta tesam 
amatassa dvàrà (mở ra những cửa bát tử cho họ) S.I.138. 

37. Вб ngữ chủ từ hoà hợp với chủ từ theo cách và 
số: Tvam kiso asi (bạn gầy yếu). ‘Kiso’ ở đây là tĩnh từ 
dùng nhu bó ngữ chủ từ. 

38. Kết hợp âm: 

a. Khi hai nguyên âm cùng loại đứng gần nhau (chỉ khi 
chúng đi theo bởi một phụ âm duy nhất), chúng hợp thành 
nguyên âm dài cùng loại: a + a = ã;1+1=T;u+u=ñ. Vi 
du: na aham = naham; muni idha = munidha. 

b. Nguyên âm ngắn theo sau ‘о’ được đọc lướt và dau lược 
(^) được đặt vào: kiso asi = kiso'si. 
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с. ‘m’ theo sau một nguyên âm đổi thành ‘m’ và nói với 
nguyên âm Кё tiếp: tvam asi = tvam asi = tvamasi 

39. Đại từ cũng dùng như tính từ khi chúng đi với 
danh từ, bó nghĩa cho danh từ theo tánh, số và cách. So 
puriso (người dàn ông kia), te purisā (các người dàn ông 
kia). 


Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 

Magga (con đường) Khela (nước miếng) 
Dhamma (pháp) Sankhara(hành) 


Purisa (người đàn ông) 

Bhataka (đầy tớ nam/làm thuê) 

Pañha (câu hỏi) Saddhamma (vi diệu pháp) 
Kãya (thân thể) Pātha (bài học) 
Acariya (bậc đạo sư) 

Ayya (người thượng luu/thāy/tu si) 

Thera (trưởng lão) 

Balaka, daraka, kumara (bé trai) 

Gūtha (phân do) 

Kutumbika, gahapati (gia chu) 

Sappurisa (người tốt/thiện nhân). 


Tính từ 

Dubbamna (bạc màu) Kisa (gầy yếu) 
Papaka (bàn tien/tdi tệ) Akusala (bất thiện) 
Dullabha (hiếm, khó gặp) Abhirüpa (sắc) 
Canda (ác, dữ) Duggandha (mùi hôi) 
Khema (an toàn) Bhidura (dé bé) 
Sadhana (giàu) Dhanika (giàu) 


Sassata (bất diệt/trường cửu/tồn tại) 
Kalla (thích hợp/ vừa vặn/ thông minh) 
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Dóng tir 


Vaddhati (moc) Uppajjati (sanh khói) 
Nikkhamati/ niggacchati (trinh bày). 

Tir khóng bién cách 

Udāhu (hay) Evam (như vậy) 


Hiyyo (ngày hôm qua) 
Từ nghỉ van 

Kasma (tại sao)? 

BÀI ТАР 12 

I. Dich ra tiéng Viét: 


1. Kiso tvamasi dubbanno 2. Maggo khemo 
3. Pāpakā akusala dhamma uppajjanti 

4. Ayyo abhirüpo 5. Райһо kallo 

6. Khelo duggandho 7. Kayo bhiduro 


8. Sankhara ашсса 

9. Naham (na aham) bhatako'smi (bhatako asmi) 

10. Idāni kasmā so puriso ito nikkhamati? 

II. Dich ra Pali 

1. Các hành là vô thường 

2. Vi gia chủ đã có tên Sudatta 

3. Thân trưởng thành 4. Phán hói 

5. Diệu pháp khó gặp 6. Bạn đừng tàn nhàn 

7. Rồi nó đã phát tướng 

8. Cho đến khi nào có con đường an ên, khi ấy chúng ta sẽ 
rời khỏi đây 

9. Người tốt thì ít 10. Họ không giàu. 

III. Trả lời ra Pali 

1. Hiyyo tumhe kuhim vasitva ajja idhagacchatha (idha 
agacchatha)? 

2. Kim tvam utthatum na sakkosi? 

3. Api nu ācariyo idha nisiditum na icchati? 
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4. Kim so jānitvā evam karoti udahu ajānitvā? 
5. So pāpako puriso kasmā idhāgacchati? 

6. Kim te purisā vapitum tahim gacchissanti? 
7. So thero idani kuhim vasati? 

8. Kim balako pātham pathati? 

9. Dārakā idha bhutvā kasmā tahim gacchanti? 
10. Kada munayo idhagacchissanti? 


BÀI 13 - НО CÁCH 

40. Hô cách: Những danh từ kết thúc băng “а, i, и hay 
о’ giữ nguyen khóng dói trong Hó cách số ít. Những danh từ 
có vĩ ngữ “I, ū' trở thành âm ngắn trong Hó cách số Ít. Hộ 
cách số nhiều của những danh từ này giống với Chủ cách số 
nhiều. 


Gốc Số ít Số nhiễu 
Buddha Buddha Buddha 
Muni Muni Muni 
Garu Garu Garu 
Senani SenaniSenani, Senanino 
Vidü Vidu Vidü 

Go Go Gāvo 


Trong Кё, rất ít khi “Buddha? được thấy trong Hô 
cách số ít. Một số hình thức Hô cách đặc biệt. Bho, he 
(tiếng chào “số ít); Bhavanto (plu); avuso (ban/ hién ола); 
bhante (dai đức, thuong toa); tata (... than ‘sing’); tata (... 
thân ‘plu’) => bạch/ thua người đối diện. 

41. Đôi cách: Trong đối cách số it, âm mũi * m' được 
đặt sau các danh từ. 1, 0° trở thành nguyên âm ngắn trước 
khi thêm ‘m’. Vi dụ: Buddha, Munim, Garum, Senānim, 
Vidum. “Go? bát quy tác trở thanh ‘gavam, gāvam, gavum’. 
Trong đối cách số nhiều, chữ ‘a’ tán cùng của một danh từ 
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trở thành “e? nhu ‘Buddhe’, các hình thức sô nhiêu của 
những căn khác giông với hình thức sô nhiêu của Chủ cách. 


Gốc Số ít Số nhiều 

Buddha Buddham Buddhe 

Muni Munim Muni, Munayo 
Garu Garum Garu, Garavo 
Senānī Senānim Senānī, Senānino 
Vidū Vidum Vidū, Viduno 
Go Gavam/Gāvam/-um Gāvo 


42. Đối cách diễn tā túc từ trực tiếp của một động tir 
(chủ động): So rukkhau chindati (nó chặt cây). ‘Rukkham’ 
là túc từ trực tiếp. 

Đối cách số ít của ‘ka’ (ai) là ‘kam’, số nhiều là ‘ke’. 
Chủ cách (sing): ‘ko’. 

Hình thức đối cách cũng dùng để diễn tả nơi chốn 
hay con người mà nơi đó hay người đó được chủ từ diễn đạt: 
So ратат gacchati (nó đi đến làng). So Buddham 
upasankamati (nó yết kiến Phát). 

43. Ca. “Ca? (và) di sau mỗi từ làm câu văn trở nên 
có liên kết hon. Nhưng đôi khi chỉ một mình “ca? kết với từ 
cuối: Kodho ca mãno ca, kodho mãno ca (sân hận và kiêu 
ngạo). Aham kasami ca vapāmi ca, aham kasami vapāmi ca 
(tói cày và gieo hat). 

44. Hi. Tù ghép ‘hi’ đôi khi dùng dé diễn tả ý nghĩa 
‘vè phần (tói)...' hay “theo..., riêng đối với...”. Aham hi 
samana kasami ca vapāmi ca (về phần tôi, bạch đại đức, tôi 
cày và gieo hạt). Đôi khi ‘hi’ được dùng theo nghĩa “chắc 
chắn, thật vậy”: Na hi so socati (chác chán nó khóng sàu 
muón). 
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Tir vung 

Danh tir 

Dhamma (pháp) Yakkha (yêu quái) 
Adhamma (phi pháp) Kodha (phàn nó) 
Sunakha (con chó)  Niraya (địa ngục) 


Ratthapala (tén riéng) Kama (dục lac) 
Mana (man) Kulla (cái bè) 
Bramhana (bà la món) Mitta (bạn bè) 
Samana (tu sĩ) Pandita (người trí) 
Kumara (bé trai) Pamada (phóng dāt) 
Tính từ 

Vihara (tinh xá) Odana (com) 


Manusaka (thuộc con người) 

Bát bién tir 

Vata (chao д1, chắc chán, thật ra) 
(từ ghép này không đứng đầu câu) 


Api/ pi (cũng váy) Миза (dói, khóng thát) 
Dóng tir 

Bhufijati (ăn) 

Avajanati (khinh thuóng) 

Bhajati (két hop/theo sau) Vandati (lay) 
Vippajahati (duói, ra di) Neti/nayati (chi huy) 
Kilati (choi) Parivajjeti (tránh né) 
Apadhāvati (chay khói) Pivati (uóng) 

Сагай (di bộ/ cu xử) Ugganhati (hoc) 


Jarati (suy tàn/ già) pp. Jinna 
Nassati (hư hỏng, diệt vong/loại trừ) 
Jahati, pajahati (từ bó/ loại trừ) 
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BÀI ТАР 13 

Dich ra tiếng Việt: 

Passami sadhane manusse 

Aham hi samana kasami 

Ehi tata Ratthapala, bhufija ca piva ca 

Uttehi Vira 

Kodham jahe vippajaheyya manam 

Nassati vata bho loko 

Panditam nāvajānāmi 

„Na bhaje pāpake mitte 

9. BhuñJa manusake kame 

10. Adhammo nirayam neti. 

II. Dich ra Pali 

1. Những người dàn ông cột một chiếc thuyền 

2. Này bạn, hãy đoạn trừ/ từ bỏ dục lạc 

3. Này Bà la môn, ngươi đang bị già mà 

4. Suvira thân, bạn hãy đi đến đó 

5. Con người không nên đi theo/thực hành con đường phi 
pháp 

6. Nó tránh một con chó dữ 

7. Chúng ta tôn kính/ đảnh lễ đức Phật 

8. Này bạn, bây giờ chúng ta hãy đi đến tinh xá 

9. Vị tu sĩ đã giảng pháp ở đó và đã đến đây 

10. Người đàn ông nâu cơm và ăn 

11. các bé trai, các con hãy đến đây ăn uống và chơi 
12. Chúng ta không thể đi đến làng bây giờ được đâu. 
III. Trả lời bằng tiếng Pali 

1. Ko idani tatra dhammam deseti? 

2. Kim tumhe ajja viharam na gacchittha? 

3. Aham hi idha vasitvā dhammam uggaņhāmi, tumhe atra 
kim karotha? 


pO DW S EA dee cp a 
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4. Kim tumhe kumara idha vasitva dhammam ugganhitum 
na icchatha? 

5. Api nu tumhe tatra ahim passatha? 

6. Api tvam yakkham disvā bhāyi? 

7. Kim ajja mayam garum passitum tahim gacchissama 8. 
Kuhim so gāvam neti? 

9. Kutra idani senani ca kumara ca gacchanti? 

10. Kam disvā bhayitva kumara tato apadhavanti? 


BÀI 14 

45. Sử dung cách trả lời các câu hỏi “với ai, với cái 
gi, bởi ai, bởi cái gì bằng phương tiện gi và nhờ ai hay cái 
gi?'. Như vậy 'Buddhena” nghĩa là “với đức Phật, bởi đức 
Phật, qua phương tiện của đức Phat hay nhờ đức Phat’. 

46. Xuất xứ cách trả lời các câu hỏi “từ ai, từ cái gì, 
từ đâu, khói ai, khỏi gi?'. Vậy *Buddhasma' là “từ đức Phật, 
khỏi đức Phat’. 

47. Sử dụng cách số ít tận cùng bằng ‘a’ của danh từ 
nguyên mau trở thành ‘ena’ như ‘Buddhena’. Đôi với các 
căn tận cùng bang ‘i, 1, u và i? thì *-nà^ được thêm vào’. Khi 
nó được thêm vào, nguyên âm dài tận cùng của danh từ căn 
trở thành âm ngăn. Ví dụ: Muninā, senāninā, garunā, 
vidunā. 

48. Xuất xứ cách số ít tận cùng băng “a? của danh từ 
nguyên mau trở thành *ā/ smà'nhu ‘Buddhasma’. Đối với 
các căn tận cùng bằng ‘i, I, u và 0”, thì “-nã và -sma’ được 
thêm vào'. Khi chúng được thêm vào, nguyên âm dài tận 
cùng của danh từ căn trở thành âm ngắn. Ví dụ: Muninā, 
munismā, senāninā, senānismā, garunā, garusmā, vidunā, 
vidusmā. 

Ghi chú: “sma” có thé trở thành ‘-mha’ như: Buddhamhā, 
munimha, senānimhā, garumhā và vidumha. 
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49. Số nhiều của cả hai bién cách này được hinh 
thành bang cách thêm ‘-bhi’ vào nguyên mẫu. Khi nó được 
thêm vào, chữ “а” tận cùng của nguyên mẫu trở thành “e? 
nhu: Buddhebhi. Khi ‘-bhi’ được thêm vào, các nguyên âm 
ngắn ‘i và и’ ở tận cùng của các danh từ sẽ trở thành âm dài 
như *munibhi, garibhi'. 

Ghi chú: *-bhi? thường trở thành ‘-hi’. 
Ví dụ: Buddhehi, munīhi, senānīhi, garūhi, vidūhi”. 


Ng.máu Sdc Xxc Sdc & Xxc 
Số ít Số ít Số nhiều 
Buddha Buddhena -ā/-amhā Buddhebhi/-hi 
-asmā/-ato 

Muni Muninā -ina/-sma/-mha  Munībhi/-īhi 

Senānī  Senanina -ina/-sma,-mha SenanTbhi/-Thi 

Garu Garunā -unā/-smā/-mhā багабы, -ühi 

Vidü Vidunā -unā, -smā, -mhā  Vidübhi, -ühi 

Danh tir bát quy tác “Со? 

Ng.máu 8с Xxc Sdc & Xxc 

Số ít Số ít Số nhiều 

Go G(a/a)vena  Gavā/-asmā/-amhā Gavebhi, -ehi 

Gava/-asma/-amha Gavebhi, -ehi 
Gobhi, -hi 


50. “To? thêm vào sau các danh từ mang y nghĩa xuất 
xứ cách ‘tt’. Buddhato (từ đức Phật), Munito, Senanito, 
Garuto, Viduto. 

51. Saddhim, saha: Được đặt sau danh từ Sở dụng 
cách để chỉ “cùng với. Ví dụ: Buddhena saddhim, 
Buddhena saha (cùng với đức Phật). 

Сагипа saddhim, Сагипа saha (cùng với bậc đạo su). 
Vidühi saddhim, Vidühi saha (cùng với các người có trí). 
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52. ‘Vind’ (không) dùng với Đối cách, Sử dụng cách 
và Xuất xứ cách. Ví dụ: Buddham vinà, Buddhena vinä, 
Buddhamhā vinā (không có/ thiếu đức Phật). 

53. Api, pi (cũng vậy, ngay cả). Hai từ này thường di 
theo một chữ nhu: So api, so pi (nó cũng vậy, ngay cả nó). 
Pana, tu (nhưng, về phàn/ phía): So kilati aham pana (aham 
tu) pathàmi (nó dang choi cón tói thi dang doc (sách)). 

54. Và (hay là). Chữ này di sau một danh từ hay một 
động từ để diễn tā ý nghĩa ойс”: So vã sā và gacchatu 
(hoặc anh ấy hoặc chị ấy đi). 


Từ vựng 

Danh từ 

Geha (cái nhà) Kulla (tàu bè) 

Satta (hữu tình) Pamada (phóng dật) 

Putta (con trai) Appamada (cành giác) 
Samudda (bién) Assama (độc cu) 

Sagga (cõi trời) Ayya (đại đức, thượng toa) 
Sevaka (dày tớ) Devakaya (nhóm chư thiên) 
Kodha (giận dt) Akkodha (không sân hận) 
Ari (kẻ thù) Sahāyaka (bạn đồng hành) 
Bhatika (anh trai) 

Tính tir 


Papaka (tệ, xấu, ác dūc) ^ Dalidda (nghèo) 
Asadhu (không tót/ xau)  Duggata (nghèo) 


Sàdhu (tót) 

Dóng tir 

Сап Dt Ddt Ng. màu 
Jiv (sóng) Jīvati Jīvitvā Jīvitum 

Sam + lap Sallapati (đàm thoai) — Sallapitum 
Tar (vuot qua) Tarati Taritva Taritum 

Nis + kam Nikkhamati (ra di) Nikkhamitum 
Sam + vas Samvasati (sống cùng) Samvasitum 


44 


Nud (duói) Nudati Nuditvà Nuditum 


Pa + vis Pavisati (buóc vào) Pavisitum 
Cyu Cavati (phàn ly/chét) Cavitum 
BÀI ТАР 14 


I. Dich ra tiéng Viét: 

1. Mayam dhammena jīvāma, na tu adhammena 

2. Tumhe panditehi saddhim sallapatha 

3. Aham mittena уша gamam na gamissami 

4. байа pāpakehi mittehi saddhim mà vicarantu 

5. Bramhano puttehi saddhim Buddham upasaikamati 
6. Tvam kullena samuddam taritum sakkosi kim? 

7. Ratthapalo sahayakehi saddhim gehato nikkhamati 
8. Pamadena na samvase 

9. Pandito appamadena pamadam nudati 

10. Isayo assamamhā nikkhamanti 

11. Bhikkhü upāsakehi saddhim gamam pavisanti 

12. Deva deva-kayamha cavanti 

13. Bhante, ayyo agacchatu, idha nisidatu 

14. Mayam atra ugganhama, so pana tatra sayati. 

II. Dich ra Pali: 


Vi tu si rói chüa và di tói làng 

Với sân hận ban không thé diệt sân hận 

Người ta có thê diệt sân hận bằng vô sân 

Tôi chinh phục những thói xấu bang các đức tính tốt 
. Bạn nào đến từ chùa? 

Hãy chớ thân cận các kẻ ác 

. Tôi không thích sống ở đây mà thiếu anh tôi 

. Họ thì giàu nhưng tôi (chỉ) là người nghèo 

10. Chúng ta học bài ở đây, còn các bạn mải chơi ở kia 
11. Thiếu đạo đức các bạn không thê sanh Thiên 

12. Chúng ta không thể sống thiếu Phật Pháp Tăng. 


© сора UM 


. Chúng tôi rời khỏi làng với những người dày tớ của chúng tôi 


45 


III. Đối tat cá các động từ ở I và II sang thì Quá khứ, 
Mệnh lệnh, Khả năng, Vi lai và đặt câu. Cũng dùng 
Danh động từ và Nguyên mau. 


BÀI 15 - QUÁ KHỨ PHÂN TỪ 

55. Quá khứ phân từ 

Thông thường khi thêm chữ tận cùng ‘ta’ vào góc 
hay căn của động từ sẽ hình thành nên quá khứ phân từ. 
Thường thì ‘i’duoc chen vào giữa góc hay cán và chữ tận 
cùng là: pat + i + ta= patita (roi); des(e) + i + ta= desita 
(thuyết giảng). Vài căn tận cùng bang “d? hay ‘r’ lấy tan 
cùng ‘na’. Bhid + na = bhinna (bị bē); kir + na = kinna (rải 
rác). 

Nếu căn là nội động từ (không cần túc từ) thì quá khứ 
phân từ của nó là chủ động. Bhü + ta = bhüta (là); pat + 1 + 
{а= patita (rơi). Thêm ‘-vant’ hay ‘-avin’ vào các hình thức 
này của quá khứ phân từ chủ động của bất kỳ động từ nào 
đã được hình thành (xem bài 21). 

Nếu căn hay động từ là ngoại động từ (động từ cần 
túc từ) thì quá khứ phân từ của nó sẽ hình thành bằng cách 
thêm chữ tan cùng “ta” hay ‘na’ và trở thành bị động. Han + 
ta = hata (bị giết); des(e) + i + (а= desita (thuyết giảng); 
Chid + na = chinna (bị cắt/ chặt). 

Một quá khứ phân từ chủ động hợp với chủ từ theo 
tanh số và cách: Rukkho patito (cây bị ngã hay cây dē). 

56. Một quá khứ phân từ bị động hợp với túc từ theo 
tánh số và cách và tác nhân của nó biến cách theo Sử dụng 
cách. Migo dittho purisena (con nai bị thấy bởi người dàn 
ông). Vyādhena hatam migam aham passāmi (tôi thấy con 
nai bị giết bởi người thợ săn). 
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‘Patito’ có thé dich là “bị roi”, “vừa mới bi roi’ hay “đã vừa 
bị roi”. Tương tự như vậy ‘hato’ có thé dich là “bị giết, “vừa 
mới bị giết hay “đã bị giết”. 

57. Quá khứ phân từ của một số động từ như sau: 


Căn 
А + gam 


Ара + gam 


А + 
Bhuj 
Bhù 
Bhid 
Bhü 
Bhaj 
Cor 
Cint 
Dah 
Dand 
Dis 
Dis (pass) 
Gam 
Ghā 
Hā 
Har 
Han 
Hū 
Nā (bičt) 
Jan 

Ji 

Kar 
Kī 
Kas 
Mar 


Dóng tir Quá khứ phân từ 
Agacchati Agata (dén) 
Apagacchati Apagata (di khói) 
Aneti Anita (mang) 
Bhufijati Bhutta/Bhufijita (ап) 
Bhavati Bhüta (lā/ tró thành) 
Bhindati Bhinna, Bhindita (bé) 
Bhāveti Bhāvita (tu tāp) 
Bhajati Bhaita (lién két) 
Coreti Corita (trộm cáp) 
Cinteti Cintita (nghi) 

dahati Daddha (cháy) 
Danddeti Dandita (phat) 
Deseti Desita (thuyết giảng) 
Passati Dittha, passita (tháy) 
gacchati Gata (di) 

Ghāyati Ghāyita (ngti) 
Jahāti Jahita (tir bó) 

Harati Hata (mang di) 
Hanti Hata (giét) 

Hoti Bhüta (là) 

Jānāti Nāta, Jānita 

Jāyati Jāta (sanh) 

Jināti Jita (chinh phuc) 
Karoti Kata (làm) 

Kiņāti Kīta, kiņita (mua) 
Kasati Kasita, Kattha (cāy) 
Marati, Mīyati Mata (chét) 
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Muc (tự do) Muíficati, Moceti 


Muc 

Nis + kam 
Pac 

Pat 

Pa + ap 
Pa + hā 
Pā 

Ruh 
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Su 

Sad (Say) 
Tha 

Tus 

Ud + gam 
Vad 

Vac 

Vap 

Vas 

Is 


Gah 
Badh 


Chad 
Chid 
Car 


Phus 


Muccati 
Nikkhamati 
Pacati 
Patati 
Pàpunàti 
Pajahati 
Pivati 
Rühati, Rohati 
Sayati 
Sunati 
Sayati 
Titthati 
Tussati 
Uggacchati 
Vadati 
Vacati 
Vapati 
Vasati 
Icchati 


Ganhati 
Bandhati 


Chadeti 
Chindati 
Carati 


Phusati 


Muīcita/Mutta/Mocita 
Mutta (giải thoát) 
Nikkhanta (ra di) 
Pacita, Pakka (náu) 
Patita (roi) 

Patta (dat dén) 
Pahina/Pajahita (từ bó) 
Pita (uóng) 

Rülha (truóng thanh) 
Sayita (ngủ) 

Suta (nghe) 

Sàyita (ném) 

Thita (đứng) 

Tuttha (tó ra hán hoan) 
Uggata (đi /đứng lên) 
Vadita, Udita (nói) 
Vutta (nói) 

Vutta, Vapita (gieo) 
Vasita, Vuttha (о) 
Ittha, icchita 

(mong muón) 

Gahita (láy/ nhận/ bát) 
Baddha/Bandhita 
(cột/ tóm) 

Channa, chadita 

(bao phủ) 

Chinna, Chindita 

(cát đứt) 

Carita/cinna 

(di bó, thuc hành) 
Phusita/Phuttha 

(хас cham) 
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Pa + har Paharati Paharita/Pahata (đánh) 


Ud + tha Utthati Utthita 

(đứng lên / thức day) 
Vann Vanneti Vannita 

(dién tà/ ca ngoi) 
das (cán) dasati/damsati Dattha/dasita/damsita 


58. Một vài câu mẫu 

a. Puriso āgato (Người đàn ông đã dén/ vừa đến/ đã 
vừa đến rồi). Agato puriso (người mà đã đến/ vừa đến), 

“agato? ở đây là tính từ bó nghĩa cho 'puriso”. 

Rukkho patito (cây đã dó, cây vừa đồ). Patito rukkho 
(cái cây 10). Trong những câu này “agato và patito” là quá 
khứ phân từ chủ động. 

Südena odano pacito, südena pacito odano (cơm 
duoc náu, vira duoc náu, com duoc người nau án nấu). 

Rukkhā chinnā purisehi, purisehi chinna rukkhā, 
purisehi rukkhã chinna (cái cây dà bi chát, vừa duoc chặt 
xuống bởi người dàn ông). 

Gamamha agatam purisam na passami (tôi không 
thấy người đàn ông mà vừa đến từ làng). 

Buddhena desitam dhammam ugganhama (chúng tôi 
hoc giáo pháp được giảng bởi đức Phật). 

So vihāramhā idhāgato idāni tahim sayati (nó, sau khi 
đến đây từ chùa, bây giờ ngủ ở đó= nó đã đến đây từ chùa 
và bây giờ ngủ ở đó). 

b. Như vậy quá khứ phân từ có chức năng như quá 
khứ phân từ, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, danh 
động từ và cả tính từ. 

Chú ý rằng nó (gkpt) bién cách gióng danh từ (tận cùng ‘a’). 
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Từ vựng 


Putta (con trai) Pāņātipāta (giết) 

Ari (kẻ thù) Ahesum (là/ thì/ trở nên) 
Ativa (cuc ky/ rất nhiều) Asi (thanh guom) 

Patta (cái chén) Hattha (cái tay) 


Viramati (tiét ché) pp. virata 


BÀI ТАР 15 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Aham hiyyo gamamha idhagato 

2. Puriso rukkhamha patitva matam puttam disva rodi 

3. Senāpatinā arThi muficitam bhatikam disvā gahapati atīva 
tuttho ahosi 

4. Suriyo uggato hoti, tumhe pana idàni pi sayatha 

5. Therena anusittha manussā pāņātipātā virata ahesum 

6. Te dhammam caritvà saggam gata 

7. Kuhim thito tvam geham agatam coram passi? 

8. Patto hatthamhā patito bhinno ahosi 

9. Senāninā asinā pahata arayo patita mata 

10. Buddho bhikkhühi ca upasakehi ca vandito püjito ca asi. 

II. Dich ra Pali (dùng động từ là qkpt ở các chữ in nghiêng) 
1. Gao duoc náu bói người nau, được ăn bởi những người 
отар viéc 

2. Chúng tôi đã thấy cây пей/ đổ 3. Người dàn ông vừa đến 
đây đâu rồi? 

4. Đứa bé trai sau khi chạy từ đây đã rơi xuống đó 

5. Nó vira từ đâu đến? 

6. Tôi đã thấy một con nai bi rắn căn chết 

7. Người đàn ông thấy con trai minh từ làng vé nhà đã rāt 
vui 

8. Cái nhà được làm bởi thợ mộc, được mua bởi người gia 
chủ 
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9. Những cái cây bi chát bởi những người nô lệ đã roi 
xuống 

10. Nhiều người đến chùa, thấy vị Trưởng lão, đã cúi chào 
11. Những người đó vừa đến từ đâu? 


BÀI 16 - CHỈ ĐỊNH CÁCH VÀ SỞ THUỘC CÁCH 

59. Trong Chỉ định cách số ít, danh từ gốc có chữ tận 
cùng “a? đổi thành ауа và assa, do vậy có 2 cách: Buddhãya, 
Buddhassa (đối với đức Phật). Đối với những căn tận cùng 
bằng i, I, u và ü, thêm“-no và -ssa’. 


Cán Chi dinh cách só ít 

Muni Munino, Munissa (tu si) 
Senānī Senānino/-issa (vi BÓ truóng) 
Garu Garuno, Garussa (bậc đạo su) 
Vidü Viduno, Vidussa (người trí) 
Go Gavassa, Gavassa (con bó) 


Trong Sở thuộc cách sô ít, chỉ có -ssa thêm vào sau 
danh từ tận cùng a. Các hình thức sô ít của các danh từ khác 
giông với Chỉ định cách sô ít. 


Buddha Buddhassa (đức Phật) 

Muni Munino, Munissa (tu sĩ) 

Senānī Senānino/Senānissa (vi BÓ truóng) 
Garu Garuno/Garussa (bàc dao su) 
Vidü Viduno, Vidussa (người trí) 


Danh từ bất quy tác ‘Go’ có 2 hinh thức nhu 
Gavassa, Gāvassa. 
Chi định cách và Sở thuộc cách số nhiêu 
Dé hinh thành Chi dinh cách và Sở thuộc cách số nhiều thì - 
nam được thêm vào tất cả các danh từ gốc và khi đó nguyên 
âm tận cùng của các danh từ trở thành âm dài. 
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Danh tir góc Cdc và Stc só nhiéu 


Buddha Buddhānam (đức Phát) 

Muni Muninam (tu si) 

Senānī Senānīnam (vi BÓ truóng) 

Garu Garünam (bác dao su) 

Vidü Vidünam (nguoi trí) 

Go Gavam, Gunnam, Gonam (con bó) 


Ghi chú: Hình thức của những danh từ tàn cùng “a” của Chỉ 
định cách đặc biệt sô ít giông với Buddha là ‘Buddhaya’. 


60. Cách dùng Chỉ định cách và Sở thuộc cách: Chỉ 
định cách trả lời những câu hỏi như “đối với ai/ cho ai, đối 
với cái gi/ cho cái gi’. Buddhāya, Buddhassa (đối với đức 
Phật, cho đức Phật). Sở thuộc cách trả lời những câu hỏi 
như “của ai, của cái gi’. Như vậy Buddhassa (của đức Phật). 
Trường hợp này đặc biệt diễn tả người làm chủ. 


Chỉ định cách trả lời những câu hỏi như “đối với ai/ 
cho ai, đối với cái gi/ cho cái gi được làm/cho'. So 
yācakassa aharam deti (nó cho thức ăn cho người hành 
khát). Te yācakānam āhāram denti (chúng cho thức ăn cho 
những người hành khất). Nói chung Chỉ định cách được 
dùng như túc từ gián tiếp trong tiếng Anh. “Nó cho người 
đàn ông thức ăn/ nó cho thức án cho người đàn ông”. Trong 
câu này “thức ап” là túc từ trực tiếp của động từ ‘cho’ còn 
"người đàn ông" hay “cho người đàn êng” là túc từ gián tiếp. 
Trong Рай, túc từ trực tiếp được diễn tả bằng Đối cách và 
túc từ gián tiếp, bằng Chỉ định cách. Câu này dịch ra Рай sẽ 
là: So purisassa āhāram deti. О đây 'purisassa” là Chi dinh 
cách hay túc từ gián tiếp và *aharam' là Đối cách hay túc từ 
trực tiếp. 
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Sở thuộc cách giống với Sở hữu cách trong văn 
phạm tiếng Anh. Nó diễn tả quyền sở hữu hay mối quan hệ. 
Buddhassa savako (đệ tử (của đức) Phật); bhüpassa pasado 
(cung điện của vua); rukkhassa khandho (thân (của cái) 


cây). 
Từ vựng 
Danh từ 
Aggi (lửa) Andhakāra (bóng tối) 
Assama (chỗ nhập thất) Bhüpa (vua) 
Yācaka (người ăn xin) Karu (người thợ mộc) 
Разада (cung điện) Ari (kẻ thù) 
Pabbata (nui) Raja purisa 
(người cảnh sát) 

Aloka (ánh sáng) Pinda (của bó thí) 
Тараза (tu sĩ/ nhà khó hạnh) Amacca 

(bộ trưởng/bạn đồng hành) 
Động từ 
Abhiruhati (leo lên) рр. abhirülha 
Oruhati (trèo xuống) pp. orülha 
Khadati (án) pp. khadita. 


Bát bién tir 

Tattha eva (ở đó chính nó) 

Tính từ 

Bahu (nhiều); Abhinava (hoàn toàn mới); nava (mới). 


BÀI TẬP 16 

I. Dịch Việt 

1. Aggi utthaya kutumbikassa geham dahi 

2. Mayam ajja isino assamam datthum pabbatam 
abhiruhissama 

3. Navo setu karuna kato hoti 

4. Gahapatino gāvo corehi hatā 
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5. Gahapatino ucchavo dhanikena vanijena kita 
6. Sabbafifiuna desito dhammo viharam gatehi senanino 
puttehi suto 
7. Alagaddena dattho migo tatth'eva patitva mato 
8. Sudehi gahapatino sevakanam odano pacito 
9. Suriyassa alokena andhakãro apagato 
10. Bhüpassa ca kumārānam ca amaccanam ca bahavo 
abhinavā pasada karühi kata. 
II. Dich ra Pali 
1. Con bó đực bị đập bằng một cây tre bởi người dày tớ của 
người gia chủ, đã trốn thoát 
2. Nhà tu khổ hạnh đã xuống (từ) núi và bước vào làng khất 
thực 
3. Khi thấy tên trộm bước vào nhà, người đàn ông đã báo 
cảnh sát 
4. Khi thấy đứa con (của mình) té chết từ cây, vị gia chủ đã 
khóc 
5. Cái nhà được người thương gia mua, đã bị lửa đốt cháy 
6. Nhờ Pháp, loài người được sanh thiên 
7. những anh hùng rồi cũng bị chết 
8. Than ôi, thế giới bị diệt vong! 
9. Cơm được người nội trợ nấu, đã được con chó của người 
hành khát ăn 
10. Con bò của người đàn ông đã bị thủ tiêu. 
BÀI 17 - ĐỊNH SỞ CÁCH 

61. Định sở cách trả lời những câu hỏi “đâu, trong ai, 
trong cái gì, trên ai, trên cái gi” và trong số những ai?’. Dé 
hinh thành Định sở cách số ít *-smim/ -mhi^ được thêm vào 
tất cả những danh từ nam tánh. Một nguyên âm dài trở thành 
nguyên âm ngắn trước những tận cùng này. 
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* Những danh từ cán tận cùng ‘a’ có một hình thức 
đặc biệt ở Định sở cách sô ít, chữ tận cùng “a” của căn biên 
thành ‘e’: Buddhe. 


Căn Binh só cách ső ít 

Buddha Buddhe/-asmim/-amhi. 
Muni Munismim, Munimhi. 
Senānī Senānismim, Senanimhi. 
Garu Garusmim, Garumhi. 

Vidū Vidusmim, Vidumhi. 

Go G(a/a)vasmim/ G(a/a)vamhi. 


62. Dé hinh thành Định sở cách số nhiều, “su? được 
thêm vào tất cả các danh từ. Trước ‘su’, danh từ cán tận 
cùng ‘a’ trở thành “е” như Buddhesu. Các nguyên âm ngán 
khác trở thành nguyên âm dài hay vẫn là nguyên âm ngắn 
trước ‘su’ như munisu, munīsu, senanisu, garusu, garüsu, 
vidüsu. 


Cán Định sở cách số nhiều 
Buddha Buddhesu. 

Muni Munisu, Munisu. 
Senānī Senānīsu. 

Garu Garusu, Garūsu. 

Vidū Vidūsu. 

Tir vung 

Danh tir 

Deva (chu thién) Ratha (xe ngua) 
Giri (hòn đá/ núi) SIssa (học sinh) 
Sakuia (con chim) Kalaha (gây gỗ) 


Vijjalaya (trường hoc) Mañca (cái giường) 
Kapi/vānara (con khi) Genduka/kanduka (banh) 
Bát bién tir 

Pato (buói sáng) Sàyam (buói chiéu tói) 
Bahi (bén ngoài) Tatra tatra (dày dó) 
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Pato’ va (Pato + eva) (sáng sớm) Diva (ban ngày, buói trưa) 
Tính tir 

Dhammika (chon chánh, cóng báng) 

Settha (tốt/ cao nhất) 

Động từ 

Pabbajati (xuất gia) pp. pabbajita 

Calati (chuyển động) pp. calita 

Pasidati (hân hoan) pp. pasanna 

Ramati (hân hoan) pp. rata 

Vassati (mua/ mua roi) pp. vuttha 

Vijjhati (bán) pp. viddha 

Mapeti (xây cát) pp. màpita 

Upapajjati (sanh trong/ dat dén) pp. upapanna 
Uppajjati (sanh ra) pp. uppanna. 


BÀI ТАР 17 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Aham hiyyo bhātikassa gehe vasitvā ajja pato’va 
idhagacchim 

2. Idani thero vihārasmim dhammam deseti, kim tumhe 
dhammam sotum tahim na gacchatha? 

3. Girisu tatra tatra ahayo vicaranti 

4. Idāni devo vassati, mà bahi gacchittha 

5. Ajja bahu manussā game sannipatimsu 

6. Maggesu ratha calanti 

7. Viduno Buddhe pasanna 

8. Bahu manussā dhamme раѕаппа dhammam caritvā 
saggesu uppannā ahesum 

9. Sissā arame sannipatitva kandukehi kilimsu 

10. Gahapatino kumara vijjālayamhā āgantvā bhutvā idāni 
mañcesu sayanti. 
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II. Dich ra Pali 
1. Những con khi dang truyền trên các cành cây 
2. Ngày hôm nay nhiều người sẽ tập họp trong chùa 
3. Các thiện nam tử hân hoan trong chánh pháp 
4. Họ, sau khi thấy sự nguy hiểm của các dục, đã xuất gia 
5. Nhà vua, sau khi hoan hỷ trong pháp được giảng bởi đức 
Phật, đã đến quy y Phật, Pháp, Tăng 
6. Khi chạy chơi với các bạn ác trong vườn, những đứa bé 
trai đã bắn và giết nhiều con chim 
7. Đến giờ, trong làng hiện vẫn còn sự cải vả của nhiều 
người 
8. Này bạn thân/ hiền, các ông nên tránh sát sanh 
9. Đức Phật đã trú tại tinh xá được xây bởi người gia chủ 
cùng với những người bạn (của ông ta) 
10. Trong số chư thiên và loài người chân lý là cao thượng 
(quý nhất). 
BÀI 18 - DANH TỪ TRUNG TÁNH 

63. Chủ cách, Hô cách và Đối cách. 
Đối với các danh từ căn tận cùng bằng ‘a’, ‘m’ được thêm 
vào để hình thành Chủ cách số ít của nó. Như vậy căn 
‘phala’ (trái cây) trở thành ‘phalam’ trong chủ cách số ít. 
Các căn của danh từ kết thúc bằng những nguyên âm khác 
như ‘i, T, u và ü thi giữ nguyên không đổi. Các danh từ tận 
cùng bằng ‘T va ü' rat ít. Có vài tính từ kết thúc bằng ‘I và ü? 
giữ vai trò của các danh từ như: sudhī, gotrabhū. 
Trong Hô cách số Ít, nguyên âm ngăn tận cùng của căn giữ 
nguyên không thay đổi và nguyên âm dài trở thành ngăn: 
phala, atthi, sudhi, cakkhu, gotrabhu. 
Trong Đối cách số ít “т” được thêm vào các căn và một 
nguyên âm dai trở thành nguyên âm ngin trước ‘m’ nhu 
phalam, atthim, sudhim, cakkhum, gotrabhum. 
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Số ít 


Căn Chủ cách Hô cách Đối cách 
Phala phalam phala phalam 
Atthi atthi atthi atthim 
Sudhi sudhi sudhi sudhim 
Cakkhu cakkhu cakkhu cakkhum 


Gotrabhü? gotrabhü  gotrabhu gotrabhum 


64. Các hình thức số nhiều: 

Có hai Chủ cách số nhiều. Một trường hợp nguyên 
âm ngin trở thành nguyên âm dài và nguyên âm dài giữ 
nguyên. Trường hợp khác '-ni' được thêm vào mọi hinh 
thức khác như: phalã/ phalāni; atthī/ atthīni; sudhī/ sudhini; 
cakkhü/ cakkhüni; gotrabhi/ gotrabhüni. 

65. Hô cách số nhiều giống nhu Chủ cách số nhiều 
(đối với các danh từ). 

66. Trong Đối cách số nhiều, chữ tận cùng ‘a’ của 
danh từ căn đổi thành ‘ е”, trong một cách và cách khác cũng 
giống như Chủ cách số nhiều: phale, phalãni. Đối cách số 
nhiều của căn tận cùng bàng nhüng nguyén ат khác thi 
gióng như Chủ cách số nhiều: atthī, atthīni, sudhī, sudhini, 
gotrabhü, gotrabhüni. 


Các hinh thức số ít của những bién cách khác 
3. phalena айпа sudhina cakkhuna gotrabhunā 


5. phalā atthinā sudhina cakkhuna Gotrabhuna 
-asma -isma -isma -usma -usma 
-amha -imha -imhā -umhā -umhā 


4. phalāya  atthino sudhino  cakkhuno  gotrabhuno 


5 Gotrabhü : tên goi, do thức khởi lên trước ‘Du lưu đạo tām” 
(Sotapatti тарга citta)/ người bước vào dòng Thánh. 
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Phalassa atthissa — sudhissa -ussa gotrabhussa 


6.phalassa  atthino sudhino -uno -uno 

atthissa — sudhissa -ussa -ussa 
7.-asmim -ismim -ismim -usmim -usmim 
amhi -imhi -imhi -umhi -umhi 
Phale 


Các hinh thức số nhiều 

3/phalehi atthīhi sudhihi cakkhühi gotrabhühi 

5. -ebhi -ibhi -ībhi -ūbhi -ūbhi 

4/6 -änam -īnam -Inam -ünam -ünam 

7.phalesu atthīsu sudhsu  cakkhüsu  gotrabhũsu 
Ghi chú: ‘i’ và “ũ` đứng trước ‘su’ sẽ trở thành 

nguyên âm ngắn: atthisu, cakkhusu. Tính từ ‘sudh? và 

*gotrabhū” kết hợp với các danh từ trung tanh nhu: sudhi 

kulam (gia dinh thông thái) gotrabhū cittam (thức 

gotrabhü), sudhimhi kule (trong gia dinh sáng suốt), 

gotrabhumhi cittamhi (trong thức gotrabhū). 

Tir vung 

Các danh tir Nam tánh 

Uttarasanga (thuong y) Raga (dục) 


Ekamsa (một bên (vai) Dosa (sân hận) 
Kassaka (nhà nóng) Moha (si mê) | 
Pindapata (bó thí) Anta (két thüc, bén) 


Dava (thú tiêu khiển) Yodha, bhata (người lính) 
Мада (thưởng thức) Rukkha (cái cây) 


Bhoga (của cái) Gandha (mùi vi) 

Mahānāma (tên (người) Papanika (người thuong gia) 
Sàyanha (buói tói) Sadda (âm thanh, tiếng động) 
Các danh từ Trung tánh 

Asana (chó ngói) Daliddiya (nghèo túng) 

Рада (chân) Agara (nhà/ gia đình) 

Viriya (tinh tán) Anagariya (khóng nhà) 
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Sota (tai) 

Kula (gia dinh) 

Vana/ Arañña (rùng) 
Citta (tâm/ thức) 
Pāmojja (hy) 

Pahāna (diệt trừ) 
Mandana (trang điểm) 
Vibhüsana (làm đẹp) 
Bhaya (so hài) 
Mahatta (thinh vuong) 
Arahatta (A la hán) 
Ghana (mũi) 

Tính tir 

Dahara (trẻ) 

Kusita (lười biếng) 
Dalidda (nghèo) 

Bát bién từ/ trạng từ 


Nissamsayam (chắc chán) 


Divā (ban ngày) 


Yannuna (tót nhu thé nào!) 


Dóng tir 


Bhojana (thức án/ bữa án) 
Jetavana (rừng Trúc Lâm) 
Kamma/ karma (hành động) 
$айрата (chiến trường) 
Khetta (cánh đồng) 

Müla (gốc cây) 
Avidüra/Samipa (tiếp cận) 
Geha/ ghara (ngôi nhà) 
Марага (tỉnh/ thành phó) 
Rũpa (sắc) 

Dvara (căn/môn/ cửa/ công) 


Akusala (bất thiện/ ác) 
Alasa (lười biêng) 
Puñña (công đức) 


Sakka (có thê), 
Sayam (buói 101) 


Arabhati (làm su tinh cần) pp. Äraddha 


Hayati (suy tàn) pp. Hina 


Odahati (láng nghe) pp. Ohita 
Mamayati (sở hữu) pp. Mamayita 
Paccāgacchati (trở về) pp. Paccāgata 
Apaneti (dàn di) pp. Apanita 
Abhivādeti (dành lễ) pp. Abhivādita 


Paññãpeti (dāt ra luật lệ/ sửa soạn chó ngói/ truyền bá) pp. 


paññatta 


BÀI ТАР 18 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Bramhano utthayasana uttarāsangam ekamsam karitvā 
daharanam bhikkhünam pade vandi 

2. Therā viriyam arabhanti 

. Te sotam odahanti 

. Bhikkhü bhojanam bhufijanti 

. Bala akusalani kammāni karonti 

. Gahapatino cittam pasidati 

. Pamojjam uppajjati 

. Tumhe ãvuso Ananda ragassa pahanam pafifiapetha, 
dosassa pahanam paññãpetha, mohassa pahanam 
paññapetha 

9. Mayam pindapatam bhuñjama neva davaya, na madaya, 
na mandanaya, na vibhüsanaya 

10. Natthi bhikkhave panditato bhayam 

11. Papaniko mahattam pāpunāti bhogesu 

12. Yannūnāham Mahanamam ekamantam apanetvā 
dhammam deseyyāmi 

13. Bhikkhü paññattesu asanesu nisidimsu 

14. Akusalam bhikkhave pajahatha, sakka bhikkhave 
akusalam pajahitum 

15. Cakkhüni hāyanti mamayitani. 

II. Dich ra Pali 

1. Các TK đã bát đầu nỗ lực dat A la hán 

2. Đức Phật đã giảng pháp dé đoạn trừ tham, sân và si 

3. Chúng tôi đã đến nhà vị Bộ trưởng và ngôi trên những 
chỗ ngôi được soạn sẵn 

4. Nếu bạn làm biếng chắc chán bạn sẽ bi nghèo đói 

5. Lành thay, nếu tôi xuất gia, từ bỏ gia đình đến nơi không 
gia đình 

6. Họ đã lắng nghe lời dạy của đức Phật 


ч N л > O 


oo 
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7. Sau khi di đến Jetavana, thấy đức Phật, ho đã dành lễ 
(Ngài) 
8. Nhiều việc công đức đã được gia đình người có trí làm 
9. Tại chiến trường nhiều kẻ thù đã bị giết bởi vị Bộ trưởng 
và lính của ông ta 
10. đi đến khu rừng vị tu sĩ đã ngồi đưới một gốc cây 
11. Rồi đức Phật đã trú tại rừng Nigrodharama, gần thành 
phố Kapilavatthu 
12. Những bác nông dân đã làm việc trên cánh đồng vào ban 
ngày và đã trở về nha của họ vào Бибі tối 
13. Nhiều người lính đã đứng tại cổng thành 
14. Chúng tôi thấy sắc với mắt, nghe âm thanh với tai và 
ngửi mùi với mỗi (của chúng tôi). 
BÀI 19 - DANH TỪ NỮ TÁNH 

67. Gốc của danh từ nữ tánh tận cùng bằng ā, i, ī, u 
và ü. Vi du: kaññã (con gái), nadi (con sông), yagu (cháo), 
vadhũ (phụ nữ). 
Chủ cách: Trong Chủ cách số ít, tất cả những danh từ này 
giữ nguyên không đi. 
Trong Hô cách số ít, chữ “а” tận cùng của căn đổi thành “e 
như Каййе. Nhưng có trường hop ngoại lệ như “amma” (hô 
cách số it của ‘amma’ (me)). Những nguyên âm dai tận cùng 
trở thành nguyên âm ngin trong Hô cách số ít. Ví dụ nadi, 
vadhu. 
Trong Đối cách số ít “т” được thêm vào các căn và trước 
nó, nguyên âm dài trở thành nguyên âm ngắn: kaññam, 
rattim, nadim, yagum, vadhum. 
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68. Chủ cách, Hô cách và Đối cách số nhiều: Có 2 
hình thức Đối cách, cách 1 có nguyên âm dài và cách 2, *yo' 
được thêm vào căn. Trước chữ -yo tận cùng, nguyên âm dài 
của T va ü trở thành nguyên âm ngăn: тайт, rattiyo; nadi, 


nadiyo; yagü, yaguyo; vadhü, vadhuyo; kañña, kafifiayo. 


Số ít Số nhiều 
Căn CC,H.C&D.C CC H.C & D.C 
Каййа -à -e -am Кайда, kaññayo 
Каш -1 -1 -im  ratti, rattiyo 
Nadi -1 -1 -im пааї, nadiyo 
Yagu -u -u -um  yagü, yaguyo 
Vadhü -ü -u -um  vadhũ, vadhuyo 


69. Sự hình thành của Danh từ Nữ tánh: 


Trong danh từ Nữ tánh, ch 


danh từ và tính từ trở thành “а”, 


nó trở thành T. Rất ít danh từ tó chữ 


ә $ $ 


ua cuói cung của một só 


trong mót só truóng hop, 
‘a’ hay 1 tận cùng 


của căn trở thành *-ānī như: таша (chú), mātulānī (cô), 
gahapati (gia chủ), gahapatani (bà nội trợ). Chữ ‘-aka’ tận 


cùng của danh từ trở thanh “ika”. 


Nam tánh Nit tánh 
Manusa (con người) Manusi 
Muüsika (con chuột) Mūsikā 

Kokila (chim cu) Kokilā 
Sobhana (dep) Sobhanā 
Dīgha (dài) Dīghā 
Kukkura (con chó) Kukkurī 
Kukkuta (gà tróng) Kukkuti 
Manava (thanh nién) Mānavī 
Mātula (chu) Mātulānī 
Gahapati (gia chủ) Gahapatānī 
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Ghi chú: Dé diễn tả một người phụ nữ, chữ “bhoti” 
được dùng theo sô ít và ‘bhotiyo’ sô nhiêu. 
Vi du: bhoti kaññe (này bạn thân), bhotī (bhotiyo) kaññãyo 


(này các bạn thân). 

Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 
Chana (lễ hội) 

Vaja (trại nhốt súc vật) 
Alamkāra (đồ trang sức) 
Samadhi (định/thiền chỉ) 
Angala-visaya (nước Anh) 


Aloka (ánh sáng) 
Nāti (người bà con) 
Gaja (con voi) 
Kaya (thán) 


Pāpaņika/Āpaņika/Vāņija (thuong gia) 


Danh tir Trung tánh 
Yotta (dày thüng) 
Uyyana (vườn) 

Mukha (miéng) 
Abharana (đồ trang sức) 
Paduma (sen) 

Rattha (quốc gia) 


Danh từ Nữ tánh 
Amma (me) 

Lata (cây leo) 
Nadi (con sóng) 
Yagu (cháo tráng) 
Маса (lói nói) 
Vàpi (cái hồ) 
Desanā (bài pháp) 
Itthī (dàn bà) 
Кадай (cây chuối) 
Vinà (dàn luýt/ vĩ cầm) 


Bhaya (sợ hài) 
Vacana (lời nói) 
Vetta (cay mía) 
Vattha (vai) 
Gita (bai hat) 


Kanna (con gái) 
Ratti (dém) 

Darika (con gái) 
Dhenu (con bo) 
Pokkharani (cái hó) 
Jivha (lưỡi) 

Migi (nai cái) 
Tanhã (ái) 

Rājinī (hoàng hậu) 
Pajà (chủ đề) 
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Dóng tir 

Vetheti (cuón/ quán) Vibhāti (chiếu sáng) 
Nahãyati (tắm) Paleti (cai trị/ bảo vệ) 
SannIpatatI (tụ tập) 

Khanati (đào) pp. Khata Rodati (khóc) 

Vikasati (nó) pp. Vikasita Sandati (thói) pp. Sandita 
Gayati (hát) pp. Gayita, Gita 

Niccharati (di ra) pp. Niccharita 

Sajjeti (sửa soan/ trang hoàng) pp. Sajjita 

Vadeti (choi dung cu àm nhac) pp. Vadita 
Otarati (di xuóng) pp. Otinna 


BÀI ТАР 19 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Amma, mayam idāni kuhim gacchama? 

2. Каййауо bhatikehi saddhim chanam passitum nagaram 
gacchantu 

3. Latayo rukkhe vethenti 

4. Каш candassa alokena vibhāti 

5. Mayam nahāyitum nadim otarama 

6. Bhoti Каййе, kim tvam ajja vijjalayam na gacchasi? 

7. Gahapatāni yottam gahetvā vajam gantvā dhenum 
bandhitvā gehassa samipam āneti 

8. Mayam pāto utthāya yāgum pivitvā gehamhā nikkhamma 
khettam gacchāma 

9. Dārikāyo vijjālayassa avidure uyyāne sannipatitvā kilanti 
10. Karuņikā vācā dārakānam dārikānam ca piyā hoti 

11. Sevakehi khatā pokkharaņī gambhīrā ca phuthulā ca hoti 
12. Yakkhassa mukhato jivhā niccharati 

13. Therena katā desanā bahuhi sutā hoti 

14. Kannā йайпо geham āgatā 

15. Duggatā itthi dvāre thatvā gītāni gāyati vinam ca vādeti. 
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II. Dich га Pali 

1. Chüng ta hày di dén sóng dé tám 

2. Đứa bé gái di đến thành phó với anh hai, đã thấy con voi, 
do sợ đã khóc 

3. Nhiều con sông chảy từ núi 

4. Người thợ sẵn dẫn một con nai cái từ rừng, đi tới thành 
phố và bán nó cho người thương gia 

5. Đứa bé gái sau khi bị người anh cả đánh bang cây mía, 
chạy về nhà, đã ngồi trên giường khóc 

6. Các bạn hãy tu Chỉ và Quán dé đoạn tham ái 

7. Chúng tôi đã thấy cái hồ được đảo bởi những người nô lệ 

8. Cái hồ trông đẹp hắn với những hoa sen nở 

9. Chuối không mọc ở nước Anh 

10. Hoàng hậu dùng chánh pháp cai trị dân. 


BÀI 20 - DANH TỪ NỮ TÁNH 

70. Sở dụng cách và các cách khác 

Trong hình thức số it của Sở dụng cách, Xuất xứ 
cach, Chỉ định cách và Sở thuộc cách ‘-ya’ được thêm vào 
các danh từ cán tận cùng ‘a’: kaññãya. 

71. Trong các cách ‘-ya’ được thêm vào những cán 
của danh từ nữ tánh tận cùng bàng i, т, и và ü. Các nguyên 
âm 1 và ü trở thành ngắn trước “уа” như: rattiyā, nadiyā, 
yaguya, vadhuya. 

72. Trong Định sở cách số ít, ‘-ya’ hay ‘yam’ được 
thêm vào căn tận cùng bằng a như: kaññãya, kaññãyam. 

73. Trong cùng cách, Định sở cách số ít, ‘-ya’ hay 
‘yam’ được thêm vào danh từ căn tận cùng bằng i, 1, u và ü. 
Т và ü' trở nén ngán trước ‘ya’ và ‘yam’ như: rattiya, 
rattiyam, nadiya, nadiyam, yàguya, yaguyam, vadhuya, 
vadhuyam. 
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74. Dé hinh thành Só dung cách và Xuát xit cách 50 
nhiều “bhi hay -hi” được thêm vào cán của các danh từ. 
Trước chúng nguyên âm ngắn trở thành dài: kaññãbhi, 
kafifiahi, rattibhi, rattīhi, nadibhi, nadihi, yagübhi, yagühi, 
vadhübhi, vadhübhi. 

Dé hinh thành Chi dinh cách và Só thuóc cách só 
nhiều “пат?” được thêm vào tất cả các cán danh từ Nữ tánh. 
Nguyên âm ngắn trở thành dai trước ‘nam’: kaññãnam, 
rattinam, nadīnam, yagünam, vadhũna. 

Dé hinh thành Định sở cách số nhiều “-su? được thêm 
vào tất cả các căn danh từ Nữ tanh. Trước ‘su’ những 
nguyên âm ngắn trở thành dài tuỳ thích: kaññãnam, 
rattinam, nadīnam, yāgūnam, vadhünam. 


Cán Sdc, Xxc, бас & Cdc & Юс 

Сас, Stc Ххс Stc 

(só ít) 

(só nhiéu) 

Каййа -ауа -ābhi/hi -ānam -āsu 
ratti -iyā -ībhi/hi -inam -i(1)su 
nadi -1ya -ībhi/hi -īnam -Isu 
yagu -uya -übhi/hi -ünam -u(ü)su 
vadhū -uyā -ūbhi/hi -ūnam -ūsu 


* rattiyā và rattiyam có các hinh thức tinh lược nhu 
“ratya và ratyam’. Cũng vậy ‘nadiya và nadiyam’ có các 
hinh thức tinh lược nhu 'najjà và najjam’; jatiya cũng trở 
thành ‘jacca’. 

75. ‘eva’ dùng dé nhắn mạnh ý nghĩa của từ đi trước: 
so eva (chính nó). ‘Ce’ (nếu), không bao giờ đứng đầu câu 
mà nó luôn theo sau từ khác: so ce (nếu nó). 

Kho, kho pana (về phía/ phần): So kho pana (vē 
phần nó/ riêng đối với nó). Đôi khi ‘kho’ hay “kho pana’ 
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được dùng dé chỉ sự chắc chán, có thật: “thật ra, chắc chan’. 
Có khi nó dùng đê chỉ cái gì đó quan trọng hay một sự việc 


nữa (sự việc lạ) xảy ra. 
Từ vựng 

Danh từ Nữ tánh 
Tamasa (tên sóng) 
Sàvatthi (tên thành phó) 
Saddha (lòng tin) 
Bhariyā (người vợ) 
Paja (chúng sanh) 
Pipāsā (khát) 

Сайра (sông Hằng) 
Vaddhi (lớn mạnh) 
Karuna (lòng bi) 
Patha-sala (truóng hoc) 
Danh tir Nam tánh 
Janapada (quận) 
Acariya (bác dao su) 
Niraya (dia nguc) 
Jatila (tu si khó hanh) 
Pannakara (quà) 
Āvāta/ Кази (cái hó) 
Danh từ Trung tánh 
Tira (bờ sông) 
Marana (chết) 

Citta (tâm) 

Tính từ 

Gilana (binh) 
Sussusa (vâng lời) 
Sita (lạnh) 
Sambahula (nhiều) 
Settha (tốt/ lớn nhất) 


NerañJara (tên con sông) 
Маса (lời nói) 

Panna (trí tuệ) 

Metta (lòng từ) 

Khudhā (doi) 

Vatthi (nói suóng) 
Kutikā, Кий (tup lều) 
Himsa (hung bao) 

Givà (cái có) 


Bheda (bé гау) 

Bhadanta (vi Truóng lào) 
Ogha (ngập lut) 

Vasala (giai cáp tháp) 
Nidhi (của chôn cát) 
Soka (sau muộn) 


Duccarita (bát thiện) 
Agata(dén) 


Puratthima (phuong/phia Dong) 


Manusa (thuộc con người) 
Hemantika (của mùa đông) 
Cheka/ dakkha (thông minh) 
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Dóng tir 
Carati (di bộ/làm/ thuc hành) Adasi (dà cho) 


Upapajjati (tái sanh) Nidheti (chón cát) 
Parisujjhati (thanh tinh) Vaddhati (moc) 
Patihanti (tránh/ phóng ngừa) Ummujjati (nói lén) 
Nimujjati (chim xuóng) Vinodeti (duói) 
Apaneti (di chuyén) Sodheti (làm sach) 


Dhāreti (mang vác/ chịu dung) Deti (cho) 
Pilandhati (mác) 

Trang tir 

Param (sau/ sau khi) dùng với cách thứ 5. 
Магапа param (sau khi chét) 

Ito param (sau cái này) 

Tato param (sau cái kia). 


BÀI ТАР 20 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Buddho Nerafijaraya najjā tire viharati 

2. Atthi, bramhana, puratthimesu janapadesu Savatthi пата 
nagaram 

3. Aham ce kho pana kayena duccaritam careyyam kāyassa 
bhedà param marana nirayam upapajjeyyam 

4. Aham senāya gilano, icchami bhadantassa agamanam 

5. Saddhāya tarati ogham, pafifiaya parisujjhati 

6. Sussūsā settha bhariyanam 

7. Меат karotha mānusiyā pajāya 

8. Yāgu khudham patihanti, pipasam vinodeti, vatthim 
sodheti 

9. Sītāsu hemantikasu rattisu sambahula jatila Gangayam 
ummujjanti pi nimujjanti pi 

10. Na Jacca vasalo hoti. 
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II. Dich ra Pali 

1. Vi án si đã sóng trong một túp lều tai rừng (Ud. 1) 

2. Ho đã thuc tập lòng từ (A.I.65) 

3. Người thầy giáo đã cho những gói quà cho những người 
con gái thông minh trong trường (A.I.48) 

4. Họ đã tắm tại sóng Tāmasā (Vin.II) 

5. Nó đã chôn cát của cải trong một cái hồ (S.I.214) 

6. Chúng ta sẽ lớn lên bằng sự phát triển của trí tuệ (S.I) 

7. Thái tử Tất Dat Da (Siddattha) là con trai của Hoàng hậu 
Maya (Kh.3) 

8. Hãy chuyên bạo lực ra khỏi tâm bạn bằng sự tu tập lòng 
từ (A.II) 

9. Người con gái đeo vòng hoa trên cổ (cô ta) (Ud.6) 10. 
Sầu muộn sanh từ ái (SN). 


BÀI 21 - PHỤ ÂM 

76. Tính từ sở hữu: Được hình thành bằng cách 
thêm ‘-vant’, ‘-mant’ hay ‘-in’ vào các danh từ. ‘vant’ được 
thêm vào các góc danh từ tan cùng ‘a và а’, ‘mant’ được 
thém vào các góc danh tir tàn cüng báng nhüng nguyén ám 
khác như ʻi, t, u, ü hay о”. ‘in’ được thêm vào các góc danh 
từ tàn cùng bằng ‘a’. 


Dt căn Ngữvĩ Tinh từ sở hữu 

Dhana (của cái) -vant Dhanavant (có của cải) 
Bala (sức mạnh) -vant Balavant (có quyén thé) 
Sila (giói hanh) -vant Sīlavant (g1ữ giới) 

Sati (ni&m/ trí nhớ) -mant Satimant (có chú ý) 
Dhiti (can đảm) -mant Dhitimant (có can đảm) 
Dhi (thông minh) -mant Dhimant (có trí) 

Bhānu (tia sáng) -mant Bhanumant (chói sáng) 
Go (gia sác) -mant Gomant (sở hữu súc vật) 
Dhana (của cái) -in Dhanin (có tiền của) 
Bala (sức mạnh) -in Balin (manh, có quyền thé) 
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Вїёп сасһ 

77. Tat cả những tính từ này cũng được dùng như các 
danh từ. Như vậy ‘dhanavant’ thậm chí được hiểu là “một 
người giàu со” khi không có danh từ bó nghĩa cho nó. 

78. Tất cả những danh từ tận cùng bằng ‘ant’ có hai 
căn, một kết thúc bằng 'ant và một bằng “at. Vậy 
‘dhanavant’ có hai hình thức, ‘dhanavant’ và ‘dhanavat’. 
Tương tự, ‘satimant’ có 2 dạng ‘satimant’ và ‘satimat’. 

Những danh từ tận cùng bang ‘ant’ hầu hết biến cách 
giống với những danh từ nam tánh và trung tánh tận cùng 
bằng ‘a’ theo moi cách, ngoại trừ Hó cách. 

Vi dụ: Căn của Dhanavant (nam tanh) 


1/8  dhanavanto dhanavanta 

2 dhanavantam dhanavante 

3 dhanavantena dhanavantehi/-bhi 
5 dhanavantasmā/-amhā -------------------- 
4/6 | dhanavantassa dhanavantanam 

7 dhanavante/-amhi/-asmim dhanavantesu 


79. Các cán tận cùng bang ‘at’ chỉ bién cách theo Chủ cách, 
Hô cách, Sở dụng cách và Xuất xứ cách số ít; Chỉ định cách 
và Sở thuộc cách cả 2 số; Định sở cách số ít. “at? bién thành 
‘a’ ở Chủ cách số ít, số nhiều là ‘-anto’. 

Trong Hô cách số ít, *at' bién thành “am, a hay а”, về 
số nhiều thì gióng với Chủ cách. Đối với những cách khác 
chúng đi theo những cách tận cùng sau: 


Cc, Dc, Hc - - 
Sdc & Xxc -à - 
Cdc & Stc -O -am 
Psc -i - 
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Ví du (hình thức đặc biệt) 


Сс Dhanava Dhanavanto 
Dc - - 
Sdc & Xxc  Dhanavata - 
Сіс & Ste Dhanavato Dhanavatam 
Psc Dhanavati - 


Nhu vậy khi *Dhanavant bién cách, nó sẽ trở thành: 
Dhanavant 


1. Dhanava, -anto Dhanavanto, -antà 

8. Dhanavam, -a, -à s; » 

2. Dhanavantam , -ante 

3. Dhanavatä, -antena Dhauavattebhi: -ehi 
5. Dhanavatā/-antasmā/-antamhā = 

4/6. Dhanavato, -antassa Dhanavatam/-antānam 
7. Dhanavati/-ante/ Dhanavantesu 


-antasmim/-antamhi 

80. Danh từ “Bhagavant (đức Phat) biến cách giống 
như 'Dhanavant'. Tất cả những danh từ tận cùng bằng “- 
тап? cũng bién cách giống ‘Dhanavant’: Chủ cách (sing): 
айта, cakkhuma, goma... Chu cách (plu): satimanto, 
satimantà... Quá khứ phân từ chủ động kết thúc bằng *- 
tavant' cũng bién cách giống những danh từ tận cùng bang 
vant này. 

81. Những danh từ tận cùng bang ‘-in’ bién cách 
giống những danh từ ‘T nam tanh như: 'senanr'. Quá khứ 
phân từ chủ động tận cùng bang ‘-tavin’ bién cách giống 
những danh từ ‘T 
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Dhanin (nam tanh) (chia giống Pakkhī) 


Cc Dhani Dhani, -ino 
Hc Dhani » 

Юс Dhanim, -inam > 

Sdc Dhanina Dhanibhi, -Thi 
Xxc Dhaninā, -ismā, -imhā " 
Сіс & Ste Dhanino, -issa Dhanīnam 
Psc Dhanismim, -imhi, -ini Dhanisu, -īsu. 
Trung tánh 

Dhanavant 

Cc Dhanavam Dhanavanta, Dhanavantāni 
Hc . Dhanavam,-a,-a Dhanavanta, Dhanavantāni 
Dc Dhanavantam Dhanavante, Dhanavantāni 
Dhanin 

Cc Dhani Dhani, Dhanini 

Hc Dhani Dhani, Dhanini 

Dc Dhaninam, -im Dhani, Dhanini 


Các truóng hop cón lai bién cách gióng nhu Nam tánh 
82. Các hinh thức Nữ tánh 

Bang cách thêm ‘T’ vào những cán đã cho trước đây, 
các hình thức Nữ tánh của chúng chia như sau: dhanavanti, 
dhanavatī; satimanti, satimatī; dhaninī. Chúng bién cách 
giống với các danh từ nữ tanh ‘T nhu: ‘пайт, thậm chí 
chúng được dùng như các danh từ: dhanavantī, dhanavatī; 
dhaninī (người dàn bà giàu có). 


1 dhanavanti dhanavanti, dhanavantiyo 
8 dhanavanti dhanavanti, dhanavantiyo 
3/5 | dhanavantiya dhanavantibhi/ thi 

4/6 | dhanavantiya dhanavantinam 

7. dhanavantiyam/-iyà dhanavantisu 
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83. Chúng duoc dùng như các Tính từ ra sao 
1. (sing)Dhanava (dhanavanto) puriso (người giàu có) 
(plu)(Dhanavanto) dhanavantā purisa 


8. He (dhanavam) dhanava (dhanavā) purisa 
He (dhanavanto) dhanavantā purisa 
2, Dhanavantam purisam (nguói giàu có) 
Dhanavante purise (những người giàu có) 
3 (Dhanavata) dhanavantena purisena (vói/ bói mót 


người giàu có) 

Dhanavantehi purisehi (vói/ bởi những người giàu có) 

4/6.  (Dhanavato) dhanavantassa purisassa 

(Dhanavatam) dhanavantanam purisanam 

UA (Dhanavati) dhanavante purise 

Dhanavantesu purisesu 

Trung tánh 

Cc  Dhanavam kulam (gia đình giàu có) 
Dhanavantāni kulāni (những gia dinh giàu có) 

Nit tanh 

Cc  Dhanavanti (dhanavatī) vanitā 

Dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanitayo 

Dc  Dhanavantim (dhanavatim) vanitam 

Dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanitayo 

Stc Dhanavantiya (dhanavatiya) vanitaya 

Dhanavantīhi (dhanavatīhi) vanitahi 

Dhanin-Nam tánh 

Cc  DhanI puriso (một người giàu có) 
Dhanino purisā (những người giàu có) 

Trung tánh 

Cc  DhanT kulam (một gia đình giàu có) 
Dhani kulāni; dhanini kulāni 
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Nit tanh 
Cc  DhaninT vanita (một người phu nữ giàu có) 

Dhaninī (dhaniniyo) vanitayo 

Khi những Tính từ này không bó nghĩa cho bát kỳ 
danh từ nào thì chúng được dùng nhu các Danh từ. Dhanavā 
(người giàu có), Dhanavantā (những người giàu có). 


Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 

Vipassin (tên đức Phật) Sikhin (tên đức Phật) 
Vessabhũ (tên đức Phật) Kakusandha (tên Phật) 
Natha (chủ, nương tựa) Upasaka (nam cư si) 
Paribbàjaka (nhà khổ hạnh) Peta (quy đói) 

Mantin (vi Bộ trưởng) Разада (cung điện) 
Danh từ Nữ tánh 

Parami (Ba la mật) Sambodhi (giác ngộ) 
Bhariyā (người vợ) Vanitā (dàn bà) 

Itthī (đàn bà) Sura (rượu) 

Lekhani (viét chi) 

Danh tir Trung tánh 

Sacca-vajja (chon ngón) Hita (an lac) 
Bramha-cariya (sống độc thân) — Bija (hạt giống) 
Kamma (hành động) Mamsa (thit) 

Dhana (của cải/ tiền của) Sakata (xe bò/ ngựa) 
Мајја (rượu) Potthaka (sách vở) 
Jaya-mangala (thuận duyên/ thành công) 

Tính từ 

Cakkhumant (người có mắt) Tapassin (nhiệt tâm) 
Sirimant (sáng chói/ dep) Satimant (có niệm/chú ý) 
Phalin (có quà) Nava/abhinava (mới) 
Ama (cón xanh/sóng) Silavant (có giói) 


Saddhavant/ Bhattimant (ngoan dao) | 
Nahataka (thánh thiện/tây sach câu uê) 
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Mara-senappamaddin (thát bai дийп dói cüa Ma) 
Sabba-bhütanukampin (thuong chüng sanh) 
Dóng tir 
Pūreti (hoàn thành/ thực hành) pp. pūrita 
Amanteti (xung hô/ goi) pp. amantita 
Akkhati (nói) pp. akkhata (svakkhãta = su + akkhata) 
khéo nói 
Namassati (đảnh lễ) pp. namassita 
Abhivadeti (tón thó/ xung duong/ tán thán) pp. abhivadita 
Püjeti (lễ lay/ cúng dường) pp. pūjita 
Roceti (hài lóng) pp. rocita 
Carati (di bó/ thuc hành) pp. cinna 
Naccati (khiéu уй) pp. naccita 
Gayati (hát) pp. gita, gayita 
Labhati (duoc) pp. laddha 
Majjati (say rượu) pp. matta 
* Tassa (của nó, tới nó, của anh ay, tới anh ay) 
Mama (cua tôi, tới 101) Na kadaci (khóng bao gió) 
Namatthu (namo + atthu) Namo (ind) tôn kính/ 
kính trong 
Tena (bói/ báng cái dó) Atthu (có thể) 
Ve (ind) quả thực, chắc chán Tani (chúng/ những cái đó) 
‘Etena’ Sdc (sing) của ‘etad’ (cái này) 
Luát hoà ám 
Namo + atthu = namatthu 
Atthu là Mệnh lệnh cách ngôi thứ 3 số Ít của động từ atthi 
(là). Căn là As (to be). Astu = atthu. 
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BÀI ТАР 21 

I. Dich ra tiéng Viét 

]. Vipassissa namatthu, cakkhumantassa sirimato 

Sikkhissa pi namatthu sabba-bhütanukampino 

Vessabhussa namatthu nahātakassa tapassino 

Namatthu Kakusandhassa Mara - senappamaddino. 

2. Maha-karuniko nãtho hitaya sabba-paninam 

Püretva parami sabba patto sambodhimuttamam 

Etena sacca-vajjena hotu te jaya-mangalam 

. Buddham Bhagavantam abhivademi 

. Svakkhato Bhagavata dhammo, dhammam namassami 

. Bhagavato dhammam rocemi 

. Bhagavati bramhacariyam carama 

„Tatra kho Bhagavā bhikkhū amantesi 

„Paribbājako Bhagavatā saddhim sammodi 

9. Na ve rudanti satimanto sapañña 

10. So phalino rukkhassa amam phalam chindati, tassa 
rasam na jānāti, tena tassa bījam pi vinassati. 

II. Dich ra Pali (Những chữ in nghiêng, dùng qkpt và các 
hinh thức *-vant' hay *-in' thích hop). 

1. Trong làng của tôi có nhiều nguoi giàu 

2. Những người có trí không bao giờ làm các việc ác 

3. Vi tỳ kheo có giới đức thân thiện đối với những người cu 
51 có tín tâm 

4. Những người cày ruộng hôm qua đã không đến đây hôm 
nay 

5. Các vi ni học giáo lý được kính trọng bởi nữ thí chu 6. Vợ 
của người gia chủ giàu có phạm tội ác đã sanh trong loài 
ngạ quỷ 

7. Người giết con nai đã mang thịt nó về nhà bằng chiếc xe 
ngựa 


ою —1 ON. Q +. о 
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8. Người xây biệt thự mới được nhiều tiền từ vị Bộ trưởng 
của vua 

9. Những người dàn bà „ống rượu, say mèm, đã bắt đầu múa 
hát trong chùa 

10. Đứa bé trai mua quyền sách và cây bút chi, đã về đến 
nhà và trình chúng cho người anh trai của nó. 


BÀI 22 - HIĒN TAI PHAN TỪ 

84. Hiện tại phân từ năng động được hình thành bằng 
cách thêm ‘-nt’ hay “mana” vào động từ căn. Đôi khi vĩ ngữ 
*-āna” cũng được thêm vào. 

Nếu động từ căn tận cùng bằng ‘e’, nó được đổi 
thành ‘aya’ trước ‘mana, ana’. A của căn đổi thành ngán 
trước những hậu 10 sau: 


85. Động từ Căn Hiện tại ph.tir (năng động) 
Gacchati (di) Gaccha Gacchant/-mana/-ana 
Vadati (nói) Vada Vadant, Vadamana, Vadana 
Dadati (cho) Dada (Dada) Dadant/-mana/Dadana 
Kiņāti (mua) Kina (kina) — Kinant, Kinamana, Kiņāna 
Deseti (giáng) Dese Desent/Desayamana/-ana 


86. Nêu căn chỉ có một âm, nó sẽ duoc giữ nguyên 


không bién đổi: 

Seti (ngủ) Se Sent, Semana 

Sayati (ngu) Saya Sayant,Sayamāna, Sayana 
Những hình thức bát quy tắc 

87. Atthi (là) As Sant, Samana (Htpt) 

Karoti (làm) Karo Karont, 


Karumana, Karana (Htpt) 

88. Hiện tại phân từ có biến cách. Chúng là co bàn 
của những tính từ. Do vậy chúng hợp với danh từ hay đại 
danh từ đi cùng về tánh, số và cách. Đôi khi một Hiện tại 
phân từ có chức năng như một danh từ trong câu. Vì thế nó 


78 


thuộc loại danh từ. Ngoại trừ chủ cách só Ít, trong tất cả các 
hình thức còn lại, Hiện tại phân từ tận cùng -nt biên cách 
giông với danh từ tận cùng băng -vant. 


Gacchant (di) 

1 Gaccham, -anto Gacchanto, -antà 

8 Gaccham, -a, -à vi " 

2 Gacchantam Gacchante 

3 Gacchantena (-atā) Gacchantebhi/-ehi 

5 Gacchantasmā (-atā),, s; 
Gacchantamha 

4/6 Gacchantassa (ato) Gacchantanam/atam 

7 Gacchante, -asmim, Gacchantesu 


-antamhi (-ati) 
(Các hinh thức đặc biệt được ghi trong ngoặc) 


89. Trung tánh 

Cc  Gaccham Gacchantā, -antāni 
Hc Gaccham Gacchantā, -antāni 
Dc Gacchantam Gacchante, -antāni 


Phần còn lại giống với Nam tānh. Những chữ tận 
cùng bằng “-mãna' hay “-ãna' biến cách giống với những 
danh từ nam tanh và trung tanh tận cùng bằng ‘a’ và giống 
với những danh từ nữ tanh tận cùng bang ‘a’. 

90. Các hình thức Nữ tanh của phân từ ‘-nt’ 

Trong nữ tánh, *-nt' được đôi thành ‘nti’ hay "tī như: 
gacchantī, gacchatī. Những chữ này biến cách giống với các 
danh từ nữ tanh tận cùng bang ‘T’. Xem ‘паат’ bài 19 và 20. 

91. Hiện tại phán từ được dùng dé diễn tả hành động 
xảy ra đồng thời, dé chi ý nghĩa “trong khi? hay “vừa... 
уйа...” như trong tiếng Anh. 

So sallapanto hasati, so sallapamano hasati (trong khi 
nói, anh ấy cười) 
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Sa sallapantī hasati, so sallapamānā hasati (vừa nói 
chị ấy vừa cười) 

92. Đôi khi Hiện tại phân từ được dùng như danh từ. 
Ví du: Na samano hoti param vihethayanto (người làm tên 
thương người khác, vị ấy không phải là sa môn). 

Hiện tại phân từ cũng dùng như tính từ. Ví dụ: 
Dhammam anussaram bhikkhu saddhammā na parihayati (vi 
ty kheo tinh cần trong giáo pháp không thoát ly Diệu pháp). 

93. Thinh thoảng “cho phép ai d6’ hay “nếu ai đó ... 
cũng được diễn tả bởi Hiện tại phân từ. Ví du: 
Akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya 
kappavasesam va (néu đức Thế Tôn muốn điều đó, này 
Ananda, Ngài có thé ở lại trong một kiếp (kappa) hay một 
phần của một kiếp). 


Từ vựng 

Nam tánh 

Ratha (xe ngựa) Magga (con đường) 
Arahant (A la hán) Pātubhāva (xuất hiện) 
Loka (thế giới/ đời) Kassaka (nông dân) 
Assa (con ngựa) Vipāka (kết quà) 
Sankappa (tu duy) Panin (sinh vật) 
Vegena (nhanh) Sdc (s.i) Vega (tốc độ cao) 
Nữ tánh 

Vithi (con đường) Chaya (bóng) 

Sugati (cõi an lac) 

Trung tánh 

Daru (cây gậy) Uyyana (vườn) 
Arañña (rừng) Senasana (trú xứ) 
Cakka (bánh xe) Bhaya (sợ hãi, nguy hiểm) 


Amba-vana (vườn xoài) ` Passa (cạnh/ phía/ bên) 
Passe (ở một bên) 


S0 


Nhóm từ/ Thành ngữ 

Na hessati (sé không là) Marana param (sau khi chết) 
Sanghātam āpādeti (giết) 

Bát bién tir 

Bhiyyo (rất nhiều) Viya (néu/ giống) 
Tính từ 

Samipa (gần) Dullabha (hiếm) 
Mahant (to lớn) Gilana (binh) 
Khuddaka (nhó) 

Dóng tir 

Vahati (thi hành/ v&) pp. vulha 

Sallapati (nói với) 

Anugacchati (theo sau) рр. anugata 

Gayati (hát) 

Apakkamati (di khói) 

Sankaddhati (thu tháp) 
Dakkhati (tháy), adakkhi (dà tháy) 
Uddharati (nhát lén) pp. uddhata 

Cañkamati (bước lên bước xuống) 
Vigacchati (bién mát) pp. vigata 

Anussarati (tuóng nhó) pp. anussarita 
Vissamati (nghi ngoi) pp. vissanta 

Apadeti (mang/ dàn) pp. Apàdita 

Pasidati (tín thành) pp. pasanna 

Arabhati (bát dàu) pp. Araddha. 


BÀI TÀP 22 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Bhikkhu asane nisidanto samīpe titthantena upāsakena 
saddhim sallapati 

2. Bhikkhuni vithiyam pindaya caramānā agacchantam 
ratham disva maggato apakkami 
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3. Arahato Sammā-sambuddhassa patubhavo dullabho 
lokasmim 

4. Tumhe idha kim kurumana viharatha? 

5. Rukkhehi patantāni  phalani samīpe  nisidantiya 
gahapatāniyā sevakā sankaddhanti 

6. Khettesu kassakā gītāni gāyanti 

7. Gītam gāyantiyā dārūni uddharantiyā itthiyā saddam 
suņantā te mahato rukkhassa chāyāyam vissamimsu 

8. Siddhattho kumāro rathena uyyānam gacchanto maggassa 
passe semānam gilānam purisam addakkhi 

9. Агаййе senāsane viharantesu bhikkhūsu manussā bhiyyo 
pasīdanti 

10. Ratham vahato assassa pāde anugacchantāni cakkāni 
II. Dich ra Pāli 

1. Người sóng ở đây là một người giàu có 

2. Của cải không đi theo con người khi chết 

3. Trong khi tưởng nhớ Phật Pháp Tăng, bạn sẽ làm tan biến 
mọi sợ hãi 

4. Nhiều tư duy ác, bất thiện đã khởi lên trong tâm của tỳ 
kheo Meghiya, cư trú tại vườn xoài 

5. Trong khi bước lên và xuống, nó đã dẫm lên (giết) nhiều 
sinh vật nhỏ bé 

6. Cô ấy trong khi nhớ lại đứa con trai bị chết đã bắt đầu rơi 
lệ 

7. Các bạn hãy đừng nói chuyện trong khi đang ăn 

8. Đứa trẻ bị người anh của nó đánh đã về đến nhà, khóc 

9. người dàn ông đã văng ra khói con ngựa với tốc độ (rất 
nhanh) 

10. Những người làm hành động thiện, sau khi chết sẽ sanh 
cõi an lạc. 
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BÀI23 - PHU АМ | 
94. Những danh tir tàn cùng băng “tar? 
Nattar (cháu trai) 


1. Natta Nattaro 

8. Natta, Natta M 

2. Nattaram Nattaro, Nattare 

3/5.  Nattara Nattarebhi, Nattarehi 

Nattübhi, Nattühi 

4/6.  Nattu, Nattuno Nattaranam, Nattanam 
Nattussa Nattūnam 

7. Nattari Nattaresu, Nattüsu, Nattusu 


Hầu hết các danh từ tán cùng băng ‘-tar’ ngoai trừ 
pitar (cha), bhatar (anh), matar (mẹ) vã duhitar, dhitar (con 
gái), có biên cách gióng ‘nattar’. 


Pitar (cha) Matar (me) 
]. Pità Pitaro Mata Mataro 
8. Pita, Pita Pitaro Mata, Mata Mataro 
2. Pitaram Pitaro, -are Mataram Mātaro 
3/5. Pitarā Pitarebhi/-ehi Matara Mātārebhi/- 
ehi 
Pitūbhi, -ühi Mātuyā Matübhi, -ūhi 
4/6.Pitu/ -unoPitaranam,  Mātu/-uyā  Mātarānam/-ūnam 


-unam 
Pitussa Pitunnam 
7. Pitari Pitaresu, Matari Mataresu/-u(ü)su 
-u(ü)su 


Ghi chú: bhãtar bién cách gióng với pitar; duhitar và 
dhitar bién cách giống với mãtar. 

95. Những danh từ tận cùng bằng “tar? như 'kattar, 
hantar, vattar'... bién theo cách thứ 2 và 6 như: mige hanta, 
miganam hanta (người thợ săn thú); kammam Кайа, 
kammassa katta (người làm công việc); saccam vattā, 
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saccassa vattà (người thuyết chon dé); bhojanam data, 
bhojanassa data (người cho thức án) 

Ghi chú: thêm *-tar' vào các cán hay các cán thuộc 
gốc động từ hiện tại sé hinh thành các danh từ tương duong 
với chúng. Khi “tar được thêm vào, chữ “а” cuối cùng của 
căn động từ trở thành *i'. Chữ “е” cuối cùng của căn động từ 
va “a” cuối cùng của cán don động từ không thay doi. Các 
danh từ tương đương này có thé cũng đóng vai một phần 
của các tinh từ. 

96. Tuyệt đối Sở thuộc cách. Cả chủ từ (chủ động) 
và phân từ được đặt ở Sở thuộc cách, cấu trúc này gọi là 
“Tuyệt đối Sở thuộc cach’. Cách này được dùng dé diễn tā 
một hành động được làm không сб ý với sự đối lập hay các 
cảm giác của một hành động khác: Puttassa rudamānassa 
(rudantassa) mata gehamha nikkhami (người me dà di khói 
nhà trong khi đứa trẻ dang khóc; nghĩa là do vô ý làm cho 
đứa trẻ khóc). 

97. Tuyệt đối Định sở cách. Cả chủ từ và phân từ 

được đặt ở Định sở cách, cấu trúc này gọi là “Tuyệt đôi 
Định sở cach’. Khi cau trúc này được dich sang tiếng Anh, 
trạng từ liên hệ ‘khi’ hay “trong khi” bắt đầu mệnh đề: 
Rukkhamhi patante sakuna uddesum (khi/ trong khi cái cây 
dang roi xuóng, nhüng chü chim dà bay di). Pitari mate 
duhità samipe nisinnà parodi (khi người cha chết, đứa con 
gái dà ngói gàn bén và khóc). 
Kassakehi khette katthe (kasite) gahapatino sevakā āgantvā 
tilehi® vapimsu (khi thửa ruộng dà được cày bởi những nhà 
nông, những người nô lệ của người gia chủ đã đến và gieo 
mè). 


5 Doc Syntax: Sở dung cách. 
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Trong khi dich, Tuyét dói Dinh só cách, Tuyét dói 
Chủ cách có thé được dùng: Vutthiyam patantiyam te geham 
pavisimsu (mua roi, ho đã bước vào nhà/ khi trời dang mua 
ho dà buóc vào nhà). 

Sati. “Sati? là Dinh sở cách số ít của Hiện tại phân từ 
(nam tanh) ‘sant’ (chúng sanh). Hình thức phủ định cua nó 
là ‘asati’. Ca hai hình thức nay thông thường được dùng ở 
cau trúc Tuyệt đối Dinh sở cách (về số và tanh không cần 
thiết): Jātiyā sati jarā-maraņam hoti (khi có sanh (tất nhiên) 
có già và chết). 


Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 

Tathagata (Nhu Lai) Soka (sàu muón) 
Satthar (dao su/ giáo chú) Desetar (vi thuyết giảng) 
Pakkhin (con chim) Sissa (hoc trò) 


Hantar (thợ sán/ chủ tế) 
Danh từ Nữ tánh 


Janatā (con người) Rasavati (cái bếp) 

Dhenu (con bò) Sākhā (nhánh/ cành cây) 
Bhũmi (đất/ nền nhà) 

Danh từ Trung tánh 

Khajja (thức ăn cứng) Bhojja (thức ăn mềm) 
Bila (cái lỗ) Turiya (dụng cụ âm nhạc) 
Uyyana (vườn) Rattha (quốc gia/ vương quốc) 


Bhanda (hàng hoá/ sở hữu vật chất) 

Angana (không gian mở rộng/ quang dàng) 
Thành ngữ 

Kalam karoti (chết) pp. kãla-kata, kalamkata 
Na kadāci (không bao gió) 

Na cirassam (khóng bao gió) 

Na cirassam (truóc su chám tré) Xem bài 25 
Nānāvidha (của nhiều loại khác nhau) 
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Dóng tir 

Paleti (cán.pal) cai tri 

Māpeti (ma) tạo dung/ xây cát 

Kandati (kand) khóc 

Naccati (пасс) khiêu уй 

Vicarati (vitcar) di quanh 

Bhijjati (bhid) bị bé pp. bhinna 

Khanati (khan) dào xói pp. khata 

Uddeti (ud+di) bay lên pp. uddina 

Patiyadeti (caus. of pati+yat) sửa soạn 
Vaddheti (vaddh) moc/ phát triển 

Palàyati (palay) chay xa/ lán trón 

Pidahati (арі+ааһ) đóng/ khép/ đậy 

Vadeti (causative verb of vad) choi nhạc 

Apaharati (apa+har) tước đoạt pp. apahata 

Viviccati (vi+vic) têng xuất/ ly khai pp. vivitta 
Sammajjati (sam+majj) quét pp. sammajjita/ sammattha 
Pasamsati (pa+sams) tán duong pp. pasattha 

Duhati (duh) vắt/ láy/ cho sữa pp. duddha 

Gaņhāti (gah) lẫy, chấp nhận pp. gahita; ger. gahetvā 
Kampati (kamp) di chuyén/ lo sợ/ lung lay pp. kampita 
Parinibbāyati (рагі+піг+уӣ) nhập Niét Bàn pp. parinibbuta. 


BÀI TÀP 23 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Bhüpasmim dhammena rattham pālente janatā pi 
dhammikā hoti 

2. Gahapatissa passantasseva corā bhaņdāni harimsu 

3. Mama pitari tahim agacchante aham pi tahim gantum na 
sakkomi 
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4. Matari ca duhitari са газауайуат odanam pacantisu putto 
kumarakehi saddhim angane kilati 

5. Tathāgate parinibbute bahu devā manussa ca mahata 
sokena kampità ahesum 

6. Bhikkhüsu  vithiyam  pindaya  carantesu upasaka 
upāsikāyo ca nānāvidhāni khajjani bhojjāni ca gahetvā 
maggassa passe atthamsu 

7. Satthari dhammam desente bhikkhū ca bhikkhuniyo ca 
upāsakā ca upāsikāyo ca sotam odahantā nisīdimsu 8. 
Mātari dhenum duhamānāyam duhitā gehassa angaņam 
sammajji 

9. Dhammam desetāresu bhikkhūsu janā pasīdanti 

10. Rukkhassa sākhāsu bhijjantīsu pakkhino tato uddetvā 
palāyimsu 

11. Dighena  maggena  gantaranam  bhandani cora 
apaharimsu 

12. Pitari kalam-kate mata ca puttā ca duhitaro ca bhãtaro ca 
samipe kandamānā atthamsu 

13. Matar gehamhā nikkhamantiyam putto ca dhitaro ca 
dvarani pidahitva pathalayam gacchimsu 14. Geham 
mapetaresu janesu bhümim khanamanesu tatra bilato ahi 
uggacchi 15. Namatthu satthuno. 


II. Dich ra Pali (những chữ in nghiêng khi dịch dùng các 
danh từ tar) 

1. Khi những đứa bé trai choi nhac cu, những bé gái khiêu 
vü 

2. Trong khi những người chủ trai đang cày trên cánh đồng, 
những người vợ của họ đã chuẩn bị thức ăn ở nhà cho họ 

3. Khi người thầy dạy, các học sinh đã ngồi chăm chú lắng 
nghe 
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4. Các người tho săn nai dao quanh trong rừng với những 
con chó của ho 

5. Những nguoi làm thiện sau khi chết sẽ sanh vào cõi an 
lạc 

6. Những bánh xe ngựa đi theo những bước chân ca соп 
ngựa kéo хе 

7. Các người có trí không bao giờ ca ngợi những ai làm ác 

8. Chúng tôi (trong khi) đi (băng) qua đường, đã nghe tiếng 
những người dàn bà ngudi mà đang hát nhiều bài hát nơi 
khu vườn 

9. Người tu tap thiền định đoạn được các dục 

10. Vị tỳ kheo ni tu táp thiền quán chăng bao lâu sau chứng 
quả А La Hán. 

BÀI 24 - PHU AM TAN CUNG BANG ‘AS’ 

98. Manas (tám) 

Manas có bién cách cà vé nam tanh va trung tanh. 


Số ít Số nhiễu 
1 Mano, manam Manā, manāni 
8 Mana 4 - 
2 Mano, manam Mane, manāni 
3 Manena, manasa Manehi/-ebhi 
5 Manasa/-sma/ về - 
-тһа/ Mana 
4/6 | Manassa, Manaso Manānam 
7 Manasmim, -mhi Manesu 


Manasi, Mane 
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99, Mano-gana (nhóm danh từ biến cách giống ‘manas’)’ 


Tapas (nhà tu khó hanh) Ayas (sát) 

Tamas (bóng tói) Vayas (tuói) 

Tejas (nóng/danh tiéng) Payas (sữa/nước) 

Rajas (bui) Vāsas (vải) 

Ojas (tính quà quyét) Saras (hồ) 

Uras (ngực) Rahas (riêng biệt/ bí mật) 
Siras (cái đầu) Cetas (tâm) 

Chandas (phép làm thơ) Thāmas (tinh cần/ sức 
mạnh) 


Yasas (danh tiếng/đoàn tùy tùng) 

Ghi chú: Những tinh từ seyyas (tốt hơn) và gariyas 
(nặng hơn) cũng bién cách như ‘manas’. Các hình thức Nữ 
tánh của 2 tính từ này là seyyasi và garīyasī. 
Đại từ chỉ định 
So (nó), Tad (cái kia) 


Nam tánh 

Số ít Số nhiều 

Cc So Te 

Pc Tam Te 

Stc Tena Tehi, Tebhi 

Xxc  Tasma, Tamhā Tehi, Tebhi 

Сіс Tassa Tesam, Tesanam 
Stc Tassa Tesam, Tesanam 
Dsc  Tasmim, Таты Tesu 

Trung tánh 

1/2 Tam Te, Tàni 


7 Học thuộc lòng bãi kệ mã hầu hết các danh từ bién cách giống 
manas: mano, tamo, tapo, tejo, rajo, оўо, uro, siro, ayo, vayo, payo, 
vaso, raho, ceto, saro, yaso, chando, iccadayo, nama, manogano'ti 
vuccare. 


89 


Những cách còn lai bién cách nhu Nam tánh 


Nữ tánh 

Số ít Số nhiễu 

Сс Sa Та, Tayo 

Đc Таш Ta, Tayo 

Stc Taya Tahi, Tabhi 

Xxc Taya Tahi, Tabhi 

Cdc Taya, Tassa Tasam, Tasanam 
Stc Tassa Tesam 

Dsc Taya, Tayam, Tasam Tasu 


100. Những chữ nay cũng dung nhu các tinh từ. 
Nam tánh | 
1. So puriso (người dàn ông ay) Te purisa 


2. Tam purisam Te purise 

3. Tena purisena Tehi purisehi/ Tebhi 
(...bhi) 

5. Tasmā purisasmā - m 

4/6. Tassa purisassa Tesam purisānam 
7. Tasmim purise Tesu purisesu 
Trung tānh 

1. Tam phalam (guā йо) Tāni (te) phalāni 
2. Tam phalam Tāni (te) phalāni 
Những cách còn lại bién cách nhu Nam tānh 

Nữ tánh 

1. Sà latà (cây leo ấy) Tā latāyo 

2. Tam latam Tā latāyo 

3. Tāya latāya Tāhi latābhi 

Etad (cái này) bién cách nhu ‘tad’ 

Nam tánh : eso, ete... 

Trung tánh  : etam, etāni, ete... 

Nam tánh : esa, età, etāyo... 
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101. Kết hợp âm 

a. Khi 2 nguyên âm gặp nhau (nguyên âm sau đứng 
trước 2 phụ âm) thì nguyên âm trước được lược bỏ, chỉ phụ 
âm còn lại kết với nguyên âm sau: Tato + utthāya = tat + 
utthaya = tatutthaya. 

b. ‘m’ đi sau bởi một nguyên âm thì dói thành ‘m’ và 
két vói nguyén ám tiép theo. Tam + eva = tam + eva = 
tameva. 


Tir vung 

Nam tánh 

Apāya (cõi khó sau khi chết) Padipa (dén) 
Adicca (mát trói) Pahāra (cú dám) 
Tapassin (nhà khổ hạnh) 

Nữ tánh 

Savitti (kệ Savitri) Bhitti (tường nhà) 
Ukkã (ngon đuốc) Bhasa (ngôn ngữ) 
Sammunjanī (cái chói) Bhümi (dát/ nén nhà) 
Vijja (khoa hoc) 

Trung tánh 

Mala (gỉ sát/bui/ cau ué) Udaka (nước) 
Arahatta (A la hán) Duccarita (hành động ác) 
Avidūra (người thān/ gān) Sippa (nghč thuāt) 


Angana (sân/ khoảng trông) | 
Mukha (miệng/ mặt/ lôi vào/ công) 


Tính từ 
Paritta (một chút/ tóm tắt) Pathama (dau tiên) 
Majjhima (ở giữa) Vadaññu (rộng lượng) 


Susikkhita (khéo huấn luyện) Pacchima (cuối / phương 
tây) 

Động từ 

Khadati (ăn cứng) pp. khadita 

Tapati (chiéu/ nung nóng) pp. tatta 
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Матай (cúi lay) pp. nata 
Vandati (kính lay) pp. vandita 
Pūjayati (tôn kính) pp. Pūjita 
Сагай (buóc lai gān/ di quanh) pp. ciņņa 
Jayati (duoc sanh/ tró thành) pp. jāta 
Sammajjati (quét) pp. sammattha 
Milayati (làm tàn ta) pp. milata 
Pileti (dé nén) pp. Pilita 
Vaddhati (moc) pp. Vuddha 
Abhibhavati (vuot qua) pp. abhibhüta 
Sikkhati (học/ có ky luát/ được huấn luyện) pp. sikkhita 
Vikasati (nở nhu hoa/ bom căng lén) pp. vikasita (nở/ nở 
hoàn toàn) 
Sappati (di chuyển một cách chậm chap) pp. sappita 
Tussati (hài lóng/ vui) pp. tuttha 
Antaradhāyati (biến mát) pp. antarahita 
Kilissati (hu hai/ khóng sach) pp. kilittha 
Parikirati (rái rác) pp. parikinna (bao phü vói) 
Upapajjati (di tói sau khi chét) pp. upapanna 
Samutthati (sự phát sanh/ cán nguyên) pp. Samutthita 
Adhigacchati (chứng đắc/ giác ngộ) pp. adhigata 
102. Nhóm từ: 
Duccaritam сагай (nó phạm tội ác) 
Pãdesu sirasà namati (dùng đầu lay dưới chân). 


BÀI TẬP 24 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Ayasa samutthitam malam tatutthaya tameva khadati 2. 
Buddho tejasa tapati 

3. Mayam tam Bhagavantam Buddham sirasä namama 4. 
Sāvittī chandaso mukham 

5. Tasmim sarasi udakam parittam 
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6. Ta bhikkhuniyo mahata thamasa vipassanam vaddhetva 
arahattam papunimsu 

7. Te manussā kayena vacasa manasā ca duccaritam caritvā 
marana param apāyam upapajjimsu 

8. Mayam piņdāya āgatam theram disvā tutthena manasa 
sirasā vandimha, bhattena ca pūjayimhā 

9. Saraso avidūre araññasmim tapassino tapam caranti 10. 
Ratthesu dhãvantesu utthitena rajasa gehanam bhittiyo 
parikiņņā kilittha jata 

11. Ahi urasā sappati 

12. Katham tumhe padipena và ukkaya уша rattiyam tamasi 
idha vicaratha? 

13. Cora rattiyam  gehassavidüre  rahasa  sallapanta 
nisidimsu. 

II. Dich ra Pali 

1. Các vi Ty kheo Ty kheo ni, sau khi tháy düc Phát di qua 
đó, đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bằng đầu minh, họ dà dành 
lễ dưới chân Ngài 

2. Khi mặt trời mọc, bóng tối bién mát 

3. Bây giờ các hoa sen trong hồ dang nở tròn đầy 

4. bằng nhiều nó lực chúng tôi học сб ngữ Pali 

5. Khi vị ni quét sân bằng chổi, từ nền nhà nhiều bụi bặm 
bay lên 

6. Nhờ dinh dưỡng của thức ăn mà cơ thé lớn mạnh 

7. dùng tay, người anh đã cho một cú dám vào ngực kẻ thù 
8. Những hoa sen được mang từ hồ bây giờ đang úa tàn 9. 
Nếu bạn không học nghệ thuật hay khoa học hay giáo lý ở 
lứa tuôi đầu đời, thì hoặc bạn sẽ không thể có nghề nghiệp ở 
tuôi trung niên và chắc chán bạn sẽ bị áp lực bởi nghèo khó 
vào những ngày cuối cùng của đời bạn 

10. Con người nhân hậu và khéo tu dưỡng sẽ trưởng thành 
trong uy tín. 
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BÀI 25 - PHU АМ ТАМ CUNG BẰNG “AN? 


(Nam tánh) 
103. Attan (bàn ngā/ linh hón/ thực thể) 
Số ít Số nhiều 
1 Atta Attāno 
8 Attā, Atta Attāno 
2 Attānam, Attam Attāno 
3/5 Анапа Attanebhi/hi 
4/6 Attano Attānam 
7 Attani Attanesu 


104. Bramhan (Brahma/ Thuong dé) và Rajan 
(người cai trị/ vua) bién cách gióng ‘attan’ trừ Sở dung cách, 
Chỉ định cách và Sở thuộc cách sô ít. Chúng biến cách như 
sau. 'Sakhin' (bạn) là một danh từ bát quy tác. 

Các hinh thức só it 


Bramhan Rājan Sakhin 

1. Bramhā Rājā Sakhā 

8. Bramhe Rāja Sakhe, -a, -ā 

2. Bramhānam/-am Rājānam/-am Sakhāram 

3/5. Bramhunā Rājinā, -unā Sakhinā 
Ranna 

4/6. Bramhuno Rajino, -uno Sakhino 
Rañño 

7. Bramhani Rājini, -amhi Sakhare 
Rājasmim 

Các hinh thức số nhiều 

Bramhan Rajan Sakhin 

1. Bramhàno Rajano Sakharo 

8. Bramhàno Rājāno Sakhāro 

2. Bramhāno Rājāno Sakhāro 

3/5. Bramhehi/-bhi Rājehi/-bhi Sakhārehi/-bhi 
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Rajühi/-bhi 


4/6. Bramhanam Rājānam Sakhīnam 
Rājūnam Sakhānam 
7. Bramhesu Rājesu/-ūsu Sakhāresu 


105. Tat cà các danh từ số it bién cách theo Xuất xứ 
cách, tận cùng bằng ‘-sma’ và *-mhà' nhu: attasmā, attamhā, 
bramhasmā, bramhamhā, rājasmā, rajamha, sakharasma, 
sakhāramhā, kammasmā, kammamhā. 

106. ‘Hetu’. Dù ‘hetu’ là một danh từ nhưng nó được 
dùng dé diễn tả ý nghĩa “vi/ do bởi/ nhờ có/ liên hệ với” và 
biến cách theo Sở thuộc cách: Kammassa hetu (do nghiệp/ 


liên hệ đên nghiệp). 

Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 

Amitta (kẻ thù) Sakhin (bạn đồng hành) 
Bramhana (Bà la Môn) Jetar (người chiến thắng) 
Duta (sứ già) Cora (án tróm) 


Pati (người chồng/chủ)  Nãtha (nơi nương tựa) 
Paccamitta (kẻ thù) Patubhava (sự xuất hiện) 
Jambu-dipa (An độ) Vipaka (kết quả) 

Vasala (giai сар thấp nhất trong 4 giai cấp) 

Guna/ Dhamma (quốc gia/ phẩm chát) 

Danh từ Trung tánh 

Isipatana (vườn Nai) Yuddha (chiến trận) 
Sangāma (chiến trận) Cetiya (điện Phật) 
Sapateyya/dhana (của cải) Phala (trái/ quả) 
Pubba-nimitta (dau hiệu đã dé cập trên) 

Danh từ Nữ tánh 

Pavatti (bản kê khai/ tin tức) Yuddha-bhümi (chién 
trường) 

Тай (sanh/ chủng tộc) Sdc (s.1) = Jatiya/ Jacca 
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Dóng tir 
Patubhavati : (pātu+bhū) xuát hiện, trở nên rõ ràng 
Pativedeti — : thông báo 


Pamodati  : làm cho vui mừng pp. pamudita 
Pattheti : hy vong/ mong mói pp. patthita 
Pasamsati : tan than pp. pasamsita, pasattha 
Palāpeti : duói 

Kujjhati : gián dữ pp. kuddha 

Dubbhati : ám muu chóng lai 

Tính tir 

Dummedha (ngu) Dubbala (yéu duói) 


Raja-santaka (tich thu) 
Bát bién tir 
Iva/ Viya (nhu/ gióng nhu) Eva (chi) 


BÀI ТАР 25 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Bala dummedhā pāpakāni kammāni karonta amittena 
attanā iva caranti 

2. Bhagavā bramhunā yacito Isipatanam gantva dhammam 
desesi 

3. Na jaccā vasalo hoti, na jaccā hoti brāmhaņo, kammana 
eva vasalo pi brāmhaņo pi hoti 

4. Attano sakhāram jetā mitto na hoti 

5. Düto agamma гаййо sangamassa pavattim pativedesi 6. 
Coresu balavantesu jatesu rajano dubbala honti 

7. Sakhà cirassam agatam sakharam iva sa gharam agatam 
patim disvā pamudita ahosi 

8. Attà hi attano natho 

9. Tadā baranasiyam rajjam apatthento raja nama nāhosi 
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10. Sakkosi nu kho tvam tàta paccamittena rajina saddhim 
yuddham kātum? 

11. Etam hi pubba-nimittam bramhuno pātubhāvāya 12. 
Aham pitara ca matuya ca bhatarehi ca sakharehi ca 
saddhim cetiyani vandamano Jambudipe tatra tatra vicarim. 
II. Dich ra Pali 

1. Chó thân cận những bạn ác 

2. Con trai của vua đã đi tới công viên với các bạn mình 

3. Bằng những việc làm thiện mà loài người sanh vào cõi 
lành sau khi chết 

4. Nhiều người ở Ấn thờ thần Brahma 

5. Loài người làm điều tốt được thần Brahma khen ngợi 6. 
Tại ông mà vị Bộ trưởng đã bị đuổi ra khỏi nước vì đức vua 
giận dữ 

7. Nó tự mình phụng dưỡng mẹ cha 

8. Các hành động thiện được làm bởi nhiều người, sẽ đi theo 
chúng như bóng theo hình 

9. Tự thân nên khiến trách đ/v chính mình vì nhân (của) các 
hành động ác của chính mình (tạo ra) 

10. Dân chúng an vui khi có đức vua nhân đức và công bằng 
11. Nếu nó âm mưu chống lại nhà vua thì mọi của cải của 
nó sẽ bị tịch thu 

12. Từ, Bi, Ну và Ха là những phẩm chất được tìm thấy 
trong Vô Lượng Tâm (Brahma-viharas). 


BÀI 26 - ĐẠI TỪ 

107. Đại từ biến cách theo 3 tánh. Chúng được dùng 
nhu các tính từ. ‘Amha’ và ‘tumha’ là những trường hợp 
ngoại lệ, chúng biến cách theo 3 tánh. 

108. Dai từ nghi van “kim” (ai/ cái gi/ cái nào?) 
Nam tánh 
1. Ko Ke 
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2. Кат Ке 

3/5. Kena/Kasma/-amha Kebhi/ Kehi 

4/6. Kassa Kesam, Kesanam 
7. Kasmim/-amhi Kesu 

Trung tánh 

1. Kim, Kam Ke, Кап 

2. Kim, Kam Ke, Kani 

3/5. Kena/ Kasma/-amha Kebhi/ Kehi 

4/6. Kassa Kesam, Kesanam 
7. Kasmim, Kamhi Kesu 

Nữ tánh 

1. Ка Ка, Кауо 

2. Кат Ка, Кауо 

3/5. Кауа Kabhi/ Кам 


4/6. Kaya, Kassa, Kissa 


Казат, Kasanam 


7. Kaya/-yam, Kassam, Kissam Кази 


109. Sử dung như 
Dai tir 


Ko (ai, cái gi, cái nào?) 

ti (ai, cāl gi, cāi nāo?) 
Kim, Kam (cái gi, cái nào?) 
Ke, Каш (cái gi, cái nào?) 
Ка (ai, cái gi, cái nào?) 


Nam tánh 


Trung tánh 


Nữ tánh Ka, Кауо (ai, cái gi, cái nào?) 


Tính từ thuộc dai tir 


Ko puriso (người gi, người nào?) 
Nam tánh Ke purisa (những người nào?) 
Kim/ Kam phalam (trái cây nào?) 


Trung tánh 


Ke/ Каш phalàni (những trái cây nào?) 


Kā itthī (người dàn bà nào?) 
Nit tánh Kā, Kāyo itthiyo (những dàn bà nào?) 
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110. Dai tir quan hé ‘yad’ (ai, cái gi, cái nào) 


Nam tánh 

1. Yo 

2. Yam 

3/5. Y ena/Y asma/-amha 
4/6. Yassa 

7. Yasmim, Yamhi 
Trung tánh 

1/2. Yam 


Phàn cón lai nhu Nam tánh 


111. Nữ tánh 

1. Үа 

2. Yam 

3/5. Yaya 

4/6. Yaya, Үазза 

7. Yaya/-yam, Yassam 
112. Y nghia 


(M): Yo (ai/cái gi/nguói nào) 


(cái nào/ người nào) 


Ye (ai/cai gi/nhüng người nào) 


(cái nào/người nào (s.n) 


(Nt): Yam (cái gi/cái nào) 


(quà nào) 


Yani (cái gì/những cái nào) 


(nhüng quà nào) 


(F): Ya (ai/cái gi/nguói nào) 


(người phu nữ nào) 


Ya, Yayo (những người nào) 


(phụ nữ nào) 


bác 

Ye 

Yebhi/ Yehi 
Yesam, Yesanam 
Yesu 


Ye, Yani 
Ya, Yayo 
Ya, Yayo 
Yābhi/ Yahi 
Yasam, Yasanam 
Yasu 
Yo puriso 
Ye purisā 
Yam phalam 
Yani phalāni 


Ya itthī 


Ya, Yayo itthiyo 


113. Các dai từ hay tính từ thuộc đại từ nhu sabba 
(tất cả, mỗi một), eka (một vài), katara (cái nào trong 2), 
katama (cái nào trong nhiều), pubba (cái trước, phương 
đông), apara (cái khác, phương tây), para (cái khác, một 
cái khác), itara (cái khác, cái kế), añña (một cái khác), 
aññatara (một số), aññatama (một số) được biến cách 
giống “уай”. 
Ghi chú: Định sở cách số ít của ‘pubba’ có thêm một hình 
thức khác nữa là ‘pubbe’. 

114. Vài ví dụ cho cách dùng dai từ Quan hệ ‘yad’. 
Үе āsavā ... pahīnā te Tathagatassa (những lậu hoặc nào 
khởi lên nơi đức Thế Tôn đều được Ngài đoạn trừ). 
Yo appadutthassa narassa dussati... tam eva balam pacceti 
papam (Ai xúc pham người vô hai, tội ác sé di theo kẻ ngu 
ay). 


Đối với một số câu, quan hệ đại từ được dùng trong 
một mệnh dé và đại từ chỉ dinh được hiểu ngầm. 
Ye cittam saññamessanti mokkhanti māra-bandhanā (những 
ai điều phục tâm mình, họ sẽ thoát khỏi sự сат dỗ của Ma 
vuong). 
115. Dai tir khóng xác dinh 
Dai từ không xác dinh được hình thành báng cách thém các 
tiếp vi ngữ сї, сапа, api hay рї vào hình thức biến cách của 
đại từ nghi vân “kim” (ka) (ai đó). 


Nam tánh: 

1. Koci, kopi, kocana Keci, kepi, kecana 
2. Kafici/Kaficana// kampi/kamapi Keci, kepi, kecana 
3/5. Kenaci, kenapi/ kasmāci, kasmapi Kehici, Kehipi 
4/6. Kassaci, kassapi, kassacana Kesafici/Kesampi/ 
Kesaficana 

7. Kasmifici,Kasmificana, kasmimpi, Kesuci, kesupi 

kismici/kismicipi. 
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116. Trung tánh: Kafici, Кайсапа, kifici, Кїйсапа, kampi, 
kimpi, kimapi. 

117. Nữ tánh: Kāci, kācana, kapi (chủ cách, số it); kāci, 
kàpi... (chủ cách, số nhiều); kãyaci, kãyacana, kãyapi (Sử 
dụng cách, só it)... 

118. Phói hop пей ám 

a. m trước âm hong trở thành n 

b. m truóc àm vóm tró thành fi 

c. m truóc àm sau убт tró thành n 

d. m trước âm răng trở thành n 

e. m truóc àm mói tró thành m 


Các ví dụ: а. saranam gato = saranangato 
b. kam + ci = kafici 
c. sam + thāti = saņthāti 
d. sam + titthati — santitthati 
e. kam * pi = kampi 


119. Iti. Iti dát sau mót cáu dà trích hay tu duy ngoài lé và 
được đặt sau dấu ngoặc. Nó bao gồm các cảm giác “nghĩ, 
quan sát, giả sử, biết, nói hay goi". 

Ví dụ: Bhagavà bhikkhü amantesi “bhikkhavo' ti (đức Thé 
Tôn nói với các Ty kheo “này các Ty kheo'). 

Tam jaññã vasalo iti (người ta biết nó như “người ha liệt'). 
Bhagavā bhikkhü amantesi “AnuJanami bhikkhave araman’ 
ti (đức Phật day các Ty kheo rằng “Ta cho phép các con, này 
các Ty kheo, sóng trong rừng). 

Bhavampi no? Gotamo anuttaram sammāsambodhim 
abhisambuddho' ti patijānāti ? (Có phải đức Cù Đàm cũng 
tuyên bó “Ta vừa chứng đắc sự giác ngộ tối thuong?) 


* Bhavampi no: “No? ở đây là hình thức mở rộng của nghi vấn từ 
ç E 
nu”. 
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Khattiyam 'daharo'ti пауатаййеууа (nguói ta khóng nén 
xem thường tư duy của người trẻ tuói rồi cho rằng “Nó chi 
là trẻ con’. 

120. Các trang từ thuộc dai từ 

Quan hệ 

Yadā (khi, khi nào) 

Yattha, yatra, yahim (ở đâu, bất cứ đâu) 

Yato (từ ai, từ cái gi, từ khi, từ đâu, bởi vi, từ ). 

Yathā (theo cách này, nhu là). 

Nghi vấn 

Када (khi nào?) 

Kuhim, kutra, kattha (ở đâu?) 

Kuto (từ đâu?) 

Katham (thế nào?) 


Chi định 
Tadã (rôi thì) Tahim, tatra, tattha (ở đó) 
Tato (từ đó) Tathā (cũng vậy) 


Ittham, iti, evam (như vậy). 

Các trạng từ không xác định 

Katthaci, katthapi, kuhificipi (vài noi) 

Kadāci, kadacana, kadapi, kudacanam (tai lúc nào đó, thỉnh 
thoáng) 

Na kudācanam (không bao gió) 

Kutocipi, kutopi (từ vài noi) 

Các trang tir khác 

Sabbattha (moi noi) Sabbadhi (moi noi) 

Sabbatha (trong moi cách) 

Sabbadā, sada (từng, cho từng, mỗi ngày) 

Sabbaso (báng moi phuong tién, cüng nhau). 

121. Mao tir 

Trong tiếng Pali không có mao từ tương đương với “a, an” 
và ‘the’ của tiếng Anh. Vì thé ‘puriso’ có nghĩa là hoặc “một 
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nguói' hay “người nay’. Сас dai từ chỉ định ‘tad’ (cái kia), 
‘ima’ (cái này), ‘etat’ (cái này) đôi khi có thé dung như mao 
từ xác định “the”: so puriso, ayam puriso, eso puriso (người 
này). 

Mao từ không xác dinh cung cấp bởi dai từ ‘kifici’ hay các 
đại từ nhu “eka, ekacca' (một, một số). 

Eko puriso, ekacco puriso (một vài người, một người); eke, 
ekacce purisa (một số người, các người). 

122. ‘Yad’ được lập lại nghĩa là “bất cứ cái gi”: “yo yo 
puriso’ (bát cứ nam giới nào), уй ya itthī (bát cứ nữ giới 
nào), yam yam phalam (bat cứ trái cây gi). ‘Tad’ lập lại 
nghĩa là “day và kia” hay “tất ca’. Phân từ ‘eva’ đi theo 
chúng dé nhắn manh. Yam yadeva (yam yam eva) = bat cứ 
điều gì. 

123. Kết hợp âm 

a. m cuối của các hình thức trung tánh “yam, tam vã và 
etam" di theo bởi một nguyên âm, đổi thành “d? rất thường. 
Yam idam = yadidam; tam eva = tadeva; etam avoca = 
etadavoca. 

b. m + y không bắt buộc phải đổi thành йй. 

Tam yeva = taññeva; yam yam eva = yaññadeva. 

c. “Аййо айдат” trở thành aññamaññam (... làn nhau). 


Tir vung 

Các danh tir Nam tánh 

Vanibbaka nguói nghéo khó 

Musā-vāda nói dói 

Savaka đệ tử 

Khipita-sadda tiéng hát hoi 

Ukkasita-sadda tiéng táng háng 

Kakkataka người hay саи nhàu 

Ala cái nhéo/ngát cüa nguói khó tính 
Kathala mánh góm 
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Chanda-rāga-vinaya vô tham 


Upaddava 
Samaya 
Padesa 
Nidagha 
Upaya 
Uposatha 
Khuddaka-pāņa 
Sambādha 
Các danh tir Trung tánh 
Nissarana 

Dukkha 

Soka 

Mitta 

Pahana 

Asuci 

Kattha 

Jivita 

Các danh từ Nữ tanh 
Gira 

Vedana 

Panna 

Kitti 

Dakkhina 

Jivika 

Bhikkha 

Tinh tiv 

Kakkasa 
Vifiliapana 

Sacca 

Parihina 
Suparihina 


tai nan 
thói gian 
noi chón 
han hán 


phuong tién, con duóng 


ngày bó tát 
cón trüng 
su khó khán 


trón thoát 

dau khó 

sầu muộn 

bạn 

từ bỏ, đoạn diệt 
rác rưởi 

que сш, gay 
mạng sống 


lời nói, âm thanh 
cảm giác 

trí tuệ 

danh vọng 

món quà 

mạng sống 

đồ ăn khất thực 


thô lỗ, gồ ghé 

có kiến thức 

sự thật, chân dé 
bị tước di, bị mát 
bị mát hoàn toàn 


104 


Các dóng tir 


Vañceti lừa đối 

Janna hinh thức rút gọn của janeyya 
Vijānāti (vi + йа) biết 

Udirayati (ud + Tr) nói 


Abhininnameti (abhi + nir + nam) trải rộng 
Sañchindati (sam+chid) ròi ra 


Dajja từ rút gon спа dadeyya 
Ganthati (ganth) ràng buóc 

Parihayati (parithā) giám bớt 

Pariyesati (parI+1s) tim tói 

Bhayati (bhi) so 

Visīdati (vi+sad) ngāp ngūng 
Nimanteti (ni+mant) mời 

Nikkhamati (nis+kam) di ra ngoài 

Vindati (vid) dat duoc 

Abhisajati (abhi+saj) nguyễn rủa, giận dữ 
Pattheti (pa+atth) mong ước 

Atirocati (ati+ruc) chiều sáng 

Cum tir 

Jivikam kappeti sóng, giữ mang sóng 
Trang tir 

Sakkaccam mót cách kính trong. 
BÀI ТАР 26 


I. Dich ra tiéng Viét 

1. Yo bramhanam và samanam уа aññam và pi vanibbakam 
musā-vādena vaficeti, tam Jañña vasalo iti (Sn 23) 

2. Yamhà dhammam vijāneyya, sakkaccam tam namassaye 


(Dhp 392) 
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3. Akakkasam vifilapanim giam saccamudiraye yaya 
nābhisaje kafici, tamaham brümi bramhanam (Dhp. 408) 

4. Yasmim samaye samano Gotamo dhammam deseti, neva 
tasmim samaye samanassa Gotamassa savakanam khipita- 
saddo và hoti ukkasita-saddo và (M. II 5) 

5. Yaññadeva so kakkatako alam abhininnameyya, tam 
tadeva te kumaraka vã (ta) kumarika vã katthena vã 
kathalena vã sañchindeyyum (S. I 123) 

6. Kifica bhikkhave vedananam nissaranam ? Yo bhikkhave 
vedanānam chanda - rāga-vinayo chanda-rāgappahānam, 
idam vedananam nissaranam (M. I 90) 7. Te bhikkhave sattā 
suparihīnā, ye ariyaya paññaya parihīnā (It 35) 

8. Yesam natthi piyam, natthi tesam dukkham (Ud. 92) 9. 
Saccena kittim pappoti, dadam mittani ganthati (S. I 215) 

10. Katamena maggena so agato (Vin I 30)? 

11. ба kataram upaddayam na kareyya (7. I 298)? 

12. Petanam dakkhinam dajja pubbe katamanussaram (PV I 
4) 

13. Aparasmim samaye tasmim padese maha nidagho ahosi 
14. Te jīvikam kappetum upāyam pariyesamana afifiataram 
gamam pāpunimsu 

15. Katamā ca sa bhikkhave majjhimā patipadā? Ayameva 
ariyo  atthangiko тароо,  seyyathidam | sammaditthi 
sammāsankappo sammāvācā sammakammanto sammāājīvo 
sammāvāyāmo sammāsati sammasamadhr' ti. 

II. Dich ra Pāli 

1. Trong dói khóng có ai báng Ta 

2. Thường thi ngày bó tát là ngày (của người) thanh tinh 

3. Tát cà tài sán cüa nó rồi sé bị tiêu hao 

4. Ở đây một số người biết rõ như thật 

5. Chúng đánh nhau bằng những bàn tay (của chúng) 

6. Mọi người sợ tử vong 
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7. Mót só cón trüng sanh ra trong dóng rác 

8. Noi nào lám gian nan, noi dó làm nhiéu nguói ngu chün 
buóc 

9. Đối với mọi người, cuộc sóng là thân thiện 

10. Lúc ấy các bà la môn thỉnh các Tỳ kheo dùng cơm 11. 
Một số đã ăn và một số ra ngoài khát thuc 

12. Bạn hãy nói “làm thế nào người ta có thể đạt được an vui 
(giàu có)” 

13. Vị ay đã chiếu sáng các cõi trời khác 

14. Một người (muốn) bố thí cho một số người này, nhưng 
lại k muốn bồ thí cho những người kia 

15. Nếu một tỳ kheo có ước muốn “mong họ đạt được thiền 
dinh' thì vị ấy phải giữ giới luật và tu tập thiền định 

16. Bất kỳ sợ hãi nào xảy ra, tất cả điều đó chỉ xảy (đến) từ 
người ngu chứ không từ người trí. 


BÀI 27 - ĐẠI TỪ 


AMHA 

Số ít Số nhiều 

1. aham mayam, amhe 

2. mam, mamam amhe 

3/5. maya amhebhi, amhehi 
4/6. mama/ mayham amhakam/ asmakam/ 
amham 

7. mayi amhesu 

TUMHA 

1. tvam tumhe 

2. tvam, tam, tavam tumhe 

3/5. tvaya, taya tumhebhi, tumhehi 
4/6. tava, tuyham tumhakam, tumhe 
7. tvayi, їау1 tumhesu 
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Te, me, vo và no khóng düng © dàu сач. Me duoc 
dùng trong các cách 3, 4 và 6 số ít. 
Katam me (duoc làm bói 101) 
Dhanam me (tài sản của tôi) 
Dadāhi me (cho tôi) 
Rakkhatha no (báo vệ/ hộ trì chúng tôi) 
Mittā no (những người bạn của chúng 101) 
Katam te (được làm bởi bạn) 
Dhanam te (của cải của bạn) 
Passami vo (tôi thay ban) 
Dadami vo (tôi cho bạn) 
Dadāhi no (cho chúng tôi) 
Katam no (được làm bởi chúng tôi) 
Dadami te (tôi cho các anh) 
Katam vo (duoc làm bói các anh) 
Dhanam vo (tài sản của các bạn) 
Các đại từ này thông thường đối với tất cả 3 tánh. 
IDAM (Ima), cái này 


Nam tánh 

Số ít Số nhiễu 

1. ауат ime 

2. imam ime 

3/5. iminā, anena/ iminā ebhi, ehi, imebhi/-ehi 
imamhā, imasma, amhā, asma 

4/6. imassa, assa imesam, imesānam, esam, 
esānam 

7. imasmim, imamhi imesu, esu 

asmim, amhi 

Trung tánh 

Số ít Số nhiễu 

1. idam, imam ime, imāni 

2. idam, imam ime, imāni 
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Phần còn lai như nam tánh 


Nữ tánh 

Số it Số nhiêu 

1. ayam ima, їтауо 

2. imam ima, mayo 
3/5. maya imābhi, imāhi 


4/6. imissā, assā, imāya 
imāsam/āsam/imāsānam/āsānam 
7. imissam, assam, imāya, imāyam imāsu, āsu 


AMU (cái kia, này, no...) 


Nam tánh 

Số ít 50 nhiêu 

1. asu, amu amù 
2.amum amü 

3/5. amuna/ amunā amūhi, amübhi 
amusmā, amumhā 

4/6. amuno, amussa amūsam, amūsānam 
7. amusmim, amumhi amūsu 
Trung tānh 

1/2. adum amū, amūni 
Phān con lai gióng vói Nam tánh 

Nit tánh 

]. asu amü, amuyo 

2. amum amü, amuyo 
3/5. amuyā amübhi, amühi 
4/6. amuyā, amussā amūsam, amūsānam 
7. amuyā, amuyam, amussam amūsu 


124. Thóng thuóng tiếp vĩ ngữ ‘-ka’ được thêm vào ‘asv’, 
“ати? và biến cách giống danh từ nam tánh hay trung tánh 
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tận cùng bằng ‘a’. Danh từ nữ tanh được biến cách giống 
danh từ nữ tanh tận cùng i như ‘asuki, amukT'... 

Các động từ 

Điều kiện cách (năng động thé) 

Parassa-pada được đề cập trong văn xuôi và kệ 

Tận cùng 


1. (i)ssam (i)ssamha 
II. (1)ѕѕе (i)ssatha 
Ш. (a)ssa (i)ssamsu 


Góc: dhàv, căn: dhãva (chay) 


I. adhavissam adhavissamha 
II. adhavisse adhavissatha 
III. |. adhavissa adhavissamsu 


* tiếp đầu ngữ ‘a’ được lược bó tùy y. 
125. Gốc kĩ (căn kina), akinissam, akinissamha... 

Góc dis (cán dese), adesessam, adesessamha... 

Góc kar (cán karo), akarissam, akarissamhā... 

126. Động từ điều kiện cách diễn tả một hành động 
hay sự việc có thê xảy ra theo điều kiện đã được đưa ra. Ví 
du: Sace so agamissā ahampi tatra agamissam (nếu nó đến 
đó, tôi cũng muốn đến). Những động từ điều kiện cách có 
thé đứng trước và là những mệnh dé kết quả cho nhau, hay 
động từ điều kiện có mệnh đề đứng trước và động từ có 
mệnh đề kết quả dùng như động từ điều kiện, khả năng hay 
động từ vị lai. 

127. Sự kết hợp âm 

Khi ‘i’ đứng trước một nguyên âm khác, ‘y’ sẽ thêm vào 
giữa sau đó kết hợp với nguyên âm kế. Ví dụ: idāni eva = 
idani + у + eva = idaniyeva. 


110 


Tir vung 

Neva (na + eva) khóng bao gió, chác chán khóng 
Pharusa (adj) thô lỗ, gó ghé 

Agamma vừa đến (ddt của àgacchati) 

Bhanda (n) hàng hoá 

Pati (bbt, xxc) tói, nhám muc dích 

Na hevam (na hi + evam) chác chán khóng nhu уду 
Tava duggato (cc, số it) quá nghèo 

Kutumba (n) gia đình 

Pandita (adj) thông thái 

Kalasseva (kalassa eva) sớm, sớm hơn 

Natinam antare (trong số bà con) 

Tãva mahanto (cc, số ít) quá lớn 

Dãru (n) gỗ, que lửa 

Idàni yeva (bbt) ngay lúc này, vừa mới đây, rồi 
Vayas (n) thời kỳ, thời đại, tuổi 

Āhārupakaraņa (n) thực phẩm 

Nissamsayam (xxc, số ít dùng như adv) không do dự, chắc 
chán 

Dóng tir 

Akkosati (a + kus) nó mang; pp. akkuttha, akkosita 
Paleti, rakkhati (giữ, báo vệ, trông nom) pp. palita, rakkhita 
Labhati (rt. Labh) chứng đắc, nhận duoc; pp. laddha 
Vadhati (rt. Vadh) giét, tra tán, hành ha; pp. hata 
Jalayati (rt. Jal) dót/ nhen (lửa); pp. jãlita 

Ajjayati (rt. Ajj) kiém; pp. ajjita 

Pīļeti (rt. РП) dé nén; pp. pilita. 
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BÀI ТАР 27 

I. Dich ra tiéng Viét 

l. басе asuko  puriso idhāgacchissā mayam idha 
nāgacchissamhā 

2. Yadi te hiyyo khettam kasissamsu, mayamajja tam 
dhaññena vapeyyāma 

3. Sace te bhattam apacissamsu, nissamsayam amhākam 
sevaka idhagamma bhufijissanti 

4. басе tumhe pāpāni kammāni akarissatha, marana param 
manussattam neva labhissatha 

5. Yadi cora tatra gantvà amussa gahapatino geham 
pavisissamsu, rājapurisā sabbe te aganhissamsu 

6. Asukiyà duhitari nahayitum nadim gacchantiyam yadi 
tvam pharusaya vācāya tam na akkosisse, na hi tava pita 
tvam evam paharissā 

7. басе ayam raja attano pitaram dhammikam rājānam 
navadhissa, ajja idheva sotapatti-phalam papunissa 

8. басе tvam amuni bhandani amuyā itthiya nādadisse, 
katham sa tava dubbala duggata itthi tani attano geham pati 
aharissa? 

9. Sace asuka purisa amuni dārūni atra ānayissamsu, idani 
yeva mayam atra aggim jalayissamha 

10. Sace tumhe majjhime vayasi dhanam ajjayissatha, 
nahevam idani pacchime  vayasi daliddiyena  pilita 
abhavissatha. 

II. Dich ra Pali 

1. Nếu ngày qua ban ở đây tôi cũng muốn đến 

2. Nó nghèo quá làm sao có thể bảo vệ một gia đình lớn như 
vậy được? 

3. Họ không có kiến thức gì về nghệ thuật lẫn khoa học làm 
sao chúng ta bảo họ “có kiến thức”? 

4. Nếu bạn muốn bán nhà bạn, chúng tôi sẽ mua nó 
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5. Ngày qua tôi đã thấy những người như vậy nhu vậy 
chuyện trò một cách bí mật với người này gần cái cây to kia 
6. Hãy cho những bộ đồ này cho những đứa bé trai và gái 
như vậy như vậy 

7. Trong khi mưa to như thế, người đàn ông này từ đâu đến? 
8. Nếu tôi không đi đến đó sớm hơn, thì tại đó sẽ có cuộc 
tranh cãi nghiêm trọng trong số những người bà con của 
chúng tôi 

9. Nếu bạn khuyên tôi điều này sớm hơn tôi sẽ không làm 
như vậy 

10. Nếu bạn cung cấp gạo và bột cà ri, nó sẽ chuẩn bị thức 
ăn cho tất cả chúng ta. 


BÀI 28 - THÌ QUÁ KHỨ 

128. Có 3 loại động từ qua khứ: ajjatani (quá khứ xác 
dinh), hiyattani (gk bát định) và parokkhà (gk hoàn thành). 
Truóc dáy qk xác dinh duoc düng dé dién tà hành dóng qk 
rát gàn và qk bát dinh düng dé chi cho hành dóng thuóc qk 
chua hoàn thành. Nhưng lâu sau người ta đã đánh mát sự sai 
khác và ajjatani (qk đơn) đã bát dàu düng trong vàn xuói (dé 
dién tà qk trong ván xuói rát thuóng), và qk kia hàu hét có 
trong kệ. Parokkhā (gk bát dinh) chi dùng nhiều sau này 
trong các tác phẩm như Bodhivamsa, Hattha-vanagalla- 
vihãra-vamsa và các tác phâm khác. Xưa kia các động từ thì 
qk được dạy là như thế. Bây giờ chúng chỉ cho các hình 
thức của động từ hīyattanī (gk xác định). 
Chữ tận cùng 


Số ít Số nhiều 
1. am, a amhā 
7 o attha 
3: a u 
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góc: vad (nói) 


Số ít Số nhiều 
1. avadam, avada avadamha 
2. avado avadattha 
3 avada avadu 


129. Cách dùng của một số từ 

(a) adhikaranam: khi từ này kết với một danh từ, nó hàm 
nga ‘boi vì, ‘do vì hay “qua đó. Ví dụ: 
pamādādhikaraņam (pamāda-adhikaraņam) (vi lo là, qua bát 
cán, do vó y). 

(b) patibhati (di vào tâm). Động từ này di với cách thứ 2 
(đối cách). Ví du: patibhãtu tam dhammīkathā (dé ban thâm 
nháp kinh tang). 

(c) Suốt thời gian được diễn tả bằng cách thứ 5 hay 3. Ví du: 
Ekam samayam (tại một thời), tena samayena (vào lúc đó). 
(d) Yena-tena, yena tam (bất cứ nơi nào, ở đó). 

Ví dụ: Yena Bhagavā tenupasankami (vị ấy đã đi đến đó noi 
đức Thế Tôn trú, nghĩa là vị ấy đã đến gần đức Thế Tôn). 
Atha kho Bhagava yena Kotigamo tadavasari (tam avasari) 
(rồi thi đức Thế Tôn đã xuống chó Kotigāma sóng, nghĩa là 
đức Thế Tôn đã đến Kotigàma. 

(e) пато và alam: Bất bién từ ‘namo’ và ‘alam’ dùng 
với cách thứ 4. Ví dụ: Namo tassa Bhagavato (mong lời tôn 
kính của tôi dâng lên đức Thế Tôn). Alam antarayaya (trở 
ngại hợp lý). “Alam” được dùng ngay cả với đt nguyên mẫu: 
Alam kãtum (xứng đáng dé lãm). ‘Alam’ được dùng trong 
nghĩa ‘du dé’. Dùng với cách thứ 3: Alam ettakena (đủ nhu 
vậy, như vậy dé đủ). 

130. Có: không có động từ “to have' trong văn pham 
Pali như tiếng Anh mà chi có động từ “to be? đi với một 
danh từ hay đại danh từ (cách thứ 6) mà thói. VD: Putta me 
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atthi (có những đứa con trai của tôi=tôi có con trai). Mama 
vijjati sahayako (có một người ban cua tôi=tôi có một ban). 
Ba cáp độ của tinh từ 

131. các tiếp vĩ ngữ -tara và -tama thường được thêm 
vào tinh từ để hình thành các cấp so sánh hơn và so sánh 
nhật. 


Nguyên mẫu So sánh hơn S/s nhất 
Abhirüpa (dep) Abhirüpatara Abhirüpatama 
Papa (độc ác) Papatara Papatama 
Dhanavant (giàu)  Dhanavantatara Dhanavantatama 
Mahant (lớn) Mahantatara Mahantatama 


Ghi chú: những chữ tận cùng -nt sẽ thêm ‘a’ trước khi kết 
voi ‘tara’ va ‘tama’. 

132. S/s hon và nhất được hình thành bang cách thêm 
-iya —issika và -ittha. VD: Papa (ác); Papiya, Papissika (ác 
hơn); Pàpittha (ác nhất). 
Các hình thức bắt biến 


Vuddha (già) jeyya (già hơn) jettha (già nhất) 
Pasattha seyya settha 

(dáng ca ngoi) 

Yuvan (trẻ) kaniya kanittha 


133. Những tĩnh từ ở cáp độ so sánh hơn hầu như được dùng 
với các danh từ cách thứ 3 hay 5 (sing) và cấp so sánh nhất 
được dùng với các danh từ hoặc cách thứ 6 hay 7 (plu). 
VD: Taya (tumha) mahiddhikataro (mạnh hon bạn) 

Tesam sattamo, tesu sattamo (hơn hết trong số họ). 

134. Liên kết hòa âm 

I hay e theo sau bởi một nguyên âm không đồng bị 
đổi thành y và sau đó kết liền với nguyên âm tiếp theo. VD: 
pati + antam = patyantam. Ty luôn đổi thành cc: patyantam 
= paccantam. Те + ajja = tyajja. 
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U hay o đi theo bởi một nguyên âm không đồng bị 
đôi thành v và kêt với nguyên âm tiép theo. VD: na tu + eva 
= na tv + eva = natveva. So kho ayasma = so khv + ayasma 


= sokhvayasma. 

Từ vựng 

Các danh từ nam tánh 

Āļhaka : đơn vị đo lường 
Sabbaüfiü >: bậc giác ngộ 
Miga-rājā : sư tử 

Sela : hòn đá 

Agada : thuốc uống 

Kimi : cón trüng, sáu bo 


Ayo-gula  : banh bằng sát 
Ajjhāsaya  : mục đích, dé nghi 


Yūtha : cau kết, bé, nhóm 
Paccamitta : kẻ thù 

Tava : của bạn 

Kopa : giận dữ 

Garula: động vật học 

Khadira : thực vật học 
Uttamanga : đầu 

Sigala : chó rừng 
Sakunta : chim 
Rattha-pinda: được thức án từ ai 
Bhāga : phàn (chia) 
Chana : lé hói 

Kotthasa : phàn 

Các danh từ nữ tánh 

Ümi : sóng 
Eka-cariyā : sóng một minh 
Yafifia-sampada : té lé 
Sahāyatā : tinh ban 


Velà : bờ, lé 
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Các danh tir trung tánh 


Nana : trí tuệ 

Dukkhata : khó đau 

Vassita : tiéng ón 

Udaka : nuóc 

Вга : hat gióng 

Uras : nguc 

Muhutta : khoánh khác 

Manussa-vassita : tiếng người 

Tĩnh từ 

Gambhira : sáu 

Tatta : pp cüa tapati 
(nóng) 

Suvijàna : dé hiéu 
Dubbijàna : khó hiéu 
Aggisikhüpama (aggi-sikha-upama) : nhu ngon lửa 
Bala : ngu 
Appa-samarambhatara : thiểu cương 
quyết 

Mahānisamsatara : càng thuān loi 
Райи : nhiều 

Tividha : ba ngành 

Арга : cao nhát 

dalha : chác chán 

saññata : pp. của sannamati (kiềm ché). 
Appattatara : ít phién toái 

Dukkha : không thoải mái 

Dussila : thiéu dao ййс 

Sadisa : gióng 

Ekaka : don dóc 

Sadhu : tốt 
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Bát bién tir 
Na tveva (na tu eva): chác chán khóng 


Sakha : có thé 
Vata : chác chán 
Iva : gióng nhu 
Dóng tir 


Pamināti (pa + mi) đo lường; pp. pamita; ger. Pametva; inf. 
Pametum, pametave. 

Uttasati (ud + tas) so hài, báo dóng, khiép SQ; pp. uttasita, 
uttasta 

Gajjati (rt. Gajj) gầm, nat nó; pre.p. gajjant; pp. gajjita 
Santhati (sam + tha) còn lại, đứng yên; pp. santhita; ger. 
Santhahitva; inf. Santhatum. 

Rūhati (rt. Ruh) trưởng thành; pp. rülha 

Asajjati (à + sad) tán cóng; ind. P. азада; ger. àsajà 
Patitthahati (pati + tha) tìm su chóng choi; ger. patitthāya, 
patitthahitvā; pp. patitthita. 

Utthati (ud + tha) düng dāy; pp. utthita; ger. utthaya; inf. 
Utthatum, utthahitum; pre.p utthahant, utthahamana. 

Bhajati (rt. Bhaj) di theo, lién két vói; pp. bhatta, bhajita 
Bhindati (rt. Bhid) phá vỡ, làm bé; imp. p. abbhidà; pp. 
bhinna 

Vissamati (vi + sam) nghi ngơi; ger. vissamitvā; pp. vissanta 
Gacchati (rt. Gam) di; ind. p. agama; inf. Gantum, gantave; 
ger. gantva 

Gaņhāti (rt. Gah) bắt, cầm nắm, tóm lấy; pp. gahita 

Karoti (rt. Kar) làm; opt. 3 pers. Sing. Kariya, kareyya 
Apucchati (à + pucch) lay phép; pp. āputtha; ger. āpucchitvā 
Bhājeti (rt. Bhaj) chia (phần); ger. bhājetvā 

Icchati (rt. Is) mong muón, thích, hy vong 

Ativattati (ati + уай) ló di 

Jayati (rt. Jan) sanh ra, khói lén; pp. jata 
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BÀI ТАР 28 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Sakka samudde udakam, pametum āļhakena và natveva 
2. Gambhire utthitā i ümi na velam ativattati (Ap 321) 

3. Sabbe пира uttasanti migarajassa gajjato (Ap. 336) 4. 
Udake aggi na santhati, bījam sele na rühati, agade kimi na 
santhati, kopo Buddhe na jayati (Ap. 583) 

5. Garulo khadiramasada yatthuttamangamabbhida (J. 210) 
6. Yassa kayena vācāya manasa natthi dukkatam urasiva 
patitthaya tam bhajehi ito gato (J. 1322) 

7. Маго muhuttam vissamitvā yena pabbato tena agama (J.) 
8. Suvijanam sigalanam sakuntanam ca vassitam manussa- 
vassitam raja dubbijanataram tato (J.) 

9. Dukkho vaso arafifasmim rattham icchami gantave (J) 

10. Seyyo ayo-gulo bhutto tatto aggi-sikhüpamo. Үай ce 
bhuñJeyya dussilo rattha-pindam asaññato (Dh. 308) 

11. Сагат ce nādhigaccheyya seyyam sadisamattano, eka- 
cariyam dalham kariya natthi bale sahayata (Dh. 61) 

12. Atthi kho bramhana añño yañño imaya tividhaya yañña- 
sampadaya imehi ca saraņa-gamanehi appattataro appa- 
samarambhataro ca mahapphalataro mahānisamsataro ca 
(D.I. 146). 

II. Dich ra Pali 

1. Cái nhà này lón hon cái nhà kia 

2. Sông Hằng là một trong những con sông dài nhất ở Án 

3. Đứa con trai của người gia chủ, do cái chết của cha nó, 
mà nó đã làm mọi công việc cả về nông trại lẫn việc nhà 
một mình 

4. Đứa con trai đã hỏi mẹ “Nhà nào mẹ sẽ đến'? 
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5. sau khi khát thực tai Kosambi, đức Phật cầm y bát, một 
minh đã tới làng Bālaka-loņakāra 

6. Con voi dà rói dàn cüa nó và tién vào rüng vi muc dích 
duy nhát cüa cách sóng dóc cu 

7. Khi các Ty kheo hoàn tất bữa án của họ, những người vợ 
của Mahākāla đã suy nghi nhu sau: “những người vợ của 
Cullakala đã giữ được chóng ho, vậy chúng ta cũng sẽ giữ 
được chóng của chúng ta' 

8. Một thời, các vị đại đệ tử đã được sự đồng ý của đức Phật 
và di từ Savatthi tới Rajagaha 

9. Vi Truóng Lào dà tu duy: “Сас vi án si này là nhüng 
người chóng lai giáo lý của đức Phật” 

10. Đứa em trai lập lại lời đề nghị của nó vài lần. Cuối cùng 
người anh đã nói, “tốt lắm, nếu vậy (chúng ta) hãy chia 
ruộng vườn thành 2 phần. Không được đụng vào phân của 
anh, nhưng em phải làm bất cứ những gì trên phần em 
chon’. 


BAI 29 - TIEP DAU NGU (upasagga) 

135. Сб 20 tiép dau пей: abhi, adhi, anu, apa, api, ati, 
ava, a, du(s), ni, nis(nī), pa, para, pari, pati, sam, su, ud, upa, 
vi. Gin tiếp đầu ngữ vào trước những v, par, ger, inf, n và 
adj, chúng nhấn mạnh hay làm bién đổi ý nghĩa của các từ 
mà chúng được đặt ở đó. 


Prefix Hoàn thành Nghĩa 

Abhi (dén/tói) abhigacchati di tói 

Adhi (trên) adhigacchati di lên/ 
nhận ra 

Anu (sau) anugacchati di sau/ theo 

Apa (xa) apagacchati di khói từ 

Api (trén) apidahati đặt lén 

Ati (trên/vượt qua) atikkamati ló di 
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Ava (о) (duói) okkamati xuóng dóc 
А (tró lai) āgacchati dén 

Dus (dur) (tồi tệ) dujjana nguói xáu 
Ni (xuóng) nisidati ngói xuóng 
Nis (nir, ni) ngoài niggacchati di ra 

Pa (phía truóc) pabbajati xuát gia 
Parà (nguoc lai) parabhavati hu hóng 
Pari (la rày) paribhavati la máng 
Pati (lai) patipucchati hói lai 
Sam (cüng) sangacchati гар (vói) 
Su (tót) sugati сб1 an lac 
Ud (trén) uggacchati di lén 
Upa (gàn) upagacchati di gàn 

Vi (tách rói) vi gacchati di xa khói 


136. Sự kết nói hài hòa 
(a) Phụ âm đầu tiên của một số từ được lập lại khi nó đi 
trước bởi một nguyên âm. Điều này hầu như xảy ra nếu hình 
thức vedic tương ứng bao gồm 2 phụ âm (VD: kr, pr, bhr, 
...), dé cho cùng lực tới âm Pali tương ưng. 
Abhi + kanta = abhikkanta (Vedic: abhikranta) 
Anu + gaha = anuggaha (Vedic: anugraha) 
Pari + bhama = paribbhama( Vedic: paribhrama) 
Abhi + pasanna = abhippasanna (Vedic: abhiprasanna). 
(b) Chữ ‘s (r)’ của ‘dus (dur)’, ‘nis (nir và “d” của 
‘ud’ đồng hóa với phụ âm kế tiếp. 
Nirgacchati = niggacchati 
Durjana = dujjana 
Udgacchati = uggacchati 
Sc tró thành cch: nis + сагай = niccharati. 
(c) rv tró thành bb: nir + vàna = nibbana 
v sau pa trở thành bb: pa + vajati = pabbajati (Vedic: 
pravrajati) 
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(d) Đọc bài 26 dé nhớ lai sự thay đổi của m 


sam + gacchati = sangacchati sam + сагай = 
saficarati 

sam + thahati = santhahati sam + tussati = santussati 
sam + pajjati = sampajjati. 


(е) ‘i’ di theo nguyên âm không đồng bị đổi thành °y? 
(Xem bài 28). Bhy, dhy, ty được đôi thành bbh, jjh và cc. 
abhi + uggato = abhyuggato = abbhuggato 
adhi + eti = adhyeti = ajjheti 
pati + agacchati = patyagacchati = paccagacchati. 

(f) t của pati duoc dói thành t: patigacchati = 


patigacchati. 
Tiếp đầu ngữ sam trở thành sã trước rajjati, ratta và гара. 
Sam + rajjati = sarajjati Sam + ratta = saratta 


Sam + raga = saraga. 
Từ ghép - samasa 
137. Hon 2 từ kết với nhau làm thành 1 từ có tên là từ 
ghép (samasa). Trong Pali có vài sự thay đôi vé từ ghép. Đối 
với sự thay đôi đầu tiên, thành phan trước hết là một tĩnh từ, 
kế đó là danh từ. Các hình thức gốc được két lại và thành 
phần cuối cùng biến cách theo tánh riêng của nó. 
Setam uppalam (sen trắng). О đây có 2 từ ‘setam’ và 
‘uppalam’. Khi chúng ta nối chúng, hãy bỏ các chữ tận cùng 
và trở lui lại với các hình thức ban sơ của chúng nhu sau: 
seta-uppala. 
Khi 2 nguyên âm gặp nhau, nếu nguyên ám đầu là 
*a”, hầu hết nó bị bó roi. Như vậy nguyên âm cuối của 
‘seta’, ‘a’ bị bó di và chỉ còn lại phụ âm ‘t’ kết với nguyên 
âm tiếp mẻ VD: Seta + uppala = set + uppala = setuppala. 
*uppala' là một danh từ trung tánh. Do vậy hình thức ghép 
‘setuppala’ được biến cách theo danh từ trung tanh. 
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138. Са danh її và phàn thém cüng danh tir cüng 
duoc két. VD: Anando thero — Anandatthera (Tón già 
Ananda) [Ananda + thera = Anandatthera]. 

Sumedho tãpaso = Sumedha-tàpasa (vị ân si Sumedha). 

139. Nếu một người hay vật được so sánh với cái 
khác thì chữ dé so sánh dùng như về cuối của từ ghép. VD: 
Osadham viya dhammo = dhammosadham (pháp như vị 
thuốc, thuốc của pháp) [dhamma +  osadha = 
dhammosadha]. 

Aggi viya rago = rāgaggi [raga + aggi] (lửa giống như tham, 
lửa của lòng tham). 

140. Khi phân từ na (not) kết lại như về đầu, nó bị 
đôi thành ‘a’ trước một phụ âm và trở thành 'an' trước một 
nguyên âm. 

Na + karanam = akarana (không làm) Na + agamo = 
anàgamo (không đến) 

Na + kusalam = akusala (không thiện) Na + agamanam = 
anàgamana (không đến). 

141. Tinh từ ‘mahant’ trở thành “maha” khi nó đứng 
nhu vé đầu của từ ghép. VD: mahanto viro = mahà-vira 
(một vi anh hùng tuyệt vời). 

142. Một danh từ trong trường hợp gián tiếp phụ 
thuộc vào về sau thì được nói lại. Về thứ hai có thé là một 
danh từ, tĩnh từ hay một quá khứ phân từ. 

Trước khi kết Kết lại Nghĩa của từ 

Gāmam gato gama-gata di tói làng 
Buddhena desito  Buddha-desita được giảng bởi 
đức Phật 


Cīvarāya dussam — civara-dussa vải may y cho tu sĩ 
Corasmā bhayam сога-Бһауа nguy hiém tir mót 
án tróm 

Каййо putto rāja-putta con trai спа vua 
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Vikāle bhojanam — vikala-bhojana án phi thói 


Attana katam atta-kata được làm bởi bản 
ngã 
Pitunosantakam pitu-santaka phu thuóc vào cha. 


Ghi chú: n phụ ám cuối cùng của các chữ nhu rājan, айап và 
dandin bị bỏ khi chúng được kết lại và ar của các danh từ ar 
như pitar, trở thành и: pituno dhanam = pitu-dhana. 

143. Hai từ liên kết bởi phân từ “iti? hay danh động từ 
‘hutva’ (là) cũng được nói và các từ ‘iti’... bị bỏ. 

VD: aniccam iti sañña = anicca-sañña (tưởng “vô thường”) 
Arammanam hutvā paccayo = ārammaņa-paccaya (mối 
tương quan là đối tượng của tâm). 

144. Hai hay hon các danh từ kết hợp bởi “ca? được 
ghép lại và liên từ “ca? bi bó đi: Cando ca suriyo ca = canda- 
suriya (mặt trắng và mặt trời). 

Khi nhiều vật liệt kê được gợi ra theo cách ghép này, thì các 
từ hinh thành bién cách theo số nhiều chang han: canda- 
suriya, canda-suriye, canda-suriyehi, canda-suriyanam... 
Nhung nêu ý nghĩa của danh từ tập hop được goi ý, chúng 
bién cách theo trung tánh số ít như: nacca-gīta-vāditam, 
nacca-gīta-vāditena... 

145. Một số danh từ hinh thành băng cách nói 2 từ 
trở lén được dùng như thuộc ngữ bó nghĩa vài người hay vật 
khác và dùng như các tính từ. Cách ghép này tương đương 
với mệnh dé quan hệ như tiếng Anh. 


Trước khi kết Kết lại Ý nghĩa 
Agatà samana yam so agatasamana tói VỊ tu sī 
vira dén 

Katam papam yena so katapapa do người ma 
diéu ac bi pham 

Маши kiücanam yassa so akificana người khg có 


chướng duyên 
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Sukhito айа yassa so sukhitatta tâm hoan 
hỷ 

Bilam asayo yassa so bilasaya hang của 

nó là cái lỗ 

Ghi chú: hậu tố -ka được thêm vào rất thường tới loại ghép 
này. VD: bahũ nadiyo yasmim so bahunadiko (quận mà có 
nhiều sông). 

146. Trong ý nghĩa “cùng voi’, ‘sa’ được thêm vào 
trước theo hình thức của loại kết này. VD: saha devehi yo 
vattati so sadevako (cùng với Deva là sadevaka). 

147. các từ nguyên mẫu tận cùng bằng -tum được 
giữ nhu về dau của các từ ghép và m tận cùng của -tum bi 
bỏ. Gantum kãmoti = gantu-kãmo (người muốn đi là “gantu- 
ката”. 

Tir vung 

Các danh tir 

Satta (m) hữu tinh 
Pathavi-dhātu (f) dāt 
Кази (f) hó 

Angāra (m) than đốt 
Yāgu (f) cháo gạo 
Khudhā (f) đói 

Pipāsā (f) khát 

Vāta (m) nói phong 
Nālandā (f) tên thành phó 
Pana (m) chüng sanh 
Mahutta (n) khóanh khác 
Khala (m) dóng, quyén góp 
Puñja (m) đống, ống dàn 
Kesa (m) tóc 

Massu (n) râu 

Агага (n) nhà/gia đình 
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Vatthi (f) bong bóng 

Avasesa (m) tàn du 

Kukkuta (m) chim tróng 

Potaka (m) ...nhó 

Kukkuta - potaka (m) chim/gà con 
Nakha (m) móng tay/chân, vuốt 
Sikhã (f) dinh/diém/duói 
Mukha-tundaka (n) mó 

Anda (n) trứng 

Kosa (m) vó/mai 

Sotthi (n) an tóan 

Kiki (m) ông vua được biết 
Kāsi-rājan (m) vua của nước Kasi 
Kasaya-vattha (n) y 

Vajja (n) lói 

Valagga (vala + agga) (n) chân tóc 
Abbha máy 

Akasa (m) bầu trời 

Para-loka (m) dói sau 
Para-loka-hetu vi dói sau 

Dasa (m) dày tớ nam 

Dāsī đầy tớ nữ (nom.pl) dasiyo, dasso 
Anujivin (m) người tùy tùng 
Rāja-ratha (m) xe ngựa của vua 
Gopala (m) người chán bò 
Aja-pāla (m) người chán dê 
Loma-hamsa (m) khủng khiếp 
Dhajagga (dhaja + agga) (n) tiêu ngữ trên biểu ngữ 
Anagariya (n) không nhà 

Mamsa (n) thịt 

Ratthapala (m) người có tên như vậy 
Kula-putta (m) thanh niên 
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Sikkha (f) giới luật 

Hina (n) dói sóng thé tuc 

Pāņātipāta (m) tán công 

Paccaya (m) nguyên nhân 

Kassapa (m) đức Phật được biết 
Bhagavant (m) đức Thế Tôn 
Pubbanha-samaya (m) buổi sáng (trước 12 am) 
Patta-cTvara (n) bát và y 

Nivesana (n) chỗ ở 

Kassaka (m) chủ trại 

Putta (m) con/bé trai 

Puttehi vì lợi ích trẻ con 

Puttimant (m) người có trẻ con 
Sahacara (m) bạn 

UpakkTtaka (m) người làm thuê 
Upakkitaka-vada (m) goi là “người làm thuê” 
Bhataka (m) người dày tớ 
Bhataka-vàda (m) goi là “day tớ” 
Puggala (m) con người 

Attha (m) loi ích 

Hita (n) khóe manh 

Sukha (n) hanh phüc 

Marisa (voc.sing) chào ông (plu) marisa 
Chambhitatta (n) hoang mang 
Bramha-cariya (n) đời sóng thánh thiện 
Angana (n) tói lói 

Vata (n) su tón kính 

Tính tir 

Ama khóng tiéu/cón sóng/chua chín 
Bhabba có thé 

Abhabba khóng thé 

Eka mót, chác chán 
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Kāsāya màu nâu hoại sāc 

Sukha-kama dục lac 

Punna dày 

Yavataka bát cứ cái gi 

Anangana khóng có cáu ué 

Suci-gavesin tim su thanh tinh 

Valagga-matta (vala-agga-matta) nhỏ nhu chân tóc 
Abbha-matta lón nhu dám máy 

Mahapphala (mahat-phala) 

Dukkha-patikküla thoát khó 

Sangama-gata vào chiến trường 

Sankilittha lậu hoāc/cāu ué (pp) sankilissati tró thành cáu ué 
Sankassara cau ué 

Atita qua khü 

Paccuppanna hiện tại 

Anāgata vi lai 

Động từ 

Sarajjati (rt. sam+raJ) bị trói buộc với (pp) saratta 
Pürati (rt. Pur) làm đầy (pp) punna 

Hanti (rt. Han) tiêu diệt/ ngăn cán 

Vinodeti (rt. Vi+nud) tránh xa 

Anulometi (denom.fr.anuloma) quy dinh 

Sodheti (rt.sudh) làm sach 

Расей (caus.fr.paccati) tiéu hóa 

Padaleti (rt.pa+dal) choc thủng 

Paccakkhati (rt.patitā+khā) loại ra (ger) paccakkhaya 
Ātāpeti (rt. ā+tap) làm khó 

Upavadati (rt.upa+vad) khiển trách (pot) upavadeyya 
Adeti (rt. atda) lay (ger) adaya 

Carati (rt.car) di bộ/thực hành 

Dhammam carati hành pháp 

Jirati (rt.jar) làm rách 


128 


Passati (rt.dis) nhin (qk/plu) addasamsu ho dà tháy 

Brüti (rt.bru) goi/ nói 

Abhinibbijjhati (rt.abhi+nir+vidh) vỡ ra (pp) abhinibbiddha 
(inf) abhinibbijjhitum 

Pahoti (rt.pa--hü) có thé 

Icchati (rt.is) mong muốn (pp) ittha 

Ohāreti (caus of oharati) di chuyén/cao (râu tóc) ger. 
oharetva 

Pabbajati (rt.pa+vaj) xuất gia inf. Pabbajitum 

Avattati (rt. а++уай) trở lai inf. āvattitum 

Paritāpeti (rt.pari+tap) làm khó dau 

Nivāseti (nitdenom.fr.vāsa) tự mặc/khoác vào рег. 
Nivāsetvā 

Socati (rt.suc) sāu muộn 

Uppajjati (rt-ud+pad) bi sanh/ loke uppajjati sanh ra ở đời 
Ulloketi (rt.ud--lok) tim tai 

Samudacarati (rt:sam+ud+ā+car) cư xử 

Bắt biến từ 

Ve  : chắc chắn 

Ca : va, cũng 

Dürato'va (dürato eva) : từ xa 

BÀI TẬP 29 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Sattā pathavi-dhatuya sarajjanti (S. II 172) 

2. Кази puņņā angārānam (M. II 74) 

3. Yagu khudham hanti, pipasam vinodeti, vatam anulometi, 
vatthim sodheti, amavasesam paceti (A. III 250) 

4. Bhabbā va te kukkuta-potaka pāda-nakha-sikhāya vã 
mukha-tundakena va  anda-kosam  padaletva  sottina 
abhinibbijjhitum (M. I 357) 
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5. Pahoti nu kho so puriso уауаїаКа imissa Nalandaya pana 
te ekena muhuttena eka-mamsa-khalam eka-mamsa-pufijam 
katum? (M. I 377) 

6. Icchamaham kesamassum ohāretvā kāsāyāni vatthāni 
acchādetvā agārasmā anagāriyam pabbajitum (M. II 56) 7. 
Abhabbo kho Ratthapalo kulaputto sikkham paccakkhāya 
hinayavattitum (M. II 61) 

8. So attanam sukha-kamam dukkha-patikkilam ātāpeti 
paritapeti (M. I 341) 

9. Attà pi mam upavadeyya panatipata-paccaya (M. I 361) 
10. Atha kho Ananda Kassapo  bhagavà  araham 
sammāsambuddho  pubbanha-samayam nivāsetvā patta- 
civaramadaya yena — Kikissa Kãsirañño nivesanam 
tenupasankami (M. II 50) 

11. Sumedham bhagavantam loka-jettham narāsabham 
Vūpakattham viharantam addasam loka-nāyakam (Ap. 423) 
12. Mā vo khaņam virādhetha khaņātītā hi socare (Ap. 583) 
13. Асап vatayam vitudam vanāni katthanga-rukkhesu 
asārakesu, Athāsadā khadiram jātasāram  yatthabbhida 
garulo uttamangam (J 210) 

14. Evam gacchante kale Bodhisatto eka-divasam pato’va 
ratha-varamaruyha uyyāna-kīļam  gacchanto rukkhagga- 
tinagga-sākhagga-makkataka-sutta-jālādīsu lagge  ussava- 
bindi disva ‘Samma sarathi, kinnametanti pucchitva, ‘Etam 
deva hima-samaye patanaka-ussava-bindu nāmā ti шуа 
divasa-bhagam uyyane kilitva sayanha-kale paccagacchanto 
te adisva “Samma sarathi, kaham te ussava-bindü? Na te 
passamr" ti pucchi. *Deva, te suriye uggacchante sabbe'va 
chijjitvā pathaviyam patant? ti sarathi aha (J. IV 120) 

15. Raja puttassa vacanam sutva, 'Gaccha bhadde, tava 
sivikaya nisīditvā pāsādam yeva abhirūhā” ti aha. Sa tassa 
vacanam sutva thātum asakkontī nārī-gaņa-parivutā gantvā 
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pāsādam  aruyha “Ка nu kho  puttassa pavattī ti 
vinicchayatthanam olokentī atthasi (J. IV 122). 

II. Dich ra Pali 

1. Khi con người thoát khỏi các cấu ué, khi tām an tinh 
thường trụ rồi, sé thấy lỗi nhỏ như 16 chân lông cũng cho là 
lớn như đám mây trên bầu trời vậy (7. Ш 309) 

2. Vì đời sống tương lai mà các nam nữ nô tỳ và các người 
hầu cận phải sống tốt 

3. Chắc chắn xe vua đẹp rồi cũng cũ (Dh. 151) 

4. Những người chăn bò, chăn đê và các nông dân đã thấy 
đức Phật đến từ xa và đã bạch Ngài điều này (Vin. IV 108) 
5. Người có con thì sầu muộn vì những đứa con (S. I 6) 6. 
Lúc bấy giờ, này các Tỳ kheo, các pháp lữ của tôn giả 
Nanda gọi TG Nanda bằng cái tên “người làm thuê” và cũng 
bằng cái tên “người đầy tó’ (Ud. 23) 

7. Này các Tỳ kheo, một số người được sanh ra ở đời vì an 
lạc, lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và lòai người (A. I 
22) 

8. Thua các ngài, néu trong các ngài có nhüng vi buóc vào 
chiến trường mà sợ hãi, hoang mang hay khiếp đảm khởi 
lên; rồi thì các ngài chỉ nên quán sát vào đỉnh cao của sự 
chiến thắng của mình (thôi ạ) (S. I219) 

9. Người nào sống buông lung phóng đãng, sống Phạm hạnh 
ô uê, không đạt được quả lớn (Dh. 312) 

10. Ai quá, hiện, vị lai; không một sở hữu gì, không sở hữu 
không nắm, Ta gol (vi ay) Bà la món (Dh. 421). 


131 


BÀI 30 - CÁC CON SÓ 
148. Số đếm 

eka 

dvi 

ti 

catu(s) 

pañca 

cha 

satta 

attha 

nava 

dasa 

ekadasa 
dvadasa/barasa 
tedasa/terasa/telasa 
catuddasa/cuddasa 
pañcadasa/pannarasa 
solasa 
sattadasa/sattarasa 
atthadasa/attharasa 


navadasa/ekūna-vīsati/ekūna-vīsā 


vīsati/vīsā 
eka-vīsati/eka-vīsā 
bāvīsati/dvāvīsati 
tevīsati/tevīsā 
catubbīsati/catubbīsā 
paficavisati/paficavisa 
chabbīsati/chabbīsā 
sattavīsati 
atthavisati/atthavisa 
ekünatimsati/ekünatimsa 
timsati/timsa 


ооо —1 O. QA + O мо н 
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cattālīsati/cattālīsā 
pannāsā 

satthi 

sattati 

asīti 

navuti 

sata (n) 

sahassa 

dasa-sahassa 
sata-sahassa/lakkha 
dasa-lakkha 

koti (f) 

pakoti = 
Số thứ tự 

Pathama 

Dutiya 

Tatiya 

Catuttha 

Pañcama 

Chattha 

Sattama 

Atthama 

Navama 

Dasama 
Ekadasa/ekadasama 
Dvadasa/dvadasama/barasa/barasama 
Telasa/telasama 
Catuddasa/catuddasama 
Pañcadasa/pañcadasama 
Solasa/solasama 
Sattadasa/sattadasama 
Atthadasa/atthadasama 


1,000,000 
10,000,000 
koti x 100 


st 
2nd 
3rd 
4% 
5% 
6 
7% 
8h 
9th 
10^ 
inm 
128 
lat 
141 
15% 
16^ 
17 
18^ 
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Ekünavisatima 
Visatima 
Ekavisatima 
Dvāvīsatima/bāvīsatima 
Tevīsatima 
Catubbīsatima 
Paficavisatima 
Chabbisatima 
Sattavisatima 
Atthavisatima 
Ekünatimsatima 
Timsatima 
Cattalisatima 
Paņņāsatama 
Satthitama 
Sattatima/sattatitama 
Asitima/asititama 
Navutitama 
Satama/satatama 
Sahassatama 
Dasa-sahassatama 


Sata-sahassatama/lakkhatama 


Dasalakkhatama 
Kotitama 
Bién cách 


149. eka bién cách gióng nhu dai từ ya(d). Xem bài số 26 


1 oth 

20th 

215% 

22nd 

23 rd 

2 4% 

2 5% 

26% 

27% 

2 8h 

29th 

3 0% 

40% 

50% 

60" 

70% 

sọ 

90th 

100" 
1,000" 
10,000" 
100,000" 
1,000,000" 
10,000,000" 


150. từ dvi tới attharasa, mọi số đếm chỉ biến cách theo số 
nhiều. Từ ekünavisati tới navuti, moi số đếm chỉ bién cách 


theo nữ tánh số ít. 
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Dvi (2) 
Bién cách спа dvi nhu sau theo 3 tánh. 


1/8/2 dve 
3/5 dvibhi/dvihi 
4/6 dvinnam 
7 dvisu 
Ti (3) 
M N F 
1/8/2 tayo tini tisso 
3/5 tīhi/tībhi tīhi/tībhi tīhi/tībhi 
4/6 tinnam tinnam tissannam 
7 tisu tisu tisu 
Catu(s) (4) 
M N F 
1/8/2 cattaro/caturo cattari catasso 
3/5 | catühi/catübhi catühi/catübhi catühi/catübhi 
4/6 | catunnam catunnam catassannam 
7 catüsu catüsu catüsu 
Panca (5) (chia cả 3 tánh) 
1/8/2 pañca 
3/5 paficahi/ paficabhi 
4/6 paficannam 
7 paficasu 


151. Cha (6), Satta (7) và những số đếm khác lên tới 
attharasa (18) biến cách giống pañca số nhiều theo 3 cách. 
Các số đếm cũng dùng như tinh tir. 

Eko puriso (một người nam), eka itthī (một người nū) 
Ekam kulam (một gia đình) 

Ekassa purisassa (tói/cüa một người) 

Ekaya itthiyā (tói/cüa một người nū) 

Ekassa kulassa (tói/cüa một gia dinh) 

Dve purisā (2 người nam), dve itthiyo (2 người nū) 
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Dve kulani (2 gia dinh) 

Tayo purisa (3 người nam), tisso itthiyo (2 người nū) 

Tini kulāni (2 gia dinh) 

Dvinnam purisanam (tói/cüa 2 người) 

Dvinnam itthinam (tói/cüa 2 người nū) 

Dvinnam kulanam (tói/cüa 2 gia dinh) 

Cattāro purisā (4 người nam), catasso itthiyo (4 người nữ) 
Cattāri kulāni (4 gia đình) 

Catunnam purisānam (tói/cüa 4 nguói nam) 

Catassannam itthinam (tói/cüa 4 người nữ) 

Catunnam kulānam (tói/cua 4 gia đình) 

Satam manussā (một tram người) 

Satassa manussānam (tói/cüa 100 người) 

Sahassam manussā (1000 người) 

Sahassassa manussānam (tói/cüa 1000 người) 

152. sata và sahassa bién cách theo trung tánh. Koti và 
pakoti bién cách theo nữ tanh (giống ratti). Các chữ tận cùng 
bằng ‘a’ nhu visa, timsā... bién cách như các danh từ nữ 
tánh tận cùng а, nhưng chỉ ở só Ít. 

153. Trạng từ các số 

ekadhà (theo 1 cách), dvidhà (theo 2 cách/phàn) 

tidhã (theo 3 cách/phàn) 

catudhā/ catuddhà (theo 4 cách/phàn) 

ekaso (tüng cái) 

pañcaso (từng 5 cái) 

ekakkhattum (1 làn) 

dvikkhattum (2 làn) 

tikkhattum (3 làn) 

catukkhattum (4 làn) 

pañcakkhattum (5 làn) 

chakkhattum (6 làn) 

sattakkhattum (7 làn) sattaso (từng 7 cái) 
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154. Các tir ghép só 

Một con số khi vé đầu kết với một danh từ, nếu nó được 
xem như sự kết hợp thì về sau của từ ghép mang hình thức 
trung tánh số ít, còn không nó sẽ mang hình thức số nhiều 
của tánh mà nó phụ thuộc vào. VD: 


Trước khi kết kết hợp ý nghĩa 

Cattāri saccani catusaccam 4 dé 

Nhung (luu y) 

Tayo jana ti-janā 3 ngudi 

Райса khandhā paficakkhandha 5 uán 

Attha a atthāriyā 8 thānh 

Chá y : 's' tàn сйпр спа catu(s) (4) hoác bi bó hay nói tiép 


‘s’ hay dius hóa với phụ âm tiếp theo: 
Catusaccam/ catussaccam/ catukkhattum. 
155. góc dóng tir nhu về cuối.” 
(a). Thỉnh thoảng một gốc động từ làm nên về cuối của một 
ш ghép. Néu góc tán cüng là mót phu ám, nó két nguyén âm 
a” như chữ cuối của nó. Theo vài hình thức nguyên âm góc 
thì dài. 10 


Ghi chú : “п” cudi cùng của phụ âm bị bó khi chúng 
liên kết. 

Kamma(n) + kar +a =kammakara, kammakara 

(công nhân) 

Pana +har +a = pāņahara (đoạn mạng) 

Atfa (n) + bhar +a = attabhara (attambhara) 


tu cung cáp 


? Sự sai khác của từ ghép phụ thuộc vào nhóm của từ ghép có tên 
từ ghép xác định độc lập. Xem bài 29, mục 132. 

10 а” trở thành ā/ i thành e/ и thành o. như vậy gọi là làm cho 
kiên сб (vuddhi) các nguyên âm. 
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(b). сас cán tàn сйпр báng i/i/u/ü khóng thay dói khi chüng 
ở những vé cuối của từ ghép. 

Mara +ji = maraji (hàng phuc та vuong) 

Senā +nī = senani (lành dao dóan дийп) 

Mara + abhibhū = Marabhibhü (người hàng phục ma) 
(c). А cüa cán tró thành ngán khi nó đứng ở cuói. 

Majja + ра = majjapa (người uóng rượu) 

M cüa cán gam bi bó, mát khác nó kết đuôi *-a”. 

Pàram + gam = pãraga (tới bờ bên kia). “А” cuối cùng của 
ga trở thành ū: pāragū (người đi đến bờ kia). 


Nhưng, 

Pubbam + gam = pubbangama (đi đầu/ người 
khởi xướng) 

Căn йа trở thanh fiu. 

Sabbam + ña = Sabbaññü (biét tát са) 
Maggam + ña = = maggaññu (nguói biét dao 1ó) 
Căn ‘jan’ (sàn xuất/tạo ra) bi mất ‘n’cudi. 

Kamma(n) + јап = kammaja (tao nghiép) 


(d). các từ phát sinh từ động từ nhu Ката, karin, carin, 
dassin, vāsin... đứng sau cùng. 

Sukha-kama (người mong đạt được khóai lạc). 

Papa-karin (người phạm tội ác). 

Bramha-cārin (người sóng Pham hạnh). 

Dhamma-dassin (người thấy pháp). 

Gāma-vāsin (người sóng trong làng). 

Sacca-gavesin (người tầm cầu sau sự thật). 

156. vài từ ghép lập nên trạng từ. Kết cấu câu hoặc là một 
tiếp đầu ngữ hay một từ bất biến. Loại từ ghép này luôn đặt 
theo cách thứ 2 số ít, trung tánh.!! 

Adhi + attan = ajjhatta/ajjhattam 


!! Loại này gọi là “trạng từ ghép”. 
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(trong bán ngà) 


Upa - nagara — upanagaram (gàn thành) 
Yatha + kamma(n) = Yathākamma/ 

yathakammam (theo nghiệp) 

Yatha t bhüta — Yathabhütam (theo cái dà là) 
Pati + aha — paccaha/paccaham 

(hang ngày) 

Yava(d) + jīva = yavajjiva/yavajiva/yavajivam 
(dài nhu mang sóng) 

Yava(d) + attha = yavadattha/ yavadattham 
(nhiéu nhu nhu cau) 

Anu + тара = anurüpa/ anurüpam (theo sác) 


157. Yāva(d) (lâu như/ lén dén/cho tói/ xa nhu). 
Phân từ này dùng với cách 2 hay cách 5. VD: 
yāva temāsam (lâu như 3 tháng/ trong 3 tháng) 
yava bramha-lokā (xa như cõi Pham thiên) 
уауа kesaggam (tới chân tóc) 

158. những mệnh dé bắt đầu với *yāva”. 
Khi phân từ ‘yava’bat đầu một mệnh dé thi phân từ ‘tava’ sẽ 
bắt đầu mệnh đề quan hệ kế tiếp hay nó có thể được hiểu 
ngầm. VD: 
Tāva ayyo āgametu yāva ayam puriso pānīyam pivissati 
(mong chàng thanh niên ấy đợi người này uống hớp nước). 

159. —na, từ thêm vào. Thinh thoảng từ phụ —na được 
thêm vào gerund: katvana (được làm), gantvana (được di). 
—se, từ thêm vào. Từ phu —se duoc thêm vào cho cả danh từ 
lẫn động từ: VD: aviham upapannäse (chúng sanh vào cõi 
Aviha) (S I 60). 
Tasmā evam vademase (vi thế chúng ta hãy nói như vay) 
(D. Ātānātiya sutta). 

160. sama/ sadisa dùng cách thứ 3. 
Buddhena samo, Buddhena sadiso (giống đức Phật). 
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161. Matta ghép vói thành phàn cuói, nghia là 
*khóang chùng’. 
Sahassa-mattā Jana (khoang 1,000 người). 

162. ghép ngữ âm 
a. khi 2 nguyên âm không đồng gặp nhau, cái trước bị bỏ 
rơi, phụ âm còn lại kết với nguyên âm còn lại. 


Yassa ete — yassete 

Ekassa ca eko — ekassa ceko 

Catühi apayehi — catühapayehi 

Ca etam — cetam 

Sangamaji uttamo = sangāmajuttamo 

Nisīdi ambavane = nisīdambavane 

b. 2 nguyên âm giống nhau lập thành một từ dài. 
Duve eva = duveva 


Cha ca abhithānāni = cha cābhithānāni 

Na abhavissa = Nābhavissa 

c. I cua iti sau một nguyên âm, thường bị bó roi và nó kết 
bởi dấu phẩy. Trong trường hợp này nếu nguyên âm trước 
ngắn, nó sẽ trở thành dài. 

Pajahatha iti = Pajahatha’ ti 

d. khi 2 nguyên âm giống nhau và gặp nhau, nguyên âm đầu 
ít khi bị bỏ. 


Hi idam = hidam 

e. đôi khi y được thêm trước một nguyên âm. 
Na idam = nayidam 

Pari esati = pariyesati 


Sa eva= sa yeva 
f. vài chữ t bị đôi thành dh. 


Anto gata = antogadha 
g. phu âm гар đôi sau một nguyên âm 
a ñata = aññata 


na pamajjati = nappamajjati 
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пата khandha 
тара khandha 


citta khana 
vi pamutta 


kala pavedana 


Tir vung 


Danh tir (nam tánh) 


— namakkhandha 
= rüpakkhandha 
— cittakkhana 

= vippamutta 

= kālappavedanā 


Samudaya : nguón góc/ nhān 
Atthagama : bién mát 

Soka : sáu muón 
Upayasa : bi/ tuyêt vong 
Parideva : khóc/ than van 
Apaya : khó dau 

Abadha : binh 

Khandha : uán/ nhóm hop 
Avasesa : cón lai 
Rüpakkhandha : sác uán 
Mahā-dīpa : dai luc 
Mahā-purisa : dai nhān 
Rūpa-kalāpa : đơn vị của sāc 
Dāyaka : nguói cho 
Dāna-pati : người rộng luong 
Bhoga : cua cải 

Sangamaji : chinh phuc tai chién truóng 
Jina : nguói chién tháng 
Pariggaha : sở hữu 

Visaya : chủ đề nghiên cứu 
Hãsa : CƯỜI 

Dhamma : pháp 

Маза : tháng 

Danh tir (trung tánh) 

Gatta : thán thé/ gattani (plu) cuóc sóng 
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Lakkhana  : điểm/ đặc tanh 
Domanassa : sau muộn 

Nissarana  : trên/ thóat khỏi 

Ayu : quãng đời 

Cittakkhana : sát na 

Abhitthana : tội lỗi cực kỳ 

Huta : cúng tế 

Amba-vana : vườn хба1 

Pavedana  : thông báo 

Yavasa : có khô 

Supina : ước mo 

Muhutta : khoảnh khắc 

Danh từ (nữ tánh) 

GatI : vận mạng 
Parisā : tập hop 

Jāti : sanh 

Jara : già 

Seni : lóp hoc 

Pathavi : dát 

Sama : nam 

Pujana : dang cing 
Sakiyani : Thích nữ 

Ditthi : quan diém/ kiến 
Evarüpa : như vầy 
Patiripa : chánh/ thích hợp 
Anatta : VÔ ngã 

Yutta : bao gồm (đi với cách 3) 
Antogadha : bao gồm 

Sama : giống với/ bằng 
Ajjatama : của hôm nay 
Ramma : dep 
Bramha-kappa : gióng thần Brahma 
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Ubhatomukha : 2 luói 


Samañña : tổng thê 

Abhabba : không thể 

Bắt biến từ 

Musa : 140 

Bhiyyo : hon nữa 

Sakka : có thé 

Paticca : duyén/ do... 

Kira : (từ ghép) ho nói 

Quá khit phán tir 

Nata (rt. Nà) : biét 

Jata (rt. Jan) : sanh 

Dittha (rt. Dis) : tháy 

Bhüta (rt. Bhü) : trở nén 

Vidita (rt. Vid) : biết 

Kata (rt. Kar) : Jam 
Sacchī-kata (sacchī+rt.kar) : giác ngó 
Sankhata (sam+rt.kar) : diču kién 
Phassita (denom.fr.phassa) : xúc cham 
Vibhatta (vi+rt.bhaJ) : chia 
Vippamutta (vi+pa+rt.muc): giác ngộ hòan tòan 
Laddha (rt. Labh) : chứng đắc 
Động từ 

Pajanati (pa-rt. йа) : biét hóan tóan 
Parimuccati (pari+rt.muc) : giải thoát hoan toan 
Vediyati (vid) : cảm nhận 
Yajati (rt.yaj) : cho/ bó thí 
Nimminati (ni+rt.mā) : tao ra. Ger. nimminitvā 


Vadema (hình thức rút gọn của vadeyyama) 
Paññayctha (ngôi 3 (sing) attanopada, optative of paññãyatI) 
Pafifiayati (patna) : được biét 


Pajahati (pa+rt.ha) : từ bỏ. PP. pahīna 
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Abhivaddhati (abhi+rt.vaddh) : lón manh 


Parihayati (рап+т һа) : suy tàn 

Samvattati (sam+rt.vatt) : có loi 

Pariyesati (pari-rt.is) : tầm càu/ nghiên cứu 
dayhati (rt.dah) : cháy/ tiêu hủy 

Jeti (rt.j1) : chinh phuc 

Vijjati (rt.vid) : có 

Bhanati (rt.bhan) : ké/ báo 


Các hình thức đặc biệt | 
Sabba-sangaha-vasena, sabbaso: cüng nhau/ tóng cóng. 


BÀI ТАР 30 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Yassete honti gattesu mahāpurisa-lakkhaņā — Duve'va 
tassa gatiyo, tatiya hi na vijjati (Sn. 1001) 

2. Sabhaggato và parisaggato và, ekassa ceko na musa 
bhaneyya (Sn. 397) 

3. Ye hi keci bhikkhave samana va bramhana va imasam 
dvinnam ditthinam samudayañca atthagamafica 
nappajananti, te na parimuccanti jatiya jaraya maranena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi (M. I 
65) 

4. Catühapayehi ca vippamutto cha cābhithānāni abhabbo 
katum (Sn. 231) 

5. Апат hi bho Gotama dāyako dānapati, dhammena bhoge 
pariyesami. Dhammena bhoge pariyesitva dhamma-laddhehi 
bhogehi ekassa pi dadami, dvinnam pi dadāmi tinnam pi 
dadami, catunnam pi dadāmi, pañcannam pi dadami, 
channam pi dadāmi, sattannam pi dadami, atthannam pi 
dadāmi, navannam pi dadami, dasannam pi dadami, vīsatiyā 


pi dadami, timsaya pi dadāmi, cattarisaya pi dadāmi, 
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paíifíasaya pi dadami, satassa pi dadami, bhiyyo pi dadami 
(Sn. 487) 

6. Yo sahassam sahassena sangame mānuse jine, ekam ca 
jeyya attanam sa ve sangāmajuttamo (Dh. 103) 

7. Mase mase sahassena yo yajetha satam samam, ekañca 
bhāvitattānam muhuttamapi püjaye, sā yeva pūjanā seyyā 
yam ce vassa-satam hutam (Dh. 106) 

8. Sahassakkhattum attanam nimminitvāna Panthako 
Nisīdamba-vane ramme yāva kālappavedanā (Dh. II 248) 

9. Yassa muhuttena sahassadhā loko samvidito, sa bramha- 
kappo (Th. 1909) 

10. Tasmā evam vadema se jinam vandatha Gotamam jinam 
vandāma Gotamam (D. Ātānatiya-sutta) 

11. Bhante ubhato-mukham assam addasam, tassa dvīsu 
passesu yavasam denti. So dvīhi mukhehi khādati. Ayam me 
paficamo supino (J. I 338) 

12. Ajjhosanam paticca pariggaho. Ajjhosanafica hi Ananda 
nabhavissa. Api nu kho pariggaho pafitiayetha? (D. II 60) 

13. No cetam bhikkhave sakka abhavissa akusalam 
pajahitum, naham evam vadami 'Akusalam bhikkhave 
pajahatha' ti (A. I 58) 

14. Maya cetam bhikkhave anaüfiatam abhavissa adittham 
aviditam asacchīkatam, aphassitam paññaya, *Idhekaccassa 
evarüpam sukham vediyato akusala dhammā 
abhivaddhissanti, kusalā dhammā parihāyantī ti, evamaham 
ajānanto “evarũpam dukkham  vedanam  pajahatha' ti 
vadeyyam, api nu me bhikkhave etam patirūpam abhavissa? 
(M.1475) 

15. Atthi bhikkhave ajātam abhūtam akatam sasankhatam. 
No cetam bhikkhave abhavissa ajātam abhūtam akatam 
asankhatam, na yidha jatassa bhūtassa katassa sankhatassa 
nissaranam paññayctha (Ud. 80) 16. Карат bhikkhave 
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anattā, rũpañca hidam bhikkhave atta abhavissa na yidam 
rüpam ābādhāya samvatteyya (Vin. I 12). 

II. Dich ra Pali 

1. Có 5 uán, trong dó 4 uán goi là danh và uán kia là sác 

2. Mười người hành khát dà đang đứng tại công nhà của 
người gia chủ 

3. Dia đại gồm 2 phàn, một phần trong số đó phân thành 5 
đảo lớn (lục địa) và phần kia là nước, phân thành 5 đại 
dương 

4. Pháp của Thera-vāda gồm trong 3 tang, có tên là Kinh 
tạng, Luật tạng và Luận tạng 

5. Tuổi thọ/ đời sống của một người bằng với 17 tâm sát na 
(lộ trình tâm) 

6. Ngày nay thông thường tuổi thọ của một người là 100. 
(Nhưng cũng nghe) có một số người theo thuyết Du già ở 
Hy mã lạp sơn nói tuổi thọ con người là 300 7. Tại ngôi 
chüa nọ có 10 Tỳ kheo và 20 điệu, tổng cộng là 30 người; 
nhung ngày nay chỉ còn 15 vị sóng ở đó; trong số (15 vị đó) 
có 5 tỳ kheo уа 10 điệu 

8. Cùng với bà PaJapati Gotami, 500 nữ tu dòng họ Thích đã 
đến yết kiến đức Phật khi Ngài đang trú tại thành phố Vesali 
9. Tại ngôi trường kia có 10 lớp, trong đó có 100 nữ và 200 
nam đang học các môn học khác nhau 

10. Khi ngôi nhà đang bị cháy bởi lửa, thì vui gì, cười gì và 
ca hát gi dói vói vi dang sóng trong dó! 

11. Néu vi vua này cüa chüng ta khóng giét cha minh là 
người có đức hạnh, thì ngay ngày hôm nay ông đã chứng 
được quả vị Dự Lưu 

12. Khi còn trẻ, nếu vị ấy không lười biếng, thì bây giờ vị ấy 
đã trở thành người giàu nhất trong ngôi làng này. 
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BÀI 31 - NGUYÊN NHÂN (sai khiến) 

163. gốc nguyên do hình thành bằng cách thêm một 
trong 4 phụ tó sau : -e, -aya, -àpe và арауа vào căn hay cán 
động từ hiện tại. Như vậy nguyên do hình thành kết hợp với 
mọi thì và thể. Các căn và căn thuộc động từ hiện tại kết 
thúc bang à, căn của đệ 7 động từ thêm -āpe và āpaya . Cán 
và căn thuộc động từ khác thêm cả 4 phụ 10. 

Trong các động từ chỉ nguyên do, nguyên âm gốc 
dài. Đối với các cán chỉ nguyên do thì phần tận cùng thuộc 
động từ được thêm vào. 


Căn căn thuộc ng.do ngôi 3 (sing), thì ht 

Dã (cho) даре, dāpaya dapeti, dapayati 
(khién làm/ cho) 

Hā (tr bó) hape, hāpaya hāpeti, hāpayati 

Cur corāpe, corāpaya corapeti, corapayati 

(tróm cuóp) 

Dis (giáng) desāpe, desāpaya  desapeti, desapayati 

Kar (lam) kāre, karaya kareti, karayati 


Kārāpe, karapaya — karapeti, karapayati 
Bhuj (an) Бһоје, bhojaya bhojeti, bhojayati 
Bhojāpe, bhojapaya bhojapeti, bhojapayati 


Ngoai lé 

Ji (chién tháng) jàpe, japaya Jāpeti, japayati 

Ni (dàn dát) паре, nãpaya nāpeti, napayati 

Adhi +1 (day) ajjhāpe, ajjhapaya ајјһарей, 
ajjhapayati 

PI (thỏa màn) pine, pinaya pineti, pinayati 


164. khi phần đuôi của nguyên do được thêm vào căn của 
nội động từ nó trở thành ngoại động từ. 

Pat (rơi) pate pateti 

Has (cười) hãse hāseti 
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Bhü (tró thành) bhãve bhāveti 
(phát trién) 

165. bằng cách thêm đuôi tvà ... vào căn của nguyên do mà 
các danh động từ và những hình thức thuộc động từ khác 


được thành lập. 

Present tense dāpeti (khiến cho) 

Imperative dāpetu (mong nó khiến dé cho) 
Optative dãpeyya (nó sẽ khiến cho) 

Past (a)dāpesi, dāpayi (đã khiến cho) 
Past indefinite adāpayā (đã khiến cho) 

Future dãpessati (sẽ khiến cho) 
Conditional adāpessa (đã khiến cho) 
Present participle dapayant, dapayamana 

(dang khién cho) 

Past participle dapita, dapitavant, dapitavin 
(dà khién cho) 

Gerund dāpetvā (dang khiến cho) 
Infinitive dãpetum (khiến dé cho) 


166. hinh thức chi nguyên do của ngoai động từ chấp 
nhận 2 túc từ. VD: Suppavasa tam darakam Bhagavatam 
vandāpeti (người nữ Suppavasa đã khiến đứa bé ấy dành lễ 
đức Thế Tôn) (Ud. 17). Thỉnh thỏang tác nhân sai khiến làm 
hành động được đặt ở cách thứ 3. VD: bramhano 
unhodakam kājam purisena gāhāpetvā phāņitassa ca putam 
āyasmato Upavānassa pādāsi (vị Bà la món đã sai vị ấy rót 
nước nóng vào bình thủy; cùng túi mật đem dâng cúng 
trưởng lão Upavana) (S I 175). 

167. gấp đôi đối cách. Vài động từ chấp nhận 2 túc 


từ. 
Duh (sữa)  bhikkh (khát thực) vah (mang di) 
Yāc (xin) sas (chi dạy) har (dem di) 


Rudh (ngăn can) ni (dan dāt) 
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VD: 1. khiranika dhenum khiram duhanti (їта1 sán xuát bo 
sữa lấy sữa từ bó) (S I 174) 
2. pañham tam samana pucchissāmi (thầy, con sé hỏi một 
câu) (S 1214) 
3. puriso gãvim gãmam nayati (người đàn ông dắt con bò 
đến làng). 
Gọi tên 

168. vài động từ hình thành bằng cách thêm phụ tố và 
phần kết của động từ vào danh từ, tĩnh từ, bất biến từ và các 
chữ tượng thanh. 


М duói Động từ 
Sãrajja (mắc cở) a Sārajjati 
Phassa (xác) a Phassati (pp) 
phassita 
Ahara (thức án) e/aya Ahareti/ 
Aharayati (án) 
Mutta (nước tiểu) e/aya omutteti/ 
omuttayati 
(thái nuóc tiéu) 
Sukha (lac) e/aya sukheti/ 
sukhayati 
(tao lac khác) 
Kinkina (âm thanh ngân) aya Kinkinayati 
(tiéng leng keng) 
Ciccita (tiếng ồn) aya Ciccitayati 
(làm n ‘ciccit’) 
Kukkucca (ăn năn) aya Kukkuccayati 
(án nán/nghi ngó) 
Cingula(cói chay-gió) ^ ауа Cingulāyati 
(suy di xét lai) 
Cira (thói gian dài) aya Cirāyati 


(tri hóan) 
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Piya (Шап mát) aya Piyayati 
(thàn thién) 


Putta (đứa trẻ) iya Puttiyati 
(muốn đứa bé) 
Sena (quân đội) iya Patiseniyati 
(gói quân chóng kẻ thù) 
Dalha (xác dinh) ya Dalhayati 
(trở thành vững chắc) 
Namo (cung kính) va Namasyati/ 
namassati (dành lễ) 
Kandu (vét xuóc) ya Kandüyati/ Kandüvati 
(thảo luận/cào xước) 

169. Mong mỏi 


Mong mỏi được hình thành từ các căn bằng cách thêm phụ 
tô kha, cha và sa. Căn lập lại. 


Tij (chịu đựng) kha titikkhati (chịu dung) 
Bhuj (ăn) kha bubhukkhati 
(mong án... bi đói) 
Ghas (án) cha jighacchati (mong ап). 
Lập lai ‘ga’= ‘ji’ 
Kit (chữa) cha (cikicchati) tikicchati 
(điều trị=thuốc) 
Su (nghe) sa sussūsati (mong nghe) 
Man (nghi) sa (mimamsati) 
vimamsati (nghi vé) 

170. cao dó 


Phụ tố “a? hay “ya? được thêm vào căn ám đơn để hình 
thành căn cao độ. Căn được lập lại. Nguyên tác đê đông hóa 
được tìm thây trong bài học trước, cũng nên thêm vào ở đây. 


Lap (nói) ya lalappati (nói huyén thuyén) 
Kam (di) a cankamati (di lén xuóng) 
Cal (lác) a (calcalati) cancalati (run sợ) 
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Các dóng tir ghép 

171. vài động từ được ghép với danh từ, tính từ hay 
bát bién từ. ‘1’ được thêm vào (rất thường) giữa danh từ và 
động từ. 
Sita (lạnh) sitibhavati (trở nên lạnh) 
Kabala (tòanbộ)  kabalikaroti (góp lại) 
Uttāna (biểu thi) ^ uttãnTbhavati (trở nên biểu lộ) 


Eka (một) ekībhavati (đơn độc) | 
Avi (chứng cớ) āvībhavati (trở thành bang chứng) 
Avi (chứng cớ) āvībhavati (xuất hiện) 


Pātu(r) (chứng có) pātubhavati (xuất hiện) 
Antara (bên trong)  antaradhayati (bién mát) 

172. so (nó/ nguói dó), eso (nguói này); sa và esa 
cüng thuóng duoc düng. 
Sa evamaha (so evam aha), esa deva (eso deva). 

173. Aha là hinh thüc dóng tir hóan háo cüa cán ah. 
Nhung trong Pāli nó được dùng dé diễn tả ý nghĩa “nói”. Số 
nhiều của nó là ahu và āhamsu. 


Từ vựng 

Nam tánh 

Visana sừng 

Sesa cái còn lại 
Tapoda suối nước nóng 
Vada tranh luận 
Sappurisa người tốt 
Bhoga спа cái 

Mātā-pitaro me cha 

Dāra VỢ 

Dãsa đầy tớ 
Kamma-kara công nhân 

Porisa người phuc vu 
Mitta ban 
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Amacca dóng hành 
Puíija dóng 
Mahasatta vĩ nhân 
Mahā-jana con nguói 
Himavanta khu vuc Himalaya 
Dhamma-guna giới 

Naraka hồ sâu 
Pabbhara dóng nüi 
Kāsi-rājan vua Kasis 
Rājānubhāva sáng chói của vua 
Ānubhāva trāng lē 
Sanghārāma chūa 
Giri-dugga lói vào nái khó 
Dugga khóng thé qua duoc 
Nit tánh 

Pitthi lung 
Sussusā lóng nghe 
Safifia tuóng 

Vedana cám giác 
Sīvathikā nghia dia 
Purana-dutiyika nguói уо truóc 
Baha tay 

Devi hóang hậu 
Isi-pabbajja di tu 

Trung tánh 

Mitta ban 
Santhagara phóng hop 
Parivattaka thuong y 
Dhümayitatta có khói 
Timirāyitatta trở nên tői 

Havya đồ cúng 


Nava-kamma 


nhiệm vụ mới 
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Sīsa cāi dāu 

Anguli-patodaka ^ dánh bang tay 

Hirafifa-suvanna thoi vàng 

Yana xe có 

Rajja vuong quóc 

Pariyosāna két thüc 

Tính tir 

Ekacivara mót y 

Paritta một chút 

Ulãra nhiều 

Ekāha-mata chét trong 1 ngày 
Dviha-mata chét trong 2 ngày 
Tīha-mata chét trong 3 ngày 
Uddhumātaka phinh ra 

Bhadra cao thuong 

Ramaniya dep 

Bramhaloka-parayana du dinh cho cói Pham thién 
Yutta từ bó/ phó thác 

Aneka-tala nhiều cây thực vật học sâu 
Vinilaka đổi màu 

Vipubbaka-jata làm mung mü 

Pubba mū/ van dé 

Evambhāvin bān chát tu nhién 
Etamanatito khóng vuot qua bàn chát tu 
nhién này 

Alavika sóng tại nước Alavi 
Chabbaggiya thuóc vé nhóm cüa 6 


(cha-vaggiya) 
Sattaras-vaggiya 
Anusuyyaka 
Suduttara 


thuóc vé nhóm cüa 17 
khóng ganh ty 
khó đây ra 
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Dóng tir và phán tir 

Pavisati (pa+vis) di vào (pp) pavittha 
Sandhūpāyati (denom.fr.sam+dhūpa) khiến lớp khói day 
phủ lên 


Sampadhūpāyati khién lóp khói dày phü 
lên nữa 

Parisificati (pari+sic) tắm (pp) parisitta 
Paccuttarati (pati+ut+tar) mang ra khỏi nước 


Pubbapayati (denom.fr.pubba) trở về trạng thái ban 
dau/lau than sk tám 5 
Nipādeti (caus.fr.nipajjati) khién năm xuóng 


Paramasati (para+mas) dánh (pp) paramattha 
Ganhati (rt.gah) láy (ger) ganhetvà 
Pavesayati (caus.fr.pat+vis) bước/đặt vào 

Bhedeti (rt.bhid) bẻ gay 

Nirodhati (denom.fr.nirodha) đoạn diệt 

Pasamsati (pa+sams) ca ngợi (pp) pasattha 
Chaddeti (rt.chadd) ném qua 1 bén 
Upasamharati (upatsam+har) so sánh 

Paticchadeti (pati+chad) bao phü 

Amanteti (ā+mant) dói/ buộc phāi/cān phải 
Sodhāpeti (caus.fr.sodheti) làm sach 

Eti (rt. ati) dén 

Paricāreti (caus.fr.paricarati) tu hài lóng 
Abhirühati (abhi+ruh) treo/dát vào xe 
Agañchi agacchi 

Patipajjati (pati+pad) xoay só 

Mapeti (rt.mà) хау 

Ahosi (gk, ngôi 3, ít của bhū) dà là 

Samanusāsati (sam+anu+sās) chi dān 

Nāmari (na amari) khóng chét 

Sussüsati (desider.fr.su) lóng nghe (pr.p) 
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sussusant 


Ramati hán hoan (pp) rata 
Pateti (caus.fr.patati) roi (pp) раша 
Yojāpeti (caus.fr.yojeti) làm ách/yén cuong 
Uyyati (udt+ya) phó bày/thóat ra 


Bát bién tir 
Seyyathapi (tam-yatha-api) như/như nêu 
Pi/api cüng/cüng vày 


BÀI TÀP 31 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. So miga- visanena pitthim kaņdūvamāno santhagaram 
pavisati (M. I 344) 

2. Bhikkhū kukkuccayanta bhikkhuninam pārivattakam 
civaram na denti (Vin. IV 60) 

3. Tena kho pana samayena dhūmāyitattam timirayitattam 
gacchateva (S. I 122) 

4. So havya-seso udake pakkhitto ciccitayati citicitayati 
sandhüpayati sampadhüpayati (S. I 169) 

5. Putto me Buddha-setthassa dhammam suddham piyayati 
(S. 1210) 

6. Sussūsā(ya) labhate paññam (S. I 214) 

7. Āyasmā  Samiddhi  Tapode gattāni  parisificitva 
paccuttaritva ekacīvaram atthāsi gattāni pubbāpayamāno (S. 
18) 

8. Abhedi kayo nirodhi sañña, vedanā siti-bhavimsu sabbā 
(Ud. 93) 

9. Vadam hi eke patiseniyanti, na te pasamsama 
parittapaññe (Sn. 398) 

10. Sappuriso kho maharaja ulare bhoge labhitva attanam 
sukheti pīņeti, mātā-pitaro sukheti pīņeti, putta-dāre sukheti 
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pineti, dasa-kammakara-porise sukheti ршей, mittamacce 
sukheti pineti (S. I 90) 

11. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathā pi passeyya 
sariram sīvathikāya chadditam ekaha-matam уа dvīha- 
matam уа tīha-matam уа uddhumatakam  vinilakam 
vipubbaka-Jatam, so imameva kayam upasamharati “Ayam 
pi kho kayo evam-dhammo vambhāvī etamanatito’ ti (M.I 
58) 

12. Tena kho pana samayena Alavika bhikkhü nava- 
kammam karontā rukkham chindanti pi chindāpenti pi 
(Vin.IV 34) 

13. Te bhikkhũ ayasmantam Sāgatam ārāmam netvā yena 
Bhagava tena sīsam katvā nipadesum (Vin.IV 110) 

14. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhü 
sattarasa-vaggiye bhikkhū anguli-patodakena hasesum 
(Vin.IV 110) 

15. Atha kho ãyasmato Ratthapalassa pita mahantam 
hirañña-suvannassa puñJam karapetva kilafijehi 
paticchadapetva ayasmato Ratthapalassa purana-dutiyikam 
amantesi (M.II 63) 

16. Kim bhante thero karapeti 'Pabbharam maharaja 
sodhapemi (Vin.I 207) 

17. Ем tvam Ratthapāla, bhufija ca piva ca paricarehi ca 
(M.II 56) 

18. Atha kho, Ananda, Kiki Kāsi-rājā bhadrāni yānāni 
yojapetva bhadram yànam abhirühitva Baranasmim uyyāsi 
mahatā rajanubhavena (М.П 49) 

19. Bhagava tattha agañchi, sisam mayham  paramasi, 
Bahaya mam gahetvana sanghārāmam pavesayi (Apa. 723) 
20. Mahasato deviya dhammam  desetva, amacce 
sannipatetva, “Bho amaccā tumhe rajjam patipajjatha, aham 
pabbajissāmi” ti — vatva, mahãjanassa rodantessa 


156 


paridevantassa utthāya himavantam  gantvà, ramaniye 
padese assamam mapetva isi-pabbajjam pabbajitva ayu- 
pariyosane bramhaloka-parayano ahosi (J.IV 11) 21. Te 
mam dhamma-gune yuttam sussũsam anusuyyakam samana 
samanusasanti isi dhamma-gune rata (J.IV 134) 

22. Aneka-tale narake gambhire ca suduttare Patito giri- 
duggasmim kena tvam tattha namari (J.IV 195). 


BÀI 32 - CHỮ TAN CUNG CUA ĐỘNG TỪ 

174. Trong ngôn ngữ Pali có 2 loại chữ tận cùng của 
động từ, tên là: Parassa-pada (văn xuôi & kệ) và Attano- 
pada (kệ). Nhưng về ý nghĩa của chúng không có sự khác 
biệt chút nào. 

Lên tới bài này, chỉ có hình thức Parassa-pada được 
đề cập. Chúng được thấy trong văn xuôi và kệ. Hình thức 
Attano-pada hầu hết chỉ thấy trong văn kệ. Cả 2 loại này 
được cho như sau: 


Present tense (vattamana vibhatti) 


Parassa-pada Attano-pada 

Sing Plu Sing Plu 
I. mi ma e mhe 
II. si tha se vhe 
HL ti anti te ante 


Future tense 


I. ssami ssama ssam ssamhe 
II. ssasi ssatha ssase ssavhe 
Ш. ssati ssanti ssate ssante 


Imperative mood (paficami vibhatti) 
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1. mi ma e amase 
II. hi tha ssu vho 
Ш. tu antu tam antam 
Optative mood (sattamī vibhatti) 
I.eyyāmi (emi) еууата (ета) eyyam eyyamhe 
П. eyyāsi (esi) еууаћа (etha) etho eyyavho 
III. eyya (e) eyyum etha eram 
Aorist/ Past definite (Ajjatani) 
I. im (emi) (iymhā am (i)mhe 
II. oA (i)ttha (1)se (iyvham 
III. i, ittha ()тѕи, um а ü 
Past indefinite (Hījjatanī) 
I. a/ am mhã im mhase 
II. o ttha se vham 
III. a ü ttha tthum 
Conditional (kalatipatti) 
I. ssam ssamhā ssam ssāmhase 
II. sse ssatha ssase ssavhe 
III. ssa/ssā  ssamsu ssatha ssimsu 
Ví du Náng dóng thé 
Сап: Vad (nói) 
Present tense (Vada/ nói) 

Parassa-pada Attano-pada 

Sing Plu Sing Plu 
I. Vadami Vadama Vade Vadamhe 
II. Vadasi Vadatha Vadase Vadavhe 
Ш. Vadati Vadanti Vadate Vadante 
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Future tense 

I. Vadissāmi  Vadissama Vadissam  Vadissamhe 
II. Vadissasi  Vadissatha — Vadissase — Vadissavhe 
Ш. — Vadissati Vadissanti  Vadissate Vadissante 


Imperative mood 


I. Vadami Vadama Vade Vadamase 
II. Vada, Vadahi Vadatha Vadassu Vadavho 
III. Vadatu Vadantu Vadatam Vadantam 


Optative mood 


I. Vadeyyami Vadeyyama Vadeyyam Vadeyyāmhe 
Vademi Vadema 

II. Vadeyyāsi Vadeyyātha Vadetho Vadeyyavho 
Vadesi Vadetha 


III. Vadeyya/ Vade Vadeyyum Vadetha Vaderam 


Aorist / Past definite (Ajjatanī) 


I. Avadim Avadimha Avadam Avadimhe 

П. Avadi, Avado — Avadittha  Avadise Avadivham 

III. Avadi Avadimsu, Avada Avadũ 
Avadum 

Past indefinite/ imperfect (Hīyattanī) 

I. Avada Avadamha Avadim Avadamhase 

/ avadam 

II. Avado Avadattha Avadase Avadavham 

III. Avada  Avaduü Avadattha — Avadatthum 

Conditional 


I. Avadissam Avadissamha Avadissam Avadissamhase 
II. Avadisse  Avadissatha Avadissase Avadissavhe 
III. Avadissa/a Avadissamsu Avadissatha Avadissimsu 
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Tir vung 
Nam tánh 
Bojjhanga 
Otāra 
Dhamma 
Accaya 
Gandhāra-rājan 
Deva 
Khaņa 
Amsa 
Trung tánh 
Kaccha 
Vitta 

Piya 

Pajja 

Pana 
Mila 

Pura 
Thana 
Rattha 
Pitha 

Nữ tanh 
Takkhasila 
Udaya 
Timisika 
Vina 

Tinh tir 
Anāsava 
Sirimant 
Kalyāna 
Siva 


phām tro dao 
co hói 

bán chát 

lỗi làm 

vua Gandhara 
thién thàn 
khóanh khác 
val 


nách 

của cải 

lạc 

dầu xoa chân 
uống nước 
căn 

thành phố 
diém/chó 

dát nuóc 

ghé 


thành phó Taxila 
tên người nữ 

bóng In 

đàn hạc 

thóat khỏi lậu hoặc 
tráng lệ 

tốt 

hạnh phúc 
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Asanta tói tệ 


Piya lạc 
Andha-karana ràng buộc 
Puthu nhiều 
Appiya khóng lac 
Sabandhana cùng với những ràng buộc 
Ramma hấp dẫn 
Dhuva chắc chắn 
Soka-pareta phiền não xâm chiếm 
Động từ 
Nibbayati (ni+va) trở nên mát lạnh (pp) 
nibbuta 
Odahati (ava+dah) đặt xuống. 
Sotam odahati (nghe) 
Bhassati (bhas) roi xuóng 
Adhigacchati (adhi+gam) chứng đắc 
Vinayati (vi+nī) hướng dẫn (pre.p) 
vinayant 
Bhajati (bhaj) liên hệ đến 
Yajati (yaj) cüng té 
Kurute (pre.att of karoti) nó làm. Piyam kurute nó 
Шап mát 

e Pamadā (rt. Patmad) att. 3 per.sing of pamajjati 
Mà pamada lo dénh 
Bhaveti (rt.bhü) phát triển (pp) bhavita 
Kuppati (kup) tức giận 
Ahuvā (p.imper.sing of hoti) 
Cecchati (rt.chid) future of chindati 
Adhipatati (adhi+pat) roi khói 
Cavati (cyu) chét (pp) cuta 
Parijīyati (paritjar) suy tàn 


Sanghattayati (sam+ghatt) cùng gõ 
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BÀI ТАР 32 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Bhavetvana bojjhange nibbayissamanasavo (Th. 162) 

2. Tena hi bramhana odahassu sotam 

3. Tassa soka-paretassa утпа kacchā abhassatha (Sn. 446) 

4. Otaram nādhigacchissam sambuddhassa satimato (Sn. 
446) 

5. Rattha rattham vicarissam savake vinayam puthü (Sn. 
444) 

6. Ragam vinayetha mānusesu dibbesu kamesu capi bhikkhu 
(Sn. 361) 

7. Mitte bhajassu kalyāne pantam ca sayanasanam (Sn. 337) 
8. Yajassu, bahu te vittam, yajassu, bahu te dhanam (Sn. 31) 
9. Sa lokam bhajate sivam (Sn. 114) 

10. Asanta’ssa piya honti, sante na kurute piyam (Sn. 93) 

11. Esasmakam kule dhammo pitupitamaho sada ãsanam 
udakam pajjam, sabbetam nipadamase (J III 120) // J. 654 
(V) 

12. Na te pitham adāsimhā, na pānam napi bhojanam, 
bramhacāri khamassu me, etam passami accayam (J III 120) 
13. Tasma evam vadema se 'Jinam vandatha Gotamam, 
Jinam vandama Gotamam' (D III 197) 

14. Ime na kifici jānanti maññe 

15. Nevābhisajjāmi na và pi kuppe, na và pi me appiyamāsi 
kifici (J. 120) 

16. Nikkhamassu vanā tuvam (Apa 818) 

17. Akaramha se te kiccam yam balam ahuva’mha se, 
Migarāja namo tyatthu, api kifici labhāma se (J III 26) 
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18. Te andha-karana Ката, bahu-dukkha maha-visa, tesam 
mülam gavesissam, checcham ragam sabandhanam (J III 
500) 

19. Adhipatati vayo khano tatheva, thanam natthi dhuvam 
cavanti satta, Parijīyati addhuvam sarīram, Udaye mã 
pamada carassu dhammam (J IV III) 

20.  Gandhāra-rājassa puramhi ramme, avasimhase 
Takkhasilaya deva, Tatthandakaramhi timisikayam amsena 
amsam samaghattayimha (J IV 98). 

II. Chia bién cách các động từ sau ra các thì và thé đã hoc 
trước đó: harati, kinati, karoti, pamajjati (patmad). 

BÀI 33 

Thu dóng thé 

175. Thu dóng thé duoc thành láp báng cách thém vi пой 
thuộc động từ thường vào căn thu động. Có 2 cách dé hinh 
thành căn thuộc động từ thu động bằng cách thêm phụ tó — 
туа vào căn năng động hiện tại hay thêm —ya trực tiếp vào 
căn. 

176. Phương pháp đầu tiên 


pre. 3' per. Sing act. base pass. base 
bandhati (buóc) bandha bandhiyati 
kiņāti (mua) kina kimyatI 
deseti (giảng) dese desiyati 

karoti (làm) | Каго karīyati 


ghi chú: nguyên âm cuói của cán năng động hiện tại bi bó 
trước khi thêm phụ tô -Tya. 
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177. khi chữ y duoc thêm vào một phụ âm, những thay đổi 


Sau Xảy ra. 

By trở thành bb hy = yh 
Bhy 5 bbh jy » jj 
cy » cc jy ,, jjh 
chy 5 cch ky ` kk 
dy „Ji khy „ kkh 
dhy 5 jjh ly m Il 
dy x dd my , mm 
dhy 3 ddh ny di йй 
gy „ 88 PY » рр 
ghy > ggh ру ,, pph 
ry tệ уг Sy A ss 
ty - cc thy ., cch 
vy 35 bb 

178. can pass.base pass.pre.3'd 
per.sing 

badh (buộc) (badhya) bajjha bajjhati, bajjhate 
(bi buóc) 

chid (cát) (chidya) chijja chijjati, chijjate 
pac (ийи) (pacya) paccapaccati, paccate 

budh (giác ngộ) (budhya) bujjha bujjhati, bujjhate 
dis (nhin) (disya) dissa dissati, dissate 
gah (lay) (gahya) gayha gayhati, gayhate 
kar (lam) (karya) kayira kayirati, kayirate 
179. nī (dan dat) niya niyati, niyate 

su (nghe) sūya!? sūyati, sūyate 


? Nguyén ām ngān cuói cüng cüa cán tró thành dài truóc phu 10 
ya. 
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180. trong ám thụ động, chữ dau ‘va’ đổi thành vu. 


Vac (nói) (vucya) vucca vuccati,  vuccate 
(bi nói) 

Vas (sóng) (vusya) vussavussati, vussate 

Vah (mang) „(vuhya) vuyha vuyhati, vuyhate 


181. ‘a’ hay “e? cuối cùng của vài cán bi đổi thành T trước 
phu tó ya. 


Pà (uóng) piya piyati, ртуаїе 
(duoc uóng) 

Dã (cho) diya dīyati, dīyate 

Mā (do luóng) miya mīyati, mīyate 

Ge (hāt) gīya gīyati, gīyate 

Ve (dệt) vīya vīyati, vīyate 


182. vài cán nhu йа và khā khóng dói ngay cá trong thu 
dóng thé. 

Ñã (biết) ñãya ñãyati, ñãyate 

а + khā (nói) akkhaya akkhayati, akkhayate 

183. trong thụ động thé tác nhân của hành động (verb) đặt ở 
cách thứ 3. Đối tượng của hành động đặt ở chủ cách trong 
sự hòa hợp giữa ngôi và số. 

Buddhena dhammo desiyate (pháp được thuyết bởi đức 
Phật). 

Corena tvam paharTyasi (bạn bi tán công bởi kẻ trộm) 


yaw 


Raina aham dandtyami (tôi bi phạt bởi vua) 


Nang dong Thu dong 

So kame bhufijati tena kama bhujjante, 
bhufjiyante 

(nó huóng duc lac) (duc lac duoc huóng bói nó) 


Buddho dhammam desesi Buddhena dhammo desīyittha 
(đức Phật giảng pháp) (pháp được giảng bởi đức Phật) 
So ogham tarissati Tena ogho tarīyissate 

(nó lội qua vũng nước) (vũng nước được nó lội qua) 
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Aham rukkham acchecchim Maya rukkho acchijjittha 
(tói chát сау) (cây được chặt bởi tôi) 
Sisso vijjam sikkhatu Sissena vijjā sikkhīyatu 
(Mong hoc sinh hoc khoa hoc) (Mong khoa hoc duoc hoc 
sinh hoc) 

184. Hién tai phán tir thu dóng 
Bằng cách thêm hậu tố -mãna vào cán thu động thé thi 
phân từ thụ động thì hiện tại được thành lập. Nó hòa hợp với 
đối tượng (túc từ) theo tánh, số và cách. Những phân từ này 
biến cách theo nam tánh và trung tánh như các danh từ tận 
cùng bằng “а” và theo nữ tánh như các chữ tận cùng а. 


Pass. Verb Pass. Pre. Par 
Desīyati Desīyamāna 
Chijjati Chijjamāna 
Kayirati Kayiramāna 


Làm thé nào dé düng passive pre. par: 

Buddhena desiyamanam dhammam manussa suņanti (con 
người lắng nghe pháp được giảng bởi đức Phật). 

Purisena chijamanasma rukkha bahu sakuņā uddesum 
(nhiều con chim đã bay khỏi cây bi chặt bởi người đàn ông). 

185. vị lai phân từ bị động (passive fu. par) / danh 

động từ (gerundive) 
Được hinh thành bang cách thêm một trong 3 hậu tố sau — 
tabba, -anTya, -ya hay thêm vào căn năng động hiện tại 
hoặc căn động từ. Khi các hậu tó này duoc thém vào cán co 
bản của nó thi “P hay “и” biến đổi (nghĩa lā i thành e và u 
thành o). 

Khi hậu tố -tabba được thêm vào cán cũng như cán 
thuộc động từ được đề cập trong cùng cách như khi -tum 
được thêm theo hình thức infinitive (xem lại bài 9). 

Căn Ng.mẫu Danh động từ 
Dã Dãtum Databba (được cho) 
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Ni Netum Netabba (duoc dàn) 


Su Sotum Sotabba (duoc nghe) 
Vac Vattum Vattabba (duoc nói) 
Ра+ар Pattum Pattabba (duoc chüng) 
Kar Katum Kattabba (duoc làm) 

/ Kattum 
Car Caritum Caritabba (duoc thi hành) 
Cán thuóc dóng tir 
Dese Desetum desetabba 
Kina Kinitum kinitabba 


Một số được hình thành bằng cách thêm anTya và ya 
Căn 


Kar Karaņīya/ kariya 

Vac Vacaniya/vacca 

Budh Bodhanīya/bojjha 

Gam Gamanīya/gamya/gamma 


186. “а? cuối cùng của các cán đổi thành “e? trước — 
ya, và y thi láp lại. 


Cán Gerundive 

Da (deya) deyya (duoc cho) 
Nà (ñeya) ñeyya (được biết) 
Ра (peya) peyya (duoc uóng). 


187. đôi khi danh động từ được dùng báng quo và đặt 
ở trung tánh, chủ cách, số ít. 
Maya gantabbam (sẽ được di bởi tôi/ tôi sẽ di/ tôi phải di). 
Туауа evam bhavitabbam (ban sé thích cái này). 

188. Định sở cách hòan tóan 
Kamme kattabbe (khi công việc được làm) 

189. Các hình thức thụ động của thể sai khiến: 


kārāpeti (khiến làm) pass.v : kārāpīyati 
‚ o, ёп bi làm) 
chedāpeti (khiên cát) pass.v : chedāpīyati 
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desapeti (khiến giảng) pass.v : desapiyati 

pass.pre.par : desāpīyamāna (dang khiến dé được thuyết 
trinh) 

danh động từ : desāpetabba, desapaniya (sé bi khiến dé 
giáng). 

190. Những chữ giống nhu pàtikankha (được mong 
đợi), sujīva (dé sóng), dujjīva (khó sóng), sukara (dé làm), 
dukkara (khó làm) đòi hỏi tác nhân hành động duoc đặt 
hoặc theo cách thứ 3 hay cách thứ 6. 

Kalyana-mittassa (kalyana-mittena) etam patikankham 
(điều này được giảng bởi vị có những người bạn hiền) (S V 
2). 

191. ёо. Hậu tó to được thêm vào noun dé diễn tả 
cảm giác “từ/ vì ly do này/ theo khía canh nào đó/ nhu”. 
Buddhato (từ đức Phật), sīlato (do có giới hanh), devato 
(theo thiên thần), như vị thiên thần), aniccato (như vô 
thường). 

192. tác nhân của past passive participle hóa hợp với 
cách thứ 3 hay thứ 6. 

Tena katam, tassa katam (được làm bởi vị ấy). 

193. kết âm hòa hợp theo các ví dụ sau: 


kim + eva + idam = kimevidam. ‘m’ trước nguyên âm đổi 
thành m. 

vuccati + ävuso = vuccatavuso. “i” bi bỏ trước nguyên 
âm không đồng. 

sam + yamanti = saññamanti. ‘my’ doi thành йй. 

etam avoca = etadavoca. ‘m’ đổi thành d trước một 
nguyén ám. 

etam + attham = etamattham. ‘m’ trước một nguyên 


ám dói thành m. 
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ca + iti = cā'ti. Hầu hết i của iti bị bỏ sau một 
nguyên âm không đồng va ‘a’ ngắn trước đổi thành dài. 
Thay vi bó i thì dau phẩy được đặt vào. 

194. attham/ atthāya. Một trong hai từ này được kết 
với noun để chỉ ý nghĩa ‘vi/ vì cái gi (ai) dē”. 
Dassanattham/ Dassanatthāya (vì tháy/ dé thấy). 

195. đôi khi dai từ quan hé yad di theo bởi một dai từ 
chỉ định dé nhấn manh ý nghĩa của hinh thức. Yo so puriso 
(bát cứ người nào), ye te samana (bát cứ vị tu sĩ nào). 

Từ vựng 
Danh từ nam tánh 
Ganin : đạo sư 


Yüpa : cột trụ ghi công 
Dabbha : có Kusa | 
Barihisa : có cüng té 


Okãsa : noi chốn 
Mahogha (maha + ogha) : trận lụt lớn 


Manavaka : thanh niên 

Attha : vấn dé/ kê khai 
Samparàya : trạng thái sau khi chết 
Paccüha : trở ngai/ quấy rày 

151 : ân sỹ 

Pamada : lơ đãng/ thiếu thận trọng 


Saddhivihārika : đồ đệ/ học trò 
Upajjhāya : giám luật 
Ekamsa (eka + amsa) : một vai 
Uttarasanga : thượng y 


Samatha : tâm tĩnh lặng 
Trung tánh 

Vera : thù hận 
Yañña : bó thí 

CTvara : y mặc 
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Sula 

Thala 
Macchera 
Риййа 
Mukhodaka 
Bhājana 

Rūpa 
Danta-kattha 
Nữ tānh 
Bhaginī 
Bhikkhā 
Upāhanā 
Bhāvanā 

Tính tir 

Jañña 
Jañña-Jañña 
Amuka 

Porana 

Ahirika 
Kāka-sūra 
Dhamsin 
Manku 
Cakkhuviññeyya 
Pūjetabba 
Bodhi-pakkhiya 
Durabhisambhava 
Dvangulapañña 
Viraraga 
Evarüpa 
Sakkatabba 
Garukatabba 
Manetabba 


: сос 
: dát 

: keo kiệt 

: công đức 

: nước rửa таї/ súc miệng 
: bình chậu 

: sắc 

: tám xia răng 


: chi/ em gái 
: của bồ thí 

: sandal 

: tu tâm/tuệ 


: ngọt 

: rất ngọt 
: như vậy, như vậy 

: сб/ xưa 

: vô tàm/ không biết xấu hồ 
: lanh như quạ 

: táo bạo 

: phiền toái 

: nhãn thức 

: đáng chú ý 

: trí tuệ tối thắng/ lậu tận trí 
: không dễ đạt 
: trí tuệ non nớt 
: vô tham 

: của loại này 

: cung kính 

: trân trọng 

: kính trọng 


Kevala : tòan bộ 
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Bát bién tir/ trang tir 


Ambho : (dùng dé diễn tả một hay nhiều người) 
Này..., hãy xem đây 

Samam : bởi chính ai 

Sammā : tót/ dūng 

Kālasseva (kalassa eva) : rất sớm 

Puna : lại nữa 

Iti : như vầy 

Etarahi : báy gió 

Anusotam : cùng chiều 

Patisotam : ngugc chiều 

Sama-visamam : cá düng và sai 

Dóng tir 

Науай (pass of harati) : được mang 

Pavaddhati (pa + vaddh) : tăng trưởng 

Наййай (pass of hanti) : bị giết 

Bhājīyati (pass of bhājeti) : bị phan 

Tujjati (pass of tudati) : bị cán rút 


Asakkhim (past def. 1* per. Sing. Of sakkoti) : tôi đã có thé 
Vuyhati (pass of vahati) : được mang 

Pativijjhati (pati + vidh) : thâm nhập (pp) patividdha 
Sandissati (pass to sampassati. Rt. dis) : duoc tháy 
Anuyufijati (anu + yuj) : hỏi câu hỏi 

Vüpasammati (vi + upa + sam) làm khuây/ an üi/ yên lặng 
(pp) vũpasanta 

Vāyamati (vi + ā+yam) : có gắng 

Muñcati (rt. Muc) : giải thóat/ làm nhẹ di (pp) mutta 
Patisaficikkhati (intensive fr. Patisankhayati) : phản ảnh 
Nibbāpeti (caus. of nibbàti) : làm mát lạnh/ tiêu diét/ dập tắt 


Cīyati (pass. of cinati) : cát giü 
Saññamati (sam + yam) : cản trở (pp) samyata/ saññata 
Aroceti (а + ruc) : kê/ thông báo 
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Pahiyati (pass of pajahati) : bi di chuyén 

Uddharati (ud + har) : dua lên/ dành dum (inf) uddhatum 
Parikkhīyati (pass to pari + khayati) : suy tàn/ hu hỏng (pp) 
parikkhina 

Manku hoti : bị phiền não/ mát can đảm 

Kilissati (rt. Kilis) : bị cau ué 

Akankhati (а + kankh) : ước muón/ mong đợi 

Vattati (vatt) : cu xu 

Vutthāti (vi + ud + tha) : thức dậy (pp) vutthita 
Upanàmeti (upa + nam) : biếu/ dâng 

Paccavekkhati (рай + ava + ikkh) : xem xét lại 
OmuñcatI (ava + muc) : cởi ra 

Pāpayati (caus to pāpunāti) : khiến đạt được 
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BÀI ТАР 33 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Ambho, kimevidam harTyati Jañña-jaññam viya (M I 31)? 
2. Idam vuccatavuso dukkham (M 148) 

3. Dadato puññam pavaddhati, safifiamato veram na cīyati 
(Ud 85) 

4. Tasmim kho brāmhaņa уаййе neva gāvo haññimsu, па 
rukkha chijjimsu  yüpatthaya, па  dabbha  lüyimsu 
barihisatthaya (D I 141) 

5. Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim etadavoca: “Gaccha 
bhagini, amukasmim okase bhikkhā diyati? ti (Vin IV 59) 

6. Tena kho pana samayena sanghassa civaram bhājīyati 
(Vin IV 59) 

7. So dayhati sūlehi tujjamano (M II 73) 

8. Kassa sodhTyati maggo (Buddh A 85)? 

9. Asakkhim yata attanam uddhatum udakā thalam, 
vuyhamano mahoghena saccāni pativijjhitum (Th I 88) 10. 
Na kho brāmhaņa sandissanti etarahi bramhana porananam 
bramhananam bramhana-dhamme (Sn 50) 11. Atha kho so 
mānavako āyasmatā Upālinā anuyufijyamano etamattham 
ārocesi (Vin I 88) 

12. So tattha nadiyam patati, so tattha anusotam pi vuyhati, 
patisotam pi vuyhati (M III 185) 

13. Cakkhum kho bhikkhave aniccato janato passato avijjā 
pahīyati vijja uppajjati (S IV 31) 

14. Na hiraññena suvannena parikkhīyanti āsavā (Th II 347) 
15. Sujīvam ahirikena kāka-sūrena dhamsinā (Dh 244) 16. 
Gamanīyo samparāyo, kattabbam kusalam, caritabbam 
bramha-cariyam, natthi jātassa amaraņam (S I 108) 

17. Bahū hi saddā paccūhā, khamitabbā tapassinā na tena 
mafiku-hotabbam na hi tena kilissati (S I 201) 
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18. Yam tam isīhi pattabbam Шапат durabhismbhavam. Na 
tam dvangula-pafifiaya sakka pappotumitthiya (S I 129) 

19. Maccherā ca pamada ca evam dànam na dīyati. 
Puññamakaikhamanena deyyam hoti vijānatā (S I 18) 20. 
Saddhiviharikena bhikkhave bhikkhunä upajjhayamhi 
samma vattitabbam (Vin I 46) 

21. Kalasseva vutthaya upànana omuūcitvā ekamsam 
uttarasangam karitva danta-kattham databbam, 
mukhodakam dātabbam, asanam paññãpetabbam. Sace yagu 
hoti, bhajanam dhovitvā yagu upanametabba (Vin I 46) 

22. Ye te samaņa-brāmhaņā cakkhu-viññeyyesu rũpesu 
avīta-rāgā avita-dosa avīta-mohā ajjhattam avupasanta-cittā 
sama-visamam caranti kāyena vācāya manasā evarūpā 
samaņa-brāmhaņā na sakkātabbā na  garukatabba na 
mānetabbā na pūjetabbā (M III 291) 

23. Puna ca раат  Sariputta bhikkhunā iti 
patisaficikkhitabbam, ‘Bhavita nu kho samatho ca 
vippassana ca? ti. Sace Sariputta  bhikkhu 
paccavekkhamano evam janati Abhavita kho me samatho ca 
vipassana ca” ti, tena, Sariputta, bhikkhuna samatha- 
vipassananam bhāvanāya vayamitabbam (M III 297) 

24. Ye keci ganino loke  sattharo' ti pavuccare. 
Paramparabhatam dhammam  desenti parisaya tam. Na 
hevam tvam mahavira dhammam desesi paninam. Samam 
saccāni bujjhitva kevalam bodhipakkhiyam (Apa 340) 

25. Ajjap mam mahāvīra dayhamānam tīhaggihi (hi 
aggihi). Nibbāpesi tayo арәт sitibhavafi ca papayi (Ар 580). 
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BÀI 34 - ĐỘNG TỪ 

120; Có bảy động từ: 

a” là tướng của dé nhất động từ. Khi nó được шш 
vào căn, góc từ i và u biến đổi (thành e và o). Nhưng góc ‘a 
giữ nguyên không thay đổi. 
Rt. 18 (tầm cầu) + а = isa = esa/ esati (nó tầm cầu) 
Кї. ruh (lớn mạnh) + а = ruha = roha/ гоһай (nó lớn mạnh) 
Rt. рас (nấu) + а = paca / pacati (nó nấu) 

197. nếu ‘e’ di theo bởi một nguyên âm, nó bién 
thành ‘ay’ và ‘o’, theo sau bởi một nguyên âm bién thành 
‘av’. 

Căn ni (dẫn dat) + a = ne a = nay a = naya, nayati 
Căn bhū (trở thành) + a = bho a = bhav a = bhava, bhavati 

198. góc nguyén 4m cua vai cán рїй nguyén khóng 

dói. 
Vis (buóc vào) + a = visa, visati 
Tud (ray rứt/ châm chích) + a = tuda, tudati 
199. dé nhi dóng tir 

а” là tướng động từ và “т” được thêm vào giữa 2 phu âm 
của căn. Sau đó ‘m’ này bi đôi thành âm mũi thuộc nhóm 
mà phụ âm vừa đổi phụ thuộc (xem 5 nhóm phụ âm trong 
phần Mẫu tự tiếng Pali). 
Căn rudh (cản trở) + a = rumdh + a = rundha, rundhati 
Căn muc (giải thoát) + a = титс + а = muñca, muficati 
Căn hid (lang thang) + а = himd + а = hinda, hindati 

200. đệ tam động từ 
‘ya’ là tướng của đệ tam động từ. *y' của tướng được so 
sánh với phụ âm đi trước của căn. Nếu căn kết thúc bằng 
một nguyên âm, nó giữ nguyên không đổi. Đối với sự thay 
đổi của y đi trước bởi một phụ âm, xem bài 33, mục 177. 
Căn div (chơi) + ya = divya = dibba, dibbati 
Căn siv (may vá) + уа = sivya = sibba, sibbati 
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Căn budh (giác ngộ) + ya = budhya = bujjha, bujjhati 
Cán jha (suy tuóng/ dinh) + ya = jhaya, jhayati 

201. đệ tứ động từ 
tướng của động từ là “nu, па” và “una”. 

‘nu’ giữ nguyên không đổi trước chữ tận cùng (ở giữa) 
attanopada. Mặt khác nó đổi thành ‘no’. ‘n’ của tướng đồng 
hóa với phụ âm gốc đi trước. 

Pa + ap (đến gần) + nu = papnu = papno = pappo, pappoti 
Sak (có thể) + nu = saknu = sakno = sakko, sakkoti. Ngoại 
trừ: 
As (ăn) + nu = asnu = asno, asnoti 
А + vu (cột với nhau) + nā = āvunā, āvunāti 
Pa + ар (đến gần) + unà = pāpunā, pāpunāti 
Sak (có thể) + unà = sakkunā, sakkunāti. K của sak lập lại. 
Su (nghe) + nā = suna, sunati. 

202. đệ ngũ động từ 

‘na’ là tướng được thêm vào căn, thuộc đệ ngũ động từ. 
Nguyên âm dài trước tướng -nã trở thành ngắn và ‘hn’ 
chuyền thành “nh”. 

Cán ki (mua) + nã = kima = kina, kinati 
Cán mi (đo) + nã = mina = mina, mināti 
Căn gah (lāy/ nhận) + nā = gahnā = ganhã, gaņhāti 
Cán as (ăn) + nā = asnā, asnāti 
Căn йа (jā) (biết) + nā = ñãnã = jānā, jānāti 
203. dé luc dóng tir 

‘о’ là tướng động từ. Trước chữ tận cùng (ở giữa) 
attanopada của tướng ‘o’ trở thành ‘u’. Động từ này có một 
vài cán. 

Cán tan (trải ra) + o = tano = tanoti, tanute. 
Сап kar (làm) + o = karo = karoti, karute. 
Сап man (nghi) + o = mano = manoti, manute. 
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204. dé thát dóng tir 
‘e’ va ‘aya’ là tướng của đệ thất động từ. Nếu nguyên âm 
gốc di theo bởi phụ âm đơn thì hầu như nó bi thay đối, nghĩa 
là a, 1 và u trở thành à, е và о. Mặt khác (nếu nó đi theo bởi 
hơn một phụ âm) thì nguyên âm gốc giữ nguyên không đổi. 
Chú ý rằng tất cả các căn của loại này là ngoại động từ. 
Cán cur (ăn trộm) + e, ауа = cure, curaya = core, coraya, 
coreti, corayati. 
Cán dhar (nắm) + e, aya = dhãre, dhãraya, dhãreti, dhãrayati 
Сап var (ngăn cản) + e, aya = vare, vāraya, vāreti, varayati 
Cán dham (thói) + e, aya = dhame, dhamaya, dhameti, 
dhamayati 
-dham là mót truóng hop ngoai lé. Nguyén ām góc cüa nó 
thì không dài (thay đồi). 
Căn cint (nghi) + e, ауа = cinte, cintaya, cinteti, cintayati. 


BÀI TÀP 34 

1. Tìm động từ thì hiện tại ngôi thứ ba số it và nhiều của các 
động từ căn sau: 

arah (xứng đáng), ir (lay động), kaddh (lôi kéo), ji (chiến 
tháng), plu (nói, lơ lửng), mih (làm chảy). Tất cả các động 
từ này phụ thuộc đệ nhất dt. 

2. Tìm các hình thức optative cả về năng động lẫn thụ động 
thể của các căn sau phụ thuộc vào đệ nhi dt: pis (xay, 
nghién), lip (làm bán), his (tán công). Cho nghĩa của chúng. 
3. Cho các hinh thức năng động và thụ động của mệnh lệnh 
cách các cán sau phụ thuộc đệ tam dt: idh (thành công), gã 
(hát), паз (diệt vong), їа (bảo vệ). 

4. Chia các căn của đệ tứ đt sang thì quá khứ và cho nghĩa 
của chúng: hi (gởi), sak (có thé). 

5. Chia các căn của đệ ngũ đt sang conditional tense và làm 
5 câu sử dụng chúng, cũng cho ý nghĩa của chúng: pu (làm 
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sach) gah (cháp nhận), thu (ca ngợi). Dùng gerund, 
infinitive, gerundive, p.p và pre.p của cùng động từ. 

6. Chia cán kar theo thì hiện tai và qk. Cán đây phu thuộc đệ 
lục động từ. 

7. Chia căn sau theo đệ thất động từ thì pre và fu: chad (bao 
phủ). 

8. Cho các hình thức số ít thì М causative của các căn sau: 
kath (nói) đệ 7 động từ/ vu (cột) đệ 4® động từ/ budh (hiểu) 
đệ 3! dt/ vid (cám giác) 2" dt/ sar (nhớ) 1* dt. 


BÀI 35 - CĀU TRÚC 

205. Ngôn ngữ Pali được hình thành theo 3 cách: (1) 
danh từ kết hợp (ii) thêm hậu tố vào gốc hay căn động từ 
(iii) thêm hậu tố vào danh từ. Cách đầu tiên về cấu trúc đã 
bàn trong bài số 29 và 30. Trong bài này chúng ta sẽ đề cập 
cách thứ 2 của cấu trúc bằng cách thêm đuôi vào danh từ. 
Các nhà văn phạm đặt tên cách này là “từ phát sinh thứ 2? 
(taddhitanta). Đuôi được thêm vào danh từ, phân thành 7 
nhóm: (1) đặt tên theo cha (ông) (i1) các từ sở hữu (111) danh 
từ tru tuong (iv) từ phát sinh con số (v) đại từ (vi) căn 
thuộc nữ tánh và (vii) các phát sinh khác. 
206. đặt tên theo cha (ông). Các hậu tố —a, -ava, -äyana, - 
апа, -eyya, -era và -ya diễn tả sự nói dói/ có nguồn góc. 
Khi một trong các hậu tố này thêm vào danh từ thì nguyên 
âm đầu tiên của danh từ nếu không đi theo bởi phụ â âm рар 
đôi sẽ kéo dài. Khi chúng được thêm, nguyên âm cuối của 
danh từ bị bỏ rơi. 
-a. | vasudeva + a = vasudeva (con trai cua Vasudeva) 

baladeva + a = bãladeva (con trai của Baladeva) 

u cuối của danh từ trở thành o trước đuôi -a. o đi 
theo ‘a’ đối thành ‘av’. 
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тапи + а = тапо + а = тапау + а = тапауа (со 
nguón góc сйа Manu) 

upagu + a = opago + a = opagav + a = opagava (có 
nguón góc cüa Upagu) 

pandu + a = pando + a = pandav + a = pandava (có 
nguón góc cüa Pandu) 
-ayana, -ana. 

Касса + āyana, ana = Kaccāyana, Kaccāna (con trai 
hay người nói dõi Касса) 
Moggali + ayana, апа = Moggallayana, Moggallana (con 
trai của Moggali) 
Aggivessa + ayana, апа = Aggivessayana, Aggivessana (con 
trai của Aggivessa) 
-eyya. Bhagini + eyya = bhāgineyya (con trai của người chi) 
-era. Samana + ега = samanera (đệ tử/ học trò của vi Sa 
môn) 

vidhavā (góa phụ) + era = vedhavera (con trai quà 
phụ) 
-ya.  kundin + ya = kondanya = kondañña! (con trai của 
kuidani) 

ở đây ku trở thành ko (trường hop ngoai lệ) 

207. các từ sở hữu. 
-a. | saddha (tận tuy/lóng tin) + a = saddha 
-àla. Vācā (lời) + ala = vācāla (nhiều chuyện) 
-ālu. Daya (khoan dung) + alu = dayalu (nhân từ) 
-ava. Kesa (tóc) + ava = kesava (ram tóc) 
-ita. Phala (trái cây) + ita = phalita (sai quả) 
dukkha (khó) + ita = dukkhita (sáu muộn) 
-ika. Dhamma + ika = dhammika (chon chánh) 


5 Như trường „hop ngoai lệ i của Kuņdinī trở thành а. Nhu vậy 
thay vi kondiñña, từ ay trở thành kondañña. 


179 


-in. папра + in = папір (thông thái) 
pakkha (cānh) + in = pakkhin (сб cānh) 
dukkha (sāu) + in = dukkhin (sāu bi) 
-ila. panka (bùn) + ila = pañkila (có bùn) 
sikatā (cāt) + ila = sikatila (со cāt) 


-mant. Dhiti (can йат) + mant = dhitimant (có long 
can dām) 
-vant. bala (lực) + vant = balavant (có sức manh) 


* -vant chỉ được thêm vào các danh từ tận cùng ‘a’, và 
-mant được thêm vào các danh từ tận cùng i/ī/u/ū hay o. 
-vin. Medha (trí) + уш = medhāvin (thông thái) 
Maya (giả абі) + vin = māyāvin (dối tra) 
Tejas (sáng lan) + vin = tejasvin/ tejassin (huy hòang) 

Yayas (tiéng vang) + vin = yasasvin = yasassin (nói 
tiéng) 
* v của vin đồng hóa với ‘s’ ở trước. 
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208. danh từ triru tượng 

-a, -ka, -tta, -ttana, -tà, -ya là các hậu tố thêm vào 
danh từ hay tinh từ dé hình thành danh từ trừu tuong. 
-а khi hậu tó —a được thêm, ‘u’ tận cùng của một danh 
từ trở thành ‘o’ và ‘o’ thành ‘av’ trước một nguyên âm (xem 
mục N. 197). 
Garu (đạo su/ sự nặng nè) + a = garo + a = garav + a = 
garava 
Patu (thông minh) + a = pāto + a = patav + a = patava 
Visama (gáp génh) + a = vesama 
Uju (tháng) + a = ajjava!* 
-ka. ramaniya (quyén гй) + ka = rāmaņeyyaka 
‘T’ của туа thanh “e? một cách ngoai lệ. 
Manuñña (dáng yêu) + ka = manuññaka 
-tta, -ttana. 

Buddha + tta = Buddhatta (Phát tánh) 

jaya (vợ) + tta, Папа = jayatta, jayattana (trạng thái 
người vợ) 
jara (nhân tình) + tta, ttana = jaratta, jarattana (trang thái 
người ngoai tinh) 
-ta. Sabbafifiu (bậc giác ngộ) + tā = Sabbaññuta 
Surüpa (khả ái) + tā = surüpata 
-ya. Dubbala + уа = dubbalya (yếu đuối) 

vikala (làm biến dạng) + ya = vekalla 

alasa (làm biếng) + iya = ālasiya (yếu đuôi) 
jāgara (thức tinh) + iya = jãgariya (yếu đuối) 
macchara (keo kiệt) + iya = macchariya (yếu đuối) 

209. các phát sinh khác. 
-ika. (hòa vói/ quan hệ với...) 
ghata (bơ) + ika = ghãtika (trộn với bo) 


14 Ở đây ‘u’ đôi thành ‘ar’ và “т” đông hóa với ‘j’. 
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nàvà (thuyền) + ika = nãvika (người lái đò) 
abbhokasa (khí ngoài trời) + ika = abbhokasika (sông ngòai 
troi) 

Rajagaha (thanh phó Rajagaha) + ika = Rajagahika (sanh ra/ 


sóng tal...) 

apaya (sê phận khó dau) + ika = apayika (sanh vào cõi khó) 
Abhidhamma + ika = abhidhammika (kệ trong 
Abhidhamma) 


Balisa (móc câu cá) + ika = balisika (người câu cá) 
Abhidosa (buổi tối) + ika = abhidosika (thuộc đêm trước) 
Sangha + ika = Sanghika (có liên quan đến Tăng già) 

Kãya (thân) + ika = kàyika (thuộc về thân) 

Vacas (lời) + ika = vācasika (thuộc lời) 

-ima. pacchã (sau đó) + ima = pacchima (trễ nhất) 

putta (đứa con) + ima = puttima (có con) 

-iya. putta + iya = puttiya (có con) 

loka (thế giới) + iya = lokiya (trần thé) 

-eyya. Pitar (cha) + eyya = petteyya (chăm sóc cha của ai) 
matar (mẹ) + eyya = matteyya (chăm sóc me của ai) 

* trước eyya, pitar trở thành pett và matar thành matt. 
-eyya, -eyyaka. 

Campa (thành phó Campa) + eyya, eyyaka = 
Campeyya, Campeyyaka (sóng tai Campa) 

Kula (gia dinh/nhà) + eyya, eyyaka = koleyya, koleyyaka 
(thuóc vé nhà) 

-tara (hon). 

Patu (thóng minh) + tara = Patutara (thóng minh hon) 

-tama (nhát). 
Patu (thóng minh) + tama = Patutama (thóng minh nhát) 
Туа, issika (nhất). 
Patu (thông minh) + туа = Patīya (thông minh nhất) 

Patu (thông minh) + issika = Patissika (thông minh nhất) 
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-а. Kasāva (hoại sắc) + а = kāsāva (y phuc tu sĩ) 
ауаз (sắt) + a = ayasa (làm bang sat) 
-maya (làm bàng). 
Rajata (bạc) maya = Rajatamaya (làm bằng bac) 
kattha (gỗ) + maya = katthamaya (làm bằng gỗ) 
manas (tám) + maya = manasmaya = manomaya (làm 
bằng tâm) 

* phần cuối “as” của các danh từ nhóm mano trở thành “о 
trước hậu tó bắt đầu bằng một phụ âm. Ayasmaya = 
ayomaya (làm bằng sắt). Đối với nhóm mano, хет bài 24. 
-ta. Jana + tā = janata (người thân) 

deva + tā = devatā (thién thān) 

dhamma (bān chāt) + tā = dhammatā (bān chāt) 
-ka. Virajja (nuóc thuóc vē) + ka = Virajjaka = Verajjaka 
(phu thuóc vào dāt nuóc/ thuóc vé dāt nuóc). 

Kosala (nuóc Kosala) + ka = Kosalaka (thuóc nuóc 
Kosala). 

Nagara (thành phố) + ka = Nãgaraka (thuộc thành 
phó). 

Parivatta (thay đổi) + ka = parivattaka (tới cái bị đồi). 
Acariya (đạo su) + ka = ācariyaka (thuộc về thầy). 
Putta (con trai) + ka = puttaka (đứa con khả ал). 
Pandita (thóng thái) ka — Panditaka (nguói mó pham). 
Samana (tu si) + ka = Samanaka (tăng bàn tiện). 
Munda (duoc cao) + ka = Mundaka (nguói troc dàu). 
-ina. Uccā-kula (giai cáp cao) + ina = Uccakulina (thuộc 
gia dinh giai cáp cao) 

210. tir phát sinh con só 
-khattum (só làn) 
eka + khattum = ekakkhattum (mót làn) 
dvi + khattum = dvikkhattum (hai làn) 
ti + khattum = tikkhattum (ba làn) 
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catu + khattum = catukkhattum (bón làn) 

* К của khattum được lặp lai khi con số di trước nó. 

-dhã (trong cách/ phần) 

dvi + dhā = dvidhā (hai cách) 

ti + dha = tidha (ba cách) 

sata (100) + dha = satadhã (trong 100 cách) 

sahassa (1000) + dha = sahassadhā (trong 1000 cách) 

-aya. (góp nhāt/ suu tập) 

dvi + aya = dvaya (2, bó 2) 

ti + aya = taya (3, bộ 3) 

-ka. (góp nhặt suu tập) 

dvi + ka = dvika (một cáp) 

ti + ka = tika (bộ 3) 

catus + ka = catukka (bộ 4) 

райса + ka = pañcaka (nhóm 5) 

-tiya. 

dvi + tiya = dvitiya = dutiya (thứ hai) 

ti + tiya = titiya = tatiya (thứ ba) 

* hậu tó -tiya được thêm chỉ vào các con số dvi và ti. Dvi và 
ti bién thành du và ti khi hậu tố —tiya được thêm vào. 

-tha. Chi được thêm vào catus (4). S đồng hóa với 't'. 
catus + tha = catuttha (thứ tư) 

-ttha. Chi được thêm vào cha (6). 

cha + ttha = chattha (thứ sáu) 

-ma. dugc thém vào райса (5), satta (7) và các соп só 
khác. 

Paficama (thứ 5), sattama (thứ 7), atthama (thứ 8), navama 
(thứ 9), dasama (thứ 10), visatima (thứ 20), timsatima (thứ 
30), satama (thứ 100). 

-tama cũng được thêm vào visati... visatitama (thứ 20). 

-so (bởi). 

Pañcaso (bởi 5, thành 5), sattaso (bởi 7, thành 7). 
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211. thuóc dai tir 

-so 

Sabba + so = sabbaso (tát cà) 

-tha 

sabbatha (hoàn toàn/ trong moi cách) 

aññatha (cách khác, mát khác) 

ya(d) + tha = yathà (như váy, theo cách kế) 

ta(d) + tha = tatha (nhu váy, cách kia) 

-ttham. 

Idam + ttham = ittham (nhu váy). idam đổi thành ‘i’ trước 

ttham. 

-tham. 

Kim (ka) + Шаш = katham (thé nào). 

-tra/ -ttha. 

Sabbatra, Sabbattha (moi noi) 

Tatra, tattha (ở đó) 

Yatra, yattha (bất cứ đâu) 

Kim + tra/ttha = katra, kutra, kattha. 

* kim trở thành ka hay ku trước vài hậu tó. 
Idam + tra/ttha = atra, attha (ở đây). 

* idam đổi thành ‘a’ trước tra và ttha. 

-ttha. 

Eta(t) + ttha = ettha (ở đây). Trước ttha, ‘etat’ đôi thành e. 

-ham, him. 

Taham, tahim (© dó) 

Yaham, yahim (ở đâu) 

Kaham, kuhim (ở đâu?) 

-dà. 

Sabbada, sada (mãi mãi, luôn luôn). 

Aññada (vào lúc/ ngày khác) 

Yada (bát cứ khi nào), tadà (tại lúc đó) 

Када (bao giờ?) 
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-dāni. 
Tadāni (r0i thi, lūc āy). 


idani (bây gid). 

-rahi. 

Etarahi (bây giờ, vào lúc này, ngày nay) 
-dhunā. 

Adhunā (bây giờ, tại lúc này) 

1a. 

Idam + jja = ajja (ngày nay) 

-jju. 


Samāna (sa) + jju = sajju (lập tức) 

Арага (khāc) + jju = aparajju (vāo прау Кё) 
-to. 

Sabbato (tir mói bén) 

Yato (tir dàu) 

Tato (do dó) 

Kuto (tir йди) 

Ito (từ đây) 

Ato (từ đâu). 

-dhi. 

Sabbadhi (moi noi). 

212. hinh thành cán thuộc nữ tánh: 

- à thém vào danh tir nam tánh dé hinh thành cán thuóc ni 
tánh cüa nó: 

vattaka (ga) + a = vattaka (ga mái) 

kokila (cucoo) + а = kokila (cucoo mái) 

aja (dê) + à = aja (dê cái) 

- 1 thém vào mót vài danh tir: 

aja (dê) +ī = ajī (dê cái) 

nada (suối) + ī = nadi (con sông) 

bramhana (brahman) + 1 = brāmhaņī (nữ bà la món) 
taruna (người trẻ tuổi) + 1 = taruni (thiếu nữ) 
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kukkuta (gà/chim trống) + 1 = kukkutī (gà/chim mái) 
dhamma (giáo lý) + ī = dhammi (thuộc hoc thuyết) 

* dhammi katha (kinh pháp) 

- 1 cüng được thêm vào các danh từ tận cùng bằng -nt và 
—in: 

dhanavant (của cải) + 1 = dhanavantī. Dhanavantī itthī 
(nguoi nit giàu có) 

gacchant (di) + 1 = gacchanti. Gacchanti itthi (người nữ 
dang di) 

dhanin (giàu) + 1 = dhaninī. dhanini itthī (người nữ giàu có) 
hatthin (con voi) + 1 = hatthinī (con voi cái) 

-ni được thêm vào các danh từ nhu pati và bhikkhu: 
patini (người nữ), bhikkhuni (ni). 

Chữ cuối cùng -an của rãjan trở thành ini theo nữ tánh: 

rajan (vua) + ini = rājinī (hòang hậu). 

-ānī được thêm vào таша, gahapati... 

matula (cậu) + ani = mātulānī (mo) 

gahapati (gia chủ) + ānī = gahapatani (nữ chủ nhà) 

-aka trở thành ika theo các hinh thức nữ tánh: 

upāsaka (ưu bà tắc). Upāsikā (ưu bà di). 

Savaka (đệ tử nam), savika (nữ đệ tử). 

Phát sinh đầu 

213. một số hậu tô được thêm vào căn động từ và các danh 
từ được thành lập, gọi là “các từ phát sinh dàu' (kitakanta). 
Nhiều hậu tố của nhóm này, cái mà một số được xem là 
quan trọng nhất nêu ra duói đây với các từ được hình thành 
bởi phương tiện của chúng. 

(i) —a. do thêm hậu tố này vào cán mà các danh từ tác nhân 
cũng nhu danh từ trừu tượng có thé lập thành. Trong đó 
nguyên âm gốc dài. 

Rt. Cur (trộm cắp) + a = cura = cora (tên trộm) 

Rt. Mar (giết) + a = mãra (người giết) 
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Rt. Car (du lịch) + a = сага (người theo doi) 

Rt. Yudh (gây gỗ) + a = yodha (tên lính) 

Rt. Kup (giận dữ) + a = Кира = Кора (su nóng giận) 

C cuối của căn bị đổi thành k và j thành g. 

Rt. Pac (nau) + a = раса = pāka (sự nấu ăn) 

Rt. Yaj (bó thí/cúng dường) + a = yàja = yaga 

Rt. Ki (mua) + a = kia = kea = kaya (su mua sám) 

Xem N. 197 

Rt. Bhü (tró thành) + a = bhüa = bhoa = bhava (tón tai) 

Xem N. 197 

(ii) Rt. Kar (làm viéc) + и = karu = karu (tho móc) 

Rt. Và (thói lén) + и = (y chen vào giữa góc và hậu tó и) = 
уа y u = vāyu (gió) 

(iii) -ti. Hậu tó này hình thành các danh từ nữ tánh 
trừu tượng. M hay r cuối của một số gốc bị bỏ. 

gam (di) + ti = gamti = gati (di, nơi di tới) 

ram (thích thú) + ti = ramti = rati (ham thích) 

man (nghĩ) + tỉ = manti = mati (ý kiến) 

sak (có thé) + ti (k đồng hóa với t) = sakti = satti (khả năng) 
bhaj (tận tụy với) + ti (j đồng hóa với t) = bhajti — bhatti (hết 
lòng) 

sar (nhớ) + tỉ = sarti = sati (chú ý). Gốc r bị bỏ. 

Rt. Var (ngăn cản) + ti = varti = vati (hàng rào) 

Rt. Bhi (sợ) + ti = bhīti (sợ hài) 

(iv) -ana. Hau hết tất cả các danh từ tận cùng bằng ana, 
ngoại trừ một số là trung tánh. 

Rt. Kar (làm) + ana = karana (hành động) !? 

Rt. Mar (chết) + ana = marana (cái chết) 

Rt. Chid (chặt) + na = chidana = chedana (cắt). Gốc nguyên 
âm dài. 


15 “p? trước ‘ra’ đôi thành ‘p’ 
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Rt. Bhid (gày) + ana + bhidana = bhedana (chó ran nüt) 

Rt. Sudh (làm sach) + ana = sudhana = sodhana (thanh tinh) 
Rt. Vid (cảm giác) + ana = vidana = vedana (cảm thọ) 

Rt. Cit (hài lòng) + ana = citana = cetanà (ý muốn) 

Rt. Dis (giảng thuyết) + ana = disana = desanā (trình bày) 
Rt. Bhü (base of bhü là bhave) 

Bhāve + ana = bhāvanā (tu tập). 

Hậu tố ana này có thé được thêm vào bát kỳ góc của động từ 
dé lập thành danh từ trừu tượng nhu gamana, harana... 

(v) -tar. Hậu tó này được thêm vào góc hay cán dóng її 
hinh thành danh từ tác nhân. 

Rt. Kar (làm) + tar = kartar = kattar (người lām)!* 

Rt. Sas (day) + tar = sāstar = satthar (người day)!” 

Rt. Ni (dẫn dắt) + tar = nitar = netar (nhà lãnh đạo). Nguyên 
âm góc dài. 

Rt. Su (nghe) + tar = sutar = sotar (người nghe). Nguyén âm 
góc dài. 

Cán động từ Bhāve + tar = Bhāvetar (người tu tập) 

Căn động từ kare + tar = kāretar (người khiến làm) 

(vi) -in. Hậu tó này được thêm vào các cán đi trước bởi một 
danh từ. 

Pãpa + kar + in = pãpakãrin (người làm ác). Nguyên âm góc 
đài. 

Dhamma + vad + in = dhamma-vādin (người nói theo pháp 
Digha + jiv + in = Digha-jivin (người sống lâu) 

Ante (gần) + уаз + in = Antevāsin (học sinh/ người thân 
cận) 

(vii) -a. Hậu tố này cũng được thêm vào cán đi trước bởi 
một danh từ. 


16 «rt? đối thành ‘tt’. ‘r’ đồng hóa với ‘t. 
17 «st? đôi thành ‘tth’. ‘a’ trở thành ngăn trước khi gap đôi phụ âm. 
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Dhamma + dhar + а = dhamma-dhara (người nắm giữ chánh 
pháp) ! 

Vài cán chỉ có một đơn âm tận cùng bàng “а” được thêm vào 
danh từ và gốc ‘a’ đổi thành ngắn. Những danh từ như vậy 
được nhóm thành các danh từ tác nhân. 

Dhamma + tha = dhammattha (chánh pháp) 

Мајја (long) + pā (uống) = majjapa (người say rượu) 

Anna (thức ăn) + da (cho) = annada (người cho thức án) 
Senā (quân đội) + ni (dàn dāt) = senānī (tòan đội) 

Sayam (tự thân) + bhũ = sayambhü (giải thóat, đức Phật) 
(viii) -ñ. Hậu tố này được thêm vào căn như vid (biết) và 
các căn йа, gam và các căn tương tự. А cuói của йа bị bỏ và 
góc fi lặp lai. М cuối của gam bị bỏ. 

Sabba (tất cả) + ñã + ũ = sabbaññũ. Sabbaññũ (đắng tòan 
tri) 

Dhamma + йа + ü = dhammaññũ (vi biết pháp) 

Veda (kién thüc) + gam (di) ü = Vedagü (vi dat duoc hiéu 
biét tóan háo) 

Рага (bờ kia) + gam (đi) + ü = pãragũ (vị đã vượt qua/ đến 
bờ bên kia) 

(ix) -ta. Hậu tó này được thêm vào căn dé hinh thành past 
part. Nếu căn là nội động thì past part hình thành là Năng 
động. Nếu căn là ngoại động thì past part hình thành là Thụ 
động. 

Ngay cả hậu tó này được thêm vào bát kỳ căn thuộc động từ 
hiện tại nào để hình thành quá khứ phân từ của nó. 

Trong trường hợp căn ‘i’ được thêm vào giữa cán hay gốc 
động từ và hậu tó ‘-ta’. Nguyên âm cuối của gốc động từ bị 
bỏ. 

Rt. Pat (rơi) + 1 + ta = patita (bi roi). 

Rt. Kath (nói) + 1 + ta = kathita (bi nói). 

Gốc động từ: kare (khiến làm) + ta = kare + i + ta = karita 
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Сбс động từ: kina (mua) + ta = kiņā + i + ta = kinita (duoc 
mua) 

Phụ âm cuối của một số cán đồng hóa với phụ âm đầu của 
hậu tố. 

Кї. Мис (giải thoát) + ta = mucta = mutta (được giải thoát). 
Rt. Ap di trước bởi pa (dat được). Pa + ар + ta = papta = 
patta (được chứng đắc). 

Va của một số căn bị đối thành vu trước —ta. 

Rt. Vap (gieo hạt) + ta = vapta = vutta 

Rt. Vac (nói) + ta = vacta = vutta 

Rt. Vas (дао) + ta = vasta = vuttha. Sta dói thành ttha. 

M cuối của một số căn như gam, ram... bị bó trước —ta. 

Rt. Gam + ta = gamta = gata (gone) 

Rt. Ram (hàn hoan) + ta = ramta = rata 

R cuối của một số căn cũng bị bỏ trước —ta. 

Rt. Sar (nhớ) + ta = sarta = sata (có nhớ/ chánh niệm) 

Rt. Kar (làm) + ta = karta = kata 

M cuối của một số căn đổi thành n trước —ta. 

Rt. Vam (nón/mua) + ta = vamta = vanta 

Rt. Sam (an ùi) + ta = samta = santa (khuyên giải) 

N cuối của một số căn cũng bi bỏ trước -1a. 

Rt. Han (giết) + ta = hanta = hata 

Rt. Khan (đào) + ta = khanta = khata 

Rt. Tan (trải ra) + ta = tanta = tata 

Rt. Man (biết) + ta = manta = mata 

Góc ‘a’ của các căn như phar bị đổi thành u và t của cán 
thành t, gốc r bị bỏ. 

Rt. Phar (thâm nhập) + ta = pharta = phata = phuta (tỏa 
khắp) 

А cuối hay e của một số căn đổi thành i hay L trước —ta. 

Rt. tha (đứng) + ta = thata = thita 

Rt. Ра (uống) + ta = pita 
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Rt. Ge (hát) + ta = geta = gita 

Hậu tô —ta trở thành —na sau vài cán tán cung i: 

Khi (làm rách) + ta = khīta = khīņa 

Jyā (thāt bai) + ta = jyāta = jīta = jīna 

Hậu tő ta trở thành —na sau một số căn tận cùng d hay r: 
Nếu căn tận cùng bằng r, n đổi thành n. d và r thì đồng hóa 
với n hay n. 

Rt. Chid (cát/ chặt) + ta = chidta = chinna 

Rt. Bhid (bé/ уб) + ta = bhidta = bhinna 

Rt. Sad va tiếp đầu ngi ni (ngồi) = nisadna = nisanna 
Ngoại lệ: góc ‘a’ dói thành ‘i’ = nisinna (đặt ngồi) 

(x) Rt. Khad và tiếp đầu ngữ pa (tán công) = pakkhadna = 
pakkhanna 

Rt. Kir (rải rác) + ta = (kirta = kirna) = kinna 

Rt. Pur (làm dày) + ta = (purta = purna) = punna 

Rt. Jar (jir) (già) + ta = (jirta = jirna) = jiņņa 

Rt. Car (cir) (thuc hành) + ta = (cirta = cirna) = cinna 

Rt. Tar (tir) (băng qua) + ta = (tirta = tirna) = tiņņa 

Rt. Lū (cát/ gặt) + ta = lũna 

Rt. Hà (suy tàn) + ta (na) = hina 

Nguyên âm góc của nhiều căn trước -ta giữ nguyên không 
doi. 

Rt. Na (biét) + ta = Nata 

Rt. Ya (di) + ta = yata 

Rt. Khya (kha) (noi) + ta = khyata, khata 

Rt. Ji (chiến tháng) + ta = jita 

Rt. Bhi (so) (nói) + ta = bhita 

Rt. Jan (ja) (bi sanh) + ta = jata 

Dht dói thành ddh. Bht cüng dói thành ddh. 

Rt. Budh (thức tinh) + ta = (budhta) = buddha 

Rt. Sudh (làm sach) + ta = (sudhta) = suddha 
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Rt. Rabh và tiếp đầu ngữ à (bát dàu/ thuc hành) + ta = 
(arabhta) = araddha 

Góc h cùng với t của hậu tố ta đổi thành Ша. 

Rt. Guh (náp) + ta = guhta = gülha. Nguyên âm góc dài 
trước lha. 

Rt. Gah (nhận chim) + ta = (gahta) = galha 

Rt. Muh (si mê) + ta = (mühta) = mülha 

Rt. Vah (xác minh) + ta = (vahta) = vũ|ha 

Vài hình thức bất quy tắc: 

Rt. Pac (chín mudi) + ta = (pakta) = pakka 

Rt. Luj (tan rã) + ta = (lujta) 2 lugga 

Rt. Lag (đâm thọc) + ta = (lagta) = lagga 

Rt. Bhafij (đập vē) + ta = (Bhañjta) = Bhagga 

-vant và -àvin. Bằng cách thêm vant hay àvin vào quá khứ 
phân từ tận cùng bằng ta hay na thì quá khứ phân từ năng 
động của nó được hình thành. 

Райа, pattavant, pattavin (đạt được) 

Gata, gatavant, gatavin (di) 

Kata, katavant, katavin (làm) 

Hata, hatavant, hatavin (giét) 

Chinna, chinnavant, chinnāvin (cát). 

(xi) -ant, -māna. Bằng cách thêm —ant hay —mana vào căn 
thuộc động từ hiện tại thì hiện tại phân từ năng động của nó 
được hình thành. 

Rt. Pac (nấu). Gốc động từ thì ht: paca, pacant, pacamãna. 
Rt. Dis (giảng). Gốc động từ thì М: desaya, desayant, 
desayamana. 

Hiện tại phân từ thụ động thể được hình thành bằng cách 
thêm —mana vào căn thuộc động từ thụ động. 

Rt. Pac. Căn thụ động: расса, paciya + тапа = paccamāna, 
pacryamana 
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(xii) -tabba, -anīya, -ya. Bát kỳ một trong những hậu tó này 
được thêm vào cán dé hình thành danh động từ (future 


passive participle). 


Rt. Pac (nấu). pacitabba, pacaniya, расса (được/ nên/ phải 


nâu). 

Từ vựng 

Danh từ nam tánh 

Мам tài sán 
Dhammanudhamma pháp và tüy pháp 
Samaya thói gian 

Sakya người dòng ho Thích 
Puttaka dua bé trai 
Rāga-pāsa bāy tham 
Kufijara voi 

Bramhadeva tén nguói 
Atideva (vị vượt qua thiên thần) đức Phát 
Kumbhila cá sấu 

Dasama tên người 
Sa-hattha tay của ai 

Panin hữu tinh 

Sangha chu tang 

Savaka đệ tử, tín dó 


Temasaccaya (te-masa-accaya) xong 3 tháng 
Bhāradvāja-gotta người thuộc dòng họ Bhāradvāja 


Magandiya tén nguói 
Paribbājaka ān sī 

Sallāpa dām thoai 
Puggala con nguói 
Atta-paritapanuyoga tu án пап 
Ditthadhamma sóng hiện tại 
Dhamma-vitakka chánh tư duy 
ltara cái kia 
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Tumba 
Pita-bhava 
Samvega 
Kilesa 
ludda-putta 
Loka 

Atta 
Kula-putta 
Soka 
Parideva 
Upayasa 
Dukkhakkhandha 
Anudhamma 
Sumukha 
Mitta-dhamma 
Dayaka 
Karaka 


cai binh 

SỰ VIỆC vi ay say 
tam trang lo au 
phién nào 

thợ săn trẻ 

thé giới 

tự ngã 

thanh thiếu niên 
sầu muộn 

khóc lóc 

thất vọng 

khổ ийп 

tùy pháp 

tên người 

pháp lữ 

bố thí 

người phục vụ 


Sanghupatthāka (sangha + upatthaka) vi giám luật 


Dohala 

Nữ tánh 
Piyankara-matar 
Yakkhinī 
Mahiddhikatā 
Mahānubhāvatā 
Pīti 

Saddhā 
Anta-kiriyā 
Cārikā hānh 
Sota-dhātu 
Dibba-sota-dhātu 
Taņhā 
Vipassanā 


$ chí 


me cüa Piyankara 
quy cái 

sức manh tâm linh 
dai oai luc 

hy 

tín tàm 

két thüc 

trinh dài 

thuóc nhi cán 
thiên nhi 

ái 

thién quán 
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Pacceka-bodhi 
Anatti 
Dakkhina 
Baranasi 
Suppiya 
Trung tánh 
Arahatta 
Siras 

Bhaya 
Odarikatta 
Adhivacana 
Khādanīya 
Bhojanīya 
Jhāna 

Bala 

Sukha 
Dukkha 
Domanassa 
Cīvara-kamma 
Veyyākaraņa 
Pānīya nuóc 
Arañña 
Kāya-dvāra 
Pāpa 
Ārammaņa 
Nāņa 
Kāraņa 
Cittakūta 
Saras 
Sannitthana 
Kaja 
Santika 


dóc giác Phát 

trát tu 

món quà 

thành phó có tén nhu váy 
tên người nữ 


địa vị A la Hán 
cái đầu 

sợ hãi 

tham ăn 

thời hạn 

thức ăn cứng 
thức ăn mềm 
thiền 

lực 


ưu sầu 

y được may 

trả lời 

uống 

rừng 

thân môn 

hành động ác/ bát thiện 
đối tượng cảm giác 
kiến thức 

chủ đề 

ngọn núi có tên như vậy 
cái hồ 

quyết tâm 

cực phải mang 

lân cận 
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Tinh tir 
Itthannama 
abadhint (f) 
Dukkhita 
Balhagilana 
Kuha 

Thaddha 

Lapa 

Singin 

Unnala 
Asamāhita 
Māmaka 
Cātumeyyaka 
агаййаКа 
Abbhuta 
Nirupadhika 
Akificana 
Anafifia-posin 
Atthakanagara 
Pataliputtaka 
Vesalika 
Panita 
Yajamāna 
Puññapekkha 
Opadhika 
Mahapphala 
Ariya 
Abhicetasika 
Nikama-labhin 
Akiccha-labhin 
Akasira-labhin 
Kapilavatthava 


có tén nhu уду 

binh 

óm dau 

binh náng 

lừa gat 

buóng binh 

nhiéu chuyén 

tinh ranh 

kiêu hành 

khóng kiém ché 

tàn tuy/ khá ái 

thuóc thành phó Catuma 
sóng trong rừng 

tuyệt vời 

thoát khỏi chấp thủ tái sanh 
không sở hữu 

không chấp thủ bát kỳ điều gi 
thuộc thành phố Atthaka 
thuộc về Pataliputta 

thuộc về Vesali 

ngọt 

làm việc cúng thí 

bón phước 

có được hạnh phúc trần gian 
quả lớn 

thánh 

thuộc về tâm sở 

có nhờ ý chí 

đạt được không khó 

đạt được không chướng ngại 
thuộc Kapilavatthu 


197 


Мауа 
Acira-karapita 
Eka 

Ekacca 
Ekacca-sassatika 
Sassata 
Olarika 
Akusala 
Savitakka 
Savicara 
Vivekaja 


mói 

xây dựng không lâu 
một/ vài 

chắc chắn/ từng phần 
thường ton với một số việc 
thường tòn 

thô 

bắt thiện 

cùng với tầm 

cùng với tứ 

do tách biệt 


Dukkhotinna (dukkha + ойша) khổ khó 


Dukkha-pareta 
Kevala 

Sambahula 
Nitthitacīvara (vi) 
Pītisukha 

Dibba 

Viduddha 
Atikkanta-mānusaka 
Attantapa 
Aparantapa 
Nicchāta 

Nibbuta 
Sukha-patisamvedin 
Sītī-bhūta 


xām chiém bói khó 
{бап bó 

nhiéu 

nhán duoc y may sán 
hy lac 

siêu phàm 

thanh tinh 

siêu nhân 

chính mình gây khô 
không gây khô cho người 
không đói 

an tịnh 

cảm giác lạc thọ 

trở nên mát lạnh 


Bramhabhüta tró thành chính Brahma 
Dhammānudhamma-patipanna vị hiểu pháp han tòan 
Upekkhaka xả 

Sata niém 

Sampajana thức tinh 

Seyya dáng ca ngoi nhát 
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Pākata bičt chinh xāc 


Khema an toàn/ tên cái hô 
Pasanna hân hoan 
Động từ 


Sunidheti (su+ni+dha) chôn (vùi) tốt (pp) sunihita 
Toseti (rt.tus) làm vui lòng 

Bandhati (badh) buộc 

anayati (a+n1) mang (pp) anita 

Pavisati (pat+vis) bước vào (pp) pavittha 
Sannipatapeti (caus.fr.sannipatati) hội hop 

Santappeti (sam+tapp) thỏa mãn 

Sampavāreti (sam+pa+var) cho nhiều thật nhiều 
Dadati (rt.dad) cho (pp) dinna, datta 

Santi (pre.plu of atthi) có 

Paññãpeti (pa+ñap) tuyên bó 

ahareti (denom.fr ahara) án 

Samadahati (sam+ā+dhā) tập trung/dinh (pp) samahita 
Anuyufijati (anut+yuj) hứa hen/ tự từ bó (pp) anuyutta 
Nibbati (nir+vā) mát lanh (pp) nibbuta 

Sītī-bhavati (sītītbhū) trở nên mát lanh (pp) sītī-bhūta 
Patisamvedeti (patitsam+vid) cảm giác/ thé nghiệm 
Patipajjati (pati+pad) theo sau (pp) patipanna 

Bhasati (rt.bhas) nói (pre.p) bhasamana 

Vitakkayati (vi*takk) nghi/ xem xét/ phan ánh 
Abhinivajjeti (abhi+ni+vajj) tránh né 

Rakkhati (rakkh) giữ gin/ chăm sóc 

Gaheti (caus.of ganhati) khiến dat được/ chứng đắc 
Viviccati (vi+vic) tách rời (ger) vivicca 
Upasampajjati (upa+sam+pad) đạt duoc (pp) upasampanna 
(ger) upasampajja 

Vihasim (aorist 1“ per.sing.of viharati) tôi dà dao 
Otarati (ava+tar) di vào (pp) otinna bao vây bởi 


199 


Paññayati (pa+ña) được biết 

Pakkamati (pa+kam) sắp dāt (pp) pakkanta 
Assosi (rt.su, aorist 3 per.sing) nghe 

Pivati (rt.pā) uống (pp) pita (ger) pivitvā 
Upadhareti (upa+dhar) suy ra 

Sannitthahati (sam+nit+tha) quyét dinh 

Neti (ni) dàn dát 

Vissajjeti (vi+sajj) gởi di/ tống khứ 

aha nói 

āharīyatu (opt.pass.3'4 per.sing.fr. ā+har) có thé láy/ mang 
Theneti (denom.fr.thena) án tróm 

Hoti (rt.hu) là (ger) hutva 

Vaddhati (rt.vaddh) lớn lên 

Khipati (rt.khip) ném (pp) khitta 

Niggaņhāti (ni+gah) khuất phuc (pp) niggahita 
Nibbatteti (ni+vatt) chứng đắc 

Patilabhati đạt được (pp) patiladdha 

Avajjeti (ā+vajj) quan sát/ chuyên giao 
Atthāsi (aorist 3'% per.sing.of rt. tha) đứng/ là 
Pucchati (rt.pucch) hỏi (pp) puttha 

Vimamseti (desider.fr.man) diéu tra, xem xét 
Patippassambhati (pati+pa+sambh) lún xuống/ làm diu (рр) 
patippassaddha 

Adeti (ā+dā) lay (ger) ādāya 

Pasidati (ра+ѕаа) hài long với (pp) pasanna 
Bát bién tir 


Bho ó bạn/ nhìn đấy 

Kho thật vậy 

Atha kho rồi thì/ bởi vậy 

Aciram trước đó lâu rồi 

Sayam chính (mình) 

Hi chắc chắn Sàyam: buổi chiều 
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Vài hinh thức kết hợp 

Samvegappatta (samvegam patto) 

Pacceka-bodhi-fiana su giác ngộ của đức Độc giác Phật 
Patiladdhañana (patiladdham ñãnam yena so) vị đạt được tri 
kiến 

Vissajjetukama (vissajjetum kameti) mong gởi di 
Pīta-bhāva (pītassa-bhāvo) bi say 

Mitta-dhamma (mittassa dhamma) pháp lữ 
Abhaya-dakkhiņā (abhayassa-dakkhina) cho su binh an 
Sanghupatthaka (sanghassa upatthaka) gia nhập tăng già 
Hợp âm 

Dhammaññeva = dhammam eva = dhammam yeva 
Tadubhayam = tam ubhayam 

Afinassanattiya = aññassa anattiya 

Nagaranti = nagaram iti 

āharīyatū'ti = āharīyatu iti 

Dhamma-vitakkaññeva = dhamma-vitakkam+eva 
Pānīyamādāya = paniyam adaya 

Ito’va = ito eva 

Seyyo’ti = seyyo iti 

Pufifiapekkhana paninam = pufifia-apekkhanam paninam 


Vài cum tir 

Tena kho pana samayena lúc āy/ cùng thời 
Cārikam pakkāmi sāp dāt cho сидс hānh trinh dāi 
Vihārena vihāram từ chùa này đến chùa kia 
Parivenena parivenam tir phóng này dén phóng no 
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BÀI ТАР 35 

I. Dich ra tiéng Viét 

1. Eso nidhi sunihito, ajeyyo anugamiko (Kh 7) 

2. So bhagavā arahā ceva arahattaya ca dhammam deseti 
(Ud 7) 

3. Itthannama  bhante  bhikkhunr ābādhinī  dukkhita 
balhagilana ayasmato Anandassa pādesu sirasā vandati (A П 
145) 

4. Ye te bhikkhave bhikkhū kuhā thaddhā lapā singī unnaļā 
asamāhitā na me te bhikkhū māmakā (A II 26) 5. Tena kho 
pana | samayena ayasmato Ratthapalassa iiāti-dāsī 
abhidosikam kummasam chaddetukama hoti (M II 62) 

6. Tena kho pana samayena Catumeyyaka Sakya santhagare 
sannipatitā honti (M I 456) 

7. Piyankara-mata yakkhinī puttakam evam tosesi (S I 209) 
8. Tam rāga-pāsena araññamiva Кийјагат bandhitvā 
anayissami (S I 124) 

9. Abbhutam vata bho  samanassa  mahiddhikata 
mahanubhavata (S I 141) 

10. Eso hi te brāmhaņi bramhadevo nirupadhiko atideva- 
putto. Akifícano bhikkhu апаййа-розт te so'dha piņdāya 
gharam pavittho (S I 141) 

11.  Kumbhila-bhayanti bhikkhave ^ odarikattassetam 
adhivacanam (M I 146) 

12. Atha kho Dasamo gahapati Atthaka-nagaro Pataliputtake 
ca  Vesalike ca  bhikkhü  sannipatapetva — panitena 
khadaniyena bhojanīyena sahattha santappesi sampavāresi 
(M I 353) 
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13. Yajamananam manussanam puññapekkhanam paninam 
karotamopadhikam puññam sanghe dinnam mahapphalam 
(S I 233) 

14. Ariya-savako evam catunnam jhananam 
abhicetasikanam dittha-dhammasukha-viharanam  nikama- 
lābhī akiccha- lābhī akasira- lābhī (M I 357) 15.Tena kho 
pana samayena Kāpilavatthavānam Sakyanam navam 
santhagaram acira-kārāpitam hoti (M I 353) 

16. Santi hi bhikkhave eke samana-bramhana ekacca- 
sassatika ekaccam sassatam lokam attanam ca paññãpentI 
(D117) 

17. So kho aham Aggivessāna oļārikam āhāram āhāretvā 
balam  gahetva vivicceva kāmehi vivicca  akusalehi 
dhammehi savitakkam savicāram vivekajam pīti-sukham 
pathamam jhānam upasampajja vihāsim (M I 247) 

18. Idha bhikkhave ekacco kula-putto saddhā agārasmā 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi, 
dukkhotiņņo dukkha-pareto, appeva nāma imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa anta-kiriyā paññayetha”ti (M I 192) 

19. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhü Bhagavato 
civara-kammam karonti *nitthita-cīvaro Bhagavā 
temāsaccayena cārikam pakkamissatī” ti (M I 428) 

20. Assosi kho bhagavā dibbāya sota-dhātuyā visuddhāya 
atikkanta-mānusikāya Bharadvaja-gottassa bramhanassa 
Magandiyena paribbajakena saddhim imam sallapam katam 
(M1502) 

21. Katamo ca gahapatayo puggalo neva attantapo nãtta- 
paritapananu-yogamanuyutto, yo anattantapo aparantapo 
dittheva dhamme  nicchato nibbuto sītī-bhūto sukha- 
patisamvedī bramha-bhütena attanā viharati? (M I 412) 
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22; Dhammānudhamma-patipannassa bhikkhuno 
ayamanudhammo hoti veyyakaranaya ‘dhammanudhamma- 
patipanno' yanti. Вһаѕатапо dhammaññeva bhasati no 
adhammam, vitakkayamano dhammavitakkafifieva vitakketi 
no adhamma-vitakkam.  Tadubhayam ca  abhinivajjetva 
upekkhako viharati sato sampajano (Iti 81) 

23. Tesu еко  paniyatthaya agantva  attano рапуат 
rakkhamano itarassa tumbato  pivitva ѕауат агаййа 
nikkhamitvā nahāyitvā thito, ‘atthi nu kho me kāyadvārādīhi 
ajja kifici papam katanti upadharento thenetva paniyassa pīta- 
bhāvam disvā samvegappatto hutva ayam tanha vaddhamana 
mam apayesu khipissati, imam kilesam nigganhissamr'ti 
pānīyassa thenetva pītabhāvam arammanam katvā vipassanam 
vaddhetva pacceka-bodhi-ñanam nibbattetva patiladhañanam 
avajjento atthasi (A IV 114) 

24. Atha nam Mahasatto “kim pana tvam samma mam attano 
atthaya bandhi udāhu afifassanattiya’ti pucchitva tena tasmim 
karane ārocite, “kin nu kho me ito va Cittakūtam gantum seyyo 
udahu nagaran'ti vimamsanto “may! nagaram gate luddaputto 
dhanam labhissati deviyā dohaļopatipassambhissati 
Sumukhassa mittadhammo pākato bhavissati, tathā mama 
fana-balena Khemañca saram abhaya-dakkhiņam katvā 
labhissāmi, tasmā nagarameva gantum seyyo'ti sannitthānam 
katvā, luddam 'amhe kājenādāya гаййо santikam nehi, sace 
raja vissajjetukāmo bhavissati, vissajjessatī ti aha (JA IV 427) 
25. Tena kho pana samayena Bārānasiyam Suppiyo ca 
upāsako Suppiyā ca upāsikā ubho pasannā honti dayaka kārakā 
sanghupatthākā. Atha kho Suppiyā upāsikā ārāmam gantvā 
vihārena viharam  parivenena pariveņam — upasankamitva 
bhikkhū pucchati, “ko bhante gilano, kassa kim ahariyatii?’ti 
(Vin I 216). 
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BÀI 36 - СО PHÁP 

214. (i) mót cáu bao góm 2 phàn: chü tir và dóng 
từ. Chủ từ có thé là một danh từ, tĩnh từ, phán tir (bién cách) 
hay tiểu từ bát bién. Chúng nhất định phải hòa hợp giữa chủ 
từ và động từ. Chủ từ luôn được diễn đạt bằng cách thứ 1. 
Động từ phải luôn hòa hợp với chủ từ theo số và ngôi: so 
gacchati (nó di), te gacchanti (họ di), aham gacchami (tôi 
di), mayam gacchama (chüng tói di). 

(ii) nếu động từ là một tĩnh từ hay phân từ biến cách, 
phải hóa hợp với chủ từ về số, tánh và cách: so Bhagavā 
asamo (đức Phật là bậc độc tôn), Buddho loke uppanno (đức 
Phật xuất hiện ở đời). 

215. chủ cách 

(i) chủ cách dùng dé diễn tả gốc từ (hay hình thức nguyên 
mẫu của một danh từ): Buddho (nguyên mẫu là Buddha). 
Chủ cách dùng để diễn tả chủ từ như đề cập trong lời giải 
thích mục 214 trước. 

(ii) hô cách chỉ dùng để diễn tả một số người nào đó: 
Bhikkhave (này các tỳ kheo). 

216. đối cách 

(i) đối cách dùng dé diễn tả túc từ trực tiếp của một động từ 
hay của một phân từ năng động: Buddho dhammam desesi, 
Buddho dhammam desitavä (đức Phật thuyết pháp). 

(ii) đối cách diễn tả ngay cả mục đích của hành động: puriso 
gamam gato (người dàn ông vừa đi đến làng). 

(iii) đối cách diễn tả khỏang thời gian mà sự việc ton tại và 
không gian kéo dài: satta me vassani lohita-kumbhiyam 
vutthàni (tói sóng 7 nám trong bào thai) Ud 17. 

Ābhā yojanam phutā ahosi (ánh sáng lan/tóa khóang một 
dám) (D.II 175). 
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(iv) các động từ “seti” (nằm xuống), *titthati (đứng), vasati 
(ngu), sidati (chìm) và các từ ghép bởi tiếp đầu ngữ adhi, 
апи, а và upa dùng đối cách. 

Papaniko kammantam adhitthati (người chủ tiệm điều hành 
công việc), mañcam abhinisidati (nó ngói trên một cái 
giường) Vin IV 46. Gharam āvasanto (trú trong nhà) S I 42. 
Saggam lokam upapajjati (nó tái sanh trong thé giói chu 
thién) A I 9. 

(v) Tiếp đầu ngữ “adhi? và “pati? đứng như giới từ dùng cách 
thứ 5. 

(vi) các từ không biến cách nhu anto, tiro, abhito, parito, 
samanta, dhi, vina, antara, uddissa, upanidhāya, paticca, 
agamma, arabbha và các từ tương tự dùng với cách thứ 5: 
Anto gamam (trong làng) (D II 273). Tiro pabbatam (bén 
kia núi) (A II 290). Uyyana-bhümim abhito (bởi khu rừng) 
(V V 59). Parito gamam (quanh làng) (Kacc). Samantā 
Vesalim (quanh Vesāli) (D II 98). Dhi brāmhaņassa 
hantāram (xấu hó cho vi ấy người giết Bà la môn)! Vina 
(xem bài 14 muc 52). 

Antara ca Nalandam antara ca Rajagaham (giữa Nalanda và 
Rājagaha) (D I 1). Bhagavantam uddissa (tường thuật của 
đúc Phật (M Ш 238). Himavantam  pabbata-rajam 
upanidhaya (sánh vói nái Himalayas) (M III 177). Na ca 
Püranam Kassapam sāvakā upanissaya viharanti (và các vi 
dé її khóng sóng dua vào Pürana Kassapa) (M II 3). 
Pāsāņa-pitthim nissaya (trên dinh núi) (J I 167). Savatthim 
nissāya (gần Savatthi), Rājānam nissāya (dựa vào vua) (J I 
140). Anukampam upādāya (bên ngoài/ thuong hai) (D I 
204). Kalam ca samayam ca upadaya (theo thói gian và su 
tiện lợi) (D I 205). Manussalokam upādāya (sánh với thé 
giới lòai người) (PVA 268). Cakkhum ca paticca гире (do 
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mát và sác) (M I 259). Kimagamma kim arabbha (dua vào 
cái gi) (DI 13). 

(уп) các động từ ‘agghati, arahati và *patibhāti” dùng với 
cách thứ 5: kalam nagghati solasim (không xứng dáng 1/16) 
(It 19). Na so kāsāvam arahati (vi ду không xứng đáng đắp y 
ty kheo) (Dh 9). Patibhāti mam Bhagavā (bạch đức Thé 
Tôn, điều ấy được tiết lộ cho con) (S I 189). Cách thứ 4 số ít 
của các danh từ ‘dassana’ và *yācana” dùng cách thứ 2: 
Bhagavantam dassanāya (do cái thấy của đức Phật) (Ud 1). 
Akālo dani Tathagatam yācanāya (không phải thời để hỏi 
đức Thế Tôn) (D II 115). 

(viii) đối cách số ít của các danh từ trung tánh được dùng 
nhu trang từ : Sukham supati (nó ngủ một cách sung sướng) 
(A IV 150). Caranti visame samam (họ bước đều trên đoạn 
đường gập génh) (S I 4). 

Túc từ cùng gốc 

Có hai loại túc từ cùng gốc: một hình thành từ cùng gốc với 
động từ và cái còn lại hình thành từ động từ khác nhưng có 
cùng nghĩa: Idam pure cittam асап carikam (trước tâm này 
đã buông lung) (Dh 326). Gahapati jangha-viharam 
anucankamamano (vị gia chủ bước lên xuống và di quanh 
bằng chân) (M I 359). Vài động từ dùng 2 túc từ (xem bài 
31, mục 167). 

217. sở dụng cách. 

() sở dụng cách diễn đạt hành động được thi hành với ý 
nghĩa bởi, với, ngang qua: cakkhunā гарат disva (thấy sāc 
băng mát) (D I 89). Yānena gantvā (đi bằng xe) (D I 89). 
Tác nhán cüa mót hành dóng dién dat cáu trüc thu dóng thi 
dùng sử dung cách: vuttam hetam Bhagavatā (điều này được 
dạy bởi đức Thé Tôn) (It 1). 

(ii) phân từ bất biến “saha, saddhim, vina, afifiatra^ và các 
tinh từ “sama, sadisa’ và các chữ tương tự dùng su dụng 
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cách. Bhikkhu-sanghena saddhim (cüng vói chu Táng) (D I 
1). Isidāsiyā saha na vaccham (tôi sẽ không sống với Isidāsi) 
(Th II 414). Упа dandena (không dùng gậy) (Vin II 132). 
Aññatra Tathāgatena (thiếu đức Thế Tôn) (DhA III 80). 
Rāgena samo aggi пата natthi (không có lửa tham) (DhA 
IH 261) 

(iii) các chữ diễn đạt sự thiếu sót thì dùng Sở dụng cách: 
akkhinā kano (mù một mắt) (Kacc 339). Pādena khañjo (qué 
một chân) (PugA 227). 

(iv) tên gia đình dùng cách thứ 3: Bhagava, marisa khattiyo 
jatiya... gottena Gotamo (Bach Thé Tón, Ngài là vi Chién 
tháng bởi giai cáp và Сй дат do dóng ho) (D III 51). 

(v) chi vê phuong hướng cũng dùng cách thứ 3: uttarena 
Kapivanto (thành phó Kapivanta nằm ở phuong Bác) (D II 
201). Yena Uttarakurū rammā (nām ở thành phó đẹp tên 
Uttara-Kuru) (D II 199). 

(vi) Các chữ diễn tả phương hướng dùng sử dung cách di 
theo bởi danh từ đối cách: Uttarena Setavyam (phương bắc 
của Setavya) (D II 316). 

(vii) phuong tiện xe có, dùng sử dung cách: yanena gantvā 
(du lich báng xe ngua) (D I 39). 

(уш) những chữ attīyati, harayati, Jigucchati và các chữ 
tương tự dùng với các danh từ ở sử dung cách: iddhi- 
patihariyena attīyāmi harāyāmi jigucchami (tôi ghé tom, 
ghét bó và xáu hồ ngạc nhiên vé sự biểu lộ) (D I 214). 

(ix) trong suốt thời gian, cái gì xảy ra được dùng sử dụng 
cách: Tena samayena Buddho Bhagava NerañJjarayam 
viharati... (trong suốt thời gian mà đức Phật ngụ gần sông 
Nerafijara) (Vin I 1). 

(x) dé diễn ta “thời gian thích hop’, sử dung cách được 
düng: Kalena Dhamma-savanam (nghe pháp düng thói) 
(Kh3). 
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(xi) các từ diễn đạt tinh huống uu thé dùng sử dung cách: 
Masena pubbe (truóc mót tháng) (Kaccayana). 

(xii) từ ‘attho’ dùng sử dung cách: Puññena attho mayham 
na vijjati (tôi không muốn phước đức) (Sn 431). 

(xiii) số it, sử dụng cách của ‘attan’ dùng theo chủ cách: 
Attanā” va attānam samannati (Vin I). 

(xiv) hinh dung từ được đặt ở sử dụng cách: Paribbajakam 
tidandena addakkhi (vị ấy thấy vị дп sĩ trang bị bằng giá 3 
chân) (Kaccayana). 

(xv) hạt giống được gieo xuống nên dùng sử dụng cách: 
Tilehi vapati (nó vài mè) (Kaccayana). 

(xvi) ‘tai giá cả nào dó' diễn tả sử dung cách: satena kito 
dàso (nguói nó lé dà mua vói giá 100) (JA I 64). 

(xvii) tác nhân của hành động diễn tả bởi các phán từ sakkā, 
labbhã và các từ tương tự dùng sử dụng cách: na hi sakka 
supantena koci attho papunitum (người hay ngủ thì không 
thê thành đạt việc lớn lao) (Sn A 338). Na labbhã tayã- 
pababbajitum (bạn không thể gia nhập Tăng đòan) (JA I 64). 
218. chỉ định cách 

(1) Chi dinh cách dién tả người hay vật mà người hay vật ay 
được tiếp nhận, vật ấy có liên quan và đối với ai đó vật ây 
được làm. VD: āgantukassa dānam deti (vị ấy mời thức ăn 
cho vị khách) (A HI 41). 

(ii) các động từ ‘silaghate, hanute, sapati, kujhati, dubbhati, 
aparajjhati, patissunati, āroceti, pativedayati” và các từ 
‘alam, namo, sotthi’ và svagatam’ dung chỉ định cách: 
Buddhassa silāghate (vị ấy tán Шап đức Phật) (Kacc 327) 
Hanute mayham eva (nó giấu tôi) (Касс 327) 

Mayham sapate (nó sỉ vả tôi) (Kacc 330) 

Mã ca kujjhittha kujjhatam (cơn thịnh nộ không thé chống 
lại bằng cơn thịnh nộ khác) (S II 240) 
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Raja Ajatasattu adubbhantassa dubbhati (vua Ajatasattu thù 
địch với người không dáng thù dich) (S I 85). 

Kim pana te Ambattha Sakya aprajjhum (gi vày Ambattha , 
có phải đức Thích Ca phat ban?) (D I 91). 

Bhikkhü Bhagavato paccassosum (các ty kheo tán thành lời 
day cüa düc Phát) (M I 1). 

Bhagavato kãlam àrocesi (vị ấy thua đức Phật vé thời gian) 
Pativedayami kho te maharaja (thưa đại vương tôi làm cho 
ông rõ biết) (S I 101). 

Alam antarāyāya (nó đủ manh dé trở thành chướng ngại) (M 
I 130) 

Alam te vippatisaraya (ban nén ап пап) (Vin II 250) 

Namo tassa Bhagavato (mong su kính lễ của tôi đến đức 
Phật)! 

Sotthi bhavissati rañño (vua sẽ đi bình an) (D I 96) 
Svagatam bhante bhagavato (Bạch đức Thé tón, chüng con 
chào Ngài) (D I 179). 

(iii) túc từ gián tiếp đặt ở chi dinh cách. Kulaputtassa 
Bhagava ānupubbī-katham kathesi (đức Phật đã nói chuyện 
với chàng thanh niên). 

Các động từ diễn tả cảm giác hân hoan, giận dữ hay ganh ty, 
dùng chỉ định cách. 

219. xuất xứ cách 

(i) xuất xứ cách trả lời câu hỏi “từ đâu và từ cái gì ? Nó chi 
rõ quan điểm ngăn cách: 

So Suppārakā pakkāmi (vị ấy xuất phát từ Suppāraka) (Ud 
17) 

So agārasmā anagāriyam pabbaji (vị ấy xuất gia) 

Kacchehi sedà muccanti muccanti (mồ hôi rơi xuống từ 
nách) (It 76) 

Avijja-paccaya sankhara (do vó minh các hành khói lén) 
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(ii) xuất xứ cách diễn tả sự việc bị kiềm ché và từ người 
hiểu ngầm: Sãno bhojanā vārenti sükare (các con chó ra 
khỏi máng heo) (S I 176) 

Upajjhāyā antaradhāyati sisso (học sinh trốn học) 
(Kaccayana) 

(iii) tĩnh từ so sánh dùng xuất xứ cách: Silam eva sutà seyyo 
(dao hanh cao hon kién thüc) (JA III 194) 

Ayam eva tato mahantataro kataggaho (đây là cuộc tháng 
dem lai su vinh quang hon cái truóc) (M III 178) 

(iv) phân từ *uddham' (ở trên), adho (ở dưới), ara, araka 
(xa), oram (ở trong), vina (không có), yàva, а (xa nhu), pura 
(trước), aññatra (ngoại trừ), param (sau) dùng cách thứ 5. 
Uddham pāda-talā adho kesa-matthaka (từ dưới lòng bàn 
chân lên tới đỉnh đầu) (D II 203) 

Ārā te āsavakkhayā (chúng thoát ly khỏi tham ái) (Dh 253) 
Ārakā sanghamhā (ly chúng) (Vin II 239) 

Oram vassa-satà pi miyati (trong vòng 100 năm con người 
chét) (Sn 804) 

А bramha-lokā (xa nhu thé giới Phạm thiên) (Kuhn KS 23) 
Yāva bramha-lokā (xa nhu thé giới Phạm thiên) (Vin I 12) 
Pura aruna (trước binh minh) (Vin IV 17) 

Kim aññatra adassanā (gi nữa ngoai trừ từ khi không thấy) 
(5 129) 

Param maranä (sau khi chết) (S I 94) 

(v) các động từ ‘pabhavati’, phân từ ‘saha’ và các phân từ 
‘sutam, patiggahitam’ dùng cách thứ 5. 

Upadhi-nidana pabhavanti dukkha (binh khởi lên là do 
Upadhis, binh bát nguón tir Upadhis) (Sn 364) 

Saha parinibbānā Bhagavato (vào lúc đức Thé Tôn nhập 
diét) (D II 157) 

Saha vacanā ca pana Bhagavato (sớm nhu đức Thé Tôn day 
diéu dó) (Ud 16) 
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Sammukhā va sutam sammukha patiggahitam samanassa 
Gotamassa (tir chính dic Thé Tón tói có nghe và ghi nhó) 
(M III 207) 

(vi) hinh thức xuất xứ cách của ‘sa-hattha’ được dùng vào 
cách thứ 3: Sahattha santappesi (nó với bàn tay của mình 
phục vu và làm đẹp các thày tỳ kheo) (M I 353). 

220. só thuóc cách 

(i) sở thuộc cách trả lói câu hỏi “của ai’: 

Anathapindikassa arame (trong rừng của Anathapindika) (S 
I1) 

(ii) hành dóng duoc biéu hién bói quá khứ phân từ thụ động 
hay danh động từ được diễn tả bởi Sở thuộc cách: 

Yāvadeva anatthāya ñattam bālassa jãyati (điều gì được biết 
bởi kẻ ngu thì đạo đức bị tên hại) (Dh 72) 
Kalyānamittassetam Meghiya bhikkhuno patikankham (điều 
được mong đợi, này Meghiya, bởi vi tỳ kheo làm bạn với 
những người có giới đức) (Ud 36) 

(їп) các tinh từ “kusala, kovida, kevalin, sadisa’ dùng sở 
thuộc cách 

Kusala  hacca-gitassa (thông thạo trong múa hát) 
(Kaccayana) 

Dhammassa akovidā (không thiện xảo trong chánh pháp) (S 
1162) 

Maggamaggassa kovida (khéo biết các con đường chánh và 
tà) (Sn 627) 

Bramhacariyassa kevali (hòan hảo đời sóng Phạm hanh) (А 
П 23) 

Sadiso me na vijjati (không ai ngang bằng với ta) (Vin I 8) 
(iv) các danh її chi hành dóng hay tinh tir tàn cüng báng 
đuôi —aka, -āvin, -in và —tar) dùng cách thứ 6: 

Ariyanam upavadaka (những người nhao báng các vi thánh) 
(MI 1) 
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Ariyanam adassāvī (không thấy các bậc thánh) (M I 1) 
Làbhi annassa pãnassa (người nhận được thức ăn và uống) 
(S 195) 

Kilamathassa bhagi (tó ra dau khó) (S II 265) 

Yaññassa yājetā (người thực hiện té tự) (D I 143) 

* các danh từ hình thành băng hậu tó -tar cũng dùng cách 
thứ 2 (xem bài 23 mục 95) 

(у) các động từ như pūrati, dussati, apamaññatI, tassati, 
bhayati dùng cách thứ 6: 

Pürati balo pãpassa (người ngu làm dày điều ác) (Dh 121) 
Yo appadutthassa narassa dussati (hại người không ác tâm) 
(Dh 125) 

Ma'pamafifietha puññassa (không chê khinh điều thiện) (Dh 
122) 

Sabbe tasanti dandassa: sabbe bhayanti maccuno (moi nguói 
sợ hình phat, mọi người sợ tử vong) (Dh 129) 

(vi) các danh từ chỉ hành động (danh từ trừu tượng hình 
thành từ căn động từ) dùng cách thứ 6: Sabba-pāpassa 
akaranam (không làm các điều ác) (Dh 189) 

Evametam purananam sahayanam ahu sangamo (như vậy là 
buổi họp với các bạn cũ) (S I 60) 

Tanhanam khayam (ái diệt) (M I 6) 

(vii) các từ biểu thị do lường dùng cách thứ 6: 
Hirafifia-suvannassa puñJam (thoi vàng) (M II 63) 

(viii) các từ biểu thị pham vi và diễn tà cung cách dùng cách 
thứ 6: Các từ nhu 'antara, antarena, sammukha, santike, 
accayena, avidūre” dùng cách thứ 6: 

Uttaram nagarassa (phía Bác thành phó) (D II 160) 

Pacinato Rājagahassa (phía Đông của Rajagaha) (D II 263) 
Puratthimato nagarassa (phía Dóng cüa thành phó) (D II 
161) 

Antarena yamaka-salanam (gita 2 cây sa la) (D II 137) 
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Antara satthinam (giữa đùi) (Vin II 161) 

Tassa me saíghassa sammukhã sutam (tôi nghe từ liêu chu 
Táng) (D II 124) 

Santike maranam tava (cái chét ké ban) (Sn 426) 
Mamaccayena (sau cái chết của tôi) (D II 154) 

Tassā rattiyà accayena (cuối đêm đó) (D II 27) 

Tinnam māsānam accayena (3 tháng sa ngã) 

Bhagavato avidūre (không xa từ đức Thế Tôn) (S I 18) 

Tòan sự thu lượm của một phần nào đó được nêu, dùng cách 
thứ 6: 

Tinnam kammānam mano-kammam sāvajjataram (trong 3 
nghiệp, hành động của ý là dáng trách nhất) (M I 373) 

Kim sippānam aggam (nghề nào là nghề cao nhất?) (Ud 31) 
Catuddasi pancadasi atthami ca pakkhassa (ngày 14, 15 và 
mùng 8 của nửa tháng) (M I 20) 

Telassa yāvadattham pivitvā (nó uống dau nhiều nhu có thé) 
(Ud 14) 

Kati jāgaratam sutta (bao nhiêu người tỉnh dang mê?) (S I 
3) 

Etesam gandha-jātānam sila-gandho anuttaro (trong số các 
müi huong này, müi huong cüa giói hanh là cao thuong 
nhát) (Dh 55) 

(ix) cả chủ từ và phán từ kháng dinh mệnh dé được đặt vào 
cách thứ 6. Cấu trúc này dùng với cách thứ 6. (xem bài 23 
muc 96). 

221. dinh só cách 

(1) định sở cách trả lời câu hỏi “ở dau và khi nao?’: 

Bhikkhü abbhokase cankamanti (chư Tăng kinh hành ngoai 
trời) (Ud 7) 

Bhagavà Anathapindikassa агате viharati (đức Thế Tôn 
ngu tại vườn ông Anathapindika) (S I 1) 
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Mam eva tasmim samaye anusasareyyatha (trường hop nào 
ban goi tó1) (S I 219) 
Ayam hi devaputto pubbe manussa-bhüto samāno (đứa con 
của vị thiên thần ngày trước là một hữu tinh) (S I 232) 
(ii) túc từ của sự nghi ngờ, sợ hãi, yêu thuong, hân hoan, 
thuyết phuc, cung kính, đồng cảm, xót thương, từ bi và gây 
khó hay làm hại diễn tả định sở cách: Buddhe kankhati (nó 
nghi ngờ về đức Thế Tôn) (M I 101) 
Siho'va saddesu asantasanto (không thấy sợ tiếng sư tử) (Sn 
71) 
Rüpe sneham na kubbaye (mót nguói khóng dam тё sác) 
(Sn 94) 
Buddhe pasanno (đặt lòng tin vào đức Phát) (S I 35) 
Saüghe ca tibbagāravo (hết lòng cung kính Tăng) (S I 35) 
Atthi me tumhesu anukampä (tôi hiểu ban) (M I 12) 

о... adandesu dussati (ai làm vô hai) (Dh 137) 
(iii) định sở cách dùng dé diễn tà túc từ xúc cham, chiếm 
đoạt, gây khổ, xúc phạm và khát ái: 
Ghatikaro... Jotipalam kesesu paramasitva (Ghatikara rờ 
dàu Jotipala) (M II 47) 
Coram cūlāya ganhitvà (dùng mũi nhọn bắt trộm) (DhA I 
294) 
Chabbaggiya bhikkhü gavinam visanesu pi ganhanti (6 nhà 
ngoai dao bát bò bằng sừng chúng) (Vin I 191) 
Nam setthi sise cumbitva (bậc dao su hôn trên dàu nó) (DhA 
I190) 
Tassa so alagaddo hatthe уа bahaya và aññatarasmim vã 
angapaccange daseyya (rắn nước có thé cán nó trên tay hay 
cánh tay hay thân phần khác của thân) (M I 133) 
Pacceka-buddhe aparajjhitva (phạm tội với Độc Giác Phật) 
(PVA 263) 
Puttesu dãresu ca уа apekhã (thương con vả dâu) (Sn 39) 
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(iv) “6 giữa hay trong số” dùng với cách thứ 7: Evam nindā- 
pasamsasu na samiñjanti pandita (người trí sẽ không dao 
động giữa khen và chê) (Dh 81) 

Danto settho manussesu (tó nhất trong loài người là người 
thuần hóa) (Dh 321) 

(v) người học hay giữ gìn giới luật, điều tri/nghién cứu, 
hành xử đối với ai, thiện xảo trong cái gì đó hoặc sa sút về 
vấn đề gì đó dùng Định sở cách). 

Bhagavati bramhacariyam carissāmi (tôi sẽ sóng Phạm hạnh 
dưới sự chỉ dạy của đức Thế Tôn) (M I 426) 

Katham mayam bhante Tathagatassa sarire patipajjama (thé 
nào chúng ta có thé điều trị phần còn lại của bác tóan hảo?) 
(D II 141) 

Dvisu bhikkhave затта patipajjamāno pandito... bahum 
puññam pasavati (người trí cư xử chon chánh đối với 2 
dáng sanh thành được nhiều phước đức) (A I 90) 

Sattesu vippatipajjanti (họ hành xử một cách sai lạc đối với 
lóai hữu tinh) (S I 74) 

Kusalo vīņāya tantissare (có phải bạn thiện xảo trong âm 
điệu âm nhac?) (Vin I 191) 

Suddhāvāsesu devesu antarahito (biến mát từ chu thiên cõi 
thanh tịnh) (5 I 26) 

(vi) mệnh dé cũng diễn tả bởi cách thứ 7: 

omasa-vāde pācittiyam (lời độc ác phải chuốc lay tội) (Vin 
IV 6) 

(vii) diễn tả ý nghĩa “liên hệ, xem nhu, cung kính ai...” dùng 
cách thứ 7: 

Pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi (sắc khởi 
lên trong tôi liên hệ đến sự việc mà không nghe bởi tôi trước 
đó) (S II 7) 
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(viii) chỉ khi trong trường hợp sở thuộc cach cũng ở đây, са 
chủ từ và phân từ đều đặt ở Định sở cách. Сап trúc này gọi 
là Định sở cách. Xem bài 23 mục 97. 

Parinibbute Bhagavati (khi đức Thế Tôn nhập diệt) 
Acira-pakkantesu...jatilesu (không lâu sau các vị ân sĩ với 
đầu bên tóc dā di) (S I 78) 

Bhagavatà olàrike nimitte kayiramāne (ngay khi đức Thế 
Tôn cham một điểm chấm nhu váy) (Ud 65) 

Sāriputtassa vanne bhaññamãne (khi tôn giả Xá lợi Phát thốt 
lên lời tán thán) (S I 64). 

Tĩnh từ 

222. (1) như đã nói, tĩnh từ phải hòa hợp với danh từ та nó 
bó nghĩa/ diễn đạt hay được hiểu theo tanh, số và cách: 
papaka akusalà dhammā uppajjanti (trang thái đê tiện và bát 
thiện khởi lên trong tâm) (A I 14) 

(ii) các tĩnh từ được dùng nhu danh từ và lấy chữ tận cùng 
nhu danh từ: Samvāsena kho maharaja silam veditabbam, 
{айса kho paññavatã no duppaññena (bang cách sống chung 
với người chúng ta học được giới đức của vị ấy và điều này 
chỉ đúng nếu như vị ấy là người có tu tập không phải người 
thiếu tu tập) (S 178) 

(iii) các tinh từ số thứ tự khác với số thường (xem bài 30, 
mục 151) 

Danh từ liên hệ với tĩnh từ cấp so sánh đặt ở cách thứ 5: 
Mānusakehi kamehi dibba Ката abhikkantatara paņītatarā 
ca (lạc cõi trời thù thắng hon lạc cõi người) (M I 505) 

(iv) tĩnh từ cấp so sánh nhất dùng với danh từ cách thứ 6 
hay cach thứ 7: virago settho dhammanam (vô tham là trạng 
thái tinh thần tốt nhất) (Dh 27) 

Danto settho manussesu (người thuần thục là người tốt nhất) 
(Dh I 321). 

Dai tir 
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223. (i) dai từ ngôi thứ 3 là ta(d) bién cách theo 3 tánh. 
Thông thường nó xuất hiện trong câu nhu một tĩnh từ bó 
nghĩa cho danh từ mà nó liên hệ đến: 

so bhikkhu jahati ora-param (vi tỳ kheo kia xả bỏ các ranh 
giới cả ở đây và bạn) (Sn 1). 

Đại từ ngôi thứ 1 cũng có 3 tánh: Kasmà mam amma rodasi 
(tvaư) (mẹ, sao mẹ sau muộn con) (Th I 44) 

Te (bdi/ tới ban), me (bói/ tới tôi), vo (bạn) (chúng tôi) và 
no (chüng tói) là các tir ghép sau và luón thay thé sau mót 
từ: 

Риа matthi (puttā me аши) (các con là con của tôi) (Dh 6) 
Āmantayāmi vo (tôi cô vũ ban) (D II 156) 

(ii) dai từ liên hệ ya(d) hóa với cái ở trước vé số và tánh. 
Cách của nó được quyết định bởi các phần khác trong câu: 
Ye āsavā sankilesikā, pahīņā te Tathāgatassa (các lậu hoặc 
làm ué nhiễm đã được đức Thế Tôn trừ khử) (M I 464) 

(So) yena sangho attamano hoti tam karomī'ti аһа (vị ấy 
nói, “tôi sẽ làm cái tôi có thé để hai lòng Tăng ching’) M I 
443. 

Ya imasmim janapade janapada-kalyānī, tam icchami (tôi 
mong người dàn bà đẹp nhất trong quận này). 

(in) khi đại từ quan hệ *ya(d)' được lập lại, nó diễn tả ý 
nghĩa “bất cứ ai” hay “bất cứ cái gi” và đại từ tương liên 
cũng được lập lại: So yena yena icchati tena tena gacchati, 
yattha yattha icchati tattha tattha titthati (bát kỳ đâu nó thích 
đi, nó đi và bất kỳ đâu nó thích đứng, nó đứng) (S II 271). 
(iv) đôi khi đại từ quan hệ đi theo bởi đại từ bát định dé diễn 
tả ý nghĩa “bất cứ ai, bất cứ cái gì” và °: Yo hi koci 
bhikkhave ime satipatthane evam bhaveyya sat vassāni (ai, 
này các thày nén tu tāp bón niém xt này trong 7 nām...) (N 
I 63) 
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Yam kifici sithilam kammam (hành dóng buóng lung nào) 
(Dh 312) 

Yassa kassaci bhikkhuno ime pañca ceto-khila pahīņā (do gì 
này ty kheo 5 hinh thüc khóng thích hop cüa tám bi tóng 
khir) (M I 103). 

(v) thinh thoáng dai từ quan hé di theo bởi một đại từ nghi 
van với phân từ ‘va’: Yo và ko vã (bát cứ ai). 

(vi) đại từ quan hệ đi theo bởi một đại từ chỉ định diễn tả ý 
nghĩa “bất cứ cái gi’ hay ‘bat cứ cái nào? và khi phân từ ‘va’ 
theo sau chúng, nó diễn đạt ý nghĩa “cái này/ cái kia” hay 
“bình thuóng'. Yo và so và yakkho (một Yakkha bình 
thường) (S I 160). 

(vii) có 3 loại đại từ chỉ định tên là ta(d), eta(d) và idaum. 
Chüng duoc düng trong cáu cá trong dai tir thuàn tüy và tinh 
từ đại từ. 

Thông thường chúng ta gặp trong đoạn văn các cấu trúc so 
aham, so tvam, ayamaham, eso ham, tam mam, tassa 
mayham. Trong các cụm từ như vậy, đại từ có trước diễn tả 
ý nghĩa “đã nói đến trước day’. Như vậy “so aham’ nghĩa là 
“tôi đã đề cập như trước dó': so aham vicarissāmi gama 
gamam пара парат (tôi hiểu giáo lý nhu đã dé cập trước đó, 
bây giờ sẽ đi từ làng đến làng, từ thành đến thành (hay từ 
núi đến núi) (S I 215). 

(viii) đôi khi đại từ “eta(d) hay ‘idam’ đi trước bởi *ta(d) 
diễn tả ý nghĩa đại từ nôi tiếp : “so eso? hay “so ayam” (điều 
này rất người). 

(ix) trong vài nơi 'eta(d) diễn tả ý nghĩa “6 dó' trong khi 
‘tad’ hay ‘idam’ diễn tả ý nghĩa 'ở day’: so darako gacchati 
(đứa bé trai đi đến đó). Eso (ayam) dārako āgacchati (đứa bé 
trai đi đến đây). 

(x) dai từ chỉ định cho ý nghĩa “vài hay sai khác": 
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tam tam kãranam àgamma (liên quan đến cái này/cái kia 
(nhán khác nhau) (DhA I 1). 

Dóng tir 

224. (i) trong Pali có 6 thi và 3 mood. Các thì gồm hiện tai, 
quá khứ, quá khứ không hòan thành, quá khứ hoan thành, vi 
lai và điều kiện. Các mood gồm lối trình bày, mệnh lệnh và 
khả năng cách. Cũng có mệnh lệnh vị lai rất hiếm gặp ở 
trong chính mệnh lệnh. 

(ii) lối trình bày diễn đạt 3 loại câu có tên: xác định, phủ 
định và thể hỏi. Khi dùng phủ định hay nghi vấn, không 
dùng trợ động từ như trong tiếng Anh. Dung phân từ “na”, 
trong câu lập tức đối thành phủ định. Bang cách nhân. mạnh 
từ (trong đàm thoại) hay băng cách dùng dai từ nghi vấn hay 
trạng từ, lối diễn ta trở thành nghi van. 


Xác định : bhagava Savatthiyam viharati (đức Phật trú 
tại Savatthi) 

Phủ định : so pathavim na maññati (vị ấy không tưởng 
ra đất) (M I 3) 

Nghi ván : kaya-dandan'ti Tapassi vadesi (có phải bạn 


nói về “tà thân”, Tapassi)? (M I 372). 

Santi te evarüpa ābādhā (có phải ban suy đôi như váy?) (Vin 
I 72). 

Ko pana bhante hetu (gi là nhân, thưa ngài?) 

Api nu nam bramhana mante vāceyyum vã na vã (có phải 
các vị bà la món dạy vi ấy các bài kệ của họ phải không?) 
Kattha'dani so Bhagava viharati (bây giờ đức Phật dang trú 
ở đâu?) 

(iii) trong Pali thì hiện tại tương đương với thì hiện tại, hiện 
tại tiếp diễn và hiện tại lịch sử trong tiếng Anh. 

Thi hiện tai : sadiso me na vijjati (không có như tôi) (Vin I 
7) 
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Hiện tại tiếp diễn : gacchami Kãsinam puram (tôi sẽ đi 
tới thành phố Kasi) (Vin I 7) 

(iv) thì hiện tại cũng diễn tả sự kiện tồn tại: na hi verena 
verāni sammantidha kudacanam (sân không bao giờ làm 
lắng diu bởi sân hận) (Dh 5). 

(v) ngay cả quá khứ gần và vị lai gần cũng diễn tả bởi thì 
hiện tại biểu thị: 

Gambhīram bhāsati vācam (bạn vừa nói một từ với ý nghĩa 
sâu sắc) (S 135) 

Kayassa bheda duppañño nirayam so upapajjati (tại sự suy 
đôi về thân người ngu sẽ đi tới trạng thái khổ đau) (Dh 140) 
(điều này đề cập đến con người nhiều hơn đề cập đến cái 
chết). 

(vi) mặc dù có 3 loại thì đề cập đến quá khứ nhưng quá khứ 
đơn thường được dùng hơn tat cà. Quá khứ chưa hòan thành 
thường ít dùng. Quá khứ hòan thành (parokkha) không thấy 
xuất hiện trong văn chương Pali ngoai trừ động từ 
*babhüva' trong van thơ: Tatthappanado tumulo babhüva 
(mót tiéng ón dà vang lén) (J VI 282) 

(уп) các hinh thức “aha, àhu' và ‘ahamsu’ thường được 
thấy, chúng được dé cáp bởi các nhà văn pham có Pali như 
các hình thức quá khứ. Kinh điển Pali sau này thường được 
dùng với các hình thức quá khứ hòan thành. 

(уш) thi vi lai nói chung dién dat mót hành dóng duoc thi 
hành gan đúng thời. Nó cũng được dùng với y nghĩa “có thé’ 
hay “phải. Ayam mahesakkhaya devataya adhiggahito 
bhavissati (cây này có thế lực bởi lực chế ngự) (DhA I3). 
(ix) mệnh lệnh được dùng dé diễn tả một mệnh lệnh, nài xin, 
cầu khẩn, nguyễn rủa, yêu cầu và mong đợi (đọc bài 6, mục 
18). 
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(x) khà náng cách dién tà y nghia hy vong, càu khán, mong 
muốn, khả năng điều kiện, chấp thuận có thé... (đọc bài 7, 
mục 23). 

(xi) điều kiện cách dùng dé diễn đạt điều kiện quá khứ, ngu 
ý nói điều không thẻ, giả sử, trái ngược sự kiện. Nó được 
dùng cả trong mệnh dé điều kiện và câu điều kiện (Pali 
grammar by H.H.Tilbe) (xem bài 27). 

Phân từ 

225. (i) phán từ gồm có 2 loại, biến cách và không biến 
cách. Danh động từ là từ không biến cách và một số nhà văn 
phạm cũng goi là quá khứ phân từ không biến cách. Tat cả 
các phân từ khác biến cách. Chúng bao gồm hiện tại phân 
từ, quá khứ phân từ biến cách và danh động từ hay phân từ 
tương lai thụ động. 

Các phân từ có biến cách thì hiện tại, quá khứ hay tương lai 
là bản chất của tĩnh từ và có nhiều biến tố về tánh, số và 
cách trong danh từ mà chúng dé cập. Các phân từ quá khứ 
và danh động từ cũng dùng trong câu một cách kháng định. 
Phân từ hiện tại trong Pali tương đương với tiếng Anh tận 
cùng bằng 'ing'. Dich sang tiếng Anh có thể dùng chữ 
“trong khi”. Đôi khi hiện tại phân từ được dùng nhu danh từ 
và được dịch bắt đầu với “vị nào mả/ cái gì mà'. 

So dibbena cakkhunā ... satte passati сауатапе 
upapajjamãne (vị ấy với thiên nhãn... thấy chúng sanh có 
người đoạn diệt ở đây và sanh khởi ở kia) (M I 358). 

(1) hiện tại phân từ cũng dùng với nghĩa của một động từ có 
khả năng và khi dịch sang tiéng Anh, liên từ ‘if? sẽ bat đầu 
mệnh dé. Idha panekacco gilàno labhanto sappāyāni 
bhojanāni no alabhanto... vutthāti tamha ābādhā (có binh 
nhân được binh phuc lại, nếu vị ấy ăn kiêng... mà sẽ không 
nếu vị ấy không chịu kiêng cử) (Pug 20). 
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(iii) quá khứ phân từ cá năng động và thu động, tách khỏi 
hành động như một phân từ quá khứ thật, thường chỉ phần 
nào đó của động từ quá khứ (hoặc quá khứ đơn, quá khứ 
hòan thành và không hòan thành) hợp với chủ từ trong câu 
(hay mệnh đè) theo tánh, số và cách. Đây là công dụng vị 
ngữ của các phân từ quá khứ. 

(iv) đôi khi động từ *hoti, ahosi, hessati, hotu hay bát ky 
hinh thức hay động từ nào hình thành từ căn “hi” hay “bhũ 
có thể đi theo phân từ có biến cách, thích hợp hơn ý nghĩa 
mà nó diễn đạt: Dasamo gahapati Pataliputtam anuppatto 
hoti (gia chủ Dasama dén tai Pātaliputta) (M I 354). 

Āsanāni Paññattãni honti (các chỗ ngôi dà được soạn sẵn) 
(M I 354). 

(v) vài phán từ bién cách được dùng nhu các danh từ cũng 
nhu tinh từ. “buddha? và “sugata? là các phân từ quá khứ. 
‘Buddha’ nghĩa là ‘tinh thüc' dùng nhu một danh từ. 
“Sugata? nghĩa là “khéo di” và dùng như một tính ngữ của 
Buddha và đôi khi như một tĩnh từ. Vài ví dụ: 

Attano’ va avekkheyya katāni akatāni ca (người ta nên chu 
tâm vào việc mình đang hay chưa làm) (Dh 50) 

Atthi bhikkhave ajātam abhütam akatam asankhatam (này 
các ty kheo, có cái khóng sanh, khóng tró thành, khóng 
duoc làm, không phức tap) (Ud 80) 

Mahant (lớn), bhavant (thân thiện) và sant (một người tốt) là 
những phân từ dùng như tĩnh từ và danh từ. 

*mahant' là phân từ hiện tai hình thành từ cán Mah (tôn 
kính) 

*bhavant' là hiện tại phân từ do cán bhù (trở thành/ trưởng 
thành) 

‘sant’ là hiện tại phân từ hinh thành do cán as (to be). 

(vi) quá khứ phân từ cũng dùng như danh từ trừu tượng: 
Nissitassa calitam, anissitassa calitam natthi (có sự dao động 
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đối với vị mà có chấp thủ, nhưng đối với người không chấp 
thủ, sẽ không có dao động) (Ud 81) 

(уй) quá khứ phân từ có biến cách cũng dùng như danh 
động từ: ekamantam thita kho sā devata Bhagavantam 
etadavoca (vi thiên thần kia dang đứng một bên đã bach 
điều này với đức Thế Tôn) (S I 1) 

Atha kho ta devatayo ... siddhāvāsesu devesu antarahitā 
Bhagavato purato pãturahamsu (rồi chư thiên ấy bién mát 
trong số chư thiên cõi thanh tịnh và đã xuất hiện trước Thế 
Tôn) (S 126) 

(viii) tác nhân của hành động biểu thị bởi quá khứ phân từ 
thé thụ động có thé hoặc hợp với cách thứ 3 hay cách thứ 6: 
Bhotā Gotamena затта bhikkhu-sangho patipadito (Chu 
Tăng được dẫn dắt một cách tòan hảo bởi đức Thé Tôn) (M 
1339) 

Sāvatthiyā avidüre aññatarassa pügassa avasatha-pindo 
paññatto hoti (thức án cúng dường đã được soạn sẵn tai nhà 
ăn gần Sãvatthi bởi một số người) (Vin IV 60) 

Danh động từ 

226. (i) danh động từ dùng đồng cách nhu các phân từ quá 
khứ thể thụ động. Chúng diễn đạt ý nghĩa vừa vặn, thích 
đáng, bón phận, cần thiết hay có khả năng. Chúng được dich 
để dùng với các động từ ‘la dé/ nên là/ sẽ là/ có thé là/ có 
thē.. 

Kana pāli nissāya pāņātipāto pahātabbo (khóng nhüng 
qua sự tán công lòai hữu tinh, mā còn cả sự công kích cũng 
bị đoạn trừ) (M I 360). 

Giống như các tĩnh từ, danh động từ hợp với các danh từ mà 
chúng đề cập theo tánh, số và cách. Ngay cả chúng kết với 
một phần của vị ngữ hoặc theo cách thứ 3 hay cách thứ 5. 
Đôi khi chúng dùng một cách bâng quơ và đặt ở trung tánh, 
số ít. Chúng cũng dùng như các danh từ trung tánh: 
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Antarà-magge пайт taritabbà hoti (сб mót con sóng dé báng 
qua trén con duóng) (Vin IV 64). 

Araüfiakenapi kho  avuso Moggallana ime һатта 
samadaya vattitabba pageva gamanta-viharina (các sự việc 
này, thua tón giá Moggallana, chác chán duoc dua ra và 
thực hành bởi vi ty kheo sóng tại rừng, tất cả hơn thế nữa 
bởi vi sóng gần làng) (M I 23) 

Dasamo gahapati Pataliputtam anuppatto hoti kenacideva 
karaniyena (vi gia chủ Dasama đến tại Pàtaliputta với một 
vài cóng viéc này hay khác) (M I 349) 

Nguyén máu 

227. trong Pali nguyên mẫu diễn tả ý nghĩa 'cho mục đích 
của”, ‘dé’ hay ‘cho’. Nó tương đương với nguyên mẫu trong 
tiếng Anh và hợp với cách thứ 4. 

Nó được dùng với các động từ hay phân từ hàm ý một ước 
muốn hay ước _vọng. Tác nhân của hành động chỉ thị bởi 
một nguyên mẫu là giống như động từ hay phân từ khẳng 
định. Hầu hết nguyên mẫu được dùng trong câu dé nối kết 
với các động từ ‘arahati’ (vị dy xứng đáng), ‘sakkoti’ (vị ấy 
có thé) và ‘icchati’ (vi đó muốn) và những cái có nghĩa 
tuong tự: So na sakkuneyya Gangaya nadiya бгіуат bahaya 
sotam chetvā sotthina param gantum (vị ay không thé báng 
ngang sóng Hằng bằng đôi tay của vị ấy dé di xa một cách 
an tóan) (M I 435). 

Icchama mayam marisa Nimim rajanam datthum (chúng ta 
muón tháy vua Nimi, thua ngài) (M I 78) 

Na’ dani sukaram amhehi lābha-sakkāra-siloke pariccajitum 
(không dé cho chúng ta bây giờ dé từ bó lợi lac, cung kính 
và danh vong) (M I 524) 

Khattiyo pi hi pahoti asmim padese ... mettam bhavetum 
(vé giả thuyết này, vị thánh thiện cũng có thé tu tập tâm từ) 
(M 1151) 
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Āciņņam kho  panetam Buddhānam Bhagavantanam 
agantukehi bhikkhühi saddhim patisammoditum (thói quen 
cüa düc Thé Tón, bác tinh thác dón chào mót cách thán 
thién vói các ty kheo tir noi xa dén) (Vin IV 24) 

Arahati pabbajito pabbajitassa pindam patiggahetum (mót ty 
kheo xứng dáng dé nhận thức án khát thực của tỳ kheo) (Vin 
IV 24) 

Alameva nibbinditum (chắc chán ban phải ra di từ) (D II 
198) 

Cách nói trực tiếp và gián tiếp 

228. phân từ “iti? được thêm vào cuối từ hay câu hay một 
đoạn trích để nêu cái gọi là “trực tiếp” hay “trực tiếp hạn 
hep’ trong Anh van. 

Sace me Bhagavā vyākarissati “sassato loko” ti vã asassato 
loko’ ti và ... evamaham Bhagavati bramha-cariyam 
carissāmi (nếu đức Thế Tôn giảng cho con: “thế giới là 
thường cón' hay “thế giới là vô thường'... rồi con sẽ sống 
Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Ngài) M1427) 
Ūmi-bhayan'ti kho bhikkhave ^ kodhüpayasassetam 
adhivacanam (su nguy hiém cüa sóng, này các ty kheo, là 
cái hình thành nén sân gián) (M I 460) 

Bhikkhü sấy aññataram paccantimam viharam 
patisankharonti “Idha mayam vassam vasissama’ ti (các ty 
kheo dang sửa soạn một chó trú ngu lớn ngòai thành, suy 
nghi: “chúng ta sẽ ở đây 3 tháng mùa mua” (Vin IV 44) 

So  eka-divasau... ekam  vanaspatim disva “ayam 
mahesakkhaya devataya adhiggahīto bhavissatiti tassa 
hetthā-bhāgam sodhāpetvā...(vāo một ngày, vị ấy thấy một 
cái cây lớn tại rừng, đã nghĩ: “cây này phải được đặt xuống 
bởi vị có sức manh” và đặt dưới đất gần chỗ trống...) (DhA 
13). 
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229. lói nói gián tiép 

sattha tassa anto-gehā nīharitvā tattha nipajjapita-bhavam 
fiatva... (bậc Dao sư ý thức rằng ngài đã từ bó gia dinh và ở 
đây...) (DhA I261) 

pafica-satehi bhikkhühi saddhim āgata-bhāvam sutva (nghe 
rằng vị ấy đến với 500 tỳ kheo) (DhA I 62) 

Như vậy các danh từ diễn tả một câu (nghĩa là các từ như 
“bhãva') trở thành phan cuối của một từ ghép diễn tả ý nghĩa 
của lối nói gián tiếp. 


Từ vựng 

Các danh từ nam tánh 

Migadaya vuon nai 
Anta cüng cuc/ cuói 
Pabbajita người xuất gia/ thầy tu 
Ката duc lac 
Anuyoga từ bỏ chính minh/ gia nhập 
Kilamatha sự mệt nhọc 
Tathāgata dūc Thé Ton 
Upasama an tīnh 
Sambodha nhān thūc 
Sammasankappa chánh tu duy 
Sammākammanta chánh nghiệp 
Sammāājīva chānh mang 
Sammāvāyāma chānh tinh tān 
Sammāsamādhi chānh dinh 
Vyādhi binh tāt 

Soka sāu muón 
Parideva biai 

Upāyāsa thāt vong 
Sampayoga su hop nhāt 
Vippayoga tan rā 
Upādānakkhandha thū uān 
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Samudaya 
Nandi-rāga say 
Nirodha 
Viraga 
Сара 
Patinissagga 
Anālaya 
Āloka 
Punabbhava 
Ābādha 
Sankhāra 
Vipariņāma 
Dhamma 
Āsava 
Sadda 
Kāya 
Gandha 
Rasa 
Rāgaggi 
Dosa 

Moha 


nhān 

dām duc 
đoạn diệt 
không chấp thủ 
từ bỏ 

giải thóat 
hủy bỏ 
không tham 
tái sanh 
đau đớn/ phiền não 
hành 

thay đối 
bản chất 
lậu hoặc 
thanh 

thân 

hương 

vi 

lửa tham 
sán 

si 


Các danh tir nū tānh 


Bārāņasī 

Allika 

Patipada 
Abhififia 
Sammaditthi 
Sammā-vācā 
Sammāsati 

Jāti 

Taņhā 
Sammāsambodhi 


tén thành phó 

dính 

con đường/ thực hành 
tué tri 

chánh kién 

chánh ngữ 

chánh niệm 

sanh 

ái 

chánh giải thóat 
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Vedana 
Sammappañña 
Jivha 

Gaya dia 
Kāma-taņhā 
Bhava- taņhā 
Vibhava- taņhā 
Миш 

Уша 

Раййа 

Jara 

Pajà 
Ceto-vimutti 
Sañña 


thọ 

chánh tuệ 
lưỡi 

danh 

dục ái 
hữu ái 

vô hữu д1 
giải thoát 
minh 

tuệ 

già 

con nguói 
tâm giải thóat 
tưởng 


Các danh từ trung tánh 


Isipatana 
Dukkha 
Marana 
Domanassa 
Upadana 
Cakkhu 
Veyyākaraņa 
Dhamma-cakkhu 
Rūpa 
Bramha-cariyā 
Gayāsīsa 
Mano-vififiana 
Kama-sukha 
Ariya-sacca 
Sankhitta 
Sankhittena 
Nāņa 


noi chón 
khó 

chét 

sàu 

thü 

mát 


các từ được giải thích 


pháp nhãn 

sắc 

phạm hạnh 
tên nơi chốn 
tâm nhận thức 
dục lạc 

thánh đế 

tóm tắt 

tóm lại 

hiểu biết 


Nana-dassana 


biét hòan tòan 


Udāna tu thuyét 
Vinnana thức 

Itthatta trang thái này 
Vedayita cảm thọ 

Ghāņa mũi 

Photthabba xúc 

Tĩnh từ 

Paficavaggiya nhom cua 5 
Gamma pham tuc 

Anariya không thánh thiện 
Anattha-samhita không có ích 
Cakkhu-karana tiếp xúc với mắt 
Appiya bát dóng 

Icchant mong muón 
Sahagata liên quan với 
Asesa tòan bộ 

Gamin đi (F: gamini) 
Dvādasākāra 12 nhān duyēn 
Sutavant có hoc 

Apara cái khác 

Adukkha khóng khó 
Sadevaka với chư thiên 
Samaraka vói Maras 
Sassamana-bramhana với Sa món (F: sassamana-bramhanm) 
Antima cuói cüng 

Viraja khóng dáu vét 
Kalla vira ván/ thích hop 
Paccuppanna hiện diện 

Bahrra bên ngoài/ đối tượng 
Sukhuma tinh vi 

Panita cao thuong 
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Olarika thó tuc 


Hina tháp kém/ ó duói 
Pothujjanika phàm phu 

Majjhima giữa 

Nāņa-karaņa tri kiēn 

Piya Шап thién 

Ponobhavika tao nēn tāi sanh 

Abhinandin со һу (F: abhinandinī) 
Tiparivatta 3 giai doan 

Suvisuddha hóan tóan thanh tinh 

Asukha vô lac 

Sabrahmaka với chu thiên cao hơn 
Anuttara cao thuong 

Akuppa khóng dóng 

Attamana vui suóng 

Vitamala thuàn tinh 

Atita quá khứ 

Anagata vi lai 

Ajjhatta chủ đề/ khởi lên từ bên trong 
Động từ và phân từ 

Anupagamma không di vào (V: na upagacchati) 


Samvattati (sam+vatt) đưa đến 

Uppajjati (ut-pad) khói lên 

Abhisambuddha giác ngó hóan tóan (pp. abhisambujjhati) 
Labhati (rt.labh) chứng đắc (pass. labbhati) 

Udapadi (p 34 sing uppajjati, ud+pad) khói lên 
Pariññeyya (ger. Parijānāti) hiéu hóan tóan 
Sacchī-kātabba (ger. Sacchi-karoti) thấy do tha tâm. Sacchi 
= sa+acchi 

Bhāvetabba (ger. Bhāveti) tu tāp 

Paccafifiasim (1° sing (p) patijanati) tôi tuyên bố 

Udanesi (p. 3'* sing udāneti) vị ấy tự thuyết 
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Anñata (pp. janati) nhận thức 


Nibbindati (nir+vid) đoạn tuyệt 
Vimuccati (vi+muc) giải thoát 
Khina (pp. khiyati) kiệt sức 
Pajānāti (patia) thấy như chơn 
Karaniya (ger. Karoti) được àm 
Айша (ā+dip+ta) bừng cháy 


Pariññãta hiểu hòan toan (V: parijanati) (pari+na) 
Pahatabba (ger. Pajahati) tông khứ 


Sacchī-kata Шау vói tha tām 
Bhāvita (pp. bhaveti) tu tập 

Маши (na+atthi) khóng có 

Aññãsi (p. jānāti) nhán thüc có hiéu biét 
Labbhati (pass. labhati) có duoc 

Virajjati (vi+raj) phân ly 

Vimutta (pp. vimuccati) giải thoát 

Vusita (pp. vasati) sóng/ cu ngu 


Anupadaya (ger. Na upadeti) giái thóat/ khóng chấp thủ 

Bât biên từ và trạng từ | 
Seyyathidam (tam (se)+yatha+idam) như thê này/có tên/ 
biết 


Yathabhütam nhu nó thật là 
Bahiddha bên ngòai/ đối tượng 
Iti hidam (iti hi idam) nhu váy cái này... 
Yāvakīvam (nhiéu nhu, xa nhu) 
Atha sau dó 

Vata chác chán 

Atha kho sau dó 
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Từ ghép hòa âm 


Dve'me = dve ime 

Cayam = ca + ayam 

Kamasukhallikanuyogo = kama-sukha +allikā + anuyogo 
Attakilamathanuyogo = atta-kilamatha + anuyogo 
Ayameva — ayam eva 
Domanassupayasa = domanassa + upayasa 
Yampiccham — yam pi iccham 
Tankhopanidam = tam kho pana idam 
Cayam = ca + ayam 
Idamavoca = idam + avoca 

Ca hidam — ca hi idam 

Ма ahesun'ti — mà ahesum iti 
Tasmatiha = tasmā(t) + tha 
Tassāyeva = tassā eva 
Ariyasaccanti = ariya-saccam iti 
Athaham — atha aham 

Nayidam = na + idam 

Va'ti — và iti 

No hetam = по hi etam 
Neso'hemasmi = na eso aham asmi 
BÀI TÀP 36 


I. Dich ra tiéng Viét 

1. Dhammacakka-ppavattana-suttam 

1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Baranasiyam 
viharati Isipatane  Migadaye. Tatra kho Bhagava 
Paficavaggiye bhikkhü amantesi: *dve'me bhikkhave anta 
pabbajitena na sevitabba. Katame dve? Yo cayam kamesu 
kamasukhallikanuyogo hino gammo pothujjaniko anariyo 
anattha-samhito, yo cayam atta-kilamathanuyogo dukkho 
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anariyo anattha-samhito. Ete te bhikkhave ubho ante 
anupagamma majjhimā patipadā Tathāgatena 
abhisambuddha cakkhu-karaņī  fiana-karani upasamāya 
abhiññãya sambodhāya nibbānāya samvattati. 

2. Katamā ca sā bhikkhave majjhimā patipadā Tathāgatena 
abhisambuddha cakkhu-karaņī  fiana-karani upasamāya 
abhiññaya sambodhāya nibbanaya samvattati? Ayameva 
ariyo atthangiko maggo, seyyathidam sammā-ditthi sammā- 
sankappo sammā-vācā samma-kammanto ѕатта-ајтуо 
sammā-vāyāmo sammā-sati sammā-samādhi. Ayam kho sā 
bhikkhave majjhimā patipadā Tathāgatena abhisambuddhā 
cakkhu-karani йапа-Кагарт ^ upasamaya abhiññãya 
sambodhaya nibbānāya samvattati. 

3. Idam kho pana bhikkhave dukkham ariya-saccam: Jati pi 
dukkhā, jara pi dukkhā, vyādhi pi dukkho, maranam pi 
dukkham, sokaparideva dukkha-domanassupayasa pi 
dukkhã. Appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo 
dukkho. Yam piccham na labhati tam pi dukkham. 
Sankhittena paficupadanakkhandha dukkha. 

4. Idam kho pana bhikkhave dukkha-samudayam ariya- 
saccam: ya’yam tanhã ponobhavika nandi-rāga-sahagatā 
tatra-tatrābhinandinī, seyya-thidam kāma-taņhā bhava-tanha 
vibhava-taņhā. 

5. Idam kho pana bhikkhave dukkha-nirodham ariya-saccam 
yo tassā yeva tanhãya asesa-viraga-nirodho cago 
patinissaggo mutti anālayo. 

6. Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodha-gamini- 
patipada-ariya-saccam: ayameva ariyo atthangiko maggo, 
seyyathidam: sammāditthi...sammāsamādhi. 

‘Idam dukkham ariya-saccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, йапат udapadi, 
paña ^ udapadi, vijja ^ udapadi,  aloko ^ udapadi. 
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Tankhopanidam dukkham ariya-saccam pariffieyyan'ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu... aloko udapadi. Tañkho 
panidam dukkham ariya-saccam pariññãtan”ti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, fianam 
udapādi, раййа udapadi, vijjā udapadi, aloko udapādi. 

7. *Idam dukkha-samudayam ariya-saccan'ti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, fianam 
udapadi, раййа udapadi, vijjà udapadi, aloko udapadi. 
"Tankho panidam bhikkhave dukkha-samudayam ariya- 
saccam pahatabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum  udapadi, fanam  udapadi, paūnā 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

‘Tankho panidam dukkha-samudayam ariya-saccam 
pahīnan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fíanam udapadi, paññã udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

8. ‘Idam dukkhanirodham ariya-saccan'ti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, fianam 
udapadi, раййа udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 
“Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sacchī- 
katabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fíanam udapadi, paññã udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

“Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sacchī- 
katan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fianam udapadi, раййа udapadi, vijjā 
udapādi, aloko udapadi. 

9. ‘Idam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariyasaccan'ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu  cakkhum 
udapādi, fianam udapadi, раййа udapādi, vijjā udapadi, 
aloko udapadi. 
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“Tankho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā-ariya- 
saccam bhavetabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum  udapadi, йарат  udapadi, pañña 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

“Tankho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā-ariya- 
saccam bhavitan’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum  udapadi, йарат  udapadi, paūnā 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

10. Yavakivafica me bhikkhave imesu catusu ariya-saccesu 
evam ti-parivattam | dvadasakaram  yatha-bhütam ñãna- 
dassanam na suvisuddham ahosi, neva tavaham bhikkhave 
sadevake loke samārake sabrahmake sassamaņa-brāmhaniyā 
pajaya sadeva-manussaya anuttaram samma-sambodhim 
abhisambuddho'ti paccafifiasim. 

Yato ca kho me bhikkhave imesu catusu ariya-saccesu evam 
ti-parivattam dvādasākāram yathabhütam ñãnadassanam 
suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave sadevake loke 
samarake ^ sabramhake sassamanabramhanyä pajaya 
sadevamanussāya anuttaram sammāsambodhim 
abhisambuddho ti paccafifiasim. 

Мапайса pana me dassanam udapādi 'akuppa me ceto- 
vimutti, aya-mantimā jāti, natthi' dani punabbhavo ti. 

11. Idamavoca Bhagavā. Attamanā paficavaggiya bhikkhü 
Bhagavato bhāsitam abhinandum. 

Imasmifica pana veyyakaranasmim bhaññamãne āyasmato 
Kondaññassa ^ virgam vitamalam dhamma-cakkhum 
udapadi, *yam kifici samudaya-dhammam sabbam tam 
nirodha-dhamman ti... 

Atha kho Bhagava udanam udānesi, “Aññãsi vata bho 
Kondañño, aññasi vata bho Kondañão ti Iti hidam 
ayasmato Kondaññassa Aññata-Kondañño “tveva namam 
ahosT ti (S VI 11). 
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2. Anatta-lakkhana-suttam 
Atha kho Bhagavā paficavaggiye bhikkhü amantesi: 

“гарат bhikkhave anattā, rüpafica hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam rüpam abadhaya samvatteyya, labbhetha 
ca гире “еуат me rüpam hotu, evam me rüpam mà ahosi'ti. 
Yasmā ca kho bhikkhave rüpam anattā, tasmā rüpam 
abadhaya samvattati. Na ca labhati гаре ‘Evam me гарат 
hotu, evam me тарат та ahost ti. 

*vedana bhikkhave anatta. Vedana ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa — nayidam bhikkhave ^ vedana abadhãya 
samvatteyya, labbhetha ca vedanaya *evam me vedana hotu, 
evam me vedana та ahosrti. Yasma ca kho bhikkhave 
vedanā anattā, tasma vedana abadhaya samvattati, na ca 
labhati vedanaya “Evam me vedana hotu, evam me vedana 
mā ahosr' ti. 

“sañña bhikkhave anattā... 

‘sankhara bhikkhave anatta. Sankhara ca hidam bhikkhave 
atta abhavissamsu, | nayime ѕаһкһага abadhaya 
samvatteyum, labbhetha ca sankharesu “evam me sankhara 
hontu, evam me sankhārā ma ahesun’ti. Yasma ca 
bhikkhave sankhārā anattā, tasma sankhara abadhaya 
samvattanti, na ca labbhati sankharesu ‘Evam me sankhara 
hontu, evam me sankhara mà ahesun'ti. 

‘vinnanam bhikkhave anatta. Уїййапат са hidam bhikkhave 
atta abhavissa, nayidam viifianam ābādhāya samvatteyya, 
labbhetha ca уїййапе “evam me уїййапат hotu, evam me 
viññanam mā ahosī'ti. Yasmā ca kho bhikkhave viãñãnam 
anattā, tasmā viññanam abadhaya samvattanti, na ca 
labbhati vinhane ‘Evam me viññanam hotu, evam me 
viññanam mā ahosī ti. 
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“tam kim maññatha bhikkhave гарат niccam và aniccam 
va'ti 

*aniccam bhante’ 

‘yam pananiccam, dukkham vã tam sukham va?’ ti 
*dukkham bhante’ 

‘yam pananiccam dukkham viparinamadhammam, kallannu 
tam samanu-passitum “etam mama, eso’ hamasmi, eso me 
atta’ ti?” 

“no hetam bhante'. 

*vedanā... ѕайћа... sankhara... viññaãnam niccam vã 
aniccam vā?'ti. 

*aniccam bhante’. 

‘yam pananiccam, dukkham vã tam sukham va?’ ti. 
“dukkham bhante’ 

‘yam pananiccam, dukkham viparinamadhammam, kallannu 
tam samanupassitum ‘etam mama, eso’ hamasmi, eso me 
atta’ t?" 

‘no hetam bhante’. 

'tasmatiha bhikkhave yankifici гарат atitanagata- 
paccuppannam ajjhattam vã bahiddha va olarikam vã 
sukhumam và hinam và panitam và yam düre vã santike va, 
sabbam гарат ‘netam mama, neso'hamasmi, na me so 
attà'ti evam etam . yathabhütam sammappaññäya 
datthabbam. Ya kāci vedana..., ya kāci sañña..., ye keci 
sankhārā..., yankifici уїййапат atītānāgata paccuppannam, 
ajjhattam vã bahiddhã vã olarikam vã sukhumam vã hinam 
và panitam vã yam düre và santike уа, sabbam уїййапат 
“netan mama, neso'hamasmi, na me so atta'ti evametam 
yathabhütam sammappaññaya datthabbam. Evam passam 
bhikkhave sutava ariya-savako rüpasmim pi nibbindati, 
vedanaya pi nibbindati, ѕайдауа pi nibbindati, sankharesu pi 
nibbindati, viññanasmim pi nibbindati, nibbindam virajjati, 
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virāgā vimuccati, vimuttasmim vimutto' mhi ti ñanam hoti, 
khīnā jati vusitam bramhacariyam katam karaņiyam, 
nāparam  itthattaya'ti pajanati'. Idam avoca Bhagavā, 
attamanā  paficavaggiya  bhikkhü  bhagavato  bhasitam 
abhinandum. Imasmifica рапа veyyakaranasmim 
bhaüfiamane paficavaggiyanam  bhikkhünam anupādāya 
asavehi cittani vimuccimsū ti (Sxxii 59). 

3. Aditta-pariyaya-suttam 

Tatra sudam Bhagava Gayayam viharati Gayā-sīse saddhim 
bhikkhu-sahassena. Tatra kho Bhagavā bhikkhü amantesi: 
“sabbam bhikkhave ādittam. Kiñca bhikkhave sabbam 
ādittam? Cakkhu bhikkhave adittam, гара айша, cakkhu- 
viññaãnam ādittam, cakkhu-samphasso айо. Yadidam 
cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham và 
dukkham vã adukkhamasukham va, tam pi ādittam. Kena 
adittam? Rāgagginā dosaggina mohagginā adittam, jātiyā 
jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upāyāsehi adittan'ti vadāmi. Sotam ādittam, sadda айша, 
sota-viññãnam ādittam, sota-samphasso āditto. Yadidam 
sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham уа 
dukkham và adukkhamasukham và tam pi adittam. 

Ghanam ādittam, gandha айша, ghãna-viññãnam айат, 
ghana-samphasso айо. Yadidam ghãna-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã tam pi adittam... 

Jivha айша, rasa айша, JTvhä-viññãnam ādittam, jivha- 
samphasso āditto.  Yadidam  jivhà-samphassa-paccaya 
uppaljai vedayitam sukham уа dukkham vã 
adukkhamasukham vã tam pi adittam... 

Kayo айо, photthabba айша, kaya-viüfianam ādittam, 
kaya-samphasso aditto. Yadidam kāya-samphassa-paccayā 
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uppajjati vedayitam sukham уа | dukkham vã 
adukkhamasukham vã tam pi adittam... 

Mano aditto, dhamma aditta, mano-vinhanam ādittam, 
mano-samphasso aditto. Yadidam mano-samphassa-paccaya 
uppajjati vedayitam sukham уа dukkham vã 
adukkhamasukham va tam pi adittam. Kena айат? 
Rāgagginā dosaggina mohaggina ādittam. Jātiyā jarāya 
maranena  sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upāyāsehi adittan'ti vadāmi. Evam passam bhikkhave sutavā 
ariya-sāvako cakkhusmim pi nibbindati, rüpasmim pi 
nibbindati, cakkhu-viññãpe pi nibbindati, cakkhu-samphasse 
pi nibbindati, yadidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati 
vedayitam sukham và dukkham va adukkhamasukham va, 
tasmim pi nibbindati. Sotasmim pi nibbindati, saddesu pi 
nibbindati, sota-viifiane pi nibbindati, sota-samphasse pi 
nibbindati, yadidam  sota-samphassa-paccaya uppajjati 
vedayitam sukham va dukkham vã adukkhamasukham vã 
tasmim pi nibbindati. 

Ghāņasmim pi nibbindati, gandhesu pi nibbindati, ghana- 
viūiāņe pi nibbindati, ghana-samphasse pi nibbindati, 
yadidam ghāņa-samphassa-paccayā uppajjati vedayitam 
sukham va dukkham và adukkhamasukham và tasmim pi 
nibbindati. 

Jīvhāya pi nibbindati, rasesu pi nibbindati, jivha-vififiane pi 
nibbindati, jīvhā-samphasse pi nibbindati, yadidam jīvhā- 
samphassa-paccaya  uppajjati vedayitam sukham vã 
dukkham уа adukkhamasukham уа tasmim pi nibbindati. 
Kāyasmim pi nibbindati, photthabbesu pi nibbindati, kaya- 
vinhane pi nibbindati, kaya-samphasse pi nibbindati, 
yadidam kāya-samphassa-paccayā  uppajjati vedayitam 
sukham va dukkham và adukkhamasukham vã tasmim pi 
nibbindati. 
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Manasmim pi nibbindati, dhammesu pi nibbindati, mano- 
viūiāņe pi nibbindati, mano-samphasse pi nibbindati, 
yadidam  mano-samphassa-paccaya  uppajjati vedayitam 
sukham va dukkham và adukkhamasukham và tasmim pi 
nibbindati, nibbindam virajjati, угара vimuccati, 
vimuttasmim vimutto' mhi ti fianam hoti, khīņā jati, vusitam 
bramha-cariyam, katam karaniyam, nāparam itthattaya'ti 
pajānāti”. 

Imasmim pana veyyākaraņasmim Ъһаййатапе tassa 
bhikkhu-sahassassa anupādāya āsavehi cittāni vimuccimsu 
(S xxv 28). 


GIẢI ĐÁP PĀLI CĂN BÁN 
BÀI 1 
I. Vasa, Gaccha, Tittha, Utthaha, Uttittha, Nisida, Agaccha, 
Saya, Apagaccha. 
II. 1. Tôi đứng (đang đứng) / thức dậy 
2. Bạn cư ngụ 3. Họ đứng dậy 4. Chúng tôi đi 
5. Các bạn ngủ 6. Tôi đi khỏi 7. Các bạn ngồi 
8. Họ đến 9. Anh ay cu ngu 10. Ho ngu. 
Ш. 1. Titthami 2. Uttitthama 3. Sayanti 4. Nisidasi/ 
nisidatha 4. Vasama 6. Gacchanti 7. Apagacchama 
8. Dhavasi/ Dhàvatha 9. Agacchati 10. Gacchàmi. 
BÀI2 
I. Tim gốc các động từ, sau đó chia chúng theo thì Hiện 
tại: 


Pāpunāti: đạt đến Coreti: ăn trộm 

Tanoti: truyền bá Jināti: chiến thắng 

Bhāveti: tu tập Pappoti: đạt đến/đến gần 
Sunati: nghe Chadeti: boc ky, che dày 
Тапан: biét Cināti: thâu lượm/chất đống 
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a. Gốc các động từ: 
Papuna, Jina, Suna, Jana, Core, Bhave, Chade, Tano, Pappo, 
Cina. 

b. Chia theo thi Hiên tai: 


l.(SÓít) Рарипаті (Sốnhiều) Рарипата, 
Pāpunāsi Pāpunātha 
3 Papunati Papunanti... 


II. Dich Viét 

1. Tôi biết (góc : jana) 2. Các bạn chiến thắng (Jina) 
3. Họ che đậy (Chāde) 4. Ho nghe (Suna) 

5. Chúng tôi truyền bá (Tano) 6. Tôi tu tập (Bhãve) 
7. Ban che đậy (Chade) 8. Các ngươi ăn trộm (Core) 
9. Họ tới gần (Pappo) 10. Tôi sưu tập (Cinà). 

III. Dịch ra Pali: 

1. Jināmi 2. Papponti 3. Bhavema 4. Corenti 

5. Chādemi 6. Cināsi/ ...tha 7. Sunama 8. Dhavanti 
9. Nsidami 10. Sayanti. 

BÀI3 

II. Dich ra Pali: 

1. Asmi (amhi) 2. Hanasi (sing)/ hanatha (plu) 

3. Sunanti 4. Cinati 5. Brüvanti (Vadanti) 

6. Asma/ amha 7. Karosi/ Karotha 8. Dhāvāma 9. Atthi 10. 
Santi 11. Brüsi/ vadasi// Brütha/ vadatha 

12. Hanasi/ hanatha. 

BÀI 4 

I. Dịch Việt 

1. So kasati/ anh ta (đang) cày 

2. Mayam sayama/ chúng ta đang ngủ 

3. Aham phusãm// tôi xúc cham 

4. Te vapanti/ ho dang gieo hat 

5. Tumhe passatha / các ban dang tháy 

6. So passati/ nó tháy 
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7. Aham cintemi/ tói suy nghi 

8. Tumhe ghāyatha/ các ban dang ngửi 

9. Te brüvanti/ ho nói 

10. So hanti/ nó dang giét 

11. Mayam ema/ chüng ta dang dén 

12. Tumhe etha/ các ban dang dén 

II. Dich ra Pali: 

1. Tvam agacchasi/ Tvam esi 2. Aham ghàyami 
3. So vapati 4. Mayam cintema 5. Tvam cināsi 
6. Te vapanti 7. Mayam passama 8. Tvam suņāsi 
9. Aham asmi/ amhi 10. Te hananti. 

BÀI 5 

Dịch Việt 

Aham vasissāmi / tôi sẽ sóng/ cư ngu 
Tumhe gacchissatha/ các bạn sẽ đi 

. Те āgacchissanti / һо sẽ đến 

Mayam nisīdissāma/ chúng ta sẽ ngồi 

Tvam sayissasi/ bạn sẽ ngủ 

. Aham utthahissami/ tôi sẽ thức 

. Te apagacchissanti/ họ sẽ đi khói/ rời di 

. Aham jãnissãmi / tôi sẽ biết 

‚ Те jinissanti / họ sẽ thắng 

10. Tumhe sunissatha/ các bạn sẽ nghe. 

II. Dich ra Pali: 

1. Aham jānissāmi 2. Te jinissanti 3. So Chadessati 
4. Aham bhāvessāmi 5. Te coressanti 

6. So tanissati 7. Mayam cinissama 

8. Mayam pāpunissāma 9. So coressati 

10. Te agacchissanti. 

BÀI 6 

I. Dịch Việt 

1. So idha vasatu / hãy dé vị ấy ở đây 
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2. Те tatra gacchantu / dé họ đến đó 

3. Tumhe idha mà nisidatha / các ban chớ ngồi ở đây 

4. Mayam tato kinàma / dé chúng tôi mua từ đó 

5. Kutra tumhe vasatha? / các ban sóng ở đâu ? 

6. Yato te agacchanti, aham tatra gacchissami / Tôi sẽ di dén 
noi ho mà ho dang dén 

7. Yatra te vasanti mayam tato āgacchāma/ chúng ta đến chỗ 
mà ho dang cu ngu 

8. Mayam ito kuhim gacchissama? / từ đây chúng ta sé di 
đâu? 

9. Te tatra tanontu / mong họ truyền bá ở đó 

10. Mayam jãnãma / chúng tôi biết 

11. Yatra te vasanti tatra tumhe desetha / mong các bạn 
thuyét giáng noi mà ho dang sinh sóng 

12. Tvam mã desehi/ ban đừng cát nghĩa/ phân tích thêm 
13.Te bhāventu / mong họ tu tập 

14. Kuhim te corenti? / họ cướp ở đâu? 

15. Te jinantu/ mong họ chinh phục. 

II. Dich ra Pali: 

1. Te idha (atra/ ettha) agacchantu (entu) 

2. Kuhim (kutra/ kattha) te vasanti? 

3. Tvam jana (jānāhi) 4. Tumhe jinatha 

5. Yattha (yahim) te santi (vasanti) tattha (tatra, tahim) aham 
gacchami 

6. So kuhim ((kutra/ kattha) atthi (hoti)? 

7. Mayam tato kinama 8. Mayam tato sunama 

9. Tatra (tattha, tahim) ma hana (hanahi) 

10. Te tato agacchantu (entu). 

BÀI7 

I. Dich ra tiéng Việt 

1. So tatra kaseyya / nó nên cày ở đó 
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2. Tumhe idha vapeyyātha/ các ban có thé gieo hat ở đây 


Mayam passeyyāma / chúng ta có thé nhìn thấy 

Te tahim sayeyyum / nếu họ muốn nằm ở đó 

Aham phuseyyāmi/ nếu tôi tiếp xúc 

Туа cinteyyāsi / néu bạn nghĩ vậy 

Mayam tahim gaccheyyāma / nếu chúng ta đi đến đó 
Aham cineyyāmi / nếu tôi dồn thành đống 

Kuto te agaccheyyum? Họ đến từ đâu? 

10. Kutra mayam vaseyyāma? Chúng ta sống ở đâu (đây)? 
11. Yatra te vaseyyum mayam tatra gaccheyyama / chúng ta 
có thé di đến bát kỳ noi mà họ ở/ sóng 

12. Yahim te nisideyyum tato tumhe apagaccheyyatha/ néu 
các bạn rời chó nào thi họ (sẽ) ngồi chỗ đó. 

II. Dịch ra Pali: 

1. Aham idha vaseyyāmi 2. Te ito apagaccheyyum 

3. Kuhim te dhaveyyum? 4. Te tatra jineyyum 

5. Tumhe janeyyatha 6. Te jineyyum 

7. Kuto mayam kineyyama? 

8. Tumhe tahim papuneyyatha (tumhe tatra pappeyyatha) 

9. Katham te jineyyum 

10. Ittham (evam) tvam kayirasi (kareyyasi) 

11. Yatha aham karomi tatha tvam kareyyasi 

12. Tvam deseyyasi. 

BÀI8 

I. Dịch Việt 

1. Aham tatra vasim / tôi đã ở đây 

2. Те Када tatra gacchimsu / họ đã đi đến đó khi nào 

3. Yadā tvam tato āgacchi, tadā mayam atra āsimhā/ khi 
chúng tôi sóng ở đây thi ban đã đến đó (rồi) 

4. Tumhe Када jinittha? / các bạn đã thắng khi nào? 

5. Mayam idāni kiņimhā / chúng tôi vừa mua xong 
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6. Yato aham ajãnim tato avadim / vì tôi biết (nén) tôi mới 
nói => khi tôi biết tôi phát biéu 

7. Te tahim desesum / họ đã giảng / dạy ở đó 

8. Aham tadã idha àsim / lúc bấy giờ tôi đã ở đây 

9. Yadi evam siya, aham idha āgaccheyyāmi / nếu bạn (bị) 
như vậy, tôi sẽ đến (chỗ đó) 

10. Kađã te tatra hanimsu? / họ đã giết ở đó khi nào? 

11. Tumhe mã idha vasittha / Các bạn đã k sống ở đây 

12. Mã te evam karimsu/ họ đã k làm như vậy 

II. Dịch ra Pali: 

1. Te tatra gacchimsu 2. Mayam idha vasimhā 

3. Kada tumhe tato āgacchittha? 4. Tadā tvam tatra āsi 5. 
Yadā tvam atra āsi tada mayam tatra gacchimhā 

6. Katham tvam ajāni? 7. Kuhim tumhe kinittha? 

8. Када tvam kasi? 9. Yada aham phusim tadā ajanim 10. 
Yadā mayam suņimhā (assosumha) tadā cintayimhā. 

BĀI9 

Dich ra Vičt: 

Nó ngồi ở đâu thì dậy ở đó 

Hôm nay chúng tôi sông ở đây, ngày mai sẽ đi đến đó 

Tôi không muốn năm lién sau khi ăn no 

Khi nào bạn sẽ đi giảng ở đó (đi đến đó giảng) 

Mong rằng bạn đến và ở lại đây 

Họ đã cày xong và đến đây ăn 

Bây giờ chúng ta sẽ ăn ở đây rồi đến đó gieo hạt 

Họ đã lấy (cắp) tại đây, chạy khỏi đây và đến đẳng đó 
Mua ở đó, đến đây bán và nó đã trở về đây 

10. Nếu nó lay trộm, trở lại đây, tôi sẽ phat nó 

11. Nếu các bạn đi từ đó và đến đây sinh sống, thì chúng tôi 
cũng sẽ có thể đi từ đây đến đó định cư 

12. Nếu bạn đến đó giảng, chúng ta sẽ đến đó nghe 

13. Nếu ngày mai cô ta giảng, thì cô ta sẽ đến đây 
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14. Nếu hôm nay các ban đến đây nấu, án và nghi lại thì 
ngày mai các bạn sẽ đi đến đó 

15. Đừng ngồi đây khóc nữa, các bạn hãy đến kia ăn (uống) 
và nghỉ ngơi (д1). 

II. Dich ra Pali: 

1. басе tvam idha vasitum іссһеууаѕі, āgantvā idha vasahi 
(vaseyyāsi) 2. Aham tatra gantvā desetum icchami 3. 
Mayam ketum tahim na gacchama 4. Te idha āgantvā 
pacitvā gacchanti, tvam bhufjitva pivitva sayasi 5. Te tahim 
kasitvā atra agacchimsu 6. Mayam hantum na icchama 7. 
Ama, aham jānāmi, tvam coretum icchasi 8. Yadi so tatra 
gantum iccheyya, gacchatu 9. Te tatra pāpunitum icchimsu 
10. Yadi tvam tatra gantvā ui te suneyyum 11. Tvam 
ito gantva tatra kuhim vasissasi ? 12. Sace tvam iccheyyasi 
idha vasa (vasāhi, vaseyyāsi) 13. Kim tvam pacitum icchasi 
? 14. So jetum na sakkunati (sakkoti) 15. Aham passitum 
sakkomi. 

BÀI 10 

Tìm chủ cách số ít và nhiều của các danh từ sau: 

Vāņijo/ Vāņijā (người thuong gia) Setu/ 
Setü/avo (cái càu) 

Nãgo/ Мара (rắn mang, con voi) Suriyo/ Suriyā 
(mặt trời) 

Isi/ Isi/ayo (nhã án sĩ) Ucchu/ 
Ucchü/avo (cây mía) 

Alagaddo/ Alagaddà (con rán) Aggi/ 
Aggi/ayo (lửa) 

Südo/ Südà (nguói náu án) Velu/ Velü/avo 
(cây tre) 

Ravi/ Ravi/ayo (mát trói) Maccu/ 
Maccü/avo (chét) 
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Manusso/ Manussã (con người) Ahi/ 
Ahi/ayo (con ran) 


Gahapati/ Gahapati/ayo (gia chu) Migo/ Miga (con 
nai) 

Sabbaññi/ Sabbaññi/uno (dáng Toàn tri) Alagaddo/ 
Alagaddā (con ran) 

BAI 11 


I. Dich Viét 

Migo àgacchati / con nai dang dén 

Manussã vasanti / loài người dang sinh sống 
Alagaddo dasati / con răn căn 

Мага dhavanti / những rin hồ mang dang bò 
Isayo viharanti/ nhüng án si dang cu trü 
Aggi dahati / lửa phuc 

Ravi uggacchati / mặt trời mọc 

Ahayo vicaranti / những con rắn bò quanh 
Gahapati kiņāti / người chủ nhà mua sắm 

10. Maccu harati / thần chết đoạt mạng 

II. Dich ra Pali: 

1. Sabbaññu deseti 2. Ucchu rohati 

3. Setü (setavo) santi 4. Muni (munayo) desenti 
5. Velu patati 6. Мага vicaranti 7. Саги anusasati 
8. Sudo pacati 9. Vanija vikkinanti 

10. Suriyo (ravi) ogacchati. 

Ш. Đối tat cả động từ phan I sang thi quá khứ (làm thành 10 
câu). 

1. Migo агассһай /1 

2. Manussā vasanti // imsu/ um 

3. Alagaddo dasati / i 

4. Naga dhāvanti // imsu/ um 

5. Isayo viharanti// imsu/ um 

6. Aggi dahati / i 
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7. Ravi uggacchati / i 

8. Ahayo vicaranti // imsu/ um 

9. Gahapati kiņāti / i 

10. Maccu harati / i 

IV. Đổi tất cả động từ phan II sang Mệnh lệnh và Kha năng 
cách. 

. Sabbaññũ deseti // etu// e/ eyya 

Ucchu rohati // atu// e/ eyya 

Setü (setavo) santi // santu // siyum / assu/ siyamsu 

Muni (munayo) desenti // entu// eyyum 

Velu patati // atu// eyya 

Мага vicaranti / antu/ eyyum 

Garu anusasati // atu// eyya 

Südo pacati // atu// eyya 

Vāņijā vikkiņanti // antu// eyyum 

10. Suriyo (ravi) ogacchati // atu// eyya 

V. Dich ra tiéng Viét 

1. Migo tatra gantvā sayi / con nai đã đến đó và nằm xuống 
2. Manussā ajja idha vasitvā suve tahim gacchissanti / nhiều 
người hôm nay sóng ở đây, ngày mai sóng ở kia 

3. Alagaddo dasitvà tattha dhàvi / con rán cán xong bò đi 
noi khác 

4. Isayo idha viharitum na icchanti te tattha gantva vasitum 
icchanti / những vị án si k muốn sóng ở đây, họ muốn đi chó 
khác sống. 

5. Aggi utthàya dahi/ lửa phuc lên và bốc cháy 

6. Idani suriyo uggacchati, utthatha, ma idha sayittha/ mặt 
trời lên rồi, các bạn dậy di, k nằm hoài đây nữa. 

7. Vāņijā idha nisiditva vikkinimsu / các người lái buôn dà 
ngồi đây bán. 

8. Sace gahapati agaccheyya, idha vihareyya/ néu nguói gia 
chủ đến, ông ta sé sóng ở đây. 
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9. Yadi tumhe vikkineyyätha, mayam kineyyama/ nếu các 
ban bán, chüng tói sé mua. 

10. Sace suda na paceyyum, mayam bhufijtum kuhim 
gaccheyyāma?/ nếu những người đầu bếp k chịu nấu, chúng 
ta sẽ di dau án ? 


BÀI 12 

Dịch Việt: 

1.Bạn 6m và đen 2. Con đường an ón 

3. Các pháp hạ liệt và bất thiện (của tâm) sanh khởi 
4. VỊ trưởng lão có tướng hảo 5. câu hỏi hợp thời 
6. nước miếng có mùi hôi 7. thân thé dé hoại 

8. các hành vô thường 

9. tôi không phải là người làm thuê 

10. tại sao bây giờ người đàn ông đó rời khỏi đây? 
II. Dịch ra Pali 

1. Sankhārā na sassatā 

2. Gahapati sudatto пата asi (ahosi) 

3. Kayo vaddhati 4. Gütho duggandho 

5. Saddhammo dullabho 

6. Papako (cando) mà bhava (bhavāhi) 

7. Tadā so abhirūpo āsi 

8. Yada тарро khemo bhavissati, tada mayam ito 
nikkhamissama 

9. Sappurisa dullabha 10. Te na sadhana. 

BÀI 13 

I. Dich Việt 

1. tôi thấy những người nhà giàu 

2. bạch sa môn, con đang cày 

3. đến đây, này con, Ratthapāla, hãy ăn và uống 

4. này kẻ trượng phu, hãy sống tỉnh thức 

5. nếu nó từ bỏ được sân thi nó cũng sẽ bó được mạn 
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6. Ói ban, thé giói (sé bi) diét vong 
7. tôi không (dám) xem thường người trí 
8. con người К nên giao tiếp với những bạn xấu 
9. nguoi cứ thọ hưởng duc lạc cõi người (di) 
10. bất chánh dẫn đến doa lạc 

II. Dịch ra Pali 
Manussā kullam bandhanti 
Bho, Кате pajaha (jaha, jahahi, pajahāhi) 
Bramhana, tvam jinno'si 
He suvira, tattha (tahim, tatra) gaccha (gacchāhi) 
Adhammam na careyya, (hinam dhammam na seveyya) 
So candam sunakham parivajjeti 
Mayam Buddham vandama 
He mitta, idani mayam viharam gacchama 
Muni tatra dhammam desetvā idha agacchi 
10. Puriso odanam pacitvā bhufijati 
11. He kumara (bhavanto kumara) idha āgacchatha, 
bhufijitvā pivitvā са kilatha (bhuñJatha, pivatha kilatha ca) 
12. Idāni mayam gamam gantum na sakkoma (na 
sakkunama). 
III. Trả lời ra Pali 
1. Ko idàni tatra dhammam deseti? Bây gió ai đến đây dé 
giảng pháp?// Thero idani tatra dhammam deseti / vi trưởng 
lão 
2. Kim tumhe ajja vihãram na gacchittha? Các bạn nào hôm 
nay К đến tịnh xá? // Ama, mayam ajja vihāram gacchimhā / 
hôm nay chúng con có/ К đến (na hi, mayam ajja vihāram na 
gacchimha) 
3. Aham hi idha vasitvā dhammam uggaņhāmi, tumhe atra 
kim karotha? Về phần con thì dang sóng ở đây và học giáo 
lý, còn các bạn sé làm gì ở dó?// Mayam atra vasitva kasama 
ca vapàma ca / chüng con cày cáy và tróng trot 


МОКА ОО, A 


251 


4. Kim tumhe kumara idha vasitva dhammam ugganhitum 
па icchatha? Này các bé trai, có ban nào sóng ở đây mà К 
muốn hoc giáo ly?// Mayam idha vasitvā dhammam 
ugganhitum icchama (na icchama, na sakkoma) / chúng con 
muón/ k muón a 

5. Api nu tumhe tatra ahim passatha? Có ban nào tháy con 
rán © đây k? // Na hi, mayam tatra ahim na passama (ama, 
mayam tatra ahim passama) da k/ có thấy... 

6. Api tvam yakkham disvā bhayi? Bạn cũng sợ da xoa à? // 
Aham na bhayim (dà К sợ) 

7. Kim ajja mayam garum passitum tahim gacchissama / 
hóm nay mót só trong chüng ta sé dén dó dé thám bác dao 
su// Ama, gacchissàma / vàng, sé di dén dó 

8. Kuhim so gàvam neti? Nó mang gia süc di dàu? // So 
gāvam gamam (vajam) neti/ đến làng, (aham na janami) / tôi 
không biết 

9. Kutra idāni senani ca kumara ca gacchanti? / Bây gió 
quân đội và những bé trai di đâu? // Idani senānī ca kumara 
ca gamam (pāsādam) gacchanti / di đến làng/ lâu dài 

10. Kam disvā bhāyitvā kumara tato apadhāvanti?/ thấy gi, 
sợ gi mà những đứa bé bó chay vậy? // Candam sunakham 
(gajam, vyaggham) disvā te tato apadhāvanti/ thấy chó dir. 


BÀI 14 

I. Dich Viét 

1. chüng ta sóng theo chánh hanh, quyét khóng sóng theo tà 
hanh 

2. các ban hãy cùng thảo luận với những người trí 

3. tôi sẽ không về làng nếu thiếu bạn 

4. mong loài hữu tình k nên giao tiếp với các bạn xau 

5. Vi BLM cung nhüng nguoi con đến gần đức Phat 

6. bạn nào có thé dùng thuyền vượt bién? 
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7. cùng các đồng pham hanh Ratthapāla rời khói nhà 
8. người ta k thé sóng bằng lối sóng cầu thả 
9. người trí bỏ cách sống câu thả nhờ sự tỉnh giác 
10. các vị án sĩ đang rời trú xứ 
11. quý Thầy cùng các ưu bà tắc vào làng 
12. chư thiên (giáng trần/bị doa) tử biệt 
13. bạch thầy, mong thầy đến và ngồi ở đây 
14. chúng ta đang học ở đây, nhưng nó lại nằm đăng kia. 
II. Dịch ra Pali 
1. Mayam sevakehi saddhim (saha) gāmamhā nikkhamāna 
2. Bhikkhu vihāramhā (viharato) nikkhamma (nikkhamitva) 
gamam gacchati 
3. Tvam kodhena arayo jetum (jinitum) na sakkuneyyasi 
4. Akkodhena jine (jineyya) kodham 
5. Aham asadhü (asadhavo) sādhunā jinami 
6. Tvam vihāramhā āgacchasi kim (kim tumhe vihārā, 
vihāramhā agacchatha) 
7. Pāpakehi purisehi saddhim (saha) mā  vicarittha 
(vicaratha) 
8. Bhatikena vina idha vasitum naham icchami 
9. Te sadhana (dhanikā), aham hi daliddo puriso'mhi 10. 
Mayam idha pāthe pathāma, tumhe pana tatra kīļatha 
11. Tumhe dhammena vinā saggam gantum na sakkotha 
(sakkunātha, sakkuneyyātha, sakkunissatha) 12. Mayam 
Buddhena dhammena sanghena ca vina jivitum (vasitum) na 
sakkoma. 
BÀI 15 
I. Dich Viét 
1. tôi đã từ làng đến đây ngày qua 
2. người đàn ông đã khóc sk thay đứa con trai rơi từ cây và 
chêt 
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3. người gia chủ thấy anh trai được vị tướng quân cứu thoát 
khỏi các kẻ thù, đã vô cùng hạnh phúc 

4. mặt trời đã mọc rồi mà bây giờ các bạn còn nằm sao 5. vi 
Trưởng lão khuyên loài người nên tránh/ hạn chế sát sanh 

6. họ thực hành chánh pháp và sanh thiên/ họ làm thiện 
được sanh thiên 

7. Bạn đứng đâu mà thấy ăn trộm vào nhà? 

8. cái bát rơi khỏi tay, đã bị bé 

9. các kẻ thù bị tướng quân tán công bằng thanh guom, đã 
gục ngã và chết 

10. các tỳ kheo và thiện nam tử cung kính, cúng dường đức 
Phật. 


II. Dịch ra Pali 

1. Sudena pacito odano sevakehi bhutto 

2. Mayam patitam rukkham passimhā 

3. [dani agato puriso kuhim hoti? 

4. Darako ito dhāvitvā tatra patito 

5. Kuto so āgato? 

6. Aham ahinā dattham matam migam passim 

7. Puriso gāmamhā (gamato) gehamāgatam puttam disvā 
tuttho ahosi 

8. Kārunā kato geho gahapatinā kīto 

9. Taravo (rukkhā) sevakehi chinnā patitā 

10. Viharam gata purisā Theram disva vandimsu 
(abhivadesisum) 

11. Kuto te manussā āgatā? 

BÀI 16 

I. Dich Viét 

1. lửa bén và đốt nhà người gia chủ 

2. hôm nay chúng ta sẽ leo núi để viếng am thất của người 
tu khổ hạnh 
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3. cầu mới được làm bởi người thợ mộc 
4. những con bò của người gia chủ bị những kẻ trộm dắt đi 
5. mía của người gia chủ được người thương gia mua 6. 
Pháp đẳng toàn tri giảng, được những người con của vị bộ 
trưởng nghe khi họ đến chùa 
7. con nai bị rin cắn, chính nó đã gục ngã và chết thảm ở đó 
8. cơm được những người đầu bếp nấu cho những người 
giüp việc của người gia chủ 
9. bóng tối/ màn đêm bị xua tan bởi ánh sáng mặt trời 10. 
nhiều lâu đài được người thợ mộc xây cho Vua, thái tử và 
các quan đại thần. 

II. Dịch ra Pali 
1. Go gahapatino sevakena veluna pahalo apadhāvi 
2. Tapaso (isi) pabbatamhā orülho gamam pindaya pavittho 
3. Puriso geham pavittham coram disva gantva rajapurise 
anesi 
4. Gahapati rukkhato (rukkhamhā) patitam matam puttam 
disvà rodi 
5. Vanijena kito geho arihi daddho 
6. Manussā dhammena saggam gacchanti 
7. Vīrāpi maccunā pahatā 
8. Nassati vata loko! 
9. Sūdena pacito odano yācakassa sunakhena khādito 10. 
Purisassa goņo nattho. 
BÀI 17 
I. Dich Viét 
1. ngày qua tói dà sóng trong nhà anh trai (tói), mói vira dén 
đây sáng sớm hôm nay 
2. Bây giờ vị Trưởng lão đang giảng pháp tại chùa, các bạn 
không đến đó dé nghe pháp sao? 
3. những con rắn bò lanh quanh (đó đây) trên những đồi núi 
4. bây giờ trời đang mưa, các bạn đừng ra ngoài 
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5. ngày hôm nay, nhiều người đã tập trung trong làng 
6. những chiếc xe ngựa đang chạy trên các con đường 7. 
Bên đức Phật, những người trí an vui 
8. nhiều người hân hoan trong pháp, thực hành pháp, đã 
được sanh thiên 
9. các học sinh tụ tập trong công viên và đã chơi banh 10. 
những bé trai của người gia chủ trở về từ trường, ăn cơm và 
bây giờ chúng đang ngủ trên những cái giuóng. 

II. Dịch ra Pali 
1. Vānarā (kapayo) rukkhesu (tarusu) vicaranti 
2. Ajja bahü (bahavo) manussa vihare sannipatissanti 
3. Sappurisa dhamme ramanti (pasidanti) 
4. Te kamanam ādīnavam disva anagariyam pabbajimsu 
(bhikkhu-sanghe pabbajimsu) 
5. Bhüpo (bhüpati) Buddhena desite dhamme pasiditva 
Buddham ca Dhammam ca Sangham ca saranam gacchi 
(gato) 
6. Kumara (balaka, daraka) papehi sahayakehi (mittehi) 
saddhim (saha) arame (uyyàne) vicaritva (ahinditva) baht 
(bahavo) sakune vijjhitvā maresum (mārayimsu, hinimsu) 
7. Idani game manussanam kalaho vattati 
8. He (bhavanto) mitta (sahayaka), tumhe panatipatamha 
(pāņavadhamhā pāņātipātato) viramatha 
9. Buddho kutumbikena (gahapatinā) sahāyakehi saddhim 
māpite (kārite) vihāre vihari (vihāsi, vasī) 
10. Desesu ca manussesu ca (devānam ca manussānam ca) 
dhammiko (dhamma-cārī) eva settho. 
BÀI 18 
I. Dich Viét 
1. vị BLM đã đứng dậy từ chó ngồi, đắp thuong y hở vai và 
đảnh lễ dưới chân các TK trẻ 
2. các trưởng lão bắt đầu tinh cần tinh tán 


256 


3. họ lắng nghe/ chú ý 
4. chư tăng thọ trai 
5. những người ngu làm các điều ác 
6. nó thích tám lòng người gia chü/ vui (với) trách nhiệm/ ý 
thức của người gia chủ 
7. Hỷ sanh 
8. Hiền giả Ananda, các ông hãy dé cao/ tán duong việc 
đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân si 
9. chúng ta ăn thức ăn khất thực không phải chỉ vì thích thú, 
kiêu hãnh, trang sức hay làm đẹp (cho thân) 
10. này các TK, sợ hãi không có khởi lên từ người trí 11. 
người thương gia đạt thạnh vượng trong khối tài sản (của 
mình) 
12. Sẽ thuận lợi hơn, nếu tôi hướng Mahànàma qua một bên 
và giảng pháp/ hướng Mahanama theo đạo 
13. các TK đã ngôi trên chỗ (đã) soạn sẵn 
14. này các TK, các ông hãy từ bỏ điều ác, có thé từ bỏ điều 
ác, này các TK 
15. Đôi mắt (mà chúng ta đang làm chủ) sẽ bị hoại diệt (suy 
nhược/ mò). 

II. Dịch ra Pali 
1. Bhikkhü arahattam papunitum viriyam ārabhimsu 
2. Buddho rāgassa dosassa mohassa pahanaya dhammam 
desesi 
3. Mayam senānino geham gantvā paññattesu āsanesu 
nisīdimhā 
4. Sace tvam kusīto (alaso) bhaveyyāsi, nissamsayam 
daliddiyam pàpuneyyasi (pateyyasi) 
5. Yannünaham agārasmā anagāriyam pabbajeyyami 6. Te 
Buddhassa dhammam sotum sotam odahimsu 
7. Te Jetavanam gantva Buddham  disva vandimsu 
(abhivadesum) 
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8. Sudhinā kulena bahüni puññani kammani kattāni 

9. Sangamasmim senāninā ca yodhehi (bhatehi) ca bahavo 
(баһа) arayo (ari) hata 

10. Bhikkhu araññam (vanam) gantva rukkhassa mile nisīdi 
11. Tada Buddho Kapilavatthussa nagarassa avidūre 
(samipe) nigrodharame vihari (vasi) 

12. Kassaka diva khette kammam katva sayam (sayanhe) 
gehāni paccagacchimsu 

13. Nagarassa dvāre bahu (bahavo) bhatā (yodhā) atthamsu 
14. Mayam cakkhühi rüpàni passama, sotehi sadde sunama 
ghanena gandhe ca ghāyāma. 

BÀI 19 

I. Dich Viét 

1. Me, chúng ta sé di đâu bây giờ? 

2. Hãy để các bé gái đi với các anh trai đến thành phố để 
xem lễ hội 

3. Những dây leo bò lên cây 

4. Do ánh trăng mà màn đêm tỏa sáng 

5. Chúng ta hãy xuống sông dé tắm 

6. Này bé, hôm nay em không đi học sao? 

7. Người nữ gia chủ, sk cầm dây thèng, đi đến chuông bò, 
cột nó (cho an toàn) rồi đắt nó về nhà 

8. Buổi sáng chúng tôi thức dậy, һар cháo, rời nhà và đi ra 
đồng 

9. Những bé gái tụ tập trong khuôn viên gần trường và chơi 
10. Ái ngữ làm vừa lòng các bé trai và gái 

11. Cái hồ được những người lao công đào thì sâu và rộng 
12. Miệng phát ra lời độc ác 

13. (nhiều người nghe vị trưởng lão thuyết kinh) bài kinh do 
trưởng lão thuyết được nghe bởi nhiều người 14. Đứa bé gái 
đến nhà người (thân) bà con 
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15. Người phu nữ khốn khó dang đứng tại cổng, hát và gảy 
đàn. 


II. Dịch ra Pali 
1. Mayam nahāyitum nadim gacchāma 2. Kañña jetthena 
bhatikena saddhim nagaram gata gajam disva bhayena rodi 
3. Bahuyo (bahü) nadiyo girimha (pabbatamha) sandanti 4. 
Vyādho vanamhā (arafíiamha) migim ānetvā, nagaram 
gantvā pāpaņikassa (vāņijassa) vikkinati 5. Jetthena 
bhatikena vettena pahata darika geham gantva mañce 
nisīditvā (nisajja) rodati 6. Tumhe samādhim ca vipassanam 
ca bhāvetvā tanham pajahatha 7. Sevakehi khatam 
pokkharanim mayam passimhā 8. Vāpi Vikasitehi padumehi 
sobhati 9. Angala-visaye kadaliyo na rohanti 10. Rājinī 
dhammena pajam pāleti. 
BÀI 20 
I. Dich Viét 
1. đức Phật trú trên bờ (của) sông Ni liên thuyền 
2. Này BLM, có một thành phó tên Sāvatthi trong các quận 
hướng Đông 
3. Lại nữa, còn như tôi (phan tôi), nếu tôi phạm tội do thân, 
từ sự phạm giới, sk chết tôi sẽ sanh (vào) đoạ xứ 4. từ trong 
quân đội, tôi bị binh, mong được vị thầy thăm viéng 
5. con người vượt qua sanh tử nhờ đức tin và thanh tịnh nhờ 
trí tuệ 
6. trong số các người vợ, người dé bảo là người tốt nhất 7. 
các bạn nên trải lòng từ đến tất cả chúng sanh 
8. cháo (giúp) chồng đói, hết khát và làm sạch ruột 
9. nhiều ân sĩ (đầu bện tóc) đang trồi lên, hụp xuống, trên 
sông Hằng vào những đêm đông lạnh giá 
10. không phải do sanh mà con người thuộc giai cấp thấp. 
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II. Dich ra Pali 
1. Isi агаййе (vane) kutiyam (kutikayam) vihari (vihāsi, 
уа$1) 
2. Te mettam bhavesum (bhavayimsu) 
3. Acariyo pāthasālāyam (vijjālaye) chekānam (dakkhãnam) 
kaññanam 
4. Te (ta) Tamasayam nadiyam nahayimsu 
5. So kasuyam тайт nidahi (nidhesi) 
6. Mayam paññaya vaddhiya (vuddhiya) vaddhissama 7. 
Siddhattho kumāro Māyāya deviyā putto āsi (ahosi) 8. 
Karunaya bhãvanaya  cittassa —vihimsam (vihimsā- 
sankappam) pajahatha (jahatha) 
9. Kafifia (kumārī, kumarika, dārikā, balika) gīvāyam malam 
dhareti 
10. Tanhaya soko jayati. 
BÀI21 
I. Dich Viét 
1. Mong rằng mọi người cung kính bậc thiên nhãn Vipassin 
(Ty Bà Thi). Mong rằng mọi người cung kính bậc dày lòng 
từ bi Sikhin (Thi Khí). Mong rằng mọi người cung kính bậc 
Vô tham Vessabhu (Tỳ xá phù). Mong rằng mọi người cung 
kính bậc chiến thắng ma vương Kakusandha (Câu lưu tôn). 
2. Đức Đại từ bi phụ, vì an lạc đến tất cả chúng sanh, thành 
tựu Ba La Mật và đạt Đại giác. Do thần lực nảy, mọi người 
mong Ngài gia hộ/ che chở (cho tất cả). 
3. Tôi đảnh lễ đức Phật, Thế Tôn. 
4. Pháp khéo thuyết bởi đức Thế Tôn và con kính lễ pháp. 
5. Tôi quy y pháp của đức Thế Tôn. 
6. Chúng con nguyện sống đời Phạm hạnh dưới (sự chỉ дау 
của) đức ТТ 
7. Vì thế đức TT đã nói (với) các TK. 
8. Vị án sĩ thân thiện với đức TT. 
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9. Chắc chán những người có trí khéo ứng xử sẽ không 
khóc. 

10. Vi ay chặt dén trái xanh của cây triu quà, do không biết 
mùi của nó và với cách làm này, vị ấy tiêu diệt hạt giống 
của cây có (mùi vi ngọt). 


II. Dich ra Pali 
1. Mama (mayham) game (gamasmim, gamamhi) bahü 
(bahavo, puthü) dhanavanto (dhanino) manussa santi (honti) 
2. Paññavanto (paññavantä, fiant, fianino) no kadāci pi 
papani kammani karonti 
3. Silava bhikkhu  saddhavantanam (bhattimantanam, 
bhattimatam) upāsakānam piyo hoti 
4. Hiyyo khettam kasitavanto (kasitavino, katthavino) ajja 
idha (atra) na āgatā honti 
5: Dhammam sikkhitavatiyo (sikkhitaviniyo, 
uggahitavatiyo, uggahitaviniyo) bhikkhuniyo dhanavatiya 
(dhanavantiya, dhaniniyā) vanitaya pūjitā honti 
6. Pāpāni kammani katavatī (katavanti, katāvinī) dhanavato 
(dhanino) gahapatino (gahapatissa, kutumbikassa) bhariyā 
petesu ирраппа (petti-visayam upapanna) ahosi 
7. Gonakam hatava (hatavi, māritavā, māritāvī) puriso 
8. Navam (abhinavam) pasadam māpitavā (māpitāvī, katava, 
katāvī) puriso bhüpatino mantito (mantimha, amaccamha) 
bahum dhanam laddhava (laddhavi) ahosi 9. Majjam 
pitavatiyo (pītāviniyo) itthiyo matta jata vihare (viharasmim, 
viharamhi) gayitum naccitum ca arabhimsu 
10. Potthakam ca lekhanim ca kitava (kinitava, kītāvī, 
kiņitāvī) kumāro (dārako, balako) geham agato tassa 
bhatikassa tani dassesi. 
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BÀI 22 
I. Dịch Việt 
1. Vị TK trong khi ngồi trên ghế, đang trò chuyện với thiện 
nam tử đứng cạnh bên 
2. VỊ ni trên đường đi khát thực, đã thấy xe ngựa đến và mát 
hút 
3. Sự hiện diện của bậc Thánh, Độc Giác Phật, trên cõi đời 
là rất hiém (quy) 
4. Sống ở đây, các bạn làm gì ? 
5. Những dày tớ của nữ gia chủ ngồi gần bên, đang шош 
những quả rơi từ cây 
6. Trên những cánh đồng, các bác nông dân đang hát những 
bài hát 
7. Họ nghỉ ngơi dưới tán cây có thu, họ lắng nghe giọng nữ 
vừa hát vừa lượm những khúc củi 
8. Thái tử Tất Dat Da vừa đi đến khu rừng bằng xe ngựa, đã 
thấy người bịnh nằm ven đường 
9. Trong khi chư Tăng định cư trong rừng, loài người rất tôn 
kính/ ngưỡng mộ 
10. Kết quả của hành động ác, đi theo người làm như những 
bánh xe theo chân con vật kéo. 


II. Dịch ra Pali 
1. Idha vasanto (vasamāno) puriso dhanava (dhani) hoti 2. 
Dhanam miyantam (marantam) purisam na anugacchati 
3. Tvam Buddham Dhammam Sangham vã anussaranto 
sabbam bhayam jahissasi 
4.  Amba-vane  viharantassa Meghiyassa bhikkhuno 
cittasmim bahavo papaka akusala sankappa uppajjimsu 
5. So cankamanto bahi khuddake panino sanghatam āpādesi 
6. Sa matam puttam anussaranti (anussaramānā) roditum 
arabhi 
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7. Bhufijanta mà sallapatha 
8. Dārako bhatkena pahato rodanto (rudanto, rudamano) 
geham āgacchi (agato) 
9. Puriso vegena dhāvatā (dhāvantamhā) assamhā pati 10. 
Pufifiani (kusalani) Каттап! karonta marana param sugatim 
gacchissanti (gamissanti). 

BÀI23 
I. Dich Viét 
1. khi đức vua cai trị đất nước bằng chánh pháp thì dân 
chúng cũng trở nên có đạo đức (hơn) 
2. những tên trộm mang hàng hoá đi trong sự bắt gặp của 
người gia chủ 
3. có thé tôi sẽ không đến đó nếu cha tôi đã đến đó rồi 4. 
trong khi mẹ và người con gái đang nấu cơm trong bếp, thì 
người con trai chơi ở sân với các bé trai 
5. khi đức TT nhập vô dư y NB, do ưu sầu chư thiên và loài 
người đã bị xúc động 
6. trong khi các TK đi khất thực, cả nam nữ cư sĩ đã đứng 
bên đường, sk chuẩn bị xong các loại thức ăn cứng mềm 
khác nhau được dâng cúng 
7. Khi bậc Đạo sư thuyết pháp, tăng ni và thiện nam tín nữ 
đã lang lòng ngồi nghe 
8. khi người mẹ vắt sữa bò, người con gái đã quét sân nhà 
9. Khi chư Tăng giảng pháp, Phật tử hoan hy thọ trì 
10. khi những nhánh cây bị gãy, các chú chim đã rời chỗ đó 
và bay đi 
11. những tên trộm đã cướp hàng hoá của những người di 
dọc đường 
12. khi người cha chết, người mẹ, các con trai & gái và 
những chú bác đã đứng gần than khóc 
13. khi mẹ rời nhà, đứa con trai và các con gái đã đóng cửa 
và đi vào trường 
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14. khi những người xây nhà đào đất, một con rắn ở đó đã 
bò ra khỏi hang 
15. Mong vi đó kính lé chư Phật/ các vi tôn đức. 


II. Dịch ra Pali 

1. Kumāresu turiyāni vadentesu kumāriyo (balakesu turiyāni 
vādentesu bālikāyo) naccimsu 
2. Kassakesu khettam  kasantesu bhariyāyo  gharesu 
bhojanam patiyadesum 
3. Acariye desente sissã sotam odahantā nisīdimsu 
4. Miganam hantaro (mige hantaro) sunakhehi saddhim 
vane vicarimsu 
5. Punnani (puññanam) kattāro marana param sugatiyam 
uppajjanti 
6. Rathassa cakkani (tam) vahato (vahantassa) assassa pade 
(pade) anugacchanti 
7. Pandita (viduno jana, medhāvino jana) papānam kattaro 
(pape kattaro) na kadaci pasamsimsu 
8. Mayam maggena gantāro (gacchantā) uyyanasmim gitani 
gāyantīnam itthinam saddam assosumhā (suņimhā) 
9. Samādhim bhaveta kāmehi viviccati 
10. Vippassanam vaddheni bhikkhun па  cirassam 
arahattam pāpuni. 

BĀI 24 
I. Dich Viét 
1. Gi sắt hiện lên (từ sát), ăn hết sắt 
2. Đức Phật với hào quang toả chiếu 
3. Bằng đầu (mình), chúng ta hãy đảnh lễ Ngài, bậc Vô 
thượng Đăng Chánh Giác 
4. Thơ Vệ Đà là lối vào để làm thơ ca/ kệ ngôn// kệ ngôn 
(kinh) của BLM 
5. Có ít nước trong hồ kia (nước thì rất ít trong hd) 
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6. Bằng moi nó lực, chư TKN đó thực tập thiền quán và đã 
chứng ALH (quả) 

7. Những ai làm ác về thân khẩu và ý, sk chết bị doa 

8. Chúng tôi sk thấy vị Trưởng lão đi khất thực, với tâm 
thành đã cúi đầu dành lễ và cúng dường com. 

9. Các vị ân sĩ hành khổ hạnh trong rừng, gần hồ nước 

10. Khi các xe ngựa chạy qua thì các vách tường của những 
cán nhà, đã trở nên cũ kỹ do bụi bám dày. 

11. Con гап chuyển động bằng phần ngực của nó 

12. Các bạn di dao ở đây vào buổi tôi trong bóng đêm mà 
không có đèn / đuốc sao? 

13. Vào ban đêm, những tên trộm đã ngồi gần nhà chuyện 
trò một cách bí дп. 


II. Dịch ra Pali 
1. Bhikkhü ca bhikkhuniyo ca tatrāgatam Bhagavantam 
disvā asanehi utthaya tassa padesu sirasā vandimsu 
2. Adicce (suriye, ravimhi) udente (udayante, uggacchante) 
tamo (andhakaro) antaradhāyati (vigacchati) 
3. Idāni sarasi padumāni vikasitàni honti 
4. Mahatā thamasa mayam pali-bhasam ugganhama 
5. Bhikkhuniya sammufijaniya anganam sammajjantiya 
(bhikkhuniyam... sammajjantiyam) bhümiya  (bhümito) 
bahu rajo utthāsi (utthahi, uggacchi) 
6. Aharassa (bhojanassa) ojasā kayo vaddhati 
7. Bhata pāņinā (hatthena) arino urasi paharam adāsi 
(addadi) 
8. Sarasa (saramha, sarasmā, sara, vapimha) апаш 
padumāni idāni milayantani honti (milayanti) 
9. Yadi (sace) tvam pathame vayasi sippam va vijjam va 
dhammam va na ugganheyyasi (na sikkheyyasi), majjhime 
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vayasi dhanam уа na ajjeyyasi nissamsayam tvam pacchime 
vayasi daliddiyena pilito (abhibhüto) bhaveyyasi 
10. Vadaññũ susikkhita manussā уаѕаѕа vaddhanti. 
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BÀI25 

I. Dich Viét 

1. những người ngu (vi ngu) làm các nghiệp ác, ví như 
chính ho đang thân cận với kẻ thù/ tự ngã (người ngu thân 
với kẻ thù như thân tự ngã) 

2. Phạm thiên đã thỉnh đức tt đến isipatana giảng pháp 

3. Không phải do sanh mà con người thuộc giai cấp thấp, 
không phải do sanh mà con người trở thành phạm thiên, 
chính hành động làm cho con người trở thành giai cấp, cũng 
chính hành động làm cho con người trở thành phạm thiên 

4. Bạn thật (thì) không phải là người (muốn) thắng người 
bạn của chính mình (nên nhường bạn) 

5. Sứ giả đã đến và báo cho đức vua thông tin trận chiến 

6. Một khi các kẻ cướp trở nén hung dt, các đức vua trở 
thành suy nhược 

7. Cô ta thấy chồng trở về nhà mừng rỡ, như một người bạn 
được gặp lại bạn đã từng viễng thăm sau thời gian cách trở 
8. Thật sự tự mình nên nương tựa chính mình 

9. Lúc bấy giờ đã không có đức vua nào mà không có 
nguyện vọng ngự trị tại vương quốc ba la nại 

10. Này bạn thân, thật lòng bạn có dám gây gỗ với vị vua là 
đối thủ với mình không? 

11. Đây thật là điềm báo trước sự ra đời của vị phạm thiên 
12. Tôi cùng với cha, mẹ, các anh trai và các bạn đã du lịch 
đó đây ở ấn, chiêm bái các thánh tích. 


II. Dịch ra Pali 
1. Papake mitte mā sevi (pāpake mitte mā sevittha, 
bhajittha) 
2. Rañño (rajino) putto attano mittehi (sahāyakehi) saddhim 
(saha) uyyānam agacchi (agamāsi) 
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3. Kusalehi kammehi satta marana param sugatiyo (sagge) 
upapajjanti 

4. Jambudipe bahavo manussa bramhanam (bramham) 
püjenti 

5. Pufifiani katavino (pufifianam kattaro, pufifiani katavanto) 
manussā bramhunā pi pasamsita (honti) 

6. Manti tasmim kuddhena гаййа (rajina, rajuna) rattha 
palapito asi (ahosi) 

7. So attana eva attano mataram pitaram ca upatthāsi 

8. Sattehi katāni pufifiani (kusalāni) kammāni chāyā iva te 
anugacchanti 

9. Attā eva attano pāpānam kammānam hetu attānam 
upavadeyya 

10. Kāruņike dhammike rājini (таййе) pajā pasannā ahosi 
(janā, manussā, pasannā ahesum) 

11. So ce (sace so) rañño dubbheyya sabbam tassa 
sapateyyam (dhanam) raja-santakam bhaveyya (bhavissati) 
12. Mettā karuna muditā upekkha ca bramhesu vijjamana 
gunà (dhamma) honti. 
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BÀI 26 

I. Dich Viét 

1. Ai do lừa dối dối lừa, hoặc (vị ấy là) BLM hay SM hay 
bat kỳ vị tu sĩ nào (thì) người ta sẽ biết vi ấy như là “người 
hạ liệt” 

2. Từ ai (vị ấy) thám nhuān chánh pháp của đức TT thi vị 
ay sẽ kính lễ bậc thầy đó (nhu Pham Chi thờ lửa) (Dhp. 392) 
3. Nói lên lời ôn hoà, thân mật và chân thật, không thô lỗ, 
xúc phạm đối với bat ky ai, ta gọi (vị ду) BLM (Dhp. 408) 
4. Bất cứ lúc nào đức TT giảng pháp, ngay lúc ấy trong số 
các đệ tử Ngài sẽ không có tiếng hắt hơi hay ting hing 

5. Con cua kia thò ra bát ky cái càng nào, các bé trai hay gái 
cũng sẽ bé gãy bằng khúc gỗ hay cục dá 

6. Và gì, này các TK, là sự từ bỏ đối với các cảm thọ ? Này 
các TK, vi (TK) nào từ bó dục tham dói vói các cám tho, 
thoát ly duc tham, su xà bó dó dói vói các cám tho - goi là 
giải thoát khói các cám tho (M. 1,90) 

7. Này các TK, những chúng sanh nào hoàn toàn đánh mát, 
người ấy (phần lớn) đánh mát trí tuệ bậc Thánh (It 35) 

8. Trong ai không ái luyén, trong người ấy không có sầu 
muộn (Ud. 92) 

9. Nhờ trung thực người ta thành danh và người cống hién 
kết nối được nhiều bạn bè 

10. Vị ấy đến bằng con đường nào ? 

11. Tón thương nào mà có ta không nên làm 2 

12. Trong khi nhớ lại việc đã làm trước đây, con người nên 
ban phát những vật tặng đến các ngạ quỷ 

13. Một thời gian sau, tại chỗ kia đã xảy ra đại hạn 

14. Đề chuẩn bị cuộc sóng, ho dà tim phuong ké và di dén 
ngói làng nhát dinh 

15. Thé nào này các TK, là con duóng trung dao? Chính 
Thánh dao 8 ngành có tén goi: Chánh Kién, Chánh Tu Duy, 


260 


Chánh Ngữ, Chánh nghiệp, Chánh Mang, Chánh tinh tán, 
Chánh niệm, Chánh Định. 


II. Dich ra Pali 
1. Natthi me patipuggalo lokasmim 
2. Suddhassuposatho sada 
3. Sabbam tassa sāpateyyam anukkamena parihāyissati 
(khayam papunissati) 
4. Idhekacco yathabhütam pajanati 
5. Te aññamaññam panihi paharimsu 
6. Sabbe bhāyanti maccuno 7. Keci pāņakā asucimhi 
nibbattanti 
8. Bahü hi tattha sambadha yattha balo visidati 
9. Sabbesam jīvitam piyam 
10. Tena kho pana samayena aññataro bramhano bhikkhü 
nimantetva tesam bhikkham adasi 
11. Ekacce bhuñjmsu  ekacce  bhikkham  gahetva 
nikkhamimsu 
12. Katham su vindati (labhati) dhananti vadehi (akkhahi) 
13. So аййе deve atiroci 
14. Eko puggalo Кеѕайсі (ekesam) deti (dadāti), aññesam 
pana na deti (na dadati) 
15. басе bhikkhu ākankheyya ‘jhane samapajjeyyanti', 
silam so rakkheyya samadhim bhãyeyya 
16. Yankiãci bhayam uppajjeyya sabbantam bālato'va 
uppajjeyya na panditato. 
BÀI 27 


I. Dịch Việt 

1. Nếu một người nhu thế di ngang qua (đây), chúng ta sẽ 
không đến đây 

2. Nếu ngày qua họ đã cày trên cánh đồng thì ngày nay 
chúng ta sẽ gieo hạt bắp trên đó 
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3. Nếu chúng đã nâu com, chắc chắn những người giúp việc 
của chúng ta sẽ ghé đây ăn 

4. Nếu các bạn làm ác, sau khi chết, các bạn sẽ không bao 
giờ được sanh làm người 

5. Nếu những tên trộm đã đến đó và đột nhập vào nhà của 
người gia chủ, nhất định những người cảnh sát sẽ tóm gọn 
bọn chúng 

6. Nếu bạn không dùng lời thô lỗ với con gái của người dàn 
bà nọ, trong khi chị ta đang đi đến sông, thì chắc cha bạn sẽ 
không phạt bạn như thế 

7. Nếu ông vua không tra tấn cha mình theo sự cai trị như 
pháp. thì hôm nay chính ông ta sẽ chứng quả vị dự lưu ở đây 
8. Nếu bạn không cho các hàng hoá kia cho người đàn bà đó 
thì làm sao người đàn bà khốn khó, yếu đuôi ấy có thé mang 
các vật dụng nhiều như vậy về nhà của mình? 

9. Nếu các người kia mang những cây củi đó đến đây, chúng 
ta sẽ có củi nhen bây giờ rói 

10. Nếu các bạn chất chứa của cải suốt thời trung niên, thì 
giờ đây vào những ngày cuối đời, các bạn sẽ không buồn 
khó vì sự túng thiếu nhu vậy. 


II. Dịch ra Pali 
1. басе tvam hiyyo idha abhavisse aham pi idhagacchissam 
2. Yadi so tāva duggato (daliddo) abhavissā, katham so 
evam  mahantam kutumbam  paletum  (rakkhitum) 
asakkhissa? 
3. басе te sippam và vijjam và nājjhessamsu (nājjhesum) 
katham mayam “te pandita” ti brüveyyama (pandite 
brüveyyama)? 
4. Yadi tvam tava geham vikketum (vikkinitum) icchisse 
mayam tam akiņissamhā 


271 


5. Aham asuke ca asuke ca purise asukassa mahato 
rukkhassavidire (samipe) imina purisena saha (saddhim) 
rahasa sallapante hiyyo addasam 

6. Imani vatthani amüsam balakanam  (darakanam, 
kumārānam) ca balikanam (darikanam, kumarinam) ca dehi 
(dadahi) 

7. Kuto ayam (eso) puriso agacchati tava-balham (evam 
bhusam, tàva bhusam) deve vassante? 

8. Sace ham kalassa eva tatra na gacchissam tahim 
amhākam fiatinamantare maha kalaho abhavissā 

9. Yadi tvam kalasseva evam (ittham) mam ovadisse naham 
tadisam (tatha) akarissam 

10. Sace tvam tandulam ca süpeyyani ca adadisse (aharisse), 
idani yeva so sabbesam no (amhākam) bhojanam (bhattam) 
sampadayissa. 

BÀI 28 

I. Dich Viét 

1. Ví dü có người có thé dong được lượng nước trong bién 
báng một alhaka; nhưng bach đức TT, chác chán người đó 
không thé đo hết trí tuệ của Ngài. 

2. Đợt sóng dâng lên theo chiều sâu, nhưng không vượt qua 
khỏi bờ. 

3. Khi chúa sơn lâm rêng lên, muêng thu đều kinh sợ. 

4. Lửa không giữ được trong nước, hạt giống không thé mọc 
trong tảng đá, vi khuẩn không có trong thuốc uống và hận 
thù không có trong đức Phật. 

5. Chim cú/ gõ kiên dùng đầu nó büra/mó cây keo 

6. D/v người nào К có việc làm sai trái qua thân lời và ý, con 
hãy thân cận người ấy khi con rời khỏi nơi này, tựa như 
(đứa bé trai) năm an trên ngực (người mẹ) (7.1322). 

7. Con voi sau khi được nghỉ một chút, thì ngọn núi là chỗ 
để về/ nương. 
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8. Dé hiểu những tiếng ồn của loài chó rừng và loài chim 
chóc, nhưng thưa đức vua, thật khó hơn nữa là dé hiểu được 
tiếng người. 

9. Bất hạnh phải sống trong rừng, do vậy tôi thích ở thành 
thị. 

10. Tha nuốt hòn sắt nóng còn tốt hon ăn đồ ăn của người 
thiếu đạo đức (người ác giới) 

11. Tìm không được bạn đường, hơn mình hay bằng mình, 
thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. 

12. Nhờ quy y Tam Bảo (dẫn đến) sự thành tựu cúng dường 
ba ngôi báu này; này BLM, thật có sự cúng dường nào khác 
hơn, giúp mang lại nhiều kết quả và lợi ích, làm suy giảm 
phiền não và sự có chấp. 


II. Dich ra Pali 
1. Idam geham tato gehato mahantataram 
2. байга Jambudīpe nadīsu (nadinam) dīghatamā 
3. Ekaccassa (ekassa ci) gahapatino putto (eko gahapati- 
putto) pituno accayena khette ca ghare ca sabbani kiccani 
attanā va (sayameva) ekako akāsi 
4. Amma, kataram nama kulam tvam gaccheyyasi?'ti putto 
mātaram pucchi 
5. Bhagava Kosambiyam  pindaya caritvā Кайс pi 
anāpucchitvā pattacīvaramādāya ekako' va nikkhamitvā 
yena Bālakaloņakāra-gāmo tadavasari 
6. Hatthināgo yutham pahāya ekoko'va vasitum imam 
vanam pāvisi 
7. Bhikkhüsu bhuttāvīsu (bhikkhūnam bhatta-kiccavasane) 
Mahakalassa bhariyāyo cintesum “Cullakalassa bhariyāyo 
attano sāmikam gaņhimsu mayam pi amhākam sāmikam 
gaņhissāmā” ti 
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8. Ekam samayam (ekasmim samaye) agga-savaka 
Bhagavantam āpucchitvā Savatthiya Rajagaham agamimsu 
9. Thero cintesi “Ime paribbajaka nama Buddha-sasanassa 
paccamitta"ti 

10. Kanittho bhātā punappunam yaci. Atha jettho aha 
“Sadhu, tena hi khettam dvidhā bhājetvā tava bhagena yam 
kifici icchasi tam karohi mama bhagam mã amasa"ti. 

BÀI 29 

I. Dich Viét 

1. Loài hữu tinh bi ràng buộc với dia dai 

2. Hó dày những than dá 

3. Cháo xua đói, tránh khát, điều hoà nội khí, sạch ruột và 
tiêu hoá các thức ăn dư tàn 

4. Những chú gà con đó có thể phá vỡ vỏ trứng bằng cái mỏ 
hay móng vuốt dé chui ra ngoài an toàn 

5. Thật vậy, có thê nào trong giây lát, người đàn ông đó làm 
cho tất cả chúng sanh ở thành nalanda này biến thành một 
đống thịt, một khối thịt không ? 

6. Tôi mong râu tóc mình được cạo, được dap y hoai sac va 
duoc xuat gia 

7. Không thé dé vi tk trẻ ratthapala sóng buông tha và hoàn 
tuc 

8. Vị ấy chính minh bị hành ha và day vo dù mong ước an 
lac và thoát ly khó dau 

9. Từng gây tạo những nhân sát sanh, nên luong tâm tôi dày 
VÒ 

10. Này ananda, lúc bay gid, tg kassapa, bac alh chanh dang 
giác, vào buói sáng dap y, mang y bát và di dén biét thu kiti 
của vua kasi 

11. Tôi đã thấy tg sumedha, tối thượng trong doi, tối tôn của 
loài người, bậc dẫn đầu thé giới về đời sống độc cu 
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12. Các ban nén sóng trong hiện tại, vi bó qua hiện tại sẽ bi 
khổ đau 
13. Con chim cú đi khắp khu rừng тб những nhánh phụ (có 
cành mêm) và thối. Cuói cùng nó đã mô một cây keo có gỗ 
cứng và bề đầu. 
14. Theo dòng thời gian, vào buói sáng một ngày, vị bó tát 
đã cỡi trên lưng con ngựa kién trắc (oai đũng) và dao công 
viên. Trong khi đi, ngài đã bắt gặp những giọt sương bám 
đọng trên chót cây, ngọn cỏ, nơi những đầu cành và cả trên 
những mạng lưới tơ nhện. (thấy chúng), ngài đã hỏi người 
đánh xe, “này bạn, cái này là gì vậy?” sk nghe xong, người 
đánh xe trả lời vị bt “thưa ngài, đó là hạt sương rơi khi thời 
tiết băng giá”. Vị bt vui chơi trong rừng (khả ái) cả ngày. 
Vào buổi tối, ngài bt quay về nhà, không thay chúng (những 
giọt sương). Ngài đã hỏi “này bạn đánh xe, những giọt 
sương đó đâu rồi, (mà) ta không thấy chúng?°. Người đánh 
xe đã thưa “khi mặt trời lên cao, những giọt sương chảy ra 
và hoà trong lòng đất ròi’. 
15. Đức vua lắng nghe lời con trai mình và đã nói với hoàng 
hậu: “này bà, hãy leo và ngồi trên kiệu (rồi) trở về cung điện 
của bà”. Sk nghe lời quyết của đức vua, bà k thể đứng, đã 
theo đoàn nữ tuy tùng bước vào cung điện và đứng nhìn toà 
án, (tự hỏi) thông tin về con trai mình (sẽ ra sao). 

II. Dịch ra Pali 
1. Ananganassa posassa niccam suci-gavesino vāļagga- 
mattam pāpassa abbha-mattam'va khāyati 
2. Dasa ca dasso anujīvino ca Paricārakā kammakarā ca 
sabbe Dhammam caranti paraloka-hetu 
3. Jīranti ve rāja-rathā sucittā 
4. Addasamsu kho gopālakā pasu-pālakā Каѕѕака ca 
Bhagavantam dūrato'va āgacchantam, Disvāna 
Bhagavantam etadavocum 
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5. Socati puttehi puttima 

6. Atha kho āyasmato Nandassa sahayaka bhikkhū 
ayasmantam Nandam upakkitaka-vadena ca bhataka-vadena 
ca samudacaranti 

7. Eka-puggalo bhikkhave loke uppajjamano uppajjati 
atthaya hitaya sukhāya deva-manussanam 

8. Sangāma-gatānam vo mārisā uppajjeyya bhayam và 
chambhitattam và loma-hamso và atha mameva dhajaggam 
ullokeyyatha 

9. Sankilittham ca yam vatam, sankassaram bramha-cariyam 
na tam hoti mahapphalam 

10. Yassa pure ca paccha ca majjhe ca пайы Кійсапат 
akificanamanadanam tamaham brümi-bramhanam (Yassa 
atīte anagate ca paccuppanne ca аза natthi tamaham 
bramhāņam vadāmi). 

BÀI 30 

I. Dich Viét 

1. Trong thân vi nào có tướng đại nhân, thi tai nơi đó chỉ có 
2 sanh thú (trời-người), chắc chắn không có sanh thú thứ 3. 
2. Hoặc đi đến hội chúng hay chỗ đông người, người ta 
không nên nói dối đối với người khác. 

3. Sự thật, này các tk, có những sm hay blm nào К biết rõ về 
sự sanh và diệt của 2 quan điểm (theo định luật nhân và 
duyên) này, những vi ау hoàn toàn k thoát khỏi sanh, già, 
chết, sâu, Dị, khổ, ưu và não. 

4. VỊ ay thoát khói 4 doa xứ (atula, địa ngục, nga quy, súc 
sanh) va k thé pham 6 diéu ас сап ban (tham, san, si, man, 
nghi, ac kién) 

5. That vay, bach düc tt, con là manh thuong quán, mong 
tam cau cüa cái mót cách nhu pháp. Sk tam cau cua cai mót 
cách như pháp, bằng của cải thâu được đúng pháp, con cũng 
cho 1 người, con cũng cho 2 ng, con cũng cho 3 ng, con 
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cüng cho 4 ng, con cüng cho 5 ng, con cüng cho 6 ng, con 
cüng cho 7 ng, con cüng cho 8 ng, con cüng cho 9 ng, con 
cüng cho 10 ng, con cüng cho 20 ng, con cüng cho 30 ng, 
con cüng cho 40 ng, con cüng cho 50 ng, con cüng cho 100 
ng và con cüng cho nhiều ng hơn thế nữa. 

6. Tại chiến trường, nếu một người chiến thắng ngàn ngàn 
nguoi, chắc chán sự chiến tháng ky vĩ ấy, không bằng chiến 
thắng chính mình 

7. Ai tế tự trăm năm, với ngàn đồng vàng mỗi tháng, và rồi 
vị đó cúng đường giây lát, đến các bậc tự tu, ngay việc cúng 
dường đó, tốt hơn nếu phải cúng cả trăm năm (cho việc tế 
tự). 

8. Panthako tự mình đã ngàn lần ở trong rừng xoài khả ái tư 
duy, từ khi tuyên bó nhận ra chân lý 

9. Bằng: sát na của vị ấy, cuộc đời được biết đến theo ngàn 
cách, giống như 1 kiếp mà vị phạm thiên đã cư trú. 

10. Chúng con kính lễ đức phật bậc tối thắng, mong các bạn 
kính lễ đức phật bậc tối thăng, như vậy từ ngài tất cả chúng 
ta cần phát nguyện. 

11. Bạch đại đức, con đã thấy con ngựa với 2 bên miệng, 
đối với con ngựa, khi 2 bên được họ cho cỏ khô, nó nhai 2 
bên. Đó là ước mơ thứ 5 này của con. 

12. Do thủ mà hữu khởi, thật vậy này ananda, nếu không có 
thủ, thì làm sao biết về hữu ? 

13. Này các tk, nếu các ông không thê từ bỏ ác pháp, thì ta 
sẽ không dạy các ông như sau “các ông hãy từ bỏ pháp bất 
thiên’. 

14. Này các tk, do không hiéu biét nén có su viéc thé này 
xảy ra: nêu vị đó không được thấy, biết, nhận thức & tiếp 
xúc bằng tuệ (k hộ trì các căn bằng trí tuệ), thì đối với vị 
như vậy chỉ cảm giác một loại (lạc) thọ: các ác bất thiện 
pháp sẽ tăng trưởng, các thiện pháp bị suy giảm (khổ); như 
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vậy, do thiếu hiểu biết, ta nói “сас ông hãy từ bó cám tho 
khô’ & có hiểu biết ta nói “từ bó cảm thọ lac’ sẽ tốt hơn cho 
ta? 

15. Này các tk, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị 
làm, không hữu vi. Nếu không có cái không sanh, không 
hiện hữu, không bi làm, không hữu vi, thì ở đây К thể trình 
bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, 
này các tk, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị 
làm, không hữu vi, nên có thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, 
hiện hữu, bị làm, hữu vi (vì chúng là điều kiện cho nhau mà 
các ông cần phải biết). 

16. Vì này các tk, nếu sắc là tự ngã, thì sắc đó sẽ phải không 
bị bịnh. 


II. Dịch ra Pali 
1. Paficakkhandha уези (yesam) cattaro nāmakkhandhā ti 
vuccanti itaro rüpakkhandho'ti ca 
2. Dasa yācakā setthissa gharadvare atthamsu (titthantā 
ahesum) 
3. Maha-pathavi dvīhi bhagehi yuttà уези eko mahādīpa- 
vasena paficadha ca itaro (avasittho) bhago udakam sagara- 
vasena pañcadhã ca vibhatto hoti 
4. Theravada-dhammo sutta-pitakam vinaya- pitakam 
abhidhamma-pitakanti tīsu pitakesu antogadho 
5. Ekassa rüpa-kalapassa ayu pana sattarasa-cittakkhananam 
ayuppamanena samam hoti 
6. Samaññato ajjatananam manussanam ayu vassanam 
satam hotl, api ca tisata-vassāyukā pi Кесї yogino 
himavantappadese santi'ti vadanti 
7. Tasmim vihare {ада dasa bhikkhü ca visati samanera ca’ ti 
sabbe timsa puggala ahesum Кійсарі idani pannarasa yeva 
tatra vasanti yesu pañca bhikkhü даза yeva sāmaņerā ca’ti 


278 


8.  Pajapatiyà gotamiya saddhim pafica-sata-matta 
Sākiyāniyo  tada Vesaliyam nagariyam — viharantam 
Bhagavantam datthum gacchimsu 

9. Tassam pathasalayam dasa seniyo honti yāsu satam 
kumāriyo ca dvisatam kumara ca honti ye vividhe visaye 
sikkhanti 

10. Gehe agginā dayhamane tassanto vasantanam ko nu 
anando ko nu hàso kim sangītam! 

11. No ce ayam raja attano pitaram dhamma-rajanam na 
mārayissā ajjeva so sotapatti-phalam adhigacchissa 12. 
Dahara-samaye akusīto (analaso) abhavissa ayam idāni 
imasmim game  dhanavatatamo (mahavibhavatamo) 
abhavissa. 

BÀI 31 

I. Dich Viét 

1. Dùng sừng thú vật, vi ấy gai lung và vào hội trường 

2. Chu tk cảm thấy nghi ngờ thi К bằng lòng trao dói y với 
chư tkn (vin. Iv 60) 

3. Lúc đó khói, máy mù thi liên tuc (s. I 122) 

4. Thức án dư thừa được dua vào nước, tao ra âm thanh 
"chitchit & chitichit"/ sùi bong bóng. Nó bốc mùi & có hơi 
(thùng cơm cặn) (s. I 169) 

5. Con trai của tôi trân trọng pháp thanh tịnh của đức phật 

6. Người ta có trí nhờ lắng lòng / tịnh tâm 

7. Đại đức samiddhi sau khi tắm rửa (thân thể) trong sông 
tapodà (suối nước nóng), đã bước ra khỏi đó, đứng đó đắp y 
và lau khô chân tay 

8. Thân thì vô thường, các tưởng bị đoạn diệt và mọi cảm 
thọ đã nguội lạnh 

9. Một số người phản lại học thuyết và chúng tôi không tán 
thành những ai có đầu óc hẹp hòi 
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10. Thật vậy, bach dai vương, vị thiện nam tử sau khi có 
được của cải hop pháp, vị ấy an ủi và làm hài lòng bản thân; 
vị ấy an ủi và làm hài lòng cha mẹ; vị ấy an ủi và làm hài 
lòng vợ con; vị ấy an ủi và làm hài lòng người giúp việc; vị 
āy an ủi và làm hài lòng bạn bè (của minh). 

11. Lai nữa, này các TK, như vị tk có thé thấy một thi thé bị 
vứt trong nghĩa địa, đã chết một ngày, đã chết hai ngày, đã 
chết ba ngày, hoặc một thi thể bị trương phông, xanh đen 
hoặc thối nát. Vị tk đó chỉ tập trung cho thân thể này của 
chính mình, nghĩ rằng: “thật vậy, thân thể này cũng có bản 
chát như vậy, có cau tạo như vậy và nó (thân thé nay) không 
vượt qua bản chất đó”. 

12. Thật vậy, lúc bấy giờ các tk của nước alavi, sửa chữa, 
chặt cây và bắt người khác chặt cây 

13. Những tk đó, đã dẫn tg sagata đến tu viện, thỉnh tg nằm 
nghiêng dau vé phía đức phật 

14. Lúc bấy giờ, các tk của nhóm sáu người đã khiến vài tk 
trong nhóm mười bảy người bật cười băng cách dùng ngón 
tay thúc vào người (vi tk ay). 

15. Lác báy gió, cha cüa hién già ratthapala sk két mót khói 
vàng lớn, đã trải chúng lén những tám thảm và triệu tập vợ 
trước của hiền giả ratthapala. 

16. Bạch đức trưởng lão, ngài cần gì ạ? — thưa đại vương, 
tôi cần có một hang động đã được xếp đặt/ chuẩn bị 

17. Này ratthapala, bạn hãy dén, hãy án uóng và tu phuc vu 
18. Lúc bấy giờ, này ananda! Kiki, đức vua của Казї, đã 
chuẩn bị nhiều cỗ xe lộng lẫy, leo lên một trong những cỗ xe 
đó và thắng đến benares với uy nghi của hoàng gia 

19. Đức Phật đến đó, đã xoa đầu tôi, cầm tay tôi và đưa tôi 
vào tu viện 

20. Dang vi nhan da thuyết pháp cho chư thiên, tập hợp các 
cận thần và nói với họ: “này các hiền giả, các người có thể 
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quản lý vương quốc, ta sẽ xuất gia” và trong khi mọi người 
đang than khóc, ngài đã đứng dậy, đi đến himavantu và xây 
dựng một tịnh xá ở đó. Sau đó ngài tu khổ hạnh. Vào cuối 
đời mình, ngài được sinh ra trong cõi phạm thiên. 

21. (sau khi biết) tram là người gắn liền với công lý và đạo 
đức, có sự mong muốn lắng nghe và là người không ganh 
ty, các vị sa-món ấy chỉ day cho trám; các bậc án sĩ ưa 
chuộng công lý và đạo đức// 

(ta cháng ty hiểm, muốn hoc luôn - moi diéu đức hạnh hợp 
công bằng, các hiển nhân dạy йїёи lương thiện - trong ấy 
các ngài thấy lạc hoan) 

22. Bạn đã bị ném xuống hồ sâu, nơi nhiều cây cọ, khó thoát 
ra khỏi, tại ngọn núi khó tiếp cận. Bằng cách nào mà bạn đã 
không chết ở đó ? 

BÀI 32 

I. Dịch Việt 

1. Tu tập Thất bó dé phàn, doan các LH, Ta dat an tinh 

2. Này BLM, hãy lắng nghe 

3. Cây dàn từ nách của một người (1 ng ôm dàn гау) nếu 
bạn cứ ôm giữ (cây đàn) như vậy, (sẽ ít/ nhiều) giúp người 
vượt qua sầu muộn. 

4. tôi không tìm ra bất kỳ lỗi nào của đức Phật, bậc tỉnh thức 
5. tôi đi từ quốc độ này đến quốc độ kia, hóa độ nhiều đệ tử 
6. này các TK, các ông cũng nên từ bỏ chấp thủ trong những 
dục cõi trời hay người. 

7. bạn nên sắp xếp chỗ nghỉ thanh văng cho những hiền giả 
8. có nhiều tài sản, bạn nên cúng dường chúng, có nhiều 
của cải, bạn nên cúng dường chúng. 

9. Vị ấy liên hệ với thế giới an lành 

10. kẻ xấu gần gũi anh ta, do vậy anh ta k thé thân cận với 
người tốt 
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11. Diéu này là táp quán cüa gia dinh chüng tói, thuóng 
xuyên từ thời cha ông: “chỗ ngôi, nước rửa chân, dầu thoa 
chân, chúng tôi dâng mọi thứ ay’ 
12. chúng con đã không nhường chỗ, cũng k dâng nước 
uống và thức ăn đến (cho) các Ngài. Thưa Ngài hãy thứ lỗi 
cho con. Con xin nhận lỗi lầm đó. 
13. Như vậy, từ Bậc Chiến Thắng đó, chúng con thưa các vị 
này: “сас ông hãy cung kính bậc Chiến Thắng Gotama, các 
ông hãy cung kính bậc Chiến Tháng Gotama'. 
14. Tôi giả sử những người này k biết gì cả 
15. Tôi k giận dữ, cũng k sân hận hay quan điểm bất đồng gì 
(xảy ra) cũng k ảnh hưởng đối với tôi. 
16. Bạn có thê đi ra từ rừng 
17. Công việc tôi phục vụ đến chúng là tùy theo sức khỏe 
mà chúng tôi có. Hói chúa tế loài thú, có sự tôn thờ của 
chúng tôi (đến với bạn). Mong rằng chúng tôi kiếm được 
chút (mòi) gì đó (từ ban). 
18. Các dục đó trói buộc, nguy hiểm (dẫn đến) nhiều khổ 
đau. Tôi sẽ tìm góc ré cüa chüng và doan tán tham duc. 
19. Cuộc đời trôi qua. Tương tự, sát na qua nhanh, К dé lại 
dấu vết. Tất cả chúng sanh đều phải chết. Thân này thường 
biến hoại (k thường còn). Này Udaya, k được phóng đật. 
Ông hãy thực hành giới pháp. 
20. Bạch Đại vương, chúng tôi đã sống tại thành phố Taxila 
binh an của Vương quốc Gandharas. Tại đó, trong тап đêm, 
chúng tôi đã Кё vai (sát cánh) bên nhau. 

II. Dich Pali 


Harati 
Pre tense : harami harama... 
Fu tense : harissami harissama... 


Imperative : harami harama...; hare haramase... 
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Optative :  hareyyami hareyyama...; hareyyam 


hareyyamhe... 

Aorist : aharim aharimhā...; aharā aharimhe... 

P imperfect : ahara  aharam aharamha...; ahara 
aharamhe... 

Conditional : aharissa — aharissamha...; aharissam 
aharissāmhase... 

Kiņāti 

Pre tense : kiņāmi kinama...; kiņe kinamhe... 

Fu tense : kinissami kinissama...; kiņissam 
kiņissāmhe... 

Imperative : kiņāmi kiņāma...; kine kiņāmase... 

Optative :  kineyyami — kineyyama...; kineyyam 
kineyyamhe... 

Aorist : akiņim (akesim) akinimha  (akesimha)...; 


akina akinimhe... 
P imperfect : akiņā akinamha...; akiņā akinamhe... 


Conditional : akinissa ^ akinissamha...; akinissam 
akiņissāmhase... 

Karoti 

Pre tense : karomi karoma...; kare karāmhe... 

Fu tense : karissami karissāma...; karissam 
karissamhase... 

Imperative : karomi karoma...; kare karomase... 

Optative :  kareyyami kareyyama...; Кагеууат 
kareyyamhe... 

Aorist : akarim (akasim) akarimha...; akara (aka) 
akaramhe... 

Conditional : akarissa аКагіѕѕатһа...; akarissam 
akarissamhase... 


Pamajjati (pa+mad) 
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Pre tense i pamajjami pamajjāma...; pamajje 


pamajjāmhe... 

Fu tense : pamajjissāmi pamajjissāma...; pamajjissam 
pamajjissāmhe... 

Imperative : pamajjāmi ратајјата...; pamajje 
pamajjāmase... 

Optative : pamajjeyyami pamajjeyyāma...; 
pamajjeyyam pamajjeyyāmhe... 

Aorist : pamajjim (pamadim) pāmajjimha 
(pāmadimha)...; pamajjā (pāmadā) pāmajjimhe 
(pāmadimhe)... 

P imperfect : рата)ат (pamadam) ратајјатћһа 
(pāmadamhā)...; pamajjā (pāmadā) pamajjamhe 
(pāmadamhe)... 

Conditional : ратајјіѕѕа (pamadissa)  pamajjissamha 
(pāmadissamhā)...; pāmajjissam (pāmadissam) 
pāmajjissāmhase... 

BĀI 33 


I. Dich Viēt 

1. cái gi được mang theo như thử rất ngọt ngào? 

2. Này hiền giả, đây được gọi là khổ 

3. đối với người cúng đường, công đức sẽ lớn mạnh; đối với 
người chế ngự, sân hận không chất chứa 

4. Này BLM, trong cuộc tế thần đó, k có thú vật nào bị giết, 
cây cối cũng không bi chặt dé làm lễ đài, cũng không có có 
kusa nào được cắt được dùng cho việc tế lễ 

5. Rồi vị TK đã nói với vị TKN “Này SC, đồ ăn được phép 
nhận ở chỗ đó” 

6. Vào lúc đó, vải may y được dâng cúng đến chư Tăng 

7. vị ấy bị đâm thọc bởi những cọc nhọn, bị thiêu đốt 
(Thera. 780) 
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8. vi ai mà con duóng duoc don sach? 

9. Chắc chán tôi có thé tự kiểm soát dé di chuyển từ chó có 
nước đến mảnh đất liền và tôi cũng có thể ngộ ra sự thật 
(rằng) ngay khi (tôi) bị cuốn trôi bởi dòng lũ lớn 

10. Không chắc, này BLM, ngày nay (có) những BLM nào 
theo truyền thuyết của BLM giáo thời có dai vậy. 

11. ri vi thanh niên dà được hỏi bởi TG Upali, (đã) trả lời ý 
nghĩa này 

12. Tại đó, vi ау rơi xuống sông, tại đó vị ấy bị trôi xuôi và 
ngược đòng (dẫn lên và xuống). 

13. Thật vậy, trong khi biết và thấy con mắt là VT, này các 
TK, vô minh diệt (tan biến) và trí tuệ sanh (bừng sáng). 

14. các LH (cau ué) không đoạn giảm (kiểm tra) bằng vàng 
(vật chất phù du) được 

15. dé sóng là bởi roi vào (cách sống) k hồ then, vô tàm // dé 
thay sống k hồ, sống lỗ mãng như quạ 

16. đời sống kế tiếp sẽ đến, vì thế, việc thiện cần được làm 
và đời sóng PH sé phải thực hiện. K thoát khỏi chết cho 
những ai đã sanh ra (ai cũng phải chết) 

17. có những ồn ào gây phiền toái mà người tu cần kiên 
nhàn. Vì là người tu nén vị đó k nên thối chí. Vì là người tu 
nên vị đó k có cầu ué. 

18. chỗ do các bậc thánh chứng đắc k dễ đạt, bởi người nữ 
có kiến thức về hơi thở (mạng sống/ cuộc đời) chỉ bằng hai 
ngón tay (kiến thức cạn) thì k thể chứng đắc (kiến thức ng 
nữ nông cạn, k hiểu quả vị của bậc thánh, do vậy nữ giới 
khó tu chứng). 

19. từ tánh keo kiệt và bát cán, như vậy sự bó thí/ cúng 
dường k được phân phát. Do mong hiểu biết việc làm công 
đức, nên vị đó có (biết) bố thí/ cũng dường// Kẻ keo kiệt, 
giải đãi - Chăng bó thí тау may - Người trí biết bó thí - Vì 
mong tạo công đức. 
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20. Này сас TK, do (сас óng là) nguói xuát gia nén сас óng 
(lại cần có) dao đức đối với quý bậc thầy (giáo thọ hơn) 

21. (Vi TK trẻ) đứng dậy đúng lúc, cởi giày, đắp thượng y 
hở bày một bên vai, cung câp tăm, dâng nước (súc miệng 
và) rửa mặt, chuẩn bị chỗ ngồi (đến) vị thầy. Nếu có cháo, 
sk tráng chén, vị đó dâng cháo (đến) thay. 

22. Những SM và BLM nào k thoát khỏi tham dục, sân hận 
và si mê khi mắt thấy các sắc (căn tiếp xúc với trần), từ nội 
tâm không thanh tịnh, họ tự mình k hộ trì thân khẩu ý — 
những SM và BLM như vậy k được cung kính, k xứng là 
thầy, k được kính trong, k được lễ lay ... 

23. Lại nữa, này Sãriputta, do TK nghĩ thế này: “Ta đã tu tập 
Chỉ và Quán chua’? Này Sariputta, Néu trong khi suy nghi 
vi TK ay biét nhu sau: ‘Ta chua tu tap Chi va Quan’, vi dó 
liền nó lực tu tap Chỉ và Quán. 

24. О đời, những vị thay nào được nhiều đồ chúng goi (là 
‘Thay’). Các vị thầy đó giảng dạy/ cung cấp giáo lý Nguyên 
thủy/ truyền thống cho hội chúng. Nhưng пау đại trượng 
phu, chắc chắn bạn không làm được như họ/ thầy (k thuyết 
pháp cho chúng sanh), tuy nhiên nếu tự bạn ý thức được các 
sự thật này, tức là (bạn) chỉ hiểu về pháp thất bồ đề phần/ sự 
giác ngộ hoàn toàn (cũng đủ quý rồi) 

25. này trượng phu, ngay bây giờ, bạn đã làm tôi ... người 
bị thiêu đốt bởi tam độc (trở nên) mát lạnh và (việc làm của 
bạn) đã (giúp) đạt (sự dập tắt) tam độc. 


BÀI 34 

1. Tìm động từ thì hiện tại ngôi III ít và nhiều của các động 
từ căn sau: 

Arah (xứng đáng), ïr (lay động), Kaddh (lôi kéo), ji (chiến 
thắng), plu (nói/ lo lửng), mih (làm chảy). Tất cả các động 
từ này phụ thuộc đệ nhất động từ 
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Câu 1. 

Arah : Arahati, arahanti (Parassa); arahate, arahante 
(attano) 

Kaddh: kaddhati, kaddhanti (Parassa); kaddhate, kaddhante 
(attano) 


Ir : Trati, wanti (Parassa); Trate, rante (attano) 

Ji : jeti, jenti, jayati, Jayanti (Parassa); jayate, 
jayante (attano) 

Plu : plavati, plavanti (Parassa); plavate, plavante 
(attano) 

Mih : mehati, mehanti (Parassa); mehate, mehante 
(attano) 


2. Tim các hinh thức khả năng cách thể năng động làn thụ 
động của các căn sau phụ thuộc vào đệ nhị động từ: pis 
(xay, nghiền/ giã), lip (làm bán), his (tán cóng/ tàn hai). Cho 
nghia cüa chüng. 


Pis : Pimseyya, pimseyyum  (Parassa)  pimsetha, 
pimseram (attano) ... 
Lip : Limpeyya, limpeyyum (Parassa);  limpetha, 
limperam (attano) ... 
His : Himseyya, himseyyum (Parassa);  himsetha, 


himseram (attano) ... 

3. Cho các hình thức năng động và thụ động của mệnh lệnh 
cách các cán sau, phụ thuộc đệ tam động từ: idh (thành 
công), gà (hát), nas (diệt vong), ta (bảo vệ). 


Idh : Ijjhatu, ijhantu (Parassa); ijjhatam, ijjhantam 
(attano) 
Ga  : Gāyatu, gāyantu (Parassa); gayatam, gāyantam 
(attano) 
Nas  : Nassatu, nassantu (Parassa); nassatam, nassantam 
(attano) 
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та : Tayatu, tayantu (Parassa); tayatam, tayantam 
(attano) 

4. Chia các cán của đệ tứ đt sang thi quá khứ và cho nghĩa 
của chúng: hi (gởi), sak (có thể). 

Hi : Ahini, Ahinimsu (gởi) 

Sak  : Sakkuni, sakkunimsu, sakkum (có thể) 

5. a/ Chia các căn của đệ ngũ đt sang điều kiện cách và đặt 5 
câu với nghĩa của chúng: pu (làm sạch), gah (lấy), thu (ca 
ngo!) b/ Dùng ger, inf, gerd, pp và pre.p của cùng động từ. 
a/ Pu : Apuisnissa, Apuisnissa/ Apuisnissamsu (làm sach) 
Саһ : Aganhissa, aganhissa/ aganhissamsu (lay) 

Thu : Athunissa, athunissa/ athunissamsu (ca ngợi) 
b/Gerund  :punitva, gaņhitvā (gahetva) thunitva 


Infinitive : punitum, gahitum, gahetum, thunitum 
Gerundive : punitabba, gahetabba, thunitabba 

P. Par : püta, punita, gahita, thuta, thunita 

Pres. Par : punant, punamāna; ganhant, ganhamana 


6. Chia cán kar theo thi pre và p. Cán thuộc đệ lục tướng. 
Kar  :Karoti, karonti... (Pre tense) 

: akari, akasi, akarum, akarimsu, akamsu... (P) 

7. Chia cán cüa dé thát tuóng sang pre và fu: chad (bao 
phü). 

Chad : Chadeti, chadenti... (pre tense) 

Chadessati, chadessanti (Fu) 

8. Cho các hình thức số ít thì hiện tại thé sai khiến của các 
căn sau: kath (nói) đệ 7 động từ/ vu (to string/ buộc/ хай) 
đệ 4® động từ/ budh (to understand/ hiểu biết) dē 3 động 
từ/ vid (to feel) đệ 2"d động từ/ sar (to remember) đệ 1* động 
từ. 

Kath : Kathāpeti, kathapayati 

Vu  :vurnapeti, vunapayati 
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Budh : bodheti, bodhayati, bodhāpeti, bodhapayati 

Vid  : vindeti, vindayati, vindapeti, vindapayati, vedeti, 
vedayati, vedapeti, vedapayati 

Sar  :sareti, sarayati, sarapeti, sarapayati. 


BÀI 35 

I. Dich Việt 

1. Tài sản quy này được chôn cát kỹ, nó di cùng (vị ấy) nhu 
người đồ đệ 

2. Chắc chán vị TT đó là ALH và vị đó dạy Pháp dé chứng 
quả LH 

3. Thưa Ngài, Vi TKN tên vậy tên vậy bi binh, đau đớn và 
bịnh nặng. Cô ta bằng đầu minh đảnh lễ chân TG Ananda. 

4. Này các TK, những TK nào (với tâm) lừa đối, cứng cỏi, 
lắm chuyện, mánh khóe, kiêu man, К dinh tinh, ... họ là 
nhüng vi (TK) k trung thành vói Ta. 

5. Lúc đó một người dày tớ nữ thuộc gd của TG Ratthapāla 
muốn liệng bỏ một ít Kummasas (bánh cookie) đã làm sẵn 
từ tối trước. 

6. Vào thời gian đó, bộ tộc Sakya của TP Catuma, tập họp 
tại phòng Hội đồng. 

7. Nữ dạ xoa được biết là Piyankara-mata / mẹ của 
РтуайКага đã làm cho đứa con nhỏ vui mừng như vậy. 

8. bằng lưới (bẫy) dục bắt được anh ta, cũng ví như tôi sẽ 
cột được con voi đưa (nó) về rừng 

9. Oh Thật tuyệt, vì tu sĩ có nhiều nội lực và uy lực! 

10. Thật vậy, (nhìn đây) Phạm thiên! vi tu sĩ, con của đP, từ 
bỏ tài sản, gia đình và quyến thuộc để bước vào đời sống 
khất thực. 

11. Này các TK, “so hãi của cá sāu/ đối tượng gây sợ hai’ là 
từ háu ăn. 
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12. như vậy vị gia chủ Dasama sóng tai TP Atthaka, dà 
thỉnh са 2 vị TK ở Pataliputta & Vesali cùng với những thức 
ăn ngon loại cứng và mềm từ chính tay gia chủ, cho đến khi 
các vị TK dùng xong. 

13. Đối với những ai làm sự cúng dường, đ/v những ai 
mong được công đức, đang thực hiện việc thiện có liên quan 
đến việc tái sanh, phẩm vật được dâng cúng của họ dé phuc 
vu chu Táng, sé có két quà lón. 

14. Nhu váy, Thánh dé tir là nguói К có phién nào và bát сї 
phiền toái gi, (ho là) người thành tựu ước nguyện của sự an 
trú 4 trạng thái thiền tỉnh thức. 

15. Lúc đó hội trường vừa mới được xây cho dân chúng 
Sakyā thuộc TP Kapilavatthu 

16. thật vậy, này các TK, có một số SM và BLM chấp 
thường, họ tuyên bó linh hồn và thế giới là một phần thường 
còn. 

17. Aggivessana, tôi đã dùng thức án phong phú, dà có nội 
lực, chỉ để ly dục và ác bất thiện pháp, tôi đã chứng và trú 
thiền thứ nhất, đầy hý và lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. 

18. Ở đây một thanh niên xuất gia từ gd (đến k gđ) có niềm 
tin suy nghĩ như sau: “tôi bị phiền toái bởi sanh, già, chết, 
sầu, bi, khó, ưu và não. Tôi bi chi phói bói khó dau và bao 
vày bói khó dau. Néu các óng có thé biét dé thuc hién su 
chấm dứt tập hợp của toàn bộ khó dau này. 

19. Lúc bấy giờ, các TK may y cho đức TT nghĩ rằng: “Khi 
chiếc y đã may xong, với ba tháng trước khi nhập diệt, đức 
TT sẽ bắt đầu chuyến du hành của Ngài (để hoá độ chúng 
sanh). 

20. Đức ТТ với thiên nhĩ thông, thanh tịnh, siêu nhân, có thể 
nghe cuộc đàm luận giữa BLM thuộc dòng ho Bhāradvāja 
với nhà khô hạnh Mãgandiya. 
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21. Và vi gia chủ nào là người hoặc không có ý tự hành khó 
mình bằng cách thực tập ép xác cũng k có ý hành khổ người 
khác (bằng cách dạy họ ép xác); khi vị (gia chủ) đó nhận ra 
sự thật (tim nhân của khổ), vị ấy bằng lòng dập tắt (làm 
nguội) khó đau, khiến được mát lạnh, một cám giác an lạc 
và tự mình có thé an trú dé trở thành Brahma? 
22. Đôi với TK đi trên con đường thực hành Giáo pháp, con 
đường (bát) chánh này, bằng trí tuệ, đưa vị đó trở thành 
“người tùy thuận Pháp’: khi vi đó nói, vi đó k nói ngược với 
Giáo pháp; khi vị đó nghi, vị đó k nghĩ ngược với Giáo 
pháp; sk tránh cả hai cách này, vị ấy an trú với tâm có hiểu 
biết và tỉnh thức. 
23. Một người trong số họ, đến lấy nước uống, người lấy 
nước đó, chỉ lay nước cho bình của minh nhưng uống từ 
bình của người khác. Sk tự mình rời khu rừng và đi tắm. Tại 
đó, trong khi đứng (chuẩn bị tắm), anh ta suy nghĩ: “Có phải 
hôm nay ta đã phạm một vài tội do căn thân và trộm những 
việc như vậy như vay’ ? rồi anh ta nhớ ra sự việc đã trộm 
nước uống và khổ đau này dẫn vặt anh ta. Anh ta tự nhủ: 
“nếu trong tôi, tham dục này cứ tiếp diễn, nó (dục tham) sẽ 
dẫn tôi tái sanh vào cõi khó, do vậy tôi cần kiềm chế phiền 
muộn (tội) trộm nước này (trong tam)’. Sau đó, anh ta dùng 
sự việc trộm nước làm đề tài thiền chỉ/ hộ trì các căn, tu tập 
thiền quán và đạt giác ngộ như Phật Độc giác. Lúc ấy, ngay 
tại chỗ anh ta đã đứng phản tỉnh sự giác ngộ và chứng đắc. 
24. Sau đó bậc Đại nhân hỏi anh ta: “Này bạn thân, có phải 
bạn muốn bắt tôi vì mục đích riêng của bạn hay vì lệnh của 
ai khác nữa”? khi ngài được Кё về nguyên nhân đó. Rồi bậc 
đại nhân tự nhủ “ta hoặc tốt hơn là nên trở về Cittakuta hay 
vé thành phó. Vị đó (đại nhân) với trí lực của mình như vậy 
suy nghĩ: “nếu ta về TP”, thi ‘con của người thợ săn sé được 
ban thưởng, khát vọng của nữ hoàng sẽ được xoa dịu, tình 
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pháp lữ của Sumukha sé được biết đến. Bằng hành động 
(như vậy) ta sẽ nhận được hồ Khema như món quả bình an. 
Tóm lại, dự đoán sẽ tốt hơn là ta nên vé TP”. Quyết dinh 
như vậy, vị йу (đại nhân) nói với bạn thợ săn: “đưa chúng tôi 
vào chiếc gùi mang vác của các bạn để tới đức vua và đức 
vua sẽ thả ta ra nếu ông đó muốn, đức vua sẽ nói “thả га”. 

25. Lúc bấy giờ tại Benares có 2 Phật tử gồm thiện nam tử 
Suppiya và thiện nữ nhon Suppiyā. Cả hai vi này là Phật tử 
thuần thành, tín tâm, phục vụ và cúng đường chư Tăng. Lúc 
bấy giờ, vị thiện nữ nhon Suppiyā, đi đến Tịnh xá, từ thất 
này sang thất kia, từ từng liêu phòng và hỏi chư Tăng: “Bạch 
thầy, có ai bi binh k, có can mang gi cho ai K’? 


BÀI 36 

1. Dhammacakka-ppavattana-suttam 

(Kinh Chuyển Pháp Luân) 

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Evam me sutam. 
Ekam samayam bhagava baranasiyam viharati isipatane 
migadaye. Tatra kho bhagava pañcavaggiye bhikkhū 
amantesi. 

Nhu vày tói nghe 

Một thời Thé Tôn ngự tại Lộc Uyén, ở I Si Pa Ta Na gần Ba 
Ra Na 51. Đức Phật giảng cho năm thầy Tỳ khưu nghe như 
vay: 

Dve me bhikkhave anta pabbajitena na sevitabba. Katame 
dve? 

- Yo сауат kāmesu kamasukhallikanuyogo hino, gammo, 
pothujjaniko, anariyo,  anatthasafihito. Yo сауат 
attakilamathanuyogo dukkho,  anariyo, anatthasañhito. 
Có hai diéu cuc doan mà nguói xuát gia khóng nén làm 
theo. Những gi là hai? Một là dám say duc lac tháp hén, dé 
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tiện, phàm phu, không ích lợi, không cao cả. Hai là lao mình 
trong khó hanh, đau khó, khóng cao cá, khóng ích loi. 
Ete te kho bhikkhave ubho ante anupagamma majjhimā 
patipada ^ tathagatena ^ abhisambuddha ^ cakkhukarani 
ñãnakaranT upasamāya abhifihaya sambodhāya nibbānāya 
samvattati. 

Này các thāy Ty khuu, xa lānh hai diču cuc doan này. Nhu 
Lai chánh giác chứng ngộ Trung đạo, phát sanh sự thấy, sự 
hiểu, đưa đến an tinh, tháng trí Niét bàn. 
Katamā ca sā bhikkhave majjhimā patipadā tathāgatena 
abhisambuddha, cakkhukaraņī ñãnakaraqT upasamaya 
abhiññaya sambodhaya nibbānāya samvattati? Ayameva 
ariyo atthangiko тарро. Seyyathīdam? Sammāditthi, 
sammāsankappo, sammāvācā, sammā-kammanto, 
sammāājīvo, sammāvāyāmo, sammāsati, sammasamadhi. 
Nāy cāc thāy Ty khuu, thē nāo lā Trung dao do Nhu lai 
chánh giác chứng ngộ, phát sanh sự thấy, sự hiểu, đưa đến 
an tịnh, tháng trí, Niét bān? Do là Thánh dao tám ngành, tức 
là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 
Ayam kho sa bhikkhave majjhimā patipada tathā-gatena 
abhisambuddha cakkhukarani ñãnakaraqT upasamaya 
abhififiaya sambodhaya nibbānāya samvattati. 
Này các thầy Ty khưu, tâm Thánh dao này là Trung dao do 
Nhu Lai chánh giác chứng ngộ, phát sanh sự thấy, sự hiểu, 
đưa đến an tịnh, thắng trí, Niét bàn. 

Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam: jatipi 
dukkha jarāpi dukkha byadhipi dukkha maranampi 
dukkham (soka-parideva-dukkha-domanassapāyāsāpi 
dukkhā) appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo 
dukkho yampiccham па  labhati. Татр  dukkham 
sankhittena paficupadanakkhandha dukkha. 
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Này các Thầy Ty khưu, đây là thánh dé về Khổ: sanh là khó, 
già là khổ, bệnh là khó, chết là khó, (sầu bi khó ưu não là 
khó), oán thù tụ hội là khó, thương yêu biệt ly là khó, mong 
cầu không được là khó; tóm lại, năm thủ uán là khó. 
Idam kho pana bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccam 
yayam tanha ponobbhavika nandira-gasahagata. 
Tatratatrābhinandinī seyyathidam kamatanha bhavatanha 
vibhavatanha. 

Nay cac thay Ty khuu. Day là thánh dé về Khổ nhân: chính 
ái dục dẫn đến tái sanh, do ái cau kết với hy và tham, tim 
kiếm thú vui nơi này chỗ khác; tức là dục ái, hữu ái, phi hữu 
ái. 

Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodham ariyasac-cam уо 
tassayeva taņhāya asesaviraganirodho саро patinissaggo 
mutti analayo. 
Này các thày Ty khuu, dáy là thánh dé vé Khó diét: chính là 
ly tham đoạn diệt hoàn toàn, xả bỏ, giải thoát, không chấp 
trước ái duc. 
Idam kho panabhikkhave dukkhanirodhagāminī patipada 
ariyasaccam ayameva ariyo atthangiko тарро seyyathidam? 
Sammaditthi, sammasankappo, sammā-vācā, 
sammākammanto, sammāājīvo, sammāvāyāmo, sammasati, 
sammāsamādhi. 

Nāy cāc thầy Ty khuu, đây là thánh dé vé con đường dua 
dén Khó diét: chính là Thánh dao tám ngành, tüc là: Chánh 
tri kiến, Chánh tu duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mang, Chánh tinh tán, Chánh niệm, Chánh dinh. 
1. Idam dukkham ariyasaccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi дарат udapadi 
paña ^ udapadi уа ^ udapadi ^ aloko ^ udapadi. 
Này các thầy Ty khưu, đây là thánh dé vé Khó, là điều đối 
với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, trí 
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$апһ, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
2. Tam kho panidam dukkham ariyasaccam pariññey-yanti 
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapādi ñãnam udapādi раййа udapadi vijjā udapādi aloko 
udapadi. 

Này các thày Ty khuu, dáy là thánh dé vé Khó càn phài hiéu 
rõ, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, noi Ta 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
3. Tam kho panidam dukkham ariyasaccam parIññãtanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
ñãnam udapadi paññã udapadi vijja udapadi aloko udapadi. 
Này các thay Ty khuu, day là thánh dé vé Khó dà duoc hiéu 
rõ, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, noi Ta 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
4. Idam dukkhasamudayam ariyasaccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi йарат 
udapadi paññã udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 
Này các thầy Ty khưu, đây là thánh dé vé Khó nhân, là điều 
đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
5. Tam kho panidam dukkhasamudayam агіуаѕассат 
pahatabbanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi fianam udapādi раййа udapadi vijjā 
udapadi aloko udapadi. 
Này các thầy Tỳ khuu, đây là thánh đế về Khổ nhân cần 
phải đoạn trừ, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng 
nghe, nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. 

6. Tam kho panidam dukkhasamudayam ariyasaccam 
pahīnanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi йарат udapadi panna udapadi vijja 
udapadi aloko udapadi. 
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Này các thày Ty khuu, йау là thánh dé vé Khó пһап dà duoc 
đoạn trừ, là điều đối với các pháp từ trước chua từng nghe, 
nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
7. Idam dukkhanirodho ariyasaccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesucakkhum udapādi fianam udapadi 
раййа ^ udapadi vijja ^ udapadi aloko ^ udapadi. 
Này các thầy Ty khuu, đây là thánh dé về Khổ diệt, là điều 
đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
8. Tam kho pamdam dukkhanrodham ariyasaccam 
sacchikatabbanti те bhikkhave  pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi fianam udapadi раййа udapadi 
vijjā udapādi āloko udapādi. 
Này các thāy Ty khuu, dāy là thánh dé vé Khó diét dà duoc 
chứng dat, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, 
nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
9. Tam kho panidam dukkhanirodham ariyasaccam 
sacchikatanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi fianam udapādi раййа udapādi vijjā 
udapādi āloko udapādi. 
Này các thāy Ty khuu, йау là thánh dé vé con duóng dua 
dén Khó diét, dói vói các pháp tir truóc chua tüng nghe, noi 
Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
10. Idam dukkhanirodhagāminī patipada ariyasaccanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
fianam udapadi раййа udapadi vijja udapadi aloko udapadi. 
Này các thầy Tỳ khuu, đây là thánh dé về con đường đưa 
đến Khổ diệt cần phải tu tập, là điều đối với các pháp từ 
trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. 
11. Tam kho pandam dukkhanirodhagāminī patipada 
ariyasaccam bhavetabbanti те bhikkhave pubbe 
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ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi fianam udapadi 
paña ^ udapadi уа ^ udapadi aloko ^ udapadi. 
Này các thầy Ty Khuu! Tuệ đã thấy rõ phát sanh, tuệ biết rõ 
đã phát sanh, tuệ biết không sai lầm phát sanh, tuệ đoạn 
tuyệt hoài nghi phát sanh, tuệ diệt vô mình phát sanh đến 
Như Lai ròi. 
Trong các pháp mà lúc dàu Nhu Lai chua tùng duoc tháy, 
được hiểu rằng: Diệt Khô Dao Diệu Dé này, phải hành cho 
tăng tién nhu thé. 
12. Tam kho panidam dukkhanirodhagamini patipada 
ariyasaccam bhavitanti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi ñãnam 
udapadi раййа udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 
Này các thầy Ty khuu, đây là thánh dé về con đường dua 
đến Khổ diệt dà được tu tập, là điều đối với các pháp từ 
trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. 
Yavakrvañcame bhikkhave imesu catūsu ariyasacce-su 
evanti parivattam dvadasakaram yathabhütam 
fianadassanam na suvisuddham ahosi. 
Neva tavaham bhikkhave  sadevake loke  samarake 
sabrahmake sassamaņabrāhmaņiyā pajāya sade- 
vamanussaya anuttaram sammāsambodhim abhisam-buddho 
Này các thày Ty khuu, cho dén khi nào tri kién nhu thāt vé 
bón Thánh dé với ba chuyển, mười hai tướng nhu trên 
không hoàn toàn rõ ràng nơi Ta. Này các thầy Tỳ khưu, thì 
khi ấy, Ta không tự nhận chứng đạt Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác trong thế giới với chư Thiên, Ma vương, Phạm 
Thiên, quần chúng Sa môn, Bà La Môn, Trời và Người. 
Yato ca kho me bhikkhave imesu catüsu ariyasacce-su 
evanti parivattam dvadasakaram yathabhütam 
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fianadassanam suvisuddham ahosi. 
Athaham bhikkhave sadevake loke samārake sabrah-make 
sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya anuttaram 


sammāsambodhim abhisambuddho paccāññāsim. 
Nāņañca pana me dassanam udapadi akuppā me vimutti 
ayamantimā jati natthidani punabbhavoti. 


Này các thày Ty khuu, khi nào mà tri kién nhu thát vé bón 
Thánh dé với ba chuyển và mười hai tướng hoàn toàn rõ 
ràng noi Ta. Này các thày Ty khuu, thi khi áy, Ta mói tu 
nhận đã chứng đạt Vô thượng Chánh dáng Chánh giác trong 
thế giới với chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, quân chúng 
Sa môn, Bà La Môn, Trời và Người. Bay giờ, tri kiến khởi 
lên nơi Ta: "Bất động là tâm giải thoát của Ta; đây là lần 
sanh cuối cùng Ta không tái sanh nữa". 
Idamavoca bhagava  attamana paficavaggiya bhikkhũ 
bhagavato bhãstam — abhinandum imasmiñca рапа 
veyyakaranasmim Бһайђатапе  ayasmato kondaññassa 
virajam vitamalam dhammacakkhum  udapadi yañkiñci 
samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti. 
Thé Tôn thuyết giảng nhu vậy, đoàn năm thầy Ty khuu 
hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy. Trong lúc nghe pháp, Tôn giả 
Kondanna khởi lên pháp nhãn thanh tịnh không ô nhiễm 
như sau: "Tất cả các pháp do nhân duyên khởi ra đều bị hoại 
diệt". 

Pavattite ca bhagavata dhammacakke bhummā devā 
saddamanussavesum etam bhagavata baranasiyam isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanena va brahmanena va devena và 
marena уа brahmuna va Кепасі va  lokasminti. 
Khi đức Nhu Lai giảng giải kinh Pháp Luân vừa dứt, tất cả 
Chư Thiên ngự trên địa cầu bèn ca tụng rằng: "Bánh xe 
pháp пау quả thật tuyệt diệu! Không có sa môn, bà la môn, 
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chu Thién, Ma Vuong hay Pham Thién nào trén thé gian có 
thé giáng duoc, Düc Thé Tón dà ván chuyén Pháp лап M 
trong Lộc Uyčn, tại I-si-pa-tana gần Ba-ra-na-si.' 

Bhummanam devanam saddam sutva cātummahārā-jikā 
deva saddamanussavesum. 
Chu Thién trong cói Та Dai Thién Vuong duoc nghe tiéng 
ca tung của chu thiên ngự trên dia cầu, rồi bèn đồng nhau ca 


tụng theo lời ngợi khen ây. 
Catummaharajikanam devanam saddam шуа tāvatimsā 
devā saddamanussāvesum. 


Chu thiēn trong cói trói Dao Loi duoc nghe tiéng cüa chu 
thiên trong cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, rồi liền ca tụng y 
như thế ây. 
Tāvatimsānam devanam saddam шуа yama deva 
saddamanussavesum 

Chu thién trong cói trói Da Ma duoc nghe tiéng cüa chu 
thién trong cói trói Dao Loi rói cüng déu ca tung lói ngoi 
khen ay. 
Yamanam devanam айдат шуа  tusita deva 
saddamanussavesum. 

Chư thiên trong cõi trời Đâu Suát Đà được nghe tiếng của 
chư thiên trong cõi trời Da Ma, ròi cüng ráp nhau ca tung 
theo nữa. 
Tusitānam devanam saddam sutvā nimmānaratī deva 
saddamanussavesum. 

Chu thiên trong cõi trời Hoá Lac Thiên được nghe tiếng của 
chư thiên trong cõi trời Đâu Suất Đà rồi đồng thinh ca tụng 


tiép theo. 
Nimmānaratīnam | devanam айдат  sutvà рагапіт- 
mitavasavattī devā saddamanussāvesum. 


Chu thiên trong cõi trời Tha Hoá Tu Tai, duoc nghe tiéng 
của chư thiên trong cõi trời Hoá Lạc Thiên rói đông nhau ca 
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tung lời ngợi khen āy. 
Paranimmitavasavattīnam devānam saddam sutvā 
brahmakāyikā devā saddamanussavesum “etam bhagavatā 
bārāņasiyam isipatane migadāye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appativattiyam samanena уа brahmanena va 
devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmin'ti. 
Chu thién trong hàng Pham Thién, duoc nghe tiéng cūa chu 
thiên trong cõi trời Tha Hoá Tu Tại roi, cüng lap lai loi ca 
tung như vay: "Pháp luân này qua thật tuyệt diệu! Không có 
sa môn, bà la môn, chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên 
nảo trên thế gian có thể giảng được, Đức Thế Tôn đã vận 
chuyển Pháp Luân ở trong Lộc Uyên, tại I-si-pa-ta-na gan 
Bā-rā-nā-si." 

Itiha tena khaņena tena muhuttena yāva brahmalokā saddo 
abbhuggachi ауайса dasasahassr lokadhātu sankampi 
sampakampi sampavedhi. 
Chính tại lúc ấy, trong khoảnh khắc ấy, tiếng hoan hô thấu 
đến cói Phạm Thiên. Mười ngàn thế giới ấy chán động, lung 
lay và rung chuyên manh mé. 
Appamano ca ularo obhāso loke pāturahosi atikkammeva 
devanam devanubhavanti. Atha kho bhagava udānam 
udanesi aññãsi vata bho kondafifo аййазї vata bho 
kondafifioti. 

Một hào quang rực rỡ phát chiếu, roi sáng thé gian, sáng tỏ 
hơn hào quang của chư Thiên nhiều. Đức Thế Tôn nói: 
"Kondanna quả đã chứng ngộ, Kondanna quả đã chứng ngộ 
Iti hidam āyasmato kondaññassa aññakondañño tveva 
namam ahosīti. /. 
Do dó Ngài Kondanna có tén là Annata Kondanna (A nhà 
Kiéu Tràn Nhu). 
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Anatta-lakkhana-suttam 

(Vô ngã tướng) 

Đây là bài Pháp thứ hai mà Đức Phật giảng cho các vị đệ tử 
đầu tiên, 5 anh em Kiều Trần Như. Sau khi nghe xong bài 
Pháp này, anh em Kiều Trần Như giác ngà và dác quà A la 
hán (Dai 2,7c) (Luát tang, Dai phám q.l, tir trang 3) 
(S.ii1,66) 


1) Một thời Thế Tôn ở Bārānasi (Ba-la-nai), tại Isipatana 
(Chư Tiên doa xứ), vườn Lộc Uyén. 

2) Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ-kheo: "Này các 
Ty-kheo". -- "Thưa vâng bach Thế Tôn". Các Ty-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

3) = Sac, nay сас Ty-kheo, là vô ngã. Này các Ty-kheo, néu 
sac la nga, thoi sac khong thé di dén bệnh hoạn va có thé 
được các sác nhu sau: "Mong ráng sác cüa tói là nhu thé 
này! Mong ráng sác cüa tói chăng phải như thế nay!" 

4) Và này các Ty-kheo, vi sac là уд nga. Do vay sac di dén 
bénh hoan, và khóng thé có được các sác: "Mong ráng sác 
của tôi như thé này! Mong răng sắc của tôi cháng phải nhu 
thế này!" 

5) Thọ, này các Ty-kheo, là vô ngã. Này các Ty-kheo, nếu 
thọ là ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể 
được thọ như sau: "Mong rằng thọ của tôi như thế này! 
Mong răng thọ của tôi chăng phải như thế này!" 

6) Và này các Ty-kheo, vì thọ là vô ngã. Do vậy, thọ di đến 
bệnh hoạn, và không thể có được các thọ: "Mong rằng thọ 
của tôi nhu thé này! Mong rằng thọ của tôi chàng phải nhu 
thế này!" 
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7) Tuóng, này các Ty-kheo, là уд пра. Này các Ty-kheo, 
néu tuóng là ngà, thói tuóng khóng thé di dén bénh hoan, và 
có thé được tưởng như sau: "Mong rằng tưởng của tôi như 
thế này! Mong rằng ưởng của tôi chắng phải như thế này!" 
Và này các Ty-kheo, vì tưởng là vô ngã. Do vậy, tưởng di 
đến bệnh hoạn, và không thể có được các tưởng: "Mong 
rằng tưởng của tôi như thế này! Mong rằng tưởng của tôi 
chăng phải như thế này!" 

8) Các hành là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu các hành là 
ngã, thời các hành không thé đi đến bệnh hoạn và có thể 
được các hành như sau: "Mong rằng các hành của tôi như 
thế này! Mong rằng các hành của tôi chẳng phải như thế 
này!" 

9) Và này các Ty-kheo, vì các hành là vô ngã. Do vậy, các 
hành đi đến bệnh hoạn, và không thé có được các hành: 
"Mong rằng các hành của tôi như thế này! Mong rằng các 
hành của tôi không phải như thế này!" 

10) Thức là vô ngã, này các Ty-kheo, nếu thức là ngã, thời 
thức không thé đi đến bệnh hoan, và có thé có được thức 
như sau: "Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng 
thức của tôi chang phải như thé này!" 

11) Và này các Tỷ-kheo, vì thức là vô ngã. Do vậy, thức đi 
đến bệnh hoạn, và không có thể có được thức: "Mong rằng 
thức của tôi như thé này! Mong rang thức của tôi chang phải 
như thế này!" 

12) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thé Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái gi vó thuóng, khó, chiu su bién hoai, có hop ly cháng 
khi quán cái áy là: "Cái này là cüa tói, cái này là tói, cái này 
là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

13) -- Này các Ty-kheo, các Ông nghĩ thé nào? Thọ là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

-- Là khó, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tdi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

14) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tưởng là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thé Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khó, bach Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của 101"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

15) -- Này các Ty-kheo, các Ông nghĩ thé nào? các Hành là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thé Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

-- Là khó, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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16) -- Này các Ty-kheo, các Ông nghi thé nào? Thức là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thé Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

-- Là khó, bach Thé Tôn. 

-- Cái gi vó thuóng, khó, chiu su bién hoai, có hop ly cháng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã cua tôi"? 

-- Thưa không, bach Thé Tôn. 

17) -- Do vậy, này các Ty-kheo, phàm sắc gi quá khứ, vị lai, 
hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay tháng, xa 
hay gan; tat cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ 
như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

18) Phàm thọ gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gan; tat cả sắc cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ nhu sau: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". 

19) Phàm tưởng gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gan; tất cả sắc cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". 

20) Phàm các hành gi quá khứ, vi lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gan; tat cả sắc cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". 

21) Phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gần; tất cả thức cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
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không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã cua tôi". 

22) Thấy vậy, này các Ty-kheo, bậc Da văn Thánh đệ tử 
yêm ly đối với sắc, yém ly đối với thọ, yếm ly đối với 
tưởng, yếm y đối với các hành, yếm ly đối với thức. Do yém 
ly, vị ây ly tham. Do ly tham, vị ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

23) Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Tỷ-kheo hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói 
lên, tâm của nhóm năm vị Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ. 

3. Aditta-pariyaya-suttam 

(Kinh Lira Cháy) 

Vài tháng sau khi giác ngộ, Đức Phát giảng bài pháp náy 
cho 1,000 tu sĩ theo phái thờ thán lửa. Qua lỗi giảng siêu 
việt của Ngài, Đức Phát đã dùng ví dụ về lửa cháy (lứa 
tham, sân, si) dé dạy vé tâm xả ly đối với các cám thọ qua 
sáu căn. Sau khi nghe bài giảng náy, toàn thé thính chúng 
đắc quá A la han. 

-oOo- 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Gaya, tại Gāyasīsa cùng với một 
ngàn Tỷ-kheo. 

2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

—Tát cả, này các Ty-kheo, đều bị bốc cháy. Và này các Tỷ- 
kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy? 

3) Mắt, này các Ty-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. 
Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên 
nhãn xúc nên khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó hay bát khó bát 
lạc; cám thọ ấy bi bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gi? Bị bốc 
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cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy 
bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

4) Tai, này các Ty-kheo, bị bốc cháy. Các thinh bị bốc cháy. 
Nhĩ thức bị bốc cháy. Nhĩ xúc bị bốc cháy. Do duyên nhĩ 
xúc nên khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; 
cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy 
bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi 
sanh, giả, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

5) Mũi, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các hương bị bốc 
cháy. Tỹ thức bị bốc cháy. Tỹ xúc bị bốc cháy. Do duyên tỹ 
xúc nên khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bát khó bát lac; 
сат tho áy bi bóc cháy. Bi bóc cháy bói cái gi? Bi bóc cháy 
bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

6) Lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc cháy. Thiệt thức bị bốc 
cháy. Thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt xúc nên khởi 
lên cảm thọ рї, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị 
bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, 
lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não. 

7) Thân bị bốc cháy. Các xúc bị bốc cháy. Thân thức bị bốc 
cháy. Thân xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc nên khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khó hay bát khó bát lac; cám tho ay bi bóc 
cháy. Bị bốc cháy bởi cái gi? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa 
sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, 
bi, khó, uu, não. 

8) Y bi bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Y thức bị bốc cháy. 
Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc nên khởi lên cảm thọ 
gi, lac, khó hay bát khó bát lac; cám tho áy bi bóc cháy. Bi 
bốc cháy bói cái gi? Bi bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa 
51. Та nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khó, 
ưu, não. 
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9) Tháy vày, này các Ty- kheo, vi Da ván Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối 
với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn 
xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 

Nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với các thinh, nhàm 
chán đối với nhĩ thức, nhàm chán đối với nhĩ xúc. Do duyên 
nhĩ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bát khó bát lạc; vị ấy 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 

Nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với các hương, nhàm 
chán đối với ty thức, nhàm chán đối với tÿ xúc. Do duyên tỹ 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 

Nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với các vị, nhàm chán 
đối với thiệt thức, nhàm chán đổi với thiệt xúc. Do duyên thiệt 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 

Nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với các xúc, nhàm 
chán đối với thân thức, nhàm chán đối với thân xúc. Do duyên 
thân xúc khởi lên cảm thọ gi, lạc, khó, hay bát khó bát lạc; vi 
āy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 

Nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán 
đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khó, hay bát khó bát lac; vị ấy nhàm chán 
dói vói cám tho ду. 

Do nhàm chán nén vị ấy ly tham. Do ly tham nén vị ấy được 
giải thoát. Trong sự giải thoát, khói lên trí hiểu biết rang: “Та 
đã giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với trang 
thái này nữa”. 

10) Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 
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11) Và trong khi lời giải дар này được nói lên, tâm của một 
ngàn Ty-kheo ау được giải thoát khói các lậu hoặc, không có 
cháp thủ. 
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VÁN PHAM THEN CHÓT 
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PALI GRAMMAR IN SUMMARY 


MASCULINE NOUNS 


GARU 
(Teacher) 


VIDU 


(Wise man) 


(Cattle) 


Ven. TINH VAN 


BHĀT AR/U 


(Brother) 


NATT AR/U 
(Grandson) 


МАТ AR/U 
(Mother) 


u 


ü/ uno 
> 


0/ (..., avo) 


a(a)vam,um 


/ 


aro 


as BHATAR 


ā(re,ro) агат aro 


as same 
as 


e, amhi 
asmim 


imhi/ 
ismim 


NEUTER NOUNS 


SUDHI 
(Wise man) 


umhi, 
usmim 


CAKKHU 
(Eye) 


GOTRABHÜ 
(Destroyer the 
lineage) 


а(а)уепа/ a(a)va| 
a(a)vamha, 
a(a)vasma 


| o(bhi, hi) 
a(a)vebhi 
a(a)vehi 


ü(bhi/hi) 


are 
(bhi/hi) 
ü(bhi/hi 


as 


NATTAR 


a(a)vassa, 


avam, unnam| u, uno 


on(an)m 


(a/u)na 
m 
aranam 


as BHATAR 
aranam 


a(a)ve, 
a(a)vamhi 
a(a)vasmim 


VANITĀ 
(Woman) 


a(ā)vesu, osu 


FEMININE NOUNS 


RATTI 
(Night) 


aresu, 
u(ü)su 


NADI 
(River) 


aresu 
u(ü)su 


YAGU 
(Gruel) 


as BHATAR 


VADHU 
(Woman) 


п, ūni 


ū/u 


ІЛ 


um, 


1/iyo 


u/ uyo 


ü/u 


e, amhi 
asmim 


same as 
ATTHU 


AGGI 
> 


as same 
as 


Thi 


т bhi/ [same as 


übhi/ üh 


as 
same 


u(ü)su 


MASCULINE NOUNS 


BRAMHAN 


(Brahma/ God) 


SAKHIN (Irregular N) 
(Friend) 


am, anam 


ā/e,a 


as ATTAN 


āno, ā/ (...) 


ã/(., а, е, i) 


ino, à (ro, no, yo) 


ano, a 


am, aram, anam 


ino, а (по, yo) 


ana, ena/ (...) 


an(ebhi/ ehi) 


ebhi/ehi | ena, ina, una, гаййа 


таййам 
e(bhi/hi) 
ü(bhi/ hi) 


inā/ (..., imha, ismā, 
amhā, asma, aramha 


e(bhi/ hi) 
are(bhi/ hi) 


anam 


anam 


2 ino, uno, assa rañño 
ünam 


anam, ūnam 
raññam 


ino, issa 


пат, anam aranam 


1 


anesu 


ini, amhi, asmim 
esu 


PRONOUN 


esu,u (ü)su 


are 
e, imhi, ismim 


TUMHA (You) 


aresu esu, isu 


tumhe 
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aham mayam, amhe tvam, tuvam 


mam, mamam amhe, amhakam, no tam, tvam, tuvam, tavam tumhe, tumhākam, vo 


mayā (me/...) amhebhi, amhehi (no/...) 


tvayā, tayā (te/...) tumhebhi, tumhehi (vo/...) 


mama, mamam, mayham, met amham, amhakam, asmakam, no tava, tuyham, te tumham, tumhakam, vo 


mayi amhesu tvayl, tay1 tumhesu 


By me/ to me/ my (singular) / us, by us, to us, our (plural) 


?By you/ to you / your (singular) / you, by you, to you, your (plural) 
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DEMONSTRATIVE PRONOUN 


(that/ this) (that/ this) 
ayam 


(E)TAD 
(that/ this) 


te ima, 


(t/n)a,(...)ayo 


(t/n)am 


(t/n)e 


imam 


imam 


imāyo 


t/n (ena/ 
amha, asma) 


(t/n)e 
(bhi/ hi) 


anena, iminā/ im 


(inā, amhā, asmā) 


ebhi, chỉ 
im(ebhi/...) 


(t/n) assa 


(t/n)esam, 


im(esanam 


as same as 


as same as 


(t/n)ā(bhi/ hi) 


imāya 


imā(bhi/ hi) 


(t/n)āya, tassā 


(t/n)āsam, 


assā(ya), imāya 


a(sam,sanam) 


assa, 1massa aya) t/n)āsānam 


\(...)esanam im(esam tiss(ā, imissā(ya) imā(sam, .... ) 


TAD 


IDAM 


esu, imesu t/n)asu im(āsu 


(t/n)amhi, 
(...)asmim 


t/n)ay(a, am) 
(t/n)assam 


assam, imāya(m) 
imissam 


FEMININE 


AMU (that, so-and-so 
amü, amuyo 


(t/n) esu | im(amhi/ asmim) 


mm MASCULINE NEUTER 


CASE 


AMU (that, so-and-so AMU (that, so-and-so) 


adum ami(m) 


asu(ko), amu(ko) ата, asuka, amuka 


asu(kī), amu(kī) 


ā /m) uk: āni /m)ukī 
amum, a(s/m)ukam amā, asuke, amuke a(s/m) ukam a(s/m)ukāni кҮп a(s/m)ukīyo 


amā(bhi/ hi), asuke(bhi/ hi) 
amuke(bhi/ hi) 


a(s/m)ukena, amunā/ amuyā, a(s/m)ukīya 
amu(nā, mhā, smā) 


a(s/m)uka (mhā, smā) 


Therēst are like in amü(bhi/ hi) a(s/m)uki(bhi/ hi) 


AMU amulya, ssa), 


a(s/m)ukīya amblsam, 


sanam) a(s/m)ukinam 


amu(no, ssa), a(s/m)ukassa amāsam, amasanam 


amu(mhi, smim), 
a(s/m)uka(...) 


amiisu amu(ya, yam, ssam), amüsu, a(s/m)kisu 


3In Masculine and Neuter nouns ending in ‘a’, suffix ‘ka’ is added to asu and amu : asuka, amuka. 


^ [n Feminine i nouns as ‘аѕикт, amukT. 


ko 


INTERROGATIVE PRONOUN 


ENDER MASCULINE NEUTER FEMININE MASCULINE NEUTER FEMININE 


YAD (Who, what, which) 


KA/ KIM (Who, what, which) 


ke 


kam 


kam 


ка, kãyo 
yam 


ye 


RELATIVE PRO 


yam 
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NOUN 


ya, yayo 


k(ena/amha 
asma, isma) 


ke(bhi/ hi) 


as same as 


kassa, kissa 
kissassa 


kesam, KA 


kaya 


a(bhi/ hi) y(ena/amhà 
asma) 


e(bhi/ hi) 


kaya, kassa kissā 


Казат, kāsānam yassa 


yesam, 
yesanam 


yaya 


ya(bhi/ hi) 


as same as = ë 
yaya, yassa 


Yasam, 
yasanam 


kesanam 


YAD 


yamhi, 
yasmim 


kassa, kaya, kayam 
kassam, kissam 


yaya, yayam 
yassam 


kamhi, 
kasmim 


ENDER MASCULINE 
CASE KA/ KIM (some one(s)) 


kesu Кази уези yasu 


INDEFINITE PRONOUN 5 


KA/ KIM (some one(s)) KA/ KIM (some one(s)) 


koci, kopi, kocana Кай(сі, cana), kampi, kanici kaci, kacana, kapi 
kifi(cana, ci), kim(pi, api) 


keci, kepi, kecana 


EE kàci, kapi 
kafici, kifici 


k(i)afici, kampi, kamapi, kancana 


kebhi(ci, pi) 
kehi(ci, pi) 


ken(aci, api)/ kasmà(ci, pi) The rest are like kāya(ci, cana, pi) kassa(ci, cana, pi) ka(bhi/ hi) ci 


kesafici, kesampi 


kassa(ci, pi, cana) buy 


A kasafici 
kesaficana 


KA/ KIM kayaci, kassaci 


kasmin(ci, cana), kasmimpi, 


kismi(ci, cipi) 


kesu(ci, pi) 


kayaci, kayanci, kassafici kāsuci 


‘Indefinite pronoun is formed by adding the particle ci, cana, api or pi to the declined form of the Interrogative pronoun Kim (ka). 


CONSONANTALS (Noun-stems ending in consonants) 
POSSESSIVE ADJECTIVES (NOUNS) 


GENDER] MASCULINE NEUTER FEMININE MASCULINE & NEUTER 


(A rich/ mindful person) 


DHANAVANT DHANAVAT DHANAVANTI / ATI _ 
DHANIN : _ |DHANINI 
(SATIMANT) (SATIMAT) (SATIMANTI / ATI) 


am/ 


Ti a(a)m anta 


antani 


à, anto/ anto, antà 
a(a)m 


inam ante 
antam anto, ante antam о, am 


im antani Declined 
te(bhi/hi) E - The rest are like asā (ena/ ā, amhā 
= = [[ante(bhi/hi like e (bhi/hi) 
amba, asma) ame as || DHANAVANT NADI asma) 
pane as The rest are like 


ata , ant(ena/ 


atam 


ü assa, aso anam 
арапа DHANIN 


ato, antassa 


ati, ant(e, 
lamhi, asmim) antesu e, a(si, mhi, smim) 


Notes : Possessive adjectives are formed by adding * VANT, ‘MANT or ‘IN’ to Nouns. 


* VANT ‘IN’ is added to stems ending in © у —— Dhanavant, Dhanin 

* 'MANT' is added to stems ending in bbuuo —— Satimant are 

* Adjectives (Masculine) Seyyas (better), Garīlyas (heavier) are declined like Manas 
(Feminine) Seyyasì (better), Garíyasī (heavier) are declined like Dhaninī 


“It is declined like PAKKHĪ”. 
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PRESENT PARTICIPLES / (NOUNS) ADJECTIVES ? 


MASCULINE NEUTER FEMININE 45 


(GOING, THAT GOES) 


GACCHANT GACCHANT GACCHANTI GACCHATI 


antī/ antī/ antiyo 


antiyo 


am, anto/ 
a(a)m 


anto, anta T anta, antani anti/ anti anti/ anti 


antam ante antam ante, antani antim antim 


The rest are like The rest are like The rest are like 


The rest are like 


DHANAVANT GACCHANT NADI 2 
NADI 


PAST PARTICIPLES*: By adding the suffix ‘ta’ either to the root or to the verbal base, the past participle is formed. Most often ‘i’ is inserted between the 


root or base and the suffix as: pat + i + ta = patita (fallen)/ des(e) + i + ta = desita (expounded). See PME (English) p. 33 and NPP (Việt) p. 91. 


3 Present participles are formed by adding ‘NT, “МАМА? ог ‘ANA’ to Verbal base (Those ending in MĀNA' or ‘ANA’ are declined like ‘NARA’ (masculine)/ ‘NAYANA’ (neuter)/ 
*VANITĀ: (feminine). Ех: Verb: gacchati/ Base: gaccha/ Present participle: gacchant/ gacchamāna/ gacchàna. 


* [f the verbal base ends in “е”, it is changed to ‘aya’ before ‘MANA’ or ‘ANA’. 


Ex: 1. Verb: seti/ Base: se/ Present participle: sent/ semana. 


2. Verb: sayati/ Base: saya/ Present participle: sayant/ sayamāna/ sayana. 


* Long ‘ag’of the base is shortened before ‘NT’, ‘MANA’ or ‘ANA’. 


Ex: Verb: dadati/ Base: dada/ Present participle: dadant/ dadamāna/ dadana. 


4 ‘NT’ is changed into 'NTT or ‘TI ‘as gacchanti, gacchati . These are declined like ‘NADI’ (feminine). 
5 Pali made easy, p. 177 
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VERBS (active voice) (Parassa-pada)° 


1* PACATI (cooks) 7" PĀLETV PALAK4TI (protects/ governs) 


Present? Future? Present Future Present Future 


_ (a)pacum 
(a)pacī (a)pacimsu issanti i 
ue nimsu 


esum 


ayum 
ayimsu 


essati | essanti 
ayissati | ayissanti 


num — ; А і enti 
nissati nissanti . 
` ` ауапп 


(a)paco (a)pacittha | | | . = : etha ayittha essasi|  essatha 
(a)paci issasi 1 nittha | nissasi |nissatha ayatha ayissasi | ayissatha 


(a)pacimha nimha ema ayimha | essami| essama 


(a)pacim (a)pacimha | issami ' ņimhā | nissami | nissama ayāma ayimhā ļayissāmiļ ayissāma 


Parassa-pada forms are met with both in prose and verse. 
Passive: Paclyami/ Pa ami (1* person) 


Passive: (А)растуіт / (A) paccim (1* person) 


? Passive: Pacīyissāmi/ Paccissāmi (1*' person) 


10 There are 3 kinds of Past tenses: (i) The Aorist is the one most frequently used to express all kinds of past incidents. (ii) The Past Imperfect is less frequent. (iii) The Past Perfect 
in the verse: Tatthappanado tumulo babhüva (there arose a loud tumul) J. VI, 282. 


B 


is not met with in the Pali Canon, except the verb *babhūva 
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РАС (active voice) (Parassa-pada) 


IMPERATIVE 13 
MOOD" OPTATIVE/ POTENTIAL”? CONDITIONAL MOOD PAST INDEFINITE 4 / 
MOOD (Had he cooked/ he would/ could PAST IMPERFECT 


PAST PERFECT! 


have cooked) (he caused to cook/ Феод (he cooked) 


(He may cook/ (He may/ might/ should/ would 


4 k h ld, ld k 
May he.../ Let him cook) соок) PAO соша cool) 


расе (a)pacissa 


pacatu pacantu paceyyä paceyyum (a)pacissa (a)pacissamsu (a)pacü papaca papacü 


pacesi pacetha 


paceyyasi paceyyatha (a)pacisse (a)pacissatha (a)pacattha papace papacittha 


pacatha 


zs с расеті расета . . papaca . 
pacami pacama paceyyāmi paceyyāma (a)pacissam (a)pacissamhā (a)pacamhū | papacam papacimhā 


1 Passive: Paciyàmi/ Paccāmi (1* person) 

12 Passive: Pacīyeyyāmi/ Pacceyyāmi (1* person) 

13 Passive: (A)paccissam/ (A)paccissamhā (1* person) 
14 Passive: (А)растуа/ (A)paccamha(1* person) 


15 Passive: Papacca/ Papaccimhā (1* person) 


1 PACATI (cooks) 


VERBS (active voice) (Attano-pada)!* 


5% VIKKINATI 


(sells) 


7^ PĀLETV PAL4YATI (protects/ governs) 


issate 


issante 


nissate | ņissante 


essate 
ayissate 


essante 
ayissante 


avhe | (a)pacise 


(a)pacivham | issase 


issavhe 


navhe | nise 


nissase | nissavhe 


essase 


ayivham| ayissase 


essavhe 
ayissavhe 


amhe| (a)pacam 


IMPERATIVE MOOD 
(He may cook/ 
May he.../ Let him cook) 


pacatam pacantam 


(a)pacimhe | issam 


OPTATIVE/ POTENTIAL 


issamhe 


MOOD 
(He may/ might/ should/ would 
cook) 


pacetha 


paceram 


namhe nam 


nissam | nissamhe 


CONDITIONAL MOOD (Had he 


cooked/ he would/ could have cooked) (he 


caused to cook/ he would/ could cook) 


(a)pacissatha 


(a)pacissimsu 


ayame 


PAST INDEFINITE/ 


А essam 
ayimhe 
ayissam 


PAST IMPERFECT 


(he cooked) 


(a)pacattha 


(a)pacatthum 


essamhe 
ayissamhe 


PAST PERFECT 


(he cooked) 


papacattha 
papacittha 


papacire 


pacassu pacavho 


pacetho 


paceyyavho 


(a)pacissase 


(a)pacissavhe 


(a)pacase 


(a)pacavham |  papacittho 


papacivho 


pacamase 


paceyyam 


16 Attano-pada forms are mostly seen in verses. 


paceyyamhe 


(a)pacissam 


(a)pacissamhase 


(a)pacim B 


papaci 


papacimhe 


Náng dóng thé 
Сап: Vad (nói) 


Present tense (Vada/ nói) 


Parassa-pada Attano-pada 
Sing Plu Sing Plu 
I. Vadami Vadama Vade Vadamhe 


II. Vadasi Vadatha Vadase Vadavhe 
Ш. . Vadati Vadanti Vadate Vadante 


Future tense 

I. Vadissami Vadissama Vadissam Vadissamhe 
H. | Vadissasi  Vadissatha Vadissase Vadissavhe 
III. Vadisai Vadissani Vadissate — Vadissante 


Imperative mood 


L Vadami Vadama Vade Vadāmase 
II. Vada, Vadatha Vadassu Vadavho 
Vadāhi 


Ш. Уадаи Vadantu Vadatam Vadantam 


Optative mood 

I. Vadeyyāmi Vadeyyama Vadeyyam Vadeyyāmhe 
Vademi Vadema 

IL Vadeyyāsi Vadeyyātha Vadetho — Vadeyyavho 
Vadesi Vadetha 

Ш. Vadeyya/ "Vadeyyum Vadetha Vaderam 
Vade 


319 


Aorist / Past definite (Ajjatanī) 

I. Avadim Avadimha Avadam Avadinhe 

П. Avadi, Avadittha Avadise Avadivham 
Avado 

Ш. Avadi Avadimsu, Avada Avadü 
Avadittha Avadum 


Past indefinite/ imperfect (Hīyattanī) 

І Avada — Avadamha Avadim Avadāmhase 
/avadam 

П. Avado Avadattha Avadase Avadavham 
III. Avada Avadū Avadattha | Avadatthum 


Conditional 


І. Avadissam Avadissamha Avadissam Avadissamhase 


II. Avadisse Avadissatha Avadissase Avadissavhe 
IIIL.Avadissa/a Avadissamsu Avadissatha Avadissimsu 


Causative (L31.163) 
I. Vademi Vadema 


II. Vadesi Vadetha 


Ш. Vadeti Vadenti 
Vadayati  Vadayanti 
Vadapeti Vadäpenti 
Vadāpayati Vadāpayanti 
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ADVERBS 


Ajja 

Ama 

Ato/ ito 

Atra/ Ettha/ Idha/ Iha 
Evam 

Ito param 

Ittham 

Katham 

Kuto 


: today 

: yes 

: from here 

: here 

: this 

: after this 

: thus/ in this way 

: how, in what way? 

: from where/ from what? 


Kutra/ kattha/ kuhim/ kaham  : where 


Marana param 
Na 

Param 

Sace/ yadi 
Sakkaccam 
Suve 

Таша 

Таїо рагат 
Tato 


Tatra/ tattha/ tahim 
Yathā 
Yato 


Yatra/ yattha/ yahim 


: after death 


: not 

: after (ablative case) 

: if 

: respectfully 

: tomorrow 

: so, in that way 

: after that 

: from there/ from that/ 


therefore 


: there 
: in whatever way, such as 
: from where/ from what/ 


wherefore 


: Where/ where ever 


321 


RELATIVE 


Yada 
Yattha/ yatra/ yahim 
Yato 


Yathā 

Interrogative 

Kadā 

Kuhim, kutra/ kattha 
Kuto 

Katham 


Demonstrative 
Ato/ ito 

Atra/ ettha/ idha 
Ittham/ iti/ evam 
Tada 

Tahim, tatra, tattha 
Таа 

Таѓо 

therefore 


Indefinite adverbs 


: When/ whenever 
: Where/ where ever 
: from whom, from what, from 


when, whence, because, since 


: in what way, such as 


: when 

: where 

: from where 
: how 


: from here 

: here 

: thus 

: then 

: there 

: SO 

: from there, from that, 


Kadāci/ kadacana/ kadapi/ kudacanam : at certain 


time, sometimes 


Katthaci/ katthapi/ kuhificipi : somewhere 
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Kutocipi/ kutopi 
somewhere 

Na kudacanam 
Miscellaneous adverbs 
Sabbada/ sada 

every day 

Sabbattha/ sabbadhi 
Sabbattha 


Sabbaso/ Sabba-sangahavasena 


altogether/ totally 
INDECLINABLES 


Aciram 
Ambho 


: from 

: never 

: ever/ for ever/ 
: everywhere 


: in every way 
: by every means/ 


: before long 
: O man/ men! Look here! 


(used to address one/ many persons) 


Anusotam 
Api/ pi 
Atha kho 
Atha 

ñoù) 

Bahi 
Bahiddha 
Bhiyyo 
Bho 

Ca 

Diva 
Dūrato va (durato eva) 
Etarahi 


: along with the current 

: also/ and/ too 

: then/ thereupon/ after that 

: then, thereupon, thence (do 


: outside/ out 

: external/ objectively 

: more/ very much 

: О friends/ look here! 

: and/ also 

: at day time/ noon/ in the day time 
: from afar 

: now/ nowadays 
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Еуа 

Hi 

Iti hidam (iti hi idam) 
Iti 

Iva/ viya 


Kho 
Kira (enclitic/ từø gheüp): 
Musa 

Na kadaci 

Na tveva (na tu eva) 
Namo 
Nissamsayam 
Paticca 

Patisotam 

pato 

Pato'va (pàto + eva) 
Puna 

Sakka 


Sama-visamam 
Samma 
Samam 
Sayam 
Sayam 


Seyyathidam 


: only 

: certainly 

: thus this. 

: thus 

: as/ like/ as if 
Kalasseva (Kalassa + eva): 


very early 


: indeed 


they say 


: lie/ falsehood 

: never 

: certainly not 

: adoration (cht cung knnh) 
: certainly 

: because of/ depending on 
: against the current 

: morning 

: early morning 

: again 

: 15 able/ can 


: both rightly and wrongly 
: well/ rightly 

: by oneself 

: in the evening 

: oneself 

Seyyathāpi (tam-yatthā-api) 


: such as/ as if 
(tam (se) + yathā + idam) 


such as this, namely, to wit (bieāt) 


Tāni : 


them/ those things. 


324 


Tatra tatra : here and there 


Tena : by that 
Vata : for sure/ alas/ certainly/ 
indeed 

Ve : indeed/ certainly 

Viya : like/ as if 

Yannuna : how good it be! 

Yāvakīvam : as much as/ as far as. 

Yathābhūtam : in truth, as it really has been 

Api/ pi : (also/ even). These always follow a word. 
Ex: So api/ pi (also/ even He). 

Ce : (if). It never begins a sentence and always 

follows a word Ех: So ce (if he) 

Eva : is used to emphasise the sense of the 

preceding word. Ех: So eva (he himself). 

Kho/ kho pana : (as for). It sometimes is used to 


expresss something important or a thing that happens 
strangely. Ех: So kho/ kho рапа (as for him/ he on 
his part). 
Мата и = (namo + atthu) : atthu is the 3% person 
(sing) of Imperative of the Verb Atthi (to be/ is). The root 
is Astu = Atthu (may be). 
Pana/ tu  :(but/ as for) ñaët sau chuü tmo 

Ex: So kilati aham pana/ tu pathami 

(He is playing but I am reading). 

The agent of a past passive participle stands either in 
Instrumental or in Genitive case. Tena katam, tassa 
katam (done by him) 
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То : (from/ on account of/ in the manner of/ as). 

It may be added to any noun to give the sense of the 5" 

case. Ex: Buddhato (from the Buddha). 

Vinà : (without). It may be added to the 2™ , 3 

and 5" cases. Ex: Buddham vina — Buddhena уша 
Buddhamhā уша (without the Buddha/ 


apart from the Buddha) 
ADJECTIVES 
Atthakanagara : belonging to the city Atthaka 
Abbha-matta : as large as a cloud 
Abbhuta : amazing/ wonderful 
Abhabba : not able/ impossi 
Abhicetasika : depending on higher or 
Jhanic consciousness 
Abhinandin (m)/ Abhinandini (f) : that finds 
pleasure in, that causes delight in 
Abhinava : quite new 
Acira-kārāpita : that had not long got built 
Adukkha : not unpleasant 
Agga : chief/ highest 
Aggisikhüpama (aggi-sikhā-upama) : like a flame 
Ahirika : shameless 
Ajjatana : of today 
Ajjhatta : subjective/ arising from within/ internal 
Akarisa-labhin : gaining without trouble 
Akiccha-labhin : gaining without difficulty 
Akificana : having no possession 
Akuppa : not to be shaken/ steady 
Akusala : unwholesome/ evil/ sinful 
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Amuka 

Anangana 

Anāgata 

Anafifia-posin 

other, not keeping a family 
Anasava 

Anariya 

Anatta 

entity 

Anattha-samhita 

profit, not salutary (ch Iii) 
Andha-karana 

Aneka-tala 


Antima 
Antogadha 
Anusuyyaka 
jealousy 
Anuttara 
Abadhini (f) 
Ama 

raw 

Alavika 
Araññaka 
Apara 
Aparantapa 
Appattatara 
Appa-samarambhatara 
(nhieäm vui) 


: so and so 

: free from evil stain 

: future time 

: not maintaining any 


: free of mental cankers 
: unholy 


possessing no ego- 


connected with no 


: binding 
: many palm trees deep 


: last/ final 
: included 


not envious/ not 


: supreme 
: sick 
: not digested, unripe, 


: living in Alavi country 
: living in forest 

: another 

: not tormenting another 
: less troublesome 

: of less undertakings 
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Appiya 
Ariya 
Asamahita 
Asanta 
Asadhu 
Asesa 
Asuka 


Atikkanta-manusaka 


: disagreeable/ unpleasant 

: holy 

: not composed/ uncontrolled 

: not calmed, unsaintly, bad 

: not good/ bad 

: all/ whole 

: not pleasant 

: surpassing (vmlit qua) the 


range of humans/ superhuman 


Atita 
Attamana 
Attantapa 
Bahu 


Bahira 
Bala 


Bāļhagilāna 
Bhabba 

Bhadra 
Bodhi-pakkhiya 
knowledge 
Bramhabhūta 
oneself 
Bramha-kappa 
Cakkhu-karaņa 
eye 
Cakkhumant 
Cakkhuvififieyya 


: past 

: glad/ pleased 

: tormenting (day voe) oneself 
: many 


: external/ objective 
: foolish/ bad 


: seriously ill 
: able 
: lofty/ excellent 


contributing to Supreme 


: that has become Brahma 


: like Brahma god 
: eye-opening, producing the 


: having eyes/ seeing 
: to be perceived by eye 
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Catumeyyaka 
Catuma 


Chabbaggiya (cha-vaggiya) 


of six. 
dahara 
Dalha 


Dalidda 


Dhammānudhamma-patipanna 


: belonging to the city 
: belonging to the group 


: young 
: firm, steady, strong 


: poor 


: one who has got into 


the path of Dhamma in its fullness 


Dhammika 
Dhamsin 
bold 
Dhuva 


Dibba 
Dubbala 
Dubbijana 


Duggata 

Dukkha 
inconvenient 
Dukkha-patikküla 
from discomfort 
Dukkha-pareta 
Dukkhita 

fiau, mu phieàn) 


: righteous 
: obtrusive (lam phieàn)/ 


: firm, steady 
: divine 
: weak/ feeble 


: hard to understand 


: poor 
: uncomfortable/ 


: recoiling (smi doäi laii) 


: invaded by suffering 
: afflicted/ailing (oám 
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Dukkhotiņņa (dukkha+otiņņa) : beset (bao vaây) with 


suffering 

Dullabha : rare 

Dummedha : unwise 
Durabhisambhava : not easy to reach 
Dussila : lacking virtues/ 
irreligious/ with bad conduct 

Dvangulapañña : having knowledge of 
two finger-breaths (mong manh) 

Dvadasakara : having twelve aspects 
Dviha-mata : two days dead 

Eka : single/ certain/ one/ 
some 

Ekacca : certain/ partly 
Ekacca-sassatika : eternalistic with regard 
to certain things 

Ekacivara : single-robed 

Ekaka : single/ lonely 
Ekaha-mata : dead for one day 
Etamanatito : not passed over this 
nature 

Evambhāvin : becoming thus in 
nature 

Evamdhamma : of this nature 

Evarüpa : of this sort/ such as this 
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Gambhira 

Gamma 

Gamin (m)/ Gamini (f) 
Garīyas/ Garīyasī 


Garukātabba 
Gilāna 


Hīna 

Hīya 
Icchant 
Itthannāma 
thus named 
Jañña 
Jañña-Jañña 
Jettha 
Kakkasa 
Kalla 

hlip) 
Kalyàna 


Kanittha 


Kāka-sūra 
Kāpilavatthava 
Kapilavatthu 
Kāruņika 
Kāsāya 


: deep 

: vulgar (phām tuic) 
: that goes to 

: heavier 


: to be honoured 
: sick 


: inferior (lû ато) 

: low/ mean 

: wishing 

: having such as named/ 


: sweet 

: very sweet 

: elder 

: rough/ coarse (thoâ) 

: fit/ wise/ proper (thách 


: good 
: younger 


: as clever as a crow 
: belonging to 


: kind/ compassionate 
: dyed in brown colour 
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Kevala : whole/ all 

Khema : safe/ a lake so named 
Khuddaka : small 

Kuha : cheating 

Kusita : lazy/ idle 

Lapa : talkative 

Mahant : great 
Mahānisamsatara : more advantageous 
Mahapphala (mahat phala) : producing great (good) 
results „rich in result, bearing much result 
Manku : discouraged/ trouble 
Majjhima : middle 

Mamaka : devoted/ loving/ 
showing affection 

Manetabba : to be revered 
Manussaka : human 


Mara senappamaddin 
Mara 

Nahataka 

off passions, holy 
Nava/ abhinava 


Nitthitacivara 
robe ready made 
Nibbuta 
quenched 


: defeating the army of 

: one who has washed 
: new 

: one who has got his 


: calmed/ quieted/ 
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Nicchata 
Nikama-labhin 


(kieám fimlic là yu chủ) 


Nirupadhika 
rebirth 
Nāņa-karaņa 
Oļārika 
Opadhika 
happiness 
Pathama 
Pacchima 
Paccuppanna 
Pātaliputtaka 
Pātaliputta 
Paficavaggiya 
Paņīta 
Pākata 
Pāpaka 
Parihīna 
Paritta 
Pasanna 
Patirūpa 
Phalin 
Pītisukha 


(say mé) and ease (thanh Шап) 


Piya 
agreeable 
Ponobhavika 
becoming 


: having no hunger 
: acquiring at will 


: free from attachment to 


: producing knowledge 
: gross 
: produsing worldly 


: first 

: last/ western 
: present time 
: belonging to 


: of the group of five 

: superior/ sweet 

: open/ known/ evident 
: bad/ wicked/ evil 

: fallen away/ bereft 

: little/ brief 

: pleased/ delighted in 

: proper/ right/ suitable 

: fruitful 

: possessed of rapture 


: dear/ pleasing/ 


: that causes re- 
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Рогапа : ancient, olden 
Pothujjanika: worldly/ natural to those who have not yet 
stepped on to the holy path 

Pubba : pus (mu)/ matter 


Pūjetabba 
worthy of attention 


: to be venerated/ 


Punna : full/ filled 

Puñña : meritorious 
Puññapekkha : looking for merit 
Puthu : many 

Puthula : broad/ wide 
Ramaniya : beautiful 

Ramma : beautiful/ attractive/ 
delightful 

Rāja-santaka : confiscated 
Sabandhana : together with bindings 
Sabba-bhütanukampin : pitying all beings 
Sabrahmaka : With higher gods 
Sacca : true 

Saddhāvant/ bhattimant : pious 

Sadevaka : With gods 

Sadisa : similar to/ like 
Sahagata : accompanied by 
Sangama-gata : gone into the battle 
Sankassara : stained 

Sankilittha : defiled 
Sakkatabba : to be treated with 
respect 
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Sama 
Samaraka 
Sambahula 
Samipa 
Sampajana 
aware of 
Sadhu 
Samañña 


Saññata (pp) of sannamati 
(khg kieàm cheá) 


: equal/ similar 

: with Maras 

: many 

: near 

: thoughtful/ being 


: good 
: general 


: restrained / Asaññata 


Sassamana-bramhana (m)/brāmhaņī (f): with reclses and 


priests 

Sassata 

Sata 

Satimant 
Sattaras-vaggiya 
of the seventeen 


: eternal 

: mindful 

: thoughtful/ wise 

: belonging to the group 


Savicara  : together with sustained (duy tri lieān tuic) 


application of mind 
Savitakka 

application of mind 
Settha 

Seyya 

praiseworthy 

Seyyas / seyyasi 
Singin 

khôn). Lit: having a horn 


: together with initial 


: best/ highest 
: highest/ most 


: better 
: astute (sác sáo tinh 
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Sīlavant 


Sirimant 
splendid 
Sītī-bhūta 
Siva 
Soka-pareta 


Suci-gavesin 


Suduttara 

out of 

Sukha-kāma 

for comfort 
Sukha-patisamvedin 
Sukhuma 

Suparihīna 
Susikkhita 


Sutavant 
Suvijāna 


Suvisuddha 
perfectly clear 


: virtuous 


glorious/ beautiful/ 


: become cooled 

: blissful 

: afflicted with sorrow 
: seeking after purity 
: very difficult to get 
: yearning (khao khát) 
: experiencing bliss 

: subtle 

: thoroughly bereft 


: well-trained 


: learned 
: easy to understand 


: quite purified/ 


Tapassin : dispassionate (binh thán)/ ardent in 


practice (nhiét tinh)/ virtuous 
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Tatta (pp) of tapati 

Thaddha 

Tiparivatta 

ky/ giai doan)/ having 3 rounds 
Tividha 


: hot 
: stubborn 
: having 3 phases (thói 


: threefold 


Ubhatomukha : with mouths on both 
the sides 

Uddhumataka : swollen (trmļng 
phóng) 

Ulara : great/ much 

Unnala : proud/ arrogant/ 
haughty 

Upekkhaka : neutral/ equanimous 
Vadaddu : generous 
Valagga-matta (vala-agga-matta) : as tiny (nhỏ) 
Vesalika : belonging to Vesali, 
living in Vesali 

Viduddha ; purified 

Vinilaka : discoloured 
Viddapana : instructive (dé day 
dó) 
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Vipubbaka-jata : festering/ 
decomposing (thói nát/ cay dóc) 


Viraja : spotless (khóng 
có vét nho/ dóm) 

Viraraga : passionless/ free from 
lust 

Vītamala : immaculate (khóng có 
vết tinh khiết) 

Vivekaja : produced by 
detachment (ly gián) 

Yajamana : making offerings, 


giving alms 
Yutta : consisting of/ 
endowed with/ given up to 


Three degrees? of adjectives 


Positive Comparative (more/ er) Superlative (most/ est) 
Abhirüpa: beautiful Abhirüpatara Abhirüpatama 
Pàpa: wicked/ sinful Pāpatara Pāpatama 


? The adjectives of Comparative degree are used mostly with 
nouns in Instrumental or Ablative singular. Ex: taya 
mahiddhikataro (more powerful than you). 


Superlatives are used with nouns either in 
Genitive or Locative plural. 


Ex: tesam sattamo (best of/ among them). 
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Dhanavant^: rich Dhanavantatara Dhanavantatama 


Mahant : great Mahantatara Mahantatama 


Some irregular forms 

Vuddha : old Jeyya: elder Jettha: eldest 

Pasattha: praiseworthy - Seyya: more praiseworthy - Settha: most 
praiseworthy 

Yuvan: young Kaniya: younger Kanittha: youngest 


Euphonic Combinations (hóa àm) 


1. I/ E followed by a dissimilar vowel is changed into 
Ү: 

Pati +antam =patyantam 

Te + ajja = tyajja 


2. TY is always changed into CC : 
Patyantam = paccantam 


3. U/ O followed by a dissimilar vowel is changed into 
V: 

Na tu + eva = na tv + eva- natveva 

So kho āyasmā= so khv + āyasma= sokhv āyasma 


^ Substantives ending in —nt take ‘a’ before tara and tama. 
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4. The s/r of dus/ dur, nis/ nir and d of ud are 
assimilated (dóng hóa) to the succeeding consonant: 
Nirgacchati = niggacchati 

Durjana = Dujjana 

Udgacchati = uggachati 


7. SC becomes CCH : 
Nis + carati = niccharati 


8. RV becomes BB : 
Nir + vana = nibbana 


9. V after PA becomes BB : 


Pa + vajati = pabbajati 
10. 
g =й > gacchati = sangacchati 
c =й & carati — saficarati 
m+ t =n © sam+ thahati = santhahati 
t =n 9 tussati = santussati 
p =m e pajjati = sampajjati 
11. sam = sa before rajjati, ratta and raga. 
rajjati = sarajjati 
sam + ratta — saratta 
raga = saraga 
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12. * I followed by a dissimilar vowel is changed 


into Y. Ex : BHY = BBH/ DHY = 
JJH! TY - CC. 

Abhi + uggato = abhyuggato = abbhuggato 

Adhi +eti = adhyeti = ajjheti 


Pati + āggachati = patyāggacchati= paccāggacchati 


* Т preceded a dissimilar vowel, у? is inserted 
between them and combined with the cucceding 
vowel: 

Idāni + eva = idani + y + eva = idāniyeva 


13. t of pati changed into t: 
Patiggachati = Patiggachati 


14. *m' before a vowel is most often changed into m. 
Kim + eva + idam = kimevidam. 
Etam + attham = Etamattham. 


15. *MYischanged into DD: 
Sam +yamanti = saddamanti 

* ‘Addo айдат’ becomes 'addamaddam"' (one 
another/ each other). 
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16. a.'m' of the neuter forms of “yam/ tam/ etam’ 
before a vowel is optionally (tuy ý) changed into d 
Etam + avoca = Etadavoca. 


17. 1 is dropped before a dissimilar vowel: 
Vuccati + āvuso — vuccatavuso 


18. L of Iti is dropped after a dissimilar vowel, the 
preceding short “aˆ becomes long. Instead of dropped 


I, an apostrophe is placed: 
Ca +ш =ca’tl 


19. Either Attham or atthaya is compounded with a 
noun to give the sense 'for/ for the sake of/ in order to’. 
Dassanattham/ Dassanatthaya = for seeing/ in order 
to see 


20. Yad (relative pronoun) is followed by а 
Demonstrative pronoun to give emphasis to the sense 
of the form: 

Yo so puriso (whatever person) 

Ye te samana (whatever recluses) 


21. When 2 vowels meet, the preceding vowel is 


dropped and the remaining consonant and the 
succeeding vowel are combined: 
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Tato + utthāya = tat + utthāya = tatutthāya 

22. If the corresponding vedic form consists of two 
consonants (as kr/ pr/ bhr/ gr...), the 1* consonant of 
some words is reduplicated to give the same force to 
the corresponding Pali sound (letter): 

Abhi + kanta = abhikkanta 

(vedic: abhikranta) 

Abhi + pasanna = abhippasanna 

(vedic: abhiprasanna) 


Pari +bhama = paribbhama 
(vedic: paribhrama) 
Anu +gaha = anuggaha 


(vedic: anugraha) 


IRREGULAR FORMS 

Verbs Base Present Participle? 

Atthi (1s) as sant, samāna 

Karoti karo karont, karumāna, karāna 
(makes, does, works) 

PHRASES 

Cārikam pakkāmi : he set out for a long journey 
Duccaritam carati : he commits evil deed 
Jivikam kappeti : gets one's living/ 


leads one's life/ lives 


? *Pali made easy”p. 60, 177 
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Marana param 
Na hessati 


Padesu sirasa namati 
Parivenena parivenam 


Sanghatam apadeti 


Tena kho pana samayena 


same occasion 
Viharena viharam 
monastary 
PRONOUNS 
Dadami vo 
Dadāhi me 
Dadāhi no 
Dadami te 
Dhanam me 
Dhanam te 
Dhanam vo 
Katam me 
Katam no 
Katam te 
Katam vo 
Mittā no 
Passami vo 
Rakkhatha no 


: after death 
: will not be 


: bows head to the feet 


: from cell to cell. 


: kills 


: from monastery to 


: I give you 

: give me 

: give us 

: I give you 

: my wealth 

: your wealth 

: your wealth 

: (it is) done by me 
: done by us 

: done by you (sing) 
: done by you (plu) 
: our friends 

: I see you 

: protect us 


: at that time, on the 
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DÓI NÉT VÉ TÁC GIA — 7 — 
SÁCH DÀ XUÁT ВАМ 
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